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TRƯƠNG NGỌC THƠI 


1299 CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 


LỊCH SỬ 10 


CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO VÀ CƠ BẢN 


NHÀ XUÁT BẢN ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI 


Xe. 7ˆ CÀ 
Lời nói đầu 

Các em học sinh thân mến! 

Để hướng tới kiểm tra và thi theo hình thức trắc nghiệm, chúng tôi giới thiệu 
với các em cuốn sách “1299 CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10". 
Cuốn sách ra mắt cùng các em lần này nhằm giúp Các em vừa “biết” vừa “hiểu” các 
niên đại, sự kiện, nhân vật lịch sử, tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của Lịch sử 
thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 
giữa thé kỉ XIX và Lịch sử thế giới cận đại. 

Sách gồm hai phần: 

- Phân I: Câu hỏi trắc nghiệm chương trình nâng cao và chương trình cơ 
bản, gồm Lịch sử thể giới thời nguyên thuỷ, có đại và trung đại, Lịch sử Việt Nam 
từ nguôn góc đến giữa thế kỉ XIX. 

- Phân !ÓI: Cảu hỏi trắc nghiệm Lịch sử thể giới cận đại. Phân này chỉ dành 
riêng cho học sinh đang theo học lớp 10 chương trình cơ bản. 

Sách được viết dưới dạng: 

Các câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài, từng chương (kể cả bài ôn tập các 
chương, bài tông kết), giúp các em có thể tự kiểm tra nhanh mức độ nắm vững kiến 
thức ngay sau khi học các bài, các chương. 

Trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm trong cuốn sách này nghĩa là các em đã 
nắm vững kiến thức lịch sử lớp 10 chương trình nâng cao và cơ bản, có điều kiện 
hiểu thêm lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc. 

Những thiếu sót trong sách là điều không thể tránh khỏi. Rất mong nhận được 
sự góp ý chân thành từ phía quý thầy, cô giáo và các em học sinh. 


TÁC GIẢ 


PHÀN MỘT 
LỊCH SỬ THÉ GIỚI 
THỜI NGUYÊN THUỶ, CÓ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 
Chương I 
XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 
Bài I 
SỬ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẢY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ 


Câu 1: Khoảng 6 triệu năm trước đây xuất hiện loài người như thế nào? 


A. loài vượn người. B. Người tỉnh khôn. 
C. Loài vượn cổ. D. Người tối cổ. 

Câu 2: Ở Việt Nam di tích người tối cỗ được tìm thấy đầu tiên ở tỉnh nào? 
A. Nhệ An. B. Thanh Hoá.  C. Cao Bằng. D. Lạng Sơn. 


Câu .3: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của Người tối cỗ? 
A.Bết sử dụng công cụ bằng đồng. 
B. Eñ biết chế tạo công cụ lao động. 
C. E biết trồng trọt và chăn nuôi. 
D. Lầu như đã hoàn toàn đi bằng hai chân. 
Câu 4: Ygười tối cỗ sử dụng phổ biến công cụ lao động gì? 


A. Eồ đá cũ. B. Đồ đá giữa  C.Đồđámới.  D.Đồ đồng thau. 
Câu 5: Việc giữ lửa trong tự nhiên và chế tạo ra lửa là công lao của: 

A. Nười vượn cô. B. Người tối cô. 

C. Nuười tỉnh khôn. D. Người hiện đại. 


ĐA 6: Vhờ lao động mà Người tối cỗ đã làm được gì cho mình trên bước đường 
tiễn lao? 


A. Tị chuyển hoá mình. 
B. Tr tìm kiếm được thức ăn. 
C. Tr cải biến, hoàn thiện mình từng bước. 
D. Tr cải tạo thiên nhiên. 
Câu 7: 'Ấn lông ở lỗ" là nét đặc trưng của bầy người nguyên thuỷ. Đúng hay sai? 


A. Sử. B. Đúng. 

Câu ®: {hoảng 4 vạn năm cách đây: đã xuất hiện loài người nào? 
A.Nười vượn cô. B. Người tối cổ. 
C. Người vượn. D. Người tinh khôn. 


Câu ®: Đặc điểm của người tình khôn là gì? 
A. Đi loại bỏ hết dấu tích vượn trên người. 
B. L: người tối cô tiến bộ. 


C. Vẫn còn một ít dấu tích vượn trên người. 
D. Đã biết chế tạo ra lửa để nấu chín thức ăn. 


Câu 10: Khi Người tỉnh khôn xuất hiện thì đồng thời xuất hiện những màu da 
nào là chủ yếu? 


A. Da trắng. B. Da vàng. C. Da đen. D. Da vàng, trắng, đen. 
Câu 11: Người tỉnh khôn đã sử dụng phương thức nào để tăng nguồn thức ăn? 
A. Ghè đếo đá thật sắc bén để giết thú vật. 
B. Chế tạo cưng tên để săn bắn thú vật. 
C. Tập hợp đông người đi vào rừng săn bắn. 
D. Tắt cả các việc làm trên. 
Câu 12: Đặc điểm của cuộc "Cách mạng đá mới "là gì? 
A. Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ. 
B. Con người đã biết săn bắn, hái lượm và đánh cá. 
C. Con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi. 
D. Con người đã biết sử dụng kim loại. 
Câu 13: Yếu tố nào là cơ bản nhất để khẳng định rằng Người tối cỗ bắt đầu định 
hình cuộc sống vật chất? 
A. Người tối cổ đã sử dụng công cụ đá cũ (sơ kì). 
B. Họ kiếm sống bằng lao động tập thẻ, bằng phương thức hái lượm và săn bắt. 
C. Từ chỗ biết giữ lửa trong tự nhiên, họ tiến tới chế tạo ra lửa bằng cách ghè 
hai mảnh đá vào với nhau để lấy lửa. 
D.Từ công cụ đá cũ bắt đầu chuyển sang công cụ đá mới. 
Câu 14: Vì sao gọi là Bằy người nguyên thuỷ? 
A. Đã có quan hệ hợp quần xã hội: có người đứng đầu, có phân công lao động 
giữa nam và nữ, cùng chăm sóc con cái. 
B. Sống quây quần theo quan hệ ruột thịt với nhau, gồm 5 - 7 gia đình. 
C. Họ chưa có những qui định xã hội trong cộng đồng Người tối cổ. 
D. Sống thành từng bẩy như các động vật khác. 
Câu 15: Vì sao sau khi thoát khỏi giới động vật, Người tối cỗ phải sống thành 
từng bẩy? 
A. Do trình độ sản xuất thấp kém. 
B. Công cụ thô sơ, họ phải kiếm sống bằng lao động tập thể với phương thức 
hái lượm và săn bắt. 
C. Do sống trong điều kiện thiên nhiên hoang dã, luôn bị thú dữ đc doạ... nên 
phải dựa vào sức mạnh của tập thể để tự vệ. 
D. Tắt cả các lí do trên. 
Câu 16: Điểm nào dưới đây là điển. ~'Ấng nhau giữa bẩy người nguyên thuỷ và 
bằy động vật? 
A. Sống chung thành từng ba,„ 4ể bảo vệ lan ›hau. 


B. Cùng nhau tìm kiếm thức thức ăn trong rừng. 
C. Cùng nhau chung sống trong các hang động, mái đá. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 1': Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa bẩy người nguyên thuỷ và 
bây động vật? 
A. Bây người nguyên thuỷ đã biết chế tạo công cụ lao động. 
B. Fầy người nguyên thuỷ đã biết sống chung thành cộng đồng. 
È, tây người nguyên thuỷ đã biết tìm kiếm thức ăn có sẵn trong tự nhiên. 
D, Tất cả các điểm trên. 
Câu lt: Hãy điền hình dáng của Người vượn cổ, Người tối cỗ và Người tỉnh 
khôn vio các ô trắng dưới đây: 
A. Người vượn cô: . 
B. Nười tối cổ:...... là 
C. Người tính:KHÔN! coi ccccaicnkikcisicioecdib HÀ hong goiegi0100040)L440 1001486001064 
Câu 19 Người vượn cô được tìm thấy nhiều nhất ở đâu? 
A. Fông Phi, Tây Á và Lạng Sơn (Việt Nam). 
B. Eông Phi, Gia va (In-đô-nê-xi-a), Bắc Kinh (Trung Quốc), Thanh Hoá (Việt Nam). 
C. Câu Á, châu Âu và châu Phi. 
D. C tắt cả các vùng trên. 
Câu 20 Người tối cỗ được tìm thấy nhiều nhất ở đâu? 
A. Fông Phi, Tây Á và Lạng Sơn (Việt Nam). 
B. Eồng Phi, Gia va (In-đô-nê-xi-a), Bắc Kinh (Trung Quốc), Thanh Hoá (Việt Nam). 
C. Ciâu Á, châu Âu và châu Phi. 
D. Ctất cả các vùng trên. 
Câu 21 Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) về những tiến bộ khi Người tỉnh khôn xuất 
kiện dưới đây: 
A. Người tỉnh khôn đã biết ghè hai rìa của một mảnh đá, làm cho nó gọn và sắc 
ch hơn, dùng làm rìu, dao, nạo. 
B. Bết lấy xương cá, cành cây đem mài hoặc đẽo nhọn đầu làm lao. 
C. Bết chế tạo cung tên làm công cụ săn bắn. 
D. Bết sống thành từng bầy đẻ bảo vệ lẫn nhau trong cộng đồng. 
E. Tiức ăn tăng lên đáng kể, nhất là thức ăn động vật. 
F. Bốt sinh sản theo yêu cầu của giống nòi. 
+ ¡ tỉnh khôn bắt đầu rời lhang động ra dựng lều, định cư ở những địa 
thuận lợi hơn trước. Ngoài ra, còn biết đánh cá, biết làm đồ gốm... 
Ta uy kì đá mới là cuộc "Cách mạng đá mới"? 
A. Cm người đã biết mài nhẫn công cụ bằng đá ở rìa lưỡi hoặc toàn thân, biết 
kioan lỗ đẻ tra cán. 
B. Thời kì đá mới con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi nguyên thuỷ. 


C. Con người đã chuyển từ kinh tế thu lượm sang kinh tế săn bắn. 
D. Tắt cả cùng đúng. 
Câu 23: Hãy nỗi nội dung ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


1. Người tối cỗ A. Ghè đẽo công cụ một mặt cho sắc để sử dụng. 
B. Đã xuất hiện ba chủng tộc lớn. 

2. Người tỉnh khôn | C. Biết giữ lửa và chế tạo ra lửa để sưởi ấm và nướng 
chín thức ăn. 


D. Tổ chức xã hội là bầy người nguyên thuỷ. 
E. Bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt. 
F. Trán còn thấp và bợt ra phía sau. 
G. Biết sống định cư ở những định cư ở những địa điiểm 
thuận lợi. 
H. Biết chế tạo cung tên. 
Câu 24: Hãy chọn những đặc điểm của người tỉnh khôn và Cách mạng đá mới 
để ghi vào chỗ trắng theo bảng dưới đây: 
A. Biết chế tạo cung tên. 
B. Biết chế tạo ra lửa. 
C. Đã biết đến đồ trang sức. 
D. Biết sống định cư ở những địa điểm thuận lợi. 


Câu 25: Nơi nào trên thế giới được tìm thấy di cỗt Người tối cỗ đầu tiên? 

A. Ở Đông Phi, Tây Á, Gia-va. B. Ở Đông Phi, Gia-va, Bắc Kinh. 

C. Ở Tây Á, Gia- va, Bắc Kinh. D. Ở Bắc Kinh, Tây Á, Gia- va. 
Câu 26: Người tối cỗ đã có những phát mình lớn gì ghỉ dấu ấn trong thời 
nguyên thuỷ? 

A. Giữ lửa trong tự nhiên. B. Giữ lửa và tạo ra lửa. 

C. Chế tạo công cụ bằng đá. D. Ghè đẽo công cụ bằng đá thật sắc.. 
Câu 27: Hãy nỗi nội dung ở cột A cho phù hợp với nội dung cột B sau đây: 
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1. Người tối cỗ A. Xuất hiện những màu da khác nhau, chia thànhh la 

chủng tộc lớn. 


2. Người tỉnh khôn _ | B. Biết sử dụng lửa và chế tạo ra lửa. 
3. Cách mạng đá mới | C. Ghẻ đếo công cụ một mặt cho sắc và vừa tay cầm.. 
RKEKE... D. Biết sử dụng đồ trang sức. 


L$ F$ 


E. Biết chê tạo cung tên. 


Câu 28: Ghị đúng (Đ) hoặc sai (S ) vào các câu sau đây: 

A. Loài vượn cổ, sống khoảng 6 triệu năm trước đây, đã có thê đứng và đi bằng 

hai chân. 

B. Xương hoá thạch của loài vượn cỏ được tìm thây kháp thế giới. 

€. Ở Việt Nam đã từng tìm thấy xương hoa thạch của người vượn cô. 

D. Người tối cô đã biết lấy những mảnh đá. đem ghé cho sắc và vừa tay cảm. 

E. Khoảng 2 vạn năm trước đây, Người tỉnh khôn bắt đâu xuất hiện. 

F. Hợp quân xã hội là tổ chức đâu tiền cua loài người 

G. Đến khoảng 10 vạn năm trước đây, con người tiền vào thời đá mới. 
Câu 29: Người tối cỗ ^ã làm gì để sứ dụng công cụ lao động bằng đá có hiệu 
quá hơn? 

^. Đã biết ghè đẽo hai .:anh thật sắc i›ẻn 

L. Đã biết phè đếo một mặt cho sắc và vừa tay cầm 

C. Đã biết tra cán vào công cụ bằng đá. 

D. Chỉ sử dụng những hòn đá có sẵn trong tự nhiền, không hề biết ghè đẽo, trau chuốt. 
Câu 30: Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiễn hoá của loài người là gì? 

A. Từ vượn cô chuyển thành Người tối cô. 

B. Từ Người tối cổ chuyên thành Người tỉnh khôn. 

€. Từ vượn cô chuyển thành Người tỉnh khôn. 

D. Từ Người tỉnh khôn chuyên thành Người hiện đại. 
Câu 31: Đặc điểm nào dưới đây biểu hiện sự khác biệt giữa Người tỉnh khôn và 
Người tối cỗ? 

A. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người. 

B. Là Người tôi cổ tiến bộ. 

C. Vẫn còn một ít dấu tích vượn trên người. 

D. Đã biết chế tạo ra lửa để nầu chín thức ăn. 
Câu 32: Nỗi thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây: 


1. Khoảng 6 triệu năm A. Người tỉnh khôn xuất hiện. 


2. Khoảng 4 triệu năm B. Loài người tiền vào thời đá mới. 
3. Khoảng 4 vạn năm €. Người tối cô xuất hiện. 


4. Khoảng 1 vạn năm D. Loài vượn cô đang sỉ 


ĐÁP ÁN CÂU HỒI TRÁC NGHIỆM BÀI 1 


1.C 2.B 3.D 4.A 5.B 6.C 7.B 8.D 9A 
10. D 11.B 12.C 13.C 14.C 15, D 16. D 17.A 
18. A. Có thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay cầm nắm, ăn hoa, quả, lá. 
“.....B. Đã hoàn toàn đi đứng bằng hai chân. 
C. Có cấu tạo cơ thể như người ngày nay: Xương cốt nhỏ hơn người tối 
cô, lớp lông mỏng trên người không còn nữa. 


19.A20.B 21.A,B,C,E,G: Đúng; D, F: Sai. 22.D 
23.1: A,C, D, F; 2: B, C, D, E, G, H. 24. !: A, B, D; 2: B,C. 
25. B 26. B 27. 1:B,C; 2: A,B,E; 3:B,D 

28. A,C, D, F: Đúng; B,E,G: Sai. 29.B 30.A 31.A 
32.1: D,2:C, 3:A,4:B 


Bài 2 
BÀY NGƯỜI NGUYÊN THUỲ 


Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây gắn liền với thị tộc? 
A. Những gia đình gồm hai đến ba thế hệ có chung dòng máu. 
B. Những người đàn bà giữ vai trò quan trọng trong xã hội. 
C. Những người sống chung trong hang động, mái đá. 
D. Những người đàn bà cùng làm nghề hái lượm. 
Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây gắn liền với bộ lạc? 
A. Tập hợp một số thị tộc. 
B. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau. 
C. Tập hợp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng 
một nguồn gốc tỏ tiên xa xôi. 
D. Tắt cả cùng đúng. 
Câu 3: Trong quá trình phát triển chung của lịch sử nhân loại, cư dâm ở đầu sử 


dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất? 
A. Trung Quốc, Việt Nam. B. Tây Á, Ai Cập. 
C. In-đô-nê-xi-a, Đông Phi. D: TẤt cả các vùng trên. 


Câu 4: Khoảng 3.000 năm trước đây cư dân nước nào là những người đÌu tiên 
biết đúc và dùng đỗ sắt? 

A. Trung Quốc. B. Việt Nam. 

C. In- đô-nê-xi-a. D. Tây Á và Nam châu Âu. 

Câu 5: KẾt quả nào dưới đây đánh giá là kết quả lớn nhất của việc sử diịng 
công cụ bằng kửm khí, nhất là đỗ sắt là gì? : 

A. Khai khẩn được đất bỏ hoang. 

B. Đưa năng suất lao động tăng lên. 

C. Sản xuất đủ nuôi sống cộng đồng. 

D. Sản phẩm làm ra không chỉ nuôi sống con người mà còn dư thừa. 

Câu 6: Trong buỗi đầu thời đại kim khí, loại kim loại nào được sử dụng sớwn niaấP 
A. Sắt. B. Đồng thau. — C. Đồng đỏ. D. Thiếc. 

Câu 7: Điều kiện nào làm cho xã hội có sản phẩm dự thừa? 

A. Con người hăng hái sản xuất. 

B. Công cụ sản xuất bằng kim loại xuất hiện. 
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C. Con người biết tiết kiệm trong chỉ tiêu. 
D. Con người đã chỉnh phục được tự nhiên. 
Câu 8: Khi sản phẩm xã hội dư thừa, ai là người chiếm đoạt của dự thừa đó? 
A. Tất cả mọi người trong xã hội. 
B. Những người có chức phận khác nhau. 
C. Những người trực tiếp làm ra của cả: nhiều nhất. 
D. Những người đứng đầu mỗi gia đình. 
Câu 9: Gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc; xã hội phân chia thành giai cấp 
gắn liền với công cụ sản xuất nào dưới đây? 
A. Công cụ bằng đá mới. B. Công cụ bằng kim loại. 
C. Công cụ bằng đồng đỏ. D. Công cụ bằng đồng thau. 
Câu 10: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đỗi trong xã hội như thế nào? 
A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp. 
B. Của cải dư thừa dẫn đến khủng hoảng thừa. 
C. Những người giàu có, phung phí tài sản. 
D. Tất cả các sự thay đổi trên. 
Câu 11: Thời kì mà xã hội có giai cấp đầu tiên gọi là thời kì nào? 
A. Thời nguyên thuỷ. B. Thời đá mới. 
C. Thời cỗ đại. D. Thời kim khí. 
Câu 12:Ý nghĩa lớn nhất của sự xuất hiện công cụ sản xuất bằng kim khí? 
A. Con người có thể khai phá đất đai. 
B. Sự xuất hiện nông nghiệp dùng cày. 
C. Làm ra lượng sản phẩm dư thừa. 
D. Biết đúc công cụ bằng sắt. 
Câu 13: Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện chế độ tư hữu? 
A. Trong xã hội đã có sản phẩm dư thừa. 
B. Xã hội có sự phân chia chức phận khác nhau. 
C. Sự không công bằng trong xã hội. 
D. Cả ba nguyên nhân trên. 
Câu 14: Khi chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo sự xuất hiện gia đình như thế nào? 
A. Gia đình mẫu hệ xuắt hiện. B. Gia đình ba thế hệ xuất hiện. 
C. Gia đình phụ hệ xuất hiện. D. Gia đình hai thế hệ xuất hiện. 
Câu 15: Quan hệ giữa các thị tộc trong bộ lạc diễn ra như thế nào? 
A. Xung đột vì mâu thuẫn về phân chia đất đai. 
B. Thường xuyên gây chiến tranh xâm lược lẫn nhau. 
C. Quan hệ gắn bó, giúp đỡ nhau. 
D. Quan hệ đối kháng lẫn nhau. 


Câu 16: Quan hệ xã hội của người nguyên thủy? 
A. Con người “hợp tác lao động”, hưởng thụ bằng nhau và “sự cộng đồng " rất cao. 
B. Mọi người đều hưởng thụ thành quả lao động như nhau. 
C. Con người đã bắt đầu phân chia tài sản. 
D. Câu A và B đúng. 
, Câu 17: Vì sao trong xã hội nguyên thủy có sự hưởng thụ công bằng? 
:A. Của cải làm ra chỉ đủ ăn, chưa có dư thừa đẻ mà chiếm hữu. 
B. Những tư liệu sản xuất chưa có để tranh giành lẫn nhau. 
€. Do quan hệ huyết tộc nên con người quá yêu thương nhau. 
D. Tắt cả các lí do trên. 
Câu 18: Nhờ đâu con người thời đá mới có những bước tiến vượt bậc? 
A. Con người đã khai phá những vùng đất mà trước đây chưa khai phá nỗi. 
B. Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm thừa để nuôi sống mình. 
C. Con người có óc sáng tạo, họ bắt đầu biết khai thác từ thiên nhiên cái cìn 
thiết cho cuộc sống của mình. 
D. Con người đã biết dùng đồ trang sức : vòng tay, vòng cỗ chân, hoa tai. 
Câu 19: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ trong xã 
hội nguyên thuỷ? 
A. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc hơn phụ nữ. 
B. Đàn ông có vai trò trụ cột trong gia đình. 
C. Đã xuất hiện sự phân công lao động nam nữ. 
D. Khả năng lao động của đàn ông khác phụ nữ. 
Câu 20: Tính cộng đồng trong Thị tộc được biểu hiện rõ nét nhất ở yếu tổ. nào 
dưới đây? 
A. Sự bình đẳng giữa các thành viên. 
B. Sự hợp tác trong quá trình lao động. 
€. Sự hưởng thụ bằng nhau. 
D. Mọi sinh hoạt và của cải được coi là của chung, việc chung, làm chung, ăn c!htng. 
Câu 21: Hãy nỗi nội dung ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


1. Bầy người nguyên thuỷ. | A. 4 triệu năm. 


2. Công xã thị tộc mẫu hệ. | B. I vạn năm. 
3. Công xã thị tộc phụ hệ. | C. 3.000 năm. 
4. Thời kì xã hội cỏ giai cấp. | D. 4 vạn năm. 


E. Săn bắt, hái lượm. 

F. Trồng trọt, chăn nuôi. 

G. Đồng thau. 

H. Sống theo gia đình phụ hệ. 


1. Sống từng bẩy. 
K. Sống từng nhóm theo gia đình mẫu hệ, bình đẳng. 
L. Đề sắt xuất hiện. 


Câu 22: Vì sao trong xã hội nguyên thuỷ, công bằng và bình đẳng là “nguyên 
tắc vàng”? 
A. Lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa. 
B. Mọi người còn yêu thương nhau. 
C. Của cải chưa có nhiều. 
D. Con người chưa biết nghĩ đến cá nhân mình. 
Câu 23: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 
A. Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng” 
vì lúc này chưa có sản phâm dư, thừa. 
B. Đến thời đại kim khí, của cải làm ra không chỉ đủ nuôi sống con người mà 
còn đư thừa. 
C. Trong Thị tộc bắt đầu phân chia giàu nghèo. 
D. Những người có chức phận đã chiếm đoạt của dư, thừa biến thành của riêng, 
mình. Thế là của tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bị phá vỡ. 
E. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc và giữ vai trò trụ cột trong gia đình. 
Con cái lấy theo họ cha. Gia đình phụ hệ xuất hiện. 
F. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự xuất hiện tư hữu là do xuất hiện sản phẩm 
thừa thường xuyên. 
Câu 24: Hãy nối thời gian ở cột A cho phù hợp với công cụ sản xuất ở cột B sau đây: 
A 


1.4 vạn năm trước đây. A. Đồ đồng thau xuất hiện. 
2. ] vạn năm trước đây. B. Kĩ thuật mài đá xuất hiện. 


3. 5.000 năm trước đây. C. Đồ đồng đỏ xuất hiện. 
4. 4.000 năm trước đây. D. Cung tên xuất hiện. 
5. 3.000 năm trước đây. E. Đồ sắt xuất hiện. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 2 


1.A 2.C 3.B 4.D 5.D 6.C 7.B 8B 9.B 10.A 
11.C 12. A 13. D 14.C 15.C 16. D 17. A 18.C 19.B 20.D 
21.1:A,E,I:2: D, E, K; 3:B, G, H; 4: C, F, L. 22.A 

23. A, B, D, E: Đúng; C, F: Sai. 24. I:D, 2: B, 3: C, 4: A, 5: E. 


Chương II 
XÃ HỘI CỎ ĐẠI 


Bài 3 
CÁC QUÓC GIA CỎ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 


Câu 1: Các quốc gia cỗ đại phương Đông sử dụng công cụ gì để sản xi&t trong 
thời cỗ đại? 

A. Công cụ bằng tre, gỗ, đá. B. Công cụ bằng đồng. 

C. Công cụ bằng sắt. D. Câu A và B đúng. 
Câu 2: Khi xã hội nguyên thuỷ tan rã, người phương Đông thường giun tự ở 
đâu để sinh sống? 

A. Vùng rừng núi. B. Vùng trung du. 

C. Các con sông lớn. D. Vùng sa mạc. 
Câu 3: Vì sao ngành nông nghiệp phái triển sớm nhất và có hiệu quả mhắt ở các 
quốc gia cỗ đại phương Đông? 

A. Nhờ sử dụng công cụ bằng sắt sớm. 

B. Nhờ các dòng sông mang phù sa bồi đắp. 

C. Nhờ nhân dân cần cù lao động. 

D. Tất cả các lí do trên. 
Câu 4: Các quốc gia cỗ đại phương Đông xuất hiện đầu tiên ở đâu” 

A. Ven bờ biển. 

B. Lưu vực các con sông. 

C. Nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 
Câu 5: Công việc nào đã khiến mọi người ở phương Đông gắn bó và nàng luộc 
với nhau trong tỗ chức công xã? 

A. Trồng lúa nước. B. Trị thuỷ. 

C. Chăn nuôi. D. Làm nghề thủ công nghiệp. 
Câu 6: Xác định các sự kiện cặp đôi sau đây cho phù hợp với têw nước vài các 
dòng sông mà cư dân phương Đông định cư đầu tiên? 


1. Trung Quốc A. Sông Hằng, sông Ấn. 

2. Lưỡng Hà B. Sông Nin. 

3. Ấn Độ C. Sông Hồng. 

4. Ai Cập D. Sông Hoàng Hà. 

5. Việt Nam E. Sông Ơ-phơ-rát, Ti-gơ-rơ. 


Câu 7: Các quốc gia cỗ đại phương Đông được hình thành trong khoảng thời 
gian nào? 

A. Khoảng thiên niên kỉ IV - III TCN. 

B. Khoảng thiên niên kỉ IV - III. 
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€. Khoảng thiên niên kỉ [II - IV TCN. 
D. Khoảng thiên tiền ki V— IV TCN. 


Câu 8: Trong các quốc gia cỗ đại phương Đông: Trung Quốc, Lưỡng Hà, Ấn 
Độ, Ai Cập, quốc gia nào được hình thành sớm nhất? 


A. Án Độ. B. Ai Cập, Lưỡng Hà. 
C. Trung Quốc. D. Ai Cập, Ấn Độ. 

Câu 9: Ở Trung Quốc, vương triều nào được thành lập đầu tiên trong thời cỗ đại? 
A. Nhà Chu. B. Nhà Tần. C. Nhà Hán. D. Nhà Hạ. 


Câu 10: Các quốc gia cỗ đại phương Đông được hình thành khi những cư dân ở 
đây đều biết sử dụng công cụ đồ sắt. Đúng hay sai? 


A. Đúng. B. Sai. 
Câu 11: Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cô đại phương Đông là ai? 
A. Vua chuyên chế. B. Đông đảo quý tộc quan lại. 


C. Chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ. D. Tắt cả các tầng lớp đó. 
Câu 12: Lực lượng đông đảo nhất và là thành phần sản xuất chủ yếu của xã hội 
cỗ đại phương Đông là tằng lớp nào? 

A. Nô lệ. B. Nông dân công xã. 

€. Nông dân tự do. D. Nông nô. 
Câu 13: Trong các quốc gia cỗ đại phương Đông, tầng lớp nào thấp nhất trong 
xã hội? 


A. Nô lệ. B. Nông nô. 
C. Nông dân công xã. D. Tất cả các tầng lớp đó. 

Câu 14: Những người nô lệ trong xã hội cỗ đại phương Đông xuất thân từ đâu? 
A. Tù binh của chiến tranh. B. Nông dân nghèo không trả được nợ. 


C. Buôn bán từ các nước khác đến. D.Câu A và B đúng. 
Câu 15: Vua ở 4i Cập được gọi là gì? 

A. Pha-ra-ôn. B. En-xi. 

C. Thiên tử. D. Thần thánh dưới trần gian. 
Câu 1ó: Canh ên li ựng là không có nơi nào là không phải đắt của nhà 
vua; trong phạm vỉ lãnh không người nào không phải thần đân của nhà 
vua”. Câu nói đó được thể hiện trong quốc gia cỗ đại nào ở phương Đông? 


A. Ai Cập. B. Trung Quốc. C. Án Độ. D. Việt Nam. 
Câu 17: Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là gì? 

A. Chữ tượng ý. B. Chữ La tỉnh. 

C. Chữ tượng hình. D. Chữ tượng hình và tượng ý. 


Câu 18: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 
222212 nốn Dị là ngành khoa học ra đời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất 


nông nghiệp”. 
A. Chữ viết. B. Thiên văn học và lịch. 
€. Toán học. D. Chữ viết và lịch. 


Câu 19: Trong lĩnh vực toán học thời cỗ đại phương Đông, cư dân nước nào 
thạo về số học? Vì sao? 
A. Trung Quốc. Vì phải tính toán xây dựng h« công trình kiến trúc. 
B. Ai Cập. Vì phải đo diện tích phừ⁄sa bồi đấp. 
C. Lưỡng Hà. Vì phải đi buôn bán xa. 
D. Án Độ. Vì phải tính thuế. “ 
Câu 20: Vì sao trong thời cỗ đại người Ai Cập thạo về hình học? 
A. Phải đo lại ruộng đất và vẽ các hình để xây tháp. 
B. Phải đo lại ruộng đất và chia đất cho nông dân. 
C. Phải vẽ các hình đẻ xây tháp và tính diện tích nhà ở của vua. 
D. Phải tính toán các công trình kiến trúc. 
Câu 21: Kim Tự Tháp ở 4i Cập được xây dựng vào khoảng thời gian nào? 
A. Khoảng 2000 - 1500 nămTCN.  B. Khoảng 2500 - 3000 năm TCN. 
C. Khoảng 3500 - 4000 năm TCN. _D. Khoảng 3000 - 2500 năm TCN. 
Câu 22: Cư dân Tây Á và Ai Cập sắng ở các đằng bằng ven sông cách ngày' nay: 
A. 2550 năm. B. 3000 năm. C. 3500 năm. D. 3200 năm. 
Câu 23: Đặc điểm kinh tế của các quốc gia cỗ đại phương Đông là gì? 
A. Nông nghiệp lúa nước. B. Làm đồ gốm, dệt vải. 
C. Chăn nuôi gia súc. D. Buôn bán giữa các vùng. 
Câu 24: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội phương Đông cỗ đại là mâu thuẫm giữa 
các giai cấp nào? 
A. Địa chủ với nông dân. B. Quý tộc với nông dân công xã. 
C. Quý tộc với nô lệ. D. Vua với nông dân công xã . 
Câu 25: Các vua chuyên chế ở phương Đông có quyên hành như thế nào? 
A. Có quyền sở hữu tối cao về ruộng đắt. 
B. Có quyền chỉ huy quân đội tối cao. 
C. Tự quyết định mọi chính sách và công việc. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 26: Đặc điểm nỗi bật nhất về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cô đại 
phương Đông là gì? 
A. Xuất hiện trên lĩnh vực các dòng sông lớn, hàng năm có lượng phù sa bồii đắp. 
B. Có nhiều đất canh tác, có mưa đều đặn, theo mùa. 
C. Xuất hiện trên các dòng sông lớn, hàng năm phải đối phó với nạn lũ lụt.. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 27: Ngành kinh tế nào được xem là then chốt của các nước ở phương' Bông 
thời cỗ đại? 
A. Kinh tế nông nghiệp và thương nghiệp. 
B. Kinh tế thủ công nghiệp và luyện kim. 
C. Kinh tế nông nghiệp. 
D. Kinh tế chăn nuôi và trồng trọt. 
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Câu 28: Hãy điều vào chỗ trồng vẻ ;ự hình thành các quốc gia cỗ đại ở phương 
Đông theo yêu cầu sau đây: 
Thời gian sự hình thành các quốc 
1. „ điữa thiên niên kỉ IV TƠN | A. 
2. giữa thiên niên kỉ [II TCN_ | B.. 
„ Cuối thiên niên kỉ [II TCN | €ï¿ 
Câu 29: Trong các quốc gia cỗ đại phương Đông, tẳng lớp quý tộc bao gôm 
nh ững thành phân nào trong xã hội? 
A Quan lại, nông dân giàu có và thương nhân. 
B Các quan lại, các thủ lĩnh quân sự và những người phụ trách lễ nghi, tôn giáo. 
C Vua chuyên chế và các tầng lớp địa chủ. 
D Các tầng lớp sống sưng sướng, đựa trên sự bóc lột nông dân. - 
Câu 30: Giai cấp bị trị trong các quốc gia cỗ đại phương Đông là: 
A Nông dân lĩnh canh và nô lệ. 
B Nông dân tự canh và tầng lớp bình dân. 
€ Nông dân công xã và nô lệ. 
D Tắt cả các giai cấp và tầng lớp nêu trên. 
Câu j] T: Do nhu cầu nào mà ở các quốc gia cỗ đại phương Đông người ta phải 
liên rết với nhau? 
A Donhu cầu chống ngoại xâm. 
B Do nhu cầu khai phá đất đai và làm thuỷ lợi. 
C Do nhu cầu chống lại vua chuyên ché. 
D Do nhu câu bảo vệ văn hoá xóm làng. 
Câu ‡2: Chế độ quân chủ chuyên chế là: 
A Mọi quyền hành tập trung trong tay nhà vua. 
B Mọi quyền hành tập trung trong tay quý tộc. 
€ Mọi quyền hành tập trung trong tay vua và quý tộc. 
D Mọi quyền hành tập trung trong tay địa chủ và quý tộc. 
Câu ‡3- Hãy điền uào chỗ trắng câu sau đây: 
*đ Ai Cập, vua được gọi là...... (Á).‹ „ ở Lưỡng Hà là...... (B)...., ở Trung 
Quóclà....... (Y...... 
Câu 14: Chế độ nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ máy 
hàmh:cltính quan liêu giúp việc thừa hành như quý tộc, tăng lữ, gọi là: 
A Chế độ chuyên chế cổ đại. B. Chế độ quân chủ chuyên chế. 
C.Ché độ quân chủ lập hiến. D. Chế độ phong kiến chuyên chế. 
Câu `5: Thiên văn học và lịch ra đời ở phương Đông gắn với nhu cầu nào? 
A Sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp. 
B Sản xuất nông nghiệp. 
 .V lệc tính thời lịch cho chính xác. 
D Sản xuất nông nghiệp và đi biển,..........- 


Câu 36: Thạo về số học và hình học, đó là sở trường của cư dân nào thời cỗ đại? 
A. Cư dân Ai Cập và Trung Quốc.  B. Cư dân Lưỡng Hà và Án Độ. 
C. Cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà. D. Tất cả cùng đúng. 
Câu 37: Điền vào chỗ trống các ô trong sơ đồ sau đây thể hiện tỗ chức: bộ máy 
nhà nước của các quốc gia cỗ đại phương Đông. 


GIAI CÁP THÔNG TRỊ 


Câu 38: Theo quan niệm của người phương Đông cỗ đại, một năm có bao niniÊu ngày? 
A. 365 ngày. B. 360 ngày. C. 366 ngày. D. 364 ngày. 

Câu 39: Ni nội dung ở cột B cho phù hợp với các quốc gia cỗ đại phương Đông 

ở cột A sau đây: 


A. Nhà nước ra đời khoảng 3500 TCN. 

B. Nhà nước ra đời khoảng 3200 năm TCN. 
C. Nhà nước ra đời khoảng 2100 năm TCN. 
D. Nhà nước ra đời khoảng 2500 năm TCN 


E. Vua được gọi là Pha-ra-ôn. 
F. Vua được gọi là Thiên tử. 
G. Nhà nước ra đời do nhu cầu trị thuỷ và xây dựng cômg trinh 


A. Giai cấp có vai trò quan trọng nhất trong sản xuất ở các quốc giia cổ đại 
phương Đông là............. 

B. Tầng lớp có địa vị thấp nhất trong xã hội cô đại phương Đông là................... 

C. Tri thức khoa học ra đời sớm nhất của loài người là... lơ 

D. Lịch pháp của cư dân cô đại phương Đông là...........................--...+ 55.2552 

E. Chữ viết đầu tiên của loài người là......................- -- - -- 55 Si sexy 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 3 


1.A 2.C 3.B 4B 5.B 6.1:D.2:E.3:A,4:B,5:C 
7.A 8.B 9.D 10.B 1I.A 12.B 13.A 14.D 15.A 16.B 
17.C 18. B 19.C 20. A 21.D 22.C 23. A 24. B 25. D 26. D 27.C 
28. A. Nhà nước Ai Cập cô đại. 
B. Nhà nước Lưỡng Hà cô đại. 
C. Nhà nước Ấn Độ cỗ đại. 
29. B 30. C 31. B 32. A 33. A: Pha-ra-ôn, B: En-xi, C: Thiên Tử. 
34. A 35. B 36.C 
37. A. Quan lại, B. Quý tộc. C. Chủ ruộng đất. D. Tăng lữ. 
E. Nông dân công xã. F. Thợ thủ công. G. Nô lệ. 
38. A 39.1: B, E; G2: A,G, H; 3:C, F, G; 4: D, G. 
40. A. Nông dân công xã. 
B. Nô lệ. 
€. Thiên văn học và lịch pháp. 
D. Nông lịch. 
E. Chữ tượng hình. 


Bài 4 
CÁC QUỐC GIA CỎ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP VÀ RÔ-MA 


Câu 1: Phần lớn lãnh thổ của các nước phương Tây cỗ đại được hình thành 
trên những vùng đất nào? 

A.Đồng bằng  B.Caonguyên.  C.Núi vàcaonguyên. D.Núi. 
Câu 2: Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo 
công cụ bằng sắt? 

A. Khoảng thiên niên ki ! TCN. B. Khoảng thiên niên ki II TCN. 

C. Khoảng thiên niên kỉ III TCN.  D. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN. 
Câu 3: Điều kiện tự nhiên của Địa Trung Hải thuận lợi cho việc phát triển sản 
xuất nông nghiệp. Đúng hay sai? 


A. Đúng. B. Sai. 

Câu 4: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải? 
A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp. 
C. Thương nghiệp. D. Câu A và B đúng. 


Câu $: Người Hi Lạp và Rô-ma đã đem các sản phẩm thủ công nghiệp bán ở đâu? 
A. Khắp các nước phương Đông. B. Khắp thế giới. 
C. Khắp Trung Quốc và Án Độ. D. Khắp mọi miền ven biển Địa Trung Hải. 
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Câu 6: Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những sản phẩm như lúa mì, súc vật, 
lông thú từ đâu về? 

A. Từ Địa Trung Hải. B. Từ Hắc Hải, Ai Cập. 

C. Từ Án Độ, Trung Quốc. D. Từ các nước trên thế giới. 
Câu 7: Trong các quốc gia cỗ đại Hi và Rô-ma, giai cấp nào trở thanh lực 
tượng lao động chính làm ra của cải nhiều nhất cho xã hội? 


A. Chủ nô. B. Nô lệ. C. Nông dân. D. Quý tộc. 
Câu 8: Trong xã hội chiếm nô ở Hi Lạp và Rô-ma có hai giai cấp cơ bản nào? 
A. Địa chủ và nông dân. B. Quý tộc và nông dân. 
C. Chủ nô và nô lệ. D. Chủ nô và nông dân công xã. 
Câu 9: Thành phố nào của Hi Lạp cỗ đại có ngày bán hàng vạn nô lệ? 
A. A-ten. B. At-tích. C. Pi-rê. D. Câu A và B đúng, 
Câu 10: Ở Rô-ma, những người lao động khỏe mạnh nhất được sử dụng làm gì? 
A. Làm việc ở xưởng thủ công. B. Làm việc ở trang trại. 
C. Làm đấu sĩ ở trường đầu. D. Làm việc ở các lĩnh vực trên. 


Câu 11: Ngoài nô lệ là lực lượng đông nhất, trong xã hội Hi Lạp và Rô+ma còn 
có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông? 

A. Nông dân. B. Thương nhân. C. Thợ thủ công. D. Bình dín. 
Câu 12: Được gọi là xã hội chiếm nô, xã hội đó phải có đặc trưng tiêu biểu nhất 
là gì? 

A. Cl ủ nô chiếm nhiều nô lệ. 

B. Xã hội chỉ có hoàn toàn chủ nô và nô lệ. 

C. Xã hội chủ yếu đựa trên lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ. 

D. Chủ nô buôn bán, bắt bớ nô lệ. : 
Câu 13: Địa bàn sinh sống của những cư dân ở Địa Trung Hải đông nhất ở đâu? 

A.Ởnông thôn B.Ởmiềnnúi. C.Ởthànhthị  D.Ởtrung du. 
Câu 14: Đặc điểm của Thị quắc ở Địa Trung Hải là gì? 

A. Ở Địa Trung Hải nhiều quốc gia có thành thị. - c.— 

B. Ở Địa Trung Hải mỗi thành thị là một quốc gia. 

C. Ở Địa Trung Hải có nhiều phụ nữ sống ở thành thị 

D. Ở Địa Trung Hải mỗi thành thị có nhiều quốc gia. 
Câu 15: Quyền lực xã hội ở các quốc gia cỗ đại Địa Trung Hải nắm trong tay 
thành phần nào? 

A. Quý tộc phong kiến. B. Vua chuyên chế. 

C. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn. D. Bô lão của thị tộc. 
Câu 16: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

"Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử ¡0 người 
làm thành một ..............(A)......... có vai trò như..........(B)............. fiqy mặt 
nhân dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm ". 
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Câu 17: Thể chế dân chủ ở A-ten của Hi Lạp cổ đại có bước tiến bộ như thế nào? 
A.Tạo điều kiện cho chủ nô quyết định mọi công việc. 
l). Tạo điều kiện cho chủ xưởng quyết định mọi công việc. 
C. Tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống 
chính trị của đât nước. 
D. Tạo điều kiện cho vua thực hiện quyền chuyên ché thông qua các Viện 
nguyên lão. 
Câu 18: Sau cuộc chiến tranh với Ba Tư, thị quốc A-ten như thế nào? 
A. Bị điêu tàn do chiến tranh. 
B. Trở thành minh chủ của các quốc gia Hi Lạp. 
C. Trở thành đề quốc mạnh nhát khu vực Địa Trung Hải. 
D. Trở thành một quốc gia độc lập. 
Câu 19: Nối các sự kiện cặp đôi sau đây cho đúng. 


1. A-ten_ | A. Vua chuyên chế thông qua các Pharaon. 
B. Hội đồng dân chủ 500 người. _. 
C. Đi xâm chiếm các nước và thành thị trên bán đảo ltalia. 
D. Chinh phục các vùng của Hi Lạp, các nước ven biển Địa Trung Hải. 
E. Hoàng đề đây quyền lực. 
G. Công dân tham gia công việc của nhà nước. 
Câu 20: Rô-ma trở thành quốc gia mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải vào thời 
gian nào? 

A. Thế ki III TCN. B. Thế ki II TCN. 

C. Thế kỉ IV TCN. D. Thế ki V TCN. 
Câu 2l: Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất ở các thị quốc trong các 
quốc gia cỗ đại Địa Trung Hải? 

A. Thị dân. B. Thương nhân. 

€. Nô lệ. D. Bình dân. 
Câu 22: Trong các quốc gia cỗ đại ở Địa Trung Hải, nước nào sử dụng và đỗi 
xử với nô lệ tàn tệ nhất? 


A. Rô-ma. B. Hi Lạp. 

C. Ba Tư. D. Tắt cả các nước trên. 
Câu 23: Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút diễn ra vào năm nào? 

A. Năm 73 - 7I TCN. B. Năm 71 - 73 TCN. 

C. Năm 71 - 72 TCN. D. Năm 476 - 477. 
Câu 24: Xpac-ta-cút người ở nước nào? 

A. Rô-ma. B. Hi Lạp. 

C. Ba Tư. D. Ai Cập. 
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Câu 25: Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút đã tác động như thế nào đối với chế độ 
chiếm nô Rô-ma? 

A. Làm sụp đỗ hoàn toàn chế độ chiếm nô Rô-ma. 

B. Làm lung lay tận gốc chế độ chiếm nô Rô-ma. 

C. Làm thay đổi cách cai trị của chủ nô Rô-ma. 

D. Tất cả các ý trên đều đúng. 
Câu 26: Năm 476, đế quốc nào ở Địa Trung Hải một thời oai hùng, bị sụp đỗ? 

A. Đề quốc Hi Lạp. B. Đề quốc Rô-ma. 

C. Đề quốc BaTư. D. Tất cả các đề quốc trên. 
Câu 27: Nước nào đi đầu trong việc hiểu biết chính xác về Trái Đắt và Hệ Nặt 
Trời? Nhờ đâu? 

A. Rô-ma. Nhờ canh tác nông nghiệp. 

B. Hi Lạp. Nhờ đi biển. 

C. Hi Lạp. Nhờ buôn bán giữa các thị quốc. 

D. Ba Tư. Nhờ khoa học kĩ thuật phát triển. 
Câu 28: Người nước nào đã tính được một năm có 365 ngày và 1⁄4, nên hẹ địịnh 
một tháng có 30 ngày và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày? 


A. Hi Lập. B. Ai Cập. C. Trung Quốc. D. Rô-ma. 
Câu 29: Nước nào đã phát mình ra hệ thông chữ cái A, B, C ? 

A. Ai Cập. B. Hi Lạp. 

C. Hi Lạp, Rô-ma. D. Ai Cập, Án Độ. 


Câu 30: “Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bìình 
phương hai cạnh góc vuông”. Đó là định lý của ai? 

A. Pi-ta-go. B. Ơ-clit. C. Ta-lét. D. Ac-si-met. 
Câu 31: Ai là tác giả cuốn “Lịch sử cuộc chiến tranh Hi Lạp - Ba Tư”? 

A. Tu-xi-đit. B. Hê-rô-đôt. C. Xtra-bôn. D. Ê-xin. 
Câu 32: Ai là tác giả cuỗn “Lịch sử chiến tranh Pê-lô-pô-ne”? 

A. Hê-rô-đôt. B. Ta-xit. C. Tu-xi-đit. D. Xtra-bôn. 
Câu 33: “Lịch sử Rô-ma” và “Phong tục người Giec-man” là tác phẩm lph: sử 
nỗi tiếng của ai? 


A.Hê-rô-đôt — B. Ta-xit C. Tu-xi-đit. D. Xtrá-bôn. 
Câu 34: I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nỗi tiếng của nước nào thời cỗ đụ?" 
A. Hi Lạp. B. Ai Cập. C. Rô-ma. D. Trung Quốc. 


Câu 35: Tác phẩm nghệ thuật nỗi tiếng thể giới: Người lực sĩ ném đĩa, Thìn: Vệ 
nữ Mi-lô của nước nào? 

A. Hi Lạp. B. Ấn Độ. C. Trung Quốc. D. Rôma. 
Câu 36: Những công trình kiến trúc tạo nên dáng vẻ oai nghiêm, đồ sộ, loàành 
tráng và thiết thực, đó là đặc điểm nghệ thuật của quốc gia cỗ đại nào? 

A. Hi Lạp. B. Án Độ. C. Trung Quốc. D. Rô-ma. 


22 


Cau 37: Hãy nối nội dung ở cột 4 cho phù hợp với nội dung ở cột B sau đây: 


=————= 


A B 


A. Khí hậu âm áp, trong lành 


B. Mưa đèu đặn theo mùa, khi hậu nóng âm. 


L. Phương Đông. 


2. Phương Tây C. Đất đai màu mỡ, được các dòng sông bôi đắp phù sa. 
D. Đất đai ít màu mỡ, khô cắn, 

E. Công cụ sản xuất bằng tre, gỗ, đá. 

F. Công cụ sản xuất bằng sắt. 


G. Ngành sản xuất chính là thủ công nghiệp. 


H. Ngành sản xuất chính là nông nghiệp. 
I. Lực lượng lao động chủ yêu là nông dân công xã. 


K. Lực lượng lao động chủ yếu là nô lệ. 


Câu 38: Chủ nô trong xã hội hội cô đại ở phương Tây bao gồm những thành 
phân nào? 

A. Các chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyền rất giàu có. 

B. Những người có nhiều nô lệ đẻ bắt lao động và hâu hạ. 

C. Những người rất có thế lực về kinh tế và cả về chính trị. 

D. Những người có cuộc sống xa hoa. 
Câu 39: Tằng lớp nào trong xã hội cỗ đại phương Đông là những cư dân tự do, 
có nghề nghiệp và chút ít tài sản để tự sinh sống bằng lao động của bản thân? 

A. Nông đân lĩnh canh. 

B. Trí thức tiểu tư sản. 


€. Nô lệ có chút ít tài sản. 
D. Bình dân. 


Câu 40: Điềm nội dung vào các ô trắng trong sơ đồ dưới đây về thể chế chính trị 
dân chủ chủ nô ở A-ten? 


ĐẠI HỘI CÔNG DÂN 


Câu 41: Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo 
công cụ bằng sắt? 

A. Khoảng thiên niên kỉ I TCN. 

B. Khoảng thiên niên kỉ II TCN. 

C. Khoảng thiên niên ki III TCN. 

D. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN. 
Câu 42: Nhờ đâu sản xuất hàng hoá của người Hi Lạp và Rô-ma tăng nhanh, 
quan hệ thương mại được mở rộng? Ề 

A. Buôn bán khắp các nước phương-Đông. 

B. Nông nghiệp phát triển, các mặt.hàng nông sản ngày càng nhiễu. 

C. Sử dụng công cụ đỗ sắt, năng suất lao động tăng nhanh. 

D. Sự phát triển mạnh mẽ của thủ công nghiệp. 
Câu 43: Trong các quốc gia cỗ “““ Hi Lạp và Rô-ma, gồm có những gủai cấp, 
tầng lớp nào? l 

A. Chủ nô — nô lệ — bình dân. 


B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ. 
C. Chủ nô — nông dân công xã - nô lệ. 
D. Quý tộc — chủ nô — nông dân công xã - nô lệ. 
Câu 44: Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với các nhân vật ở cột A sau đâ): 


1. Ta-lét A. Ông tổ của Sử học phương Tây. 


2. Pi-ta-go B. Hoàng đế La Mã nỗi tiếng. 

3. Ơ-clít C. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Rô-ma. 

4. Viếc-ghin D. Tiền để bất hủ về đường song song. 

5.Hê-rô-đốt | E. Định lí về tam giác vuông: Bình phương cạnh huyềm bằng 
6. Xê-da tổng bình phương hai cạnh góc vuông. 

1. Xpác-ta-cút | F. Nhà thơ nỗi tiếng của Rô-ma. 


G. Tác giả bản anh hùng ca I-đi-át và Ô-đi-xê. 
H. Người đầu tiên đo được chiều cao của Kim tự tháp ở Ái (Cập. 
Câu 45: Quyền lực xã hội ở các quốc gia cỗ đại Địa Trung Hải nằm trong fay 
thành phần nào? 

A. Quý tộc phong kiến. h B. Vua chuyên chế. 

C. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn. D. Bô lẽo của thị tộc. 
Câu 46: Bộ phận dân cư nào chiếm tỉ lệ đông nhất ở Địa Trung Hải ? 

A. Thợ thủ công. B. Thương nhân. 

C. Nô lệ. D. Bình dân. 


8. Hô-me 


24 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 4 


I.C 2.A 3.B 4B 5.D 6.B 7.B 8C 9.A 10C II.D 
12.C 13.C 14.B 15.C 16. A. Hội đồng 500 người; B. “quốc hội”. 
17.C 18. B 19. I:B,G,2:C,D,E, 3:A 20. A 21.B 22. A 23. A 24. B 

25. B 26. B 27. B 28. D 29.C 30. A 31.B 32.C 33.B 34. A 35. A 

36. D 37. I:B,C, E, H,I;2: A,D, F,G,K. 38. À 39.D 

40. A. Hội đồng 10 tư lệnh. B. Hội đồng 500 đại biểu C. Toà án nhân dân. 
41.A 42. D 43. A 44. I:H. 2:E.3:D. 4:F. 5:A. 6:B. 7:C.8§:G. 
45.C 46.C TA 
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Chương lIl 
TRUNG QUÓC THỜI PHONG KIÉN 


Bài 5 
TRUNG QUÓC THỜI TẢN - HÁN 


Câu 1: Vào năm nào nhà Tần thống nhất Trung Quốc? 

A. Năm 21 I TCN. B. Năm 212 TCN. 

C. Năm 122 TCN. D. Năm 215 TCN. 
Câu 2: Ý nghĩa của công cuộc thống nhất đất nước của nhà Tân: 

A. Chấm dứt thời kì chiến tranh loạn lạc kéo dài ở Trung Quốc. 

B. Tạo điều kiện cho Tần Doanh Chính lập triều đại nhà Tần. 

C. Tạo điều kiện cho chế độ phong kiến được xác lập ở Trung Quốc. 

D. Câu A và C đúng. 
Câu 3: Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại để cai trị, 
ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước, gây chiến 
tranh, mở rộng lãnh thổ về phía bắc và phía nam. Đó là chính sách của triểu đại 
nào ở Trung Quốc? 


A. Nhà Tần (221- 206 TCN). B. Nhà Hán (206 TCN đến 220). 
C. Nhà Tùy (589- 618). D. Nhà Đường (618- 907). 
Câu 4: Chế độ phong kiến Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà nào? 
A. Nhà Hạ. B. Nhà Hán. C. Nhà Tần. D. Nhà Chu. 
Câu 5: Nhà Tần ở Trung Quốc tồn tại bao nhiêu năm, rồi nhà Hán lên thay? 
A. 10 năm. B.l5năm. , — C.20năm. D. 22 năm. 


Câu 6: Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào? 
A. Thời Xuân Thu - Chiến Quốc. B. Thời Tam quốc. 
C. Thời Tây Tắn. D. Thời Đông Tấn. 
Câu 7: Những tiến &ộ trong sản xuất 4ä tác động đến xã hội làm cho xã hội 
Trung Quốc có những sự thay đỗi như thế nào? 
A. Giai cắp địa chủ xuất hiện. B. Nông dân bị phân hoá. 
C. Nông dân nộp hoa lợi cho địa chủ. D. Câu A và B đúng. 
Câu 8: Năm 770 - 475 TCN, tương ứng với thời nào ở Trung Quốc? 
A. Thời Xuân Thu. B. Thời Chiến Quốc. 
C. Thời nhà Tần. : D. Thời nhà Hán. 
Câu 9: Giai cấp địa chủ ở Trung Quốc được hình thành từ: 
A. Quan lại, quý tộc, địa chủ và nông dân. 
B. Quan lại và một số nông dân giàu có. 
C. Quý tộc, quan lại và tăng lữ. 
D. Quan lại, quý tộc, tăng lữ và nông dân giàu có. 
26 


Câu 10: Nông dân lĩnh canh ở Trung Quốc thời phong kiến xuất thân từ đâu? 

A. Nông lân tự canh. 

B. Nông ân công xã rat nghẻo. không có hoặc quả ít ruông, 

C. Tá điề.. 

D. Nông ân giàu có bị phá sản 
Câu 11: Nông dân bị mắt ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa 
chủ cày gọi Ñ: 

A. Nông ân tự canh. B. Nông dân lĩnh canh. 

€. Nông ân làm thuẻ. D. Nông nô. 
Câu 12: Qua hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa 
giai cấp nào rới giai cấp nào? 

A. Quý tệ với nông dân công xã.  B. Quý tộc với nô lệ. 

€. Địa chị với nông dân lĩnh canh.  D. Địa chủ với nông dân tự canh. 
Câu 13: Xoábỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tân, giảm nhẹ tô thuế và sưu 
dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát 
triển sản xuâ nông nghiệp. Đó là việc làm của triều đại nào? 

A. Nhà Ha. B. Nhà Đường.  C. Nhà Tống. D. Nhà Nguyên. 
Câu 14: Đơmj hành chính cao nhất dưới thời nhà Tân là gì? 

A. Trấn, pủ. B. Quận. huyện. €. Huyện, xã. D. Phủ, thành. 
Câu 15: Côn trình phòng ngự nỗi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây 
dựng dưới thời nhà Tân có tên gọi là gì? 

A. Vạn lí tường thành. B. Tử cắm thành. 

C. Ngọ ma. D. Lũy Trường Dục. 
Câu 16: Chếlộ phong kiến Trung Quốc dưới thời nhà Hán tồn tại trong khoảng 
thời gian nà? 

A. 206 TC\ - 221. B. 207 TCN - 222. 

C.207 TQ \ - 221. D. 206 TCN - 212. 
Câu 17: Dư thời Tân - Hán, Trung Quốc đã phút động các cuộc chiến tranh 
xâm lược nà? 

A. Việt Nm, Án Độ. 

B. Bán đảc Triều Tiên, các nước phương Nam và Nam Việt. 

C. Mông Ö, Cham-pa. 

D. Triều Tên, Án Độ, Việt Nam. 
Câu 18: Ở Tung Quốc, Nho giáo là một trường phái tư tưởng xuất hiện vào 
thời kì nào? ìo ai sáng lập? 

A. Thời cổ lại, do Không Minh sáng lập. 

B. Thời phng kiến Tần - Hán, do Không Tử sáng lập. 

C. Thời Xủn Thu - Chiến Quốc, do Mạnh Tử sáng lập. 

D. Thời cổlại, do Không Từ sáng lập. 
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Câu 19: Vào thời nào của nhà Hán, Nho giáo trở thành công cụ sắc bén phục vụ 
cho nhà nước phong kiến? 

A. Thời Hán Vũ Đề. B. Thời Hán Quang Vũ. 

C. Thời Hán Ấn Đế. D. Các thời trên. 
Câu 20: Quan điểm cơ bản của Nho giáo là đảm bảo tôn tỉ trật tự Ôn định trong 
các quan hệ chủ yêu của xã hội . Đó là quan hệ nào? 

A. Vua - tôi, cha - con, bạn - bè. 

B. Vua - tôi, vợ - chồng, cha - con. 

C. Vua - tôi, cha - con, vợ - chồng. 

D. Các quan hệ trên. 
Câu 21: “Quân xử thần tử, thần bất tử bắt trung 

Phụ xử tử trung, tử bắt trung bất hiếu” 

Đó là quan điểm của: 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên chúa giáo. 
Câu 22: Sắp xắp theo thứ tự cho đúng với thuyết “ngũ thường” của Nho giáo? 

A. Nhân - Nghĩa - Lễ - Tín - Trí. B. Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. 

C. Nhân - Trí - Lễ - Nghĩa - Tín. D. Nhân - Nghĩa - Tín - Trí - Lễ. 
Câw 23: Vào thời kì nào ở Việt Nam, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính 
thống của chế độ phong kiến? š 


A. Thời nhà Lý. B. Thời nhà Trần. 

C. Thời nhà Lê. D. Thời nhà Hồ. 
Câu 24: Bộ “Sử Kí” của Tư Mã Thiên, ghỉ chép sự thật lịch sử của mấy ngàn 
năm, từ thời kì nào đến thời kì nào? M 


A. Thời Các triều đại truyền thuyết đến nhà Tần. 

B. Thời Các triều đại truyền thuyết đến đời Hán Vũ Đề. 

C. Thời nhà Tần đến nhà Hán. 

D. Thời nhà Hạ đến nhà Hán. 
Câu 25: Tiến bộ nào dưới đây được đánh giá là tiến bộ nhất vào cuỗi thời Xuân 
thu - Chiến quốc ở Trung Quốc? 

. A. Người ta bắt đầu chế tạo công cụ bằng sắt làm cho diện tích trồng trọt được 
mở rộng. 

B. Kĩ thuật sản xuất được cải tiến. 

C. Các công trình thuỷ lợi được xây dựng. 

D. Hệ thống giao thông được mở rộng. 
Câu 26: Dưới thời phong kiến ở Trung Quốc, nông dân giữ được một số rưộng 
đất họ trở thành: 

A. Nông dân lĩnh canh. B. Những quan lại giàu có. 

€. Nông dân tự canh. D. Nông dân công xã. 
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Cầu 27 ai điền vào các ô trống về các chức danh của độ phong kiến Trung 
In 


Quốc trời Tân — Hán dưới đây: 


Hoàng dẻ 


Câu 28 Chính sách nào dưới đây của Nhà Tần nhằm khuyến khích sản xuất? 
A. Ð thống nhất tiền tệ, đơn vị đo lường, mở rộng giao thông. 
B. Qú trọng công tác thuỷ lợi. 
C. Gú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp. 
D. Qú trọng phát triển các nghề thủ công và mở rộng buôn bán.. 
Câu 29 Các vua Tân - Hán đã làm gì để mở rộng lãnh thô? 
A. Đy mạnh công tác khẩn hoang. 
B. Đy mạnh việc xâm lược lãnh thỏ, chiếm nhiều đất đai các nước khác. 
€C. Đy mạnh việc xâm chiếm các vùng lân cận. 
D. Tt cả đều đúng. 
Câu 30 Điền nội dung vào các ô trồng trong sơ đà dưới đây về sự hình thành xã 
hội phơg kiến Trung Quốc? 


Câu 31: Điền sự kiện vào cột B cho phù hợp với niên đại ở cột 4 sau đây: 
Triều đại (B) 


1. Trước 2205 TCN 
2.2205 - 1767 TCN 
3. 1767 - 1112 TCN 
4. 1112 - 770 TCN 
5. 770 - 475 TCN 
6. 475 - 221 TCN 
7.221 - 206 TCN 

§. 206 - 22I 


1. Nhà Tần | A. 206 TCN - 221. 
2. Nhà Hán | B. 221 - 206 TCN. 
C. Chia đất nước thành quận, huyện. 
D. Chia đất nước thành quận, huyện. 
E. Giảm tô thuế, sưu dịch cho nông dân, phát triển sản xuất nông nghiệp. 
F. Ban hành chế độ tiền tệ đo lường thống nhất. 
G. Mở rộng lãnh thổ về phía Nam và phía Bắc. 
H. Chiến tranh xâm lược Triều Tiên và các nước phương Nam. 
I. Khởi nghĩa Trần Thắng - Ngô Quảng. 
K. Khởi nghĩa của Xích Mi - Lục Lâm. 


Câu 33: Hãy ghi đúng ( Ð) hoặc sai ( $) vào các câu dưới đây: 
A. Nho gia là một trường phái tư tưởng xuất hiện từ thời cổ đại, do Khổng Tử 
sáng lập. 
B. Thời Hán Vũ Đế, Nho giáo trở thành công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước 
phong kiến tập quyền trở thành cơ sở lí luận và tư tưởng của chế độ phong kiến. 
C. Các quan niệm về quan hệ, phục tùng giữa vua-tôi, chồng-vợ, cha-con. 
D. Ở thời Hán, truyện ngụ ngôn là một thể loại văn học đặc biệt với nội dung ca 
ngợi tổ quốc, khích lệ lòng yêu nước của nhân dân. 
E. Những nhà sáng tác phú nổi tiếng thời Tây Hán là Giả Nghị, Tư Mã Thiên. 
F. Từ thời Tây Hán, sử học đã trở thành một lĩnh vực độc lập. 
Câu 34: Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đắn đỉnh cao vào thời nhà nào? 
A.Thời nhà Hán. B. Thời nhà Tần. C. Thời nhà Đường. D. Thời nhà Tống. 
Câu 35: Dưới Tần Thuỷ Hoàng là hai vị quan đứng đầu, đó là 
A. Tế tướng và Thừa tướng. B. Tế tướng và Thái uý. 
€. Thừa tướng và Thái uý. D. Thái uý và Thượng thư. 
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Câu 36: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân lật đỗ nhà Tân là 
A. Trần Thắng, Ngô Quảng. B. Hoàng Sảo. 
C. Chu Nguyên Chương. D. Lý Tự Thành. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 5 
I.A 2.D 3.A 4.C 5.B 6A 7.D 8A 9.B 10.B 


1I.B 12.C 13.A 14.B 15. A 16. A 17.B 18.D 19. A 20.B 
21.A 22.B 23.C 24. B 25. A 26. C 


27. A. Thừa tướng. B. Thái uý. C. Các quan chức khác. 
D. Các quan văn. E. Các quan võ. F. Các quan chức khác. 
G. Quận. H. Quận. I. Huyện. 
K. Huyện. L. Huyện. M. Huyện. 
28. A 29.B 
30. A. Quý tộc. B. Quan lại địa chủ. C. Nông dân công xã. 


D. Nông dân giàu. E. Nông dân tự canh.  F. Nông dân Nghèo. 
G. Nông dân lĩnh canh. 


31. A. Các triều đại truyền thuyết. B. Nhà Hạ. C. Nhà Thương. 
D. Nhà Chu. E. Xuân Thu. F. Chiến Quốc. 
G. Tần. H. Hán 


32.1:B,C, F, G, I; 2: A,C, D, E, H, K. 
33. A, B, C, F: Đúng; D, E: Sai.34. C 35. C 36. A 


Bài 6 
SỰ PHÁT TRIÊN CỦA CHÉ ĐỌ PHONG KIẾN 
TRUNG QUỐC DƯỚI THỜI ĐƯỜNG - TÓNG 


Câu l: Vào thời nào Trung Quốc được thống nhất trở lại? 


A. Nhà Tống. B. Nhà Đường. 
C. Nhà Minh. D. Nhà Tuỳ. 
Câu 2: Ai là người cướp ngôi nhà Twỳ, lập ra nhà Đường? 
A. Trần Thắng. B. Ngô Quảng. 
C Lý Uyên. D. Chu Nguyên Chương. 


Câu 3: Trong khoảng thời gian từ năm 618 - 907 gắn liền với thời nhà nào ở 


Trung Quốc? 
A Nhà Tống. B. Nhà Đường. 


C. Nhà Minh. D. Nhà Tuỳ. 
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Câu 4: Nhà Đường đã cắt cứ những ai giữ chức Tiết độ sứ để cai trị các vùng 
biên cương? ke 


A. Con em địa chủ có tài. 7B. Những người thân tộc và các công. thần 
C. Những người thi đỗ cao. D. Tất cả các lực lượng trên. 
Câu 5: Chế độ ruộng đất nỗi tiếng dưới thời nhà Đường gọi là gì? 
A. Chế độ công điển. ˆ B. Chế độ tịch điền. 
C. Chế độ quân điền. ` D. Chế độ lĩnh canh. 


Câu 6: Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp quản lí chia cho nông dân 
cày cấy. Đó là nội dung của : 

A. Chế độ quân điền. Ầ B. Chế độ lộc điền. 

C. Chế độ tịch điền. D. Chế độ lĩnh canh. 
Câu 7: Dưới thời nhà Đường khi nhận ruộng, nông dân phải thực hiện nghĩa 
vụ đối với nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu. Vậy tô là gì? 

A.Là thuế thân, nộp bằng lao dịch.  B. Là thuế ruộng, nộp bằng lúa. 

C. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vải, lúa. D. Tắt cả các loại thuế trên. 
Câu 8: Người được mệnh danh là “Ông nhiều ruộng” dưới thời nhà Đường ở 
Trung Quốc là ai? 

A. Lý Bành Niên. B. Lý Thừa Văn. 

C. Chu Nguyên Chương. D. Lư Trùng Nguyên. 
Câu 9: Triều đại nhà Tống ở Trung Quốc tôn tại trong khoảng thời gian nào? 

A. 907 - 960. B.960-Ï279.  C.618-907. D. 589 - 618. 
Câu 10: Đến thời nhà Tống, người Trung Quốc đã có những phát mình quan 
trọng, đó là gì? 


A. Kĩ thuật luyện đồ kim loại. B. Đóng tàu, chế tạo súng. 

C. Thuốc nhuộm, thuốc in. `, La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết. 
Câu 11: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị là ba nhà thơ lớn dưới thời nào ở Trung Quốc: 

A. Thời nhà Tần. B. Thời nhà Hán. 

C. Thời nhà Đường. D. Thời nhà Tống. 


Câu 12: Lời thơ đẹp và hào hùng, ý thơ có màu sắc của chủ nghĩa lãng mạn. Đó 
là đặc điểm nghệ thuật của nhà thơ nào? 

A. Đỗ Phủ. B. Lý Bạch. C. Bạch Cư Dị. D. Cả ba nhà thơ trên. 
Câu 13: Thơ ông tập trung miêu tả những cảnh bắt công trong xã hội, miêu tả 
cảnh nghèo khỗ-và những nỗi oan khuất của nhân dân lao động, vạch trần sự 
áp bức bóc lột và xa xỉ của giai cắp thông trị. Ông là ai? 

A. Đỗ Phủ. B. Lý Bạch. C. Bạch Cư Dị. D. Đỗ Lăng, 

Câu 14: Cùng với đạo Phật, đắn thời Tống, tôn giáo nào được phát triển thêm 
một bước về lí luận? 

A. Đạo giáo. B. Thiên chúa giáo. 

C. Nho giáo. D. Các tôn giáo trên. 
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Câu 15: “Quan trên biết rõ mà không xét 
Thúc lấy đủ tô cầu lập công 
Bán đất cầm dâu nộp cho đủ 
Cơm áo sang năm trông vào đâu ” 

Đó là 4 câu thơ của nhà thơ nào dưới thời Đường ở Trung Quốc? 

A. Lý Bạch. B. Đỗ Phủ. C. Bạch Cư DỊ. D. Đường Huyền Tông. 
Câu 16: Tỗ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ trung ương đến địa 
phương, chế độ tuyển dụng quan lại bằng hình thức thỉ cứ là biểu hiện của sự 
tiến bộ và chính sách trọng người tài. Đó là sự phát triển của chế độ phong kiến 
Trung Quốc dưới triều đại nào? 

A. Nhà Tân. B. Nhà Hán. C. Nhà Đường.  D. Nhà Minh. 

Câu 17: Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường 
thịnh nhất châu Á? 

A. Nhà Tân. B. Nhà Đường.  C. Nhà Minh. D. Nhà Thanh. 

Câu 18: Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung 
Quốc được sử sách gọi là gì? 


A. Thời Đông Tấn. B. Thời Ngũ đại. 
€. Thời Tam quốc. D. Thời Tây Tấn. 


Câu 19: Bộ máy nhà nước thời nhà Đường khác thời nhà Tân, Hán ở điểm nào? 
A. Bỏ chức Thừa tướng và Thái uý. B. Thêm chức Tế tướng 
C. Có thêm chức Tiết độ sứ. D. Có thêm chức Tế tướng và Tiết độ sứ. 
Câu 20: Sự hoàn thiện bộ máy từ trung ương đến địa phương dưới thời nà 
Đường được biểu hiện như thế nào? 
A. Cử người thân tín cai quản các địa phương. Cử người thân tộc và các công 
thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương. 
B. Đặt các khoa thi để tuyên chọn người làm quan. 
C. Nâng cao quyền lực tuyệt đối của Hoàng đề. 
D. Tất cả cùng đúng. 
Câu 21: Vì sao kinh tế Trung Quốc dưới thời Đường phát triển cao hơn các thời 
kì trước? 
A. Dưới thời nhà Đường, nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách 
toàn diện. 
B. Nhà nước thực hiện chính sách quân điền. 
C. Nhà nước đem ruộng đất của mình trực tiếp quản lí chia cho nông dân cày cây. 
D. Các quan lại tuỳ theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bồng lộc. 
Câu 22: Điểm nào dưới đây là nét nỗi bật của văn hóa Trung Quác thời Đường, Tống? 
A. Thơ Đường có số lượng lớn, phản ánh sâu sắc đời sóng xã hội lúc bấy giờ và 
đạt đến trình độ cao về nghệ thuật. 
B. Có sự xuất hiện các nhà thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Di. 
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C. Phật giáo, ngày một thịnh hành, biểu hiện là các nhà sư sang Án Độ học và 
các nhà sư Ân Độ sang Trung Quốc để truyền đạo, chùa chiền được xây 
dựng nhiều. 


D. Câu A và C đúng. 
Câu 23: Chế độ quân điền có những nội dung cơ bản gì? 

A. Lấy ruộng đất công ban thưởng cho người có công. 

B. Chia ruộng đất công cho các quan lại đại thần. 

C. Chia ruộng đất công và đất bỏ hoang cho nông dân. 

D. Chia ruộng đất bình quân cho nông dân. 
Câu 24: Tác dụng lớn nhất của chế độ quân điền đối với nhà nước phong kiến 
ở Trung Quốc là gì? 

A. Nông dân yên tâm sản xuất. 

B. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. 

C. Hạn chế phong trào đầu tranh của nông dân. 

D. Nông dân được cải thiện một phần đời sống của mình. 
Câu 25: Điền nội dung vào các ô trỗng trong sơ đồ về mỗi quan hệ xã hội đưới 
thời phong kiến Đường - Tống ở Trung Quốc. 


HOÀNG ĐÉ 


Thuế và lao dịch 


Thuế và lao dịch 


Phục dịch 


Câu 26: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với các triều đại phong kiến Trung 
Quốc ở cột A sau đây: 


I.Nhà Tần | A. Ban hành chế độ quân điền. 
2. Nhà Hán B. Sử dụng tư tưởng pháp trị. 
3. Nhà Đường.| C. Gắn với tên tuổi của Lưu Bang. 

D. Gắn với tên tuổi của Lý Uyên. 

E. Tiến hành chiến tranh xâm lược Nội Mông. 
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F. Thêm chức Tiết độ sử. 

G. Bị cuộc khởi nghĩa Trần Thắng và Ngô Quảng làm cho sụp đô. 
H. Gắn với cuộc khởi nghĩa đo Hoàng Sảo lãnh đạo. 

I. Được thành lập vào năm 206 TCN. 


Câu 27: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Thu) lrử là 
A- Trương Phi, Lưu BỊ. B. Trương Phi, Lưu Bị, Quang Công. 
C. Tống Giang. D. Tống Giang, Giả Bảo Ngọc. 
Câu 28: Hãy ghỉ đúng (Đ) hoặc sai ( S) vào các câu dưới đây: 
A: Người lập ra nhà Hán là Lưu BỊ. 
B. Người lập ra nhà Đường là Lý Uyên. 
C. Nhà Đường lây đất công và đất bỏ hoang chia cho nông dân gọi là chế độ lộc điền. 
D. Nhà Đường cử người thân tín cai quản các địa phương, trấn ải các miễn biên 
cương gọi là chức Tiết độ sứ. 
E. Người sáng tạo ra Nho giáo là Không Tử. 
F. Phật giáo ở Trung Quốc thịnh hành nhất trong thời nhà Đường. 
G. Người đặt nền móng cho nên sử học Trung Quốc là Tư Mã Tương Tư. 
H. Các đại diện tiêu biểu cho thơ Đường ở Trung Quốc là Đỗ Phủ, Lý Bạch, 
Bạch Cư DỊ. 
Câu 29: Cuộc khởi nghĩa nào ở Trung Quốc làm cho nhà Đường sụp đỗ? 
A. Khởi nghĩa nông dân Chu Nguyên Chương. 
B. Khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào. 
C. Khởi nghĩa nông dân Trần Thắng. 
D. Khởi nghĩa nông dân Ngô Quảng. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮÁC NGHIỆM BÀI 6 


LD +ÄC %B 4B %C 6A 7.B §D 

9.B 10.D 11.C 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 

17. B 18. B 19.C 20. D 21. A 22. D 23.C 24.C 

25. A. Quan lại. B. Nông dân tự canh. C. Nông dân lĩnh canh. D. Nô lệ. 
26. I: B, G; 2: C, I; 3: A, D,E,F,H. 27.C h 

28. B, D, E, F, H: Đúng; A, C, G: Sai. 29, B 
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Bài 7 
TRUNG QUÓC THỜI MINH - THANH 


Câu I: Nhà Tống bị quân Mông Cỗ xâm lược vào thời gian nào? 
A. 12517. B. I275. C. 1258. D. 1279. 
Câu 2: Sau khi nhà Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc bước vào triều đại nhà nào? 
A. Nhà Minh. B. Nhà Thanh.  C. Nhà Nguyên. D. Nhà Bắc Tống. 
Câu 3: Nhà Nguyên tồn tại ở Trung Quốc trong thời gian bao lâu? 


A. 79 năm. , B. 97 năm. C. 99 năm. D. 76 năm. 
Câu 4: Ai là người lên ngôi Hoàng đề, lập ra nhà Minh? 

A. Lý Tự Thành. B. Ngô Quảng. 

C. Chu Nguyên Chương. D. Trần Thắng. 


Câu 5: Nhà Minh tồn tại ở Trung Quốc vào khoảng thời gian nào? 

A.1271-1279. B.1271-1368. C.1368- 1544. D.1368- 1644. 

Câu 6: Năm 1380, vua Minh Thái Tổ quyết định bỏ chức gì ở triều đình? 

A. Quan văn. B. Quan Võ. C. Thừa Tướng. D. Thừa Tướng, Thái Uý. 
Câu 7: Thời nhà Minh bỏ các chức Thừa Tướng, Thái Uý và thay vào đó bằng 
chức gì? 

A. Các quan Thượng thư phụ trách các bộ. 

B. Tiết độ sứ. 

C. Quan văn, quan võ. 

D. Không thay chức nào cả. 

Câu 8: Bộ Lễ, Binh, Hình, Công, Lại, Hộ ở thời nhà Minh của Trung Quốc bắt 
đầu xuất hiện trong triều đại phong kiến nào ở Việt Nam? 


A. Thời Lý. B. Thời Trần. C. Thời Lê sơ.  D. Thời Nguyễn. 
Câu 9: Cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành bùng nỗ vào thời điểm lịch sử nào? 

A. Cuối thời nhà Tống. B. Cuối thời nhà Minh. 

C. Đầu thời nhà Minh. D. Đầu thời nhà Thanh. 


Câu 10: Từ năm 1644 - 1911, đó là thời gian tồn tại của triều đại phong kiến nào 
ở Trung Quốc? 

A.Nhà Tống.  B.NhàĐường C.NhàMinh.  D. Nhà Thanh. 
Câu I1: Nét khác biệt cơ bản trong chính sách cai trị của nhà Nguyên so với 
nhà Tổng là gì? 

A. Nhà nước không chăm lo đến phát triển sản xuất. 

B. Tăng thêm thuế và sưu dịch nặng nề vào người dân. 

C. Thi hành các chính sách áp bức, chia rẽ dân tộc. 

D. Tất cả các chính sách trên. 
Câu 12: Mông Cổ bị nhà Thanh thôn tính vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XVII. B. Đầu thế kỉ XVIII. 

C. Cuối thế ki XVIII. D. Giữa thế kị XVIII. 
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Câu 13: Triều đại phong kiên nào ở Việt Nam phải đương đầu với cuộc chiến 
tranh xâm lược của nhà Minh ở Trung Quốc? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. C. Thời Lê sơ. — D. Nhà Nguyễn. 

Câu 14: Ai là người lãnh đạo quân dân ta đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 
của 29 vạn quân Thanh vào năm 1789? 

A. Nguyên Nhạc. B. Nguyễn Huệ. C. Nguyễn Lữ. D. Ba anh em Tây Sơn. 
Câu 15: Mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong thời kì 
nào ở Trung Quốc? 

A.Nhà Đường.  B. Nhà Tống. C. Nhà Minh. D. Nhà Thanh. 

Câu 16: Biểu hiện của mẫm mông quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời 
nhà Min là gì? 

A. Đã xuất hiện hình thức bao mua trong nông nghiệp. 

B. Quan hệ giữa chủ và thợ trong công nghiệp. 

€. Đã có lao động làm thuê trong nông nghiệp. 

D.Câu A và B đúng. 

Câu 17: Bắc Kinh và Nam Kinh vừa là trung tâm kinh tế vừa là trung tâm chính 
trị vào thời kì nào? 

A. Thời Minh - Thanh. B. Thời Đường - Tống. 

C. Thời Tần - Hán. D. Tất cả các thời kì trên. 

Câu 18: Dựa vào đâu các nhà văn Trung Quốc viết loại “Tiểu thuyết chương hồi”? 

A. Những câu chuyện dân gian. 

B. Những sự tích lịch sử. 

C. Những cuộc đầu tranh chống ngoại xâm. 

D. Những chính sách cai trị của các hoàng đề. 

Câu 19: Lưu Bị, Quang Vũ và Trương Phi là ba nhân vật chính trong tác phẩm 
nào ở Trung Quốc? 

A. Thuỷ hử. B. Tam quốc diễn nghĩa. 

C. Hòng lâu mộng. D. Tây du ký. 

Câu 20: “Vĩnh lạc đại điền”, một bộ sách đồ sộ được ra đời vào thời kì nào ở 
Trung Quốc? 


A. Nhà Minh - Thanh. B. Nhà Tống - Đường. 
C. Nhà Tân - Hán. D. Nhà Tây Hạ. 
Câu 21: Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc do ai lập ra? 
A. Lý Tự Thành. B. Chu Nguyên Chương. 
€. Hót Tắt Liệt. D. Lưu Bang. 


Câu 22: "Vua chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, truy lạc. Còn những 
người nông dân và thợ thủ công thì không những phải nộp tô, thuế nặng nẺ mà 
còn bị đi lính, đi phu, xây dựng nhiều công trình đô sộ, tốn kém như CỖ cung ở 
kinh đô Bắc Kinh ". Đó là tình hình xã hội phong kiến Trung Quốc triều đại nào? 
A. Cuối thời Tần- Hán. B. Cuối thời Đường. 
C. Cuối thời Tống- Nguyên. D. Cuối thời Minh- Thanh. 
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Câu 23: Nhà Minh được thành lập trong khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng thời gian 1368-1464. B. Khoảng thời gian 1271-1464. 

C. Khoảng thời gian 1271- 1368. D. Khoảng thời gian 1368-1474. 
Câu 24: Ni tên nhân vật lịch sử gắn với các triều đại phong kiến ở Trung Quốc 
theo yêu cầu sau đây: 


Tên nhân vật Triều đại 


hong kiến Trung Q uốc 
1. Chu Nguyên Chương. A. Lập ra nhà Đường. 

2. Lý Uyên. B. Lập ra nhà Tống 

3. Hoàng Sào. €. Lập ra nhà Minh. 


4. Triệu Khuông Dẫn. D. Làm cho nhà Minh sụp đồ. 
5. Lý Tự Thành. E. Làm cho nhà Đường sụp đỏ. 


Câu 25: Ghỉ đúng (Đ) hoặc sai vào các câu dưới đây: 
A. La Quán Trung viết Tam quốc diễn nghĩa dựa vào câu chuyện được lưu 
truyền trong dân gian về Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi đã kết nghĩa ở vườn 
đào 


B. Tác phẩm Thuỷ hử của Ngô Thừa Ân tường thuật lại diễn biến cuộc khởi 
nghĩa nông dân do Tống Giang làm thủ kĩnh. 
C. Tây Du Kí là một tác phẩm nỗi tiếng của Thi Nại Am kẻ chuyện sư Huyền 
Trang và đồ đệ tìm đường sang Án Độ lấy kinh. 
D. Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần viết về câu chuyện hưng suy của một 
gia đình quý tộc phong kiến và tình yêu trai gái. 
Câu 26: Điểm mới về văn học thời Minh, Thanh là gì? 
A. “ Tiểu thuyết chương hồi”. B. “Tiểu thuyết kể chuyện”. 
C. “Tiểu thuyết lịch sử”. D. “Tiểu thuyết dân gian”. 
Câu 27: Hãy nối tên các tác giả cho phù hợp với các tác phẩm nỗi tiếng sau đây: 


1. Tư Mã Thiên. Tây du ký. 
2. Lý Bạch. Tam Quốc diễn nghĩa. 
3. Đỗ Phủ. Hồng lâu mộng. 
4. Bạch Cư Dị. Sử ký. 
5. Thi Nại Am. Thuỷ hữ. 
6. La Quán Trung. Hành lộ nam. 
7. Ngô Thừa Ân. Thu hứng. 
8. Tào Tuyết Cần Tỳ bà hành. 
Câu 28: Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa chế độ phong kiến ở thời 
nhà Thanh với các triều đại trước đó ở Trung Quác? 
A. Bỏ chức Thái uý và Thừa tướng, thay vào các bộ. 
B. Có sự phân biệt đối xử giữa người Hán với người Mãn. 
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€. Đem quân đi xâm lược các nước láng giêng. 

D. Tất cả các điểm trên. 
Câu 29: Biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp dưới thời Minh — Thanh 
hơn hăn các thời kì trước là 

A. Các hình thức công xưởng thủ công đã xuất hiện trong các nghề dệt, làm 

giây, đô sử. 

B. Đã xuất hiện các làng nghẻ thủ công trong nhân dân. 

€. Có nhiều xưởng thủ công do nhà nước quản lí. 

D. Đã sản xuất được các mặt hàng thủ công xuất khẩu. 
Câu 3): Ở Trung Quốc thời phong kiến, nền kinh tế nào chiếm địa vị thống trị? 


A. Kinh tế công thương nghiệp. B. Kinh tế tự nhiên. 
C. Kinh tế nông nghiệp. D. Kinh tế tiểu thu công nghiệp. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 7 


I.A 2.C 3.B 4C 5.D 6.D 7.A 8C 9.B 10.DII.C 
12.D 13.C 14.B 15.C 16. B 17.A 18.B 19.B 20. A 21. B 22.D 
23.A 24.1:C.2: A.3:E.4:B.5:D. 25. A,D: Đúng, B,C : Sai. 
26. A 27. I:D, 2: F, 3:G, 4: H, 5: E, 6:B,7: A, 8§:C. 

28.B 29. A 30.B 
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Chương IV 
ÁN ĐỘ CÔ ĐẠI VÀ PHONG KIÉN 


Bài 8 
CÁC QUÓC GIA ÁN VÀ VĂN HOÁ TRUYÈN THÓNG ÁN ĐỘ 


Câu 1: Quốc gia đầu tiên của Ân Độ có tên gọi là gì? 


A. Gup-ta. B. Vương triều Hồi giáo Đê-|¡. 
C. Vương triều Mô-gôn. D. Ma-ga-đa. 
Câu 2: Vua đầu tiên của nước Ma-ga-đa là ai? 
A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. 
C. A-cơ-ba. D. Không phải các vua trên. 


Câu 3: Ông vua kiệt xuất của nước Ma-ga-đa và nỗi tiếng bậc nhất trong lịch sử 
Án Độ là ai? 
A.Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. C. A-cơ-ba. D. Bơ-ra-ma. 
Câu 4: Khi A-sô-ca mắt, đắt nước Ấn Độ như thể nào? 
A. Thống nhất gần hết bán đảo Ân Độ. 
B. Đất nước trở nên hùng cường. 
C. Án Độ bị chia cắt, khủng hoảng. 
D. Án Độ bị Mông Cổ xâm lược ngay. 
Câu 5: Đến Vương triều nào, miền Bắc Ấn Độ được thông nhất trở lại, bướfc vào 
một thời kì mới, thời kì phát triễn cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ? 
A. Vương triều Hồi giáo Đê-|i. B. Vương triều Hac-sa. 
C. Vương triều A-sô-ca. D. Vương triều Gup-ta. 
Câu 6: Vương triều Gup-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào? 
A. Gup-ta sáng lập, vào đầu Công nguyên. 
B. A-sô-ca sáng lập, vào thế kỉ II. 
C. A-cơ-ba sáng lập, vào thế kỉ IV. 
D. Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào năm 1500 TCN. 
Câu 7: Vương triều Gup-ta có bao nhiêu đời vua? Trải qua bao nhiêu nờn? 
A. 7 đời vua - I20 năm. B. 9 đời vua - I50 năm. 
C. 8 đời vua - 140 năm. D. 10 đời vua — 150 năm. 
Câu 8: Vương triều Hac-sa tỒn tại trong thời gian nào? 
A.319 - 467. B. 319 - 606. C. 606 - 647. D. 606 - 764. 
Câu 9: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở Án Độ? Tương ứng với đời vuat nào? 
A. Thế ki III TCN, tương ứng với vua A-sô-ca. 
B. Thế kỉ I, tương ứng với vua Gup-ta. 
C. Thế ki IV, tương ứng với vua Hác-sa. 
D. Thế ki VI TCN, tương ứng với vua Bim-bi-sa-ra. 
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Câu 10: Phật giáo được truyền bá rộng khắp dưới thời vua nào của Ấn Độ? 


A.Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. €. A-cơ-ba. D. Gup-ta. 
Câu 11: Dưới thời vua nào ở Ấn Độ, đạo Phật được tôn làm quốc giáo? 
A. A-sô-ca. B. A-cơ-ba. €. Gup-ta. D. Hac-sa. 


Câu 12: Trong bốn thần chủ yếu mà người Án Độ thờ, thần Bơ-ra-ma gọi là 
thân gì? 


A. Thần Sáng tạo thế giới. B. Thân Tàn phá. 
C, Thần Bảo hộ. D. Thần Sắm sét. 
Câu 13: Thần nào dưới đây ở Án Độ được gọi là thần Bảo hộ? 
A. Bơ-ra-ma. B. Si-va. €. Vi-sna. D. In-đra. 


Câu 14: Chữ viết San-SKơ-rít (Chữ Phạn) được hoàn thiện dưới thời vua nào ở 
An Độ? 

A. A-sô-ca, B. A-bơ-ca. €. Gup-ta. D. Hac-sa. 
Câu 15: Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triễn về văn hoá lâu đời của 
An Độ? 

A,. Tôn giáo (Phật giáo và Hin đu giáo). 

B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng Phật. 

C, Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn. 

D. Lễ, Hội tổ chức vào mùa gặt hái. 
Câu 16: Các nước nào đã chịu ảnh: hưởng rất rõ rệt về văn hoá truyền thông của 
Án Độ? 

A. Trung Quốc. B. Ấn Độ. 

C. Mông Cẻ. D. Các nước Đông Nam Á. 
Câu 17: Tôn giáo nào giữ vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất vương 
quốc Ma-ga-đa? 


A. An Độ giáo.  B. Phật giáo. C. Hồi giáo. D. Thiên Chúa giáo. 
Câu 13: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở Ấn Độ? 

A. Thế kỉ III TCN. B. Thế ki IV TCN. 

C. Thể kỉ V TCN. D. Thế ki VI TCN. 


Câu 19: Đến thế kỉ III TCN, đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh nhất dưới 
thời vua nào? 


A. A-cơ-ba. B. A-sô-ca. 

€. Sa-mu-đra-gup-ta. D. Mi-hi-ra-cu-la. 
Câu 20: Sau thời kì phân tán loạn lạc (thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ IV), Án Độ 
được thông nhất lại dưới vương triều nào? 


A. Vương triều Gup-ta. B. Vương triều Hỏi giáo Đê-|i. 
C. Vương triều Án Độ Mô-gôn. D. Vương triều Hác-sa. - 


Câu 2l: Trong lịch sử trung đại Án Độ, vương triều nào được xem là giai đoạn 
thông nhất và thịnh vượng nhất? 

A.Vương triều Gup-ta. B. Vương triều Hỏi giáo Đê-|i. 

C. Vương triều Ân Độ Mô-gôn. D. Vương triều Hác-sa. 
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Câu 22: Điều nào chứng tỏ trình độ phát triển cao của nghề luyện kim dưới 
Vương triều Gup-ta? 
A. Đúc được cột sắt không rỉ, đúc tượng Phật bằng đồng cao 2m. 
B. Đúc được cột sắt, đúc tượng Phật bằng sắt cao 2m. 
C. Nghề khai mỏ phát triển: khai thác sắt, đồng, vàng. 
D. Đúc một cột sắt cao 7,25m nặng 6500kg. 
Câu 23: Hãy điền vào chỗ trồng các câu sau đây: 
A. Khoảng năm 1500 TCN, vùng sông Hằng ở ........ (A)...... có điều kiệm tự 
nhiên thuận lợi, bắt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên. 
B. Đến 500 năm TCN, nước ....... ( B).......tỏ ra lớn mạnh hơn cả. 
C. Vua mở đầu là ...... (C)......được coi là cùng thời với Phật tổ. 
D. Nhưng vua kiệt xuất nhất là .....(D).....(thế kỉ III TCN). 
Câu 24: Nét đặc sắc và nỗi bật nhất của Vương triều Gup-ta ở Ân Độ là gì? 
A. Bắc Án Độ được thống nhất lại, bước vào thời kì phát triển cao. 
B. Vương triểu Gúp-ta có 9 đời vua, qua l 50 năm (3 19-476). 
C. Sự định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Án Độ. 
D. Đạo Phật phát triển mạnh dưới thời Gup-ta. 
Câu 25: Do đâu mà ở Án Độ thời Gup-ta người ta làm nhiều chùa hang? 
A. Do sự truyền bá đạo Phật trong công chúng. 
B. Do lòng tôn sùng đạo Phật của dân chúng. 
C. Do người ta bắt đầu nghĩ đến tín ngưỡng. 
D. Tất cả các lí do trên. 
Câu 26: Điền vào các ô trồng về văn hóa truyền thống Ấn Độ sau đây: 


VĂN HOÁ TRUYỀN THÓNG 
Nghệ thuật 
kiến trúc 
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Câu 27: Hãy điền sự kiện vào các niên đại đã cho sau đây: 


Thời gian - Sự kiện 

|1. 1.500 TCN ẨY Suay ti g Shov6licc tk Adei4miaiiebkiiE: 2250955663055 
2. 500 TCN mem... 
3. Thế ki HI TCN GP TC In CC J 
ä: Quối thể KhÍÌT THƠN: | Dau»sxse ssg8nsivy 16x01 3666 9ö 55823ixgg6110985560,E0008 

L5. Thế kỉ EŠX: su xã toệu BE 0xx s60'vã 8p c589% đ5n45516 2ssaiS0 site su co: 7H85 
6. Thể kỉ III “ST. `. TT 
7. Thế ki IV vÁ TẾ TT TT NT Tế TT rc CẾ nà TẾ Tế Hà TRÀ TC 


Câu 28: Lịch sử Án Độ từ năm 2500 đến năm 2000 TCN là thời kì: 
A. Quá trình phát triển của lịch sử Án Độ. 
B. Hình thành những tiểu vương quốc ở lưu vực sông Án. 
C. Bộ tộc người Án -Âu xâm nhập vào Bắc Ân. 
D. Án Độ bị phân chia thành nhiều quốc gia nhỏ trước khi được thống nhất dưới 
Vương triêu Gup-ta. 
Câu 29: Từ sau thế kỉ III TCN đến cuỗi thể kỉ III, tình hình Ấn Độ như thế nào? 
A. Hình thành những tiểu vương quốc ở lưu vực sông Án. 
B. Các bộ tộc người Án -Âu xâm nhập vào Bắc Ân, họ đã xây dựng nhiều quốc 
gia ở lưu vực sông Hăng. 
C. Ma-ga-đa đã thông nhất được toàn bộ Bắc Ân và phát triển thịnh đạt dưới 
thời vua A-sô-ca. 
D. Án Độ bị phân chia thành nhiều quốc gia nhỏ. 
Câu 30: Những yếu tố nào là cơ bản nhất thể hiện Án Độ có nên văn hoá phát 
triển lâu đời? 
A. Tôn giáo (Phật giáo và Hin đu giáo) cùng với những tập tục, lễ nghỉ tôn giáo 
hình thành và phát triển sớm. 
B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp, hình tháp, lăng 
mộ hình bát úp, bán cầu. 
C. Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hin-đu giáo qua các thời kì, các phong cách, 
kiêu dáng. 
D. Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia, và chữ 
Pa-li, dùng để viết kinh Phật. 
Câu 31: Vì sao Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của 
nhân loại? 
A, Văn hoá Án Độ được hình thành từ rất sớm. 
B. Án Độ có một nền văn hoá phát triển cao, phong phú, toàn diện, trong đó có 
một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay. 
C. Văn hoá Án Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn 
hoá của các dân tộc Đông Nam Á. 
D. Tất cả các lí do trên. 
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Câu 32: Nỗi nội dung ở cột A cho phù hợp với nội dung ở cột B sau đây: 


A B 
| I. Đầu Công nguyên đến | A. Thống nhất miền Bắc Án Độ, lên ngôi ¿à lập 
năm 319 ra vương triều Gup-ta. 
2. Năm 319, A-sô-ca I B. Miễn Bắc Án Độ thường xuyên bị các tộc 
3.9 đời vua với 148 năm người bên ngoài uy hiếp. 


4. Thành phố Ka-pi-la-va-xtu | C. Là quê hương của Phật tổ. 

5. Nét đặc sắc, nổi bật của | D. Thời gian tồn tại của vương triều Gúp-t. 
vương triều Gup-ta và Hác-sa | E. Quê hương của đạo Hin-đu. 

6. Từ thời A-sô-ca, đạo Phật | F. Được truyền bá khắp miền Bắc Án Độ ;à mở 
rộng ở nhiều nơi. 

G: Sự định hình và phát triển của văn hoá truyền 
thống Án Độ. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 8 
I.Ö 2.A 3.B 4.C 5.D 6.A 7.B 8C 9.D 10.B1 


1.A 
12.A 13.C 14. A 15. D 16. D 17. B 18. D 19. B 20. A 21.C 22. A 
23. A. Đông Bắc; B. Ma-ga-đa; C. Bim-bi-sa-ra; D. A-sô-ca. 


24.C 25.B 
26. A. Phật giáo. B. Hin-đu. C. Chùa. 
D. Lãng mộ. E. Chữ phạn. F. Chữ Pa-li. 


27. A. Các tiểu vương quốc Án Độ bắt đầu hình thành. 

B. Nước Ma-ga-đa được thành lập dưới thời vua Bim-bi-sa-ra. 

C. Án Độ dưới thời vua A-sô-ca. 

D. A-sô-ca qua đời, Án Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng. 

E. Miền Bắc Án Độ thống nhất lại, bước vào thời kì phát triển ca› và rất 

đặc sắc của lịch sử Ấn Độ - thời Gup-ta. 

F. Vẫn giữ vững sự phát triển và nét đặc sắc của Ân Độ. 

G. Sự định hình và phát triển văn hoá truyền thống Án Độ dưới thời Hac-sa. 
28. B 29. D 30. A 31. D 32. I: B,2: A, 3: D, 4: C, 5: G, 6: F. 


Bài 9 
SỰ PHÁT TRIÊN VÀ NÈN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ÁN ĐỘ 


Câu 1: Vì sao đến thế kỉ VII, Án Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân fáa? 
A. Do chính quyền trung ương suy yếu. 
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện và sắc thái riêng. 
€. Do ngoại xâm xâm lược. 
D. Câu A và B đúng. 
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Câu 2. Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mấy miền? 

A. lai miền : Bắc - Nam. 

B. la miền : Bắc - Nam - Trung. 

C. bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông. 

D. 3a miền : Tây Nam - Đông Bắc và Tây Bắc. 
Câu 3. Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nồi trội 
hơn c? 

A. Yương quốc Pa-la-va. B. Vương quốc Pa-la. 

C, Yương quốc Hồi giáo Mô-gôn.  D. Vương quốc Hỏi giáo Đê-li. 
Câu 4. Nước nào ở miền Nam Ấn Độ có vai trò tích cực trong việc phổ biến văn 
hoá Ái Độ đến các nước Đông Nam Á? 

A. Yương quốc Pa-la-va. B. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn. 

C. Yương quốc Hồi giáo Đê-|i. D. Vương quốc Pa-la. 
Câu 5. Người Hồi giáo gốc ở đâu tiến hành cuộc chỉnh chiến vào đất Án Độ, 
từng brớc chỉnh phục các tiểu quốc Án rồi lập nên vương triều Hồi giáo Đê-li? 

A. 6 Tây Á. B.Ở TrungÁ.  C.Ở Nam Á. D. Ở Bắc Á. 
Câu 6. Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong khoảng 
thời gi nào? 

A. khoảng năm 1206 - 1526. B. Khoảng năm 1207 - 1526. 

€, khoảng năm 1208 - 1526. D. Khoảng năm 1026 - 1526. 
Câu 7: Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Án Độ đã truyền bá, áp đặt 
đạo Hủ vào những cư dân đã và đang theo đạo nào? 


A. tang theo Ấn Độ giáo. B. Đang theo Phật giáo. 

€, tang theo Hin-đu giáo. D. Cả ba tôn giáo trên. 
Câu 8: Vào thời gian nào kinh đô Đê-i trở thành “một trong những thành phố 
lớn nhữ thê giới”? 


A. hếkiXII. B.ThếkiXIV. C.ThếkiXV.  D. Thế ki XVI. 
Câu 9:4i là người đánh chiếm Đê-li. lập ra Vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ? 


A.Ti-mua-Leng. B. Ba-bua. C. A-cơ-ba. D. Sa-Gia-han. 
Câu 10 Thời gian từ 1526 — 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ? 
A. Wơng triều Mô-gôn. B. Vương triều Hồi giáo Đê-|i. 
C. Vương triều Gup-ta. D. Tắt cả các vương triều trên. 
Câu 11 A-c#-ba làm vua ở Vương triều Mô-gôn được bao nhiêu năm? 
A. 3 năn. B. 30 năm. C. 49 năm. D. 59 năm. 


Câu 12 Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyển Hồi giáo... Đó là chính 
sách tiết bộ của ai? 

A. Gip-ts. B. A-sô-ca. C. Hac-sa. D. A-cơ-ba. 
Câu 13 Ngrời Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biển nhất là 
chữ gì: 

A. Giữ tượng hình. B. Chữ tượng ý. 

C. Gữ Hn-đu. D. Chữ Phạn. 
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Câu 14: Kinh Vê-đa là kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo nào ở Án Độ? 


A. Đạo Phật. B. Đạo Bà-la-môn và đạo Hin- đu. 
C. Đạo Hồi. D. Tắt cả các đạo trên. 
Câu 15: Hoàng đề cuối cùng của các Vương triều ở Án Độ là ai? 
A. A-cơ-ba. B. Gian-han-ghia. 
C. Ao-reng-dép. D. Sa-gia-han. 
Câu 16: Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nào lập nên? 
A. Người Án Độ. B. Người Thổ Nhĩ Kì. 
C. Người Mông Cổ. D. Người Trung Quốc. 


Câu 17: Dưới Vương triều Hồi giác Đê-li (thế kỉ XII - XVI) cắm đoán nghiệt 
ngã đạo gì? 


A. Đạo Phật. B. Đạo Thiên Chúa. 
C. Đạo Hin-đu. D. Đạo Bà La Môn. 

Câu 18: Vương triều Án Độ Mô-gôn có một vị vua kiệt xuất, ông là ai? 
A. A-cơ-ba. B. A-:sô-ca. 
C. Sa-mu-đra Gup-ta. D. Mi-hi-ra-cu-la. 


Câu 19: Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1556 - 1605) đã thi hành nhiều biện 
pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì? 
A. Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo. 
B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo. 
C. Khôi phục và phát triển kinh tế Ân Độ. 
D.. Cả ba câu trên đều đúng. 
Câu 20: Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo nào? 
A. Đạo Phật. B. Đạo Bà La Môn và đạo Hin-đu. 
C. Đạo Hồi. D. Đạo Thiên Chúa. 
Câu 21: Hai bộ sử thi nỗi tiếng nhất của Án Độ thời cỗ đại là 
A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na. B. Ma-ha-bha-ra-ta và Pritsicat. 
C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a. D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta. 
Câu 22: Đặc điểm nỗi bật nhất của Ấn Độ vào thế kỉ VII là 
A. Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán, mỗi vùng có những điều kiện và 
sắc thái riêng của mình. 
B. Đất nước chia thành hai miền - Bắc và Nam, mỗi miền lại tách thành ba 
vùng, ba nước riêng. 
C. Nước Pa-la ở vùng Đông Bắc và nước Pa-la-va ở miền Nam có vai trò nỗi 
trội hơn. 
D. Mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng nẻn văn hoá của mình, trên cơ sở 
văn hoá truyền thống Án Độ. 
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Câu 23: Vì sao nước Pa-la-va có vai trò tích cực í'oity việc phổ biến văn hoá Ấn 
Độ đến các nước Đông Nam A. 

A. Gần bến cảng và đường biển. 

B. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

C. Có nên văn hoá truyền thông phát triển lâu đời 

D). Tất cả các lí do trên. 

Câu 24: Vương triều Hồi giáo Đê-li được hình thành ở Án Độ như thể nào? 

A. Người Án Độ có nên văn hoá truyền thông, lập ra vương triều mới đẻ bảo vệ 

bản sắc văn hoá dân tộc. 

B. Người Hỏi giáo gốc Trung Á xâm chiếm Án Độ, lập ra vương quốc Hồi giáo 
An Độ, đóng đô ở Đê-|i. 

C. Người Ân Độ đã áp đặt Hồi giáo vào những cư dân ở Ấn Độ theo Hin-đu giáo. 

D. Hỏi giáo được du nhập vào Án Độ, đan xen tôn tại với văn hoá truyền thống. 
Câu 25: Vì sao Hồi giáo lại không chiếm được ru thế ở đất nước Án Độ? 

A. Hồi giáo là một tôn giáo ngoại bang. 

B, Hồi giáo mới được du nhập vào Án Độ. 

C. Người đân Án Độ vốn đã gắn bó mật thiết với Hín-đu giáo và Ân Độ giáo. 

D. Hồi giáo thực hiện các chính sách tôn giáo khắc nghiệt. 

Câu 26: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hình thành Vương triều Mô-gôn ở 
Án Độ? 
A. Vương triều Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yếu. 
B. Một bộ phận dân Trung Á cũng theo Hỏi giáo nhưng tự nhận là dòng dõi 
Mông Cô, bắt đầu tấn công Án Độ. 

C. Vương triều Hồi giáo tự rút khỏi Án Độ. 

D. Do những ông vua đầu tiên ra sức củng cô vương triều theo hướng '*Án Độ hoá”. 
Câu 27: Ghỉ đúng ( Đ) hoặc sai ( $) vào các câu dưới đây về chính sách của 
A-cơ-ba: 

A. Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, 
không phân biệt nguồn góc, số quan lại góc Mông Cỏ, gốc Ân Độ Hồi giáo 
và cả gốc Ấn Độ giáo. 

B. Xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo. 

C. Đưa con cháu và những người thân tín của mình nắm quyền hành. 

D. Tiến hành đo đạc lại ruộng đất đẻ định ra mức thuế hợp lí, thống nhất hệ 
thống cân đong, đo lường. 

E. Khuyến khích người nước ngoài vào Án Độ đẻ phát triển kinh tế và văn hoá. 

F. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật. 

Câu 28: Nguyên nhân khách quan làm cho vương triều Mô-gôn ở Án Độ bị sụp đỗ? 

A. Do sự phá sản của Gia-han-ghia và Sa-gia-han. 

B. Do các hoảng đề trưng tập vào nến khố nhiều của cải và thu được nhiều 
châu báu làm của riêng. 
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C. Do xuất hiện sự bất mãn của dân chúng, những âm mưu chống đối, tranh 
giành quyền lực đã gia tăng. 
D. Do sự xâm lắn của thực dân Anh, làm mắt Bom-bay và Ma-drát. 
Câu 29: Điền sử liệu vào niên đại đã cho theo yêu cầu sau đây: 
[Niênđi | 


Á£ 
: 


Câu 30: Hoàn thành nốt các câu sau đây cho đúng: 
A. Trong suốt nửa thế kỉ ở ngôi vua, A-cơ-ba, đã thi hàni:................. 
B. A-cơ-ba xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp 
quý tộê, không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc ......................... ---- 


5. Thê kỉ IV 


D. A-cơ-ba hạn chế sự bóc lột của.....................- -- --- 
E. A-cơ-ba tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, 
thống nhất .................... : 
F. A-cơ-ba khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động............................ 
Câu 31: Ni sự kiện ở cột B cho phù hợp với các vương triều của Ấn Độ ở cột 4 
sau đây: 


A. Người Hồi giáo gốc Trung Á tiền hành cuộc 
chính chiến vào Ân Độ. 

B. Có chín đời vua, trải qua I50 năm. 

C. Hơn 300 năm tôn tại và phát triển. 

D. A-cơ-ba thi hành một số chính sách tích 
cực. 

E. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng 
tạo văn hoá, nghệ thuật. 

G. Sự định hình và phát triển của văn hoá 
truyền thống Án Độ. 


1. Vương triều Gup-ta. 
2. Vương triều Hồi giáo Đê-i. 
3. Vương triều Mô-gôn. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 9 


I.D ?%A 3.B 4A 5B 6A 7.C 8B 9.B 10A11.C 
12. D 13. D 14. B 15.C 16.B 17.C 18. A 19.D 20.B 21.A 22. A 
23. A 24.B 25.C 26. B 27. A,B, D, F: Đúng; C, E: Sai.28. D 


29. 


30. 


A. Xuất hiện một số thành thị đầu tiên bên sông Án. 

B. Xuất hiện một số nhà nước trên lưu vực sông Hằng. 

C. Đạo Phật ra đời ở Án Độ. 

D. Vua A-sô-ca mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam Án Độ. 

E. Vương triều Gup-ta bị diệt vong. 

F. Vương triều Gup-ta thành lập. 

G. Người Thổ Nhĩ Kì thôn tính Bắc Án, lập ra Vương triều Hỏi giáo Đê-|i. 
H. Người Mông Cô tấn công Án Độ lập ra Vương triều Ân Độ Mô-gôn. 
I. Thực dân Anh xâm lược Ấn Độ. 

A. Một số chính sách tích cực. 

B. Mông Cổ, gốc Án Độ Hỗi giáo và gốc Ân Độ Án Độ giáo. 

C. Sắc tộc và tôn giáo. 

D. Quý tộc. 

E. Các hệ thống cân đong và đo lường. 

F. Sáng tạo văn hoá, nghệ thuật. 


31. 1:B, G; 2: A, C; 3: D, E. 
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Chương V 
ĐÔNG NAM Á CỎ ĐẠI VÀ PHONG KIẾN 


Bài 10 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA THÉ KỈ XIX 


Câu I: Đông Nam Á từ lâu được coi là một khu vực địa lí - lịch sử - vàn hoá 
riêng biệt và còn được gọi là khu vực gì? 
A. “Châu Á gió mùa”. B. “Châu Á thức tỉnh”. 
C. “Châu Á lục địa”. D. “Châu Á bùng cháy”. 
Câu 2: Các quốc gia Đông Nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó: là: 
A. Chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa. 
B. Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới. 
C. Chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới. 
D. Chịu ảnh hưởng của khí hậu hàn đới. 
Câu 3: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa 


tương đối rõ rệt đó là: 
A. Mùa khô và mùa hanh. B. Mùa khô và mùa mưa. 
C. Mùa đông và mùa xuân. D. Mùa thu và mùa hạ. 


Câu 4: Dựa vào yếu tỐ tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết 
trồng lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn củ khác? 

A. Mùa khô tương đối lạnh, mát. B. Mùa mưa tương đối nóng. 

C. Gió mùa kèm theo mưa. D. Khí hậu mát, ẩm. 
Câu 6: Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã Hết sử 
dụng kim loại gì? 


A. Sắt. B. Đồng. C. Vàng. D. Thiếc. 
Câu 7: Đông Nam Á hiện nay có thêm nước nào? 
A. Mi-an-ma. B. Mã Lai. C.Đông-t-mo.  D. Ma-lai-xi-a. 


Câu 8: Hãy điền vào chỗ trắng câu sau đây: “ Ở Đông Nam Á, các nhà kiua học 
đã tìm thấy nhiều dẫu vết của quá trình chuyển từ vượn thành............... " 
A. Người. B. Vượn người. C. Người tỉnh kìôm. 
D. Người vượn sống cách đây khoảng 5 triệu năm. 
Câu 9: Loài vượn không lồ được các nhà khoa học phát hiện ở nước nào thuộc 
khu vực Đông Nam Á? 
A. Việt Nam. B.In-đô-nê-xi-a. C.Ma-lai-xi-a  D. Phi-lip-pin. 
Câu 10: Tại Việt Nam các nhà khoa học đã phát hiện ra những di ct và thiững 
công cụ đô đá của Người tỗi cỗ ở vùng nào? 
A. Thâm Khuyên, Thẩm Hai, núi Đọ. B. Sa Huỳnh - Quảng Ngãi. 
C. Ở đồng bằng sông Hồng. D. Ở đồng bằng sông Cửu Long. 
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Câu II: Vào giai đoạn nào ở Đông Nam Á đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ 
nông nghiệp trồng rau củ sang nông nghiệp trông lúa nước? 

A. Sơ kì đá mới. B. Trung kì đá mới. 

C. Hậu kì đá mới. D. Sơ kì đồ sắt. 
Câu 12: Ngoài nông nghiệp trồng lúa nước, còn có những ngành nào ra đời ở 
Đông Nam A trong thời hậu kì đá mới? 

A. Chăn nuôi gia súc. B. Làm đồ gồm và dệt vải. 

C. Đúc đồng, rèn sắt. D. Câu A và B đúng. 
Câu 13: Dấu vết của những hạt lúa cháy hay vỏ trấu trộn trong gốm được tìm 
thấy ở đâu? 


A. Thái Lan. B. Thái Lan, Việt Nam. 

€. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a. D. Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin. 
Câu14: Đà đồng được sử dụng ở Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào? 

A. Thiên niên kỉ I TCN. B. Thiên niên kỉ II TCN. 

€. Thiên niên kỉ III TCN. D. Thiên niên ki IV TCN. 


Câu 15: Vào những thế kỉ tiếp giáp với Công nguyên, loại công cụ nào được bắt 
đầu sử dụng rộng rãi ở Đông Nam Á để đưa các tộc người Đông Nam Á đứng 
trước “ngưỡng cửa” của xã hội có giai cấp và Nhà nước? 

A. Đồ đồng. B. Đồ đámới. — C. Đồ sát. D. Các loại công cụ trên. 
Câu 16: Từ khoảng đầu Công nguyên đến thể kỉ VII, ở vùng Nam Trung Bộ Việt 
Nam ngày nay có vương quốc nào ra đời? 


A. Vương quốc Chăm-pa. B. Vương quốc Phù Nam. 

C. Vương quốc Pa-gan. D. Câu A và B đúng. 
Câu 17: Vương quốc Phù Nam xuất hiện vào khoảng thời gian não và tỒn tại 
dẫn khoảng thời gian nào? 


A. Từ cuối thế ki I đến đầu thế ki VI. B. Từ cuối thế ki II đến cuối thế ki VI. 
C. Từ cuối thế ki I đến cuối thế ki VI. D. Từ đầu thế ki I đến đầu thế ki VI. 
Câu 18: Vương quốc Phù Nam với 13 đời vua, đã từng chỉnh phục nhiều nước ở 
Đông Nam Á lục địa. Đúng hay sai? 
A. Đúng. B. Sai. 
Câu 19: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được hình thành vào thời gian nào? 
A. Từ thế ki VII đến đầu thế kiX.  B. Từ thế ki VII đến nửa đầu thế ki X. 
C. Từ thế ki VII đến cuối thế ki X.  D. Từ thế ki VI đến đầu thế ki X. 
Câu 20: Từ thế kỉ IX, vương quốc nào đã trở thành một trong những vương 
quốc mạnh và ham chiến trận nhất trong khu vực Đông Nam Á? 
A. Phù Nam. B. Cam-pu-chia. C. Pa-gan. D. Chăm-pa. 
Câu 21: Dưới thời Giay-a-vác-man, quân Cam-pu-chia đã xâm chiếm nước nào, 
thu phục trung và hạ lưu Mê Nam? 
A. Phù Nam. B. Pa-gan. C. Chăm-pa. D. Câu A và B đúng. 
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Câu 22: Vào thế kỉ IX, trên lưu vực sông Ï-ra-oa-đi, người Miến đã lập ra vương 
quốc nào? 

A. Vương quốc Pa-gan. 

B. Vương quốc Chăm-pa. 

C. Vương quốc Phù Nam. 

D. Vương quốc của người Môn-ha-ri-pun-giay-a. 
Câu 23: Vào đầu thế kỉ XIII, Mông Cổ đã năm lần đem quân đánh nước nào ở 
Đông Nam 4? 

A. Đại Việt. B.Miến Điện.  C.Cham-pa. D. Cam-pu-chia. 
Câu 24: Vương quốc Xu-khô-thay-a và A-út-thay-a của người Thái được thành 
lập ở khu vực nào của Đông Nam Á? 

A. Thượng nguồn sông Mê Công.  B. Hạ nguồn sông Mê Công. 


C. Lưu vực sông Mê Nam. D. Tắt cả các khu vực trên. 
Câu 25: Vương quốc A-út-thay-a của người Thái đỗi thành nhà nước Xiêm vào 
thời gian nào? 


A. Năm1676. B. Năm 1776. C. Năm 1767. D. Năm 1768. 
Câu 26: Năm 1353, vương quốc nào của người Thái được thành lập ở vùng 
trung lưu sông Mê Công? 

A. Vương quốc A-út-thay-a. B. Vương quốc Xu-khô-thay-a. 

C. Vương quốc Xiêm. D. Vương quốc Lan Xang. 
Câu 27: Điền vào chỗ trắng câu sau đây: “Khu đền Ăng-co Vát và Ảng-co Thom 
ở Cam-pu-chia, Thọc Lũng ở Lào, tháp Chàm ở Việt Nam vừa mang dáng dấp 


kiến trúc của............... „ vừa có nét độc đáo riêng của nên dân tộc, là những di 
tích lịch sử - văn hoá nỗi tiếng thế giới”. 

A. Trung Quốc. B. Thái Lan. C. Án Độ. D. In-đô-nê-xi-a. 
Câu 28: Vào thời gian nào các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào giai 
đoạn suy thoái? 

A. Nửa sau thế kỉ XVI. B. Nửa sau thế ki XVII. 

C. Nửa đầu thế ki XVIII. D. Nửa sau thế ki XVIII. 


Câu 29: Sự suy thoái của các quốc gia phong kiến diễn ra cùng một lúc, đó là 
vào nửa sau thể kỉ XVIII. Đúng kay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 30: Nguyên nhân sâu xa của tình trạng suy thoái của các quốc gia phong 
kiến Đông Nam Á bắt nguẫn từ đâu? 

A. Từ sự tấn công của các thế lực ngoại xâm. 

B. Từ ngay trong lòng chế độ phong kiến ở mỗi quốc gia. 

C. Từ sự chia rẽ giữa các tộc người ở Đông Nam Á. 

D. Tắt cả các nguyên nhân trên. 
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Cẩu 31: Nhân tố nào là nhân tố cuỗi cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới sự 
SH} Sụp Của các vương quốc ở Đông Nam Á? 

A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

B. Phong trào khởi nghĩa của nông dân. 

C. Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á. 

D. Sự nồi dậy của cát cứ, địa phương ở từng nước. 
Câu 32: Nước nào ở phương Tây mở đầu cho việc xâm lược các nước ở khu vực 
Đông Nam 4? 


A. Tây Ban Nha. B. Bỏ Đào Nha. 
€. Anh. D. Pháp. 
Câu 33: Vào cuối thế kỉ XIX, nước nào ở Đông Nam Á bị thực dân Pháp xâm lược? 
A. Việt Nam. B. Lào. 
€. Cam-pu-chia. D. Ba nước Đông Dương. 


Câu 34: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam 
Á vào khoảng thời gian nào? 

A. Đầu thế ki X đến đầu thể ki XVIII. 

B. Giữa thế k: X đến đầu thế kỉ XVIII. 

C. Nửa sau thé kỉ X đến đầu thế ki XVIII. 

D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII. 
Câu 35: Giữa thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc 
địa của ch « nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào? 

A. Việt Nam. B. Thái Lan. C. Phi-lip-pin. D. Xinh-ga-po. 
Câu 36: Người tối cỗ ở Đông Nam Á xuất hiện trong thời kì nào? 

A. Thời kì đá cũ. B. Thời kì đá giữa. 

C. Thời sơ kì đá giữa. D. Thời đá cũ hậu kì. 
Câu 37: Yếu tố khách quan nào tác động đến quá trình xuất hiện các Vương 
quốc cỗ ở Đông Nam Á ? 

A. Sự chuyển biến mạnh mẽ từ nông nghiệp trồng rau củ sang nông nghiệp 

trồng lúa nước. 

B. Thuần dưỡng sang chăn nuôi gia súc, kết hợp với nghề làm đồ gốm và dệt. 

C. Sự xuất công cụ sản xuất bằng đồng vào khoảng đầu thiên niên ki II TCN. 

D. Ảnh hưởng của văn hoá Án Độ, Trung Quốc. 
Câu 38: Từ khoảng đầu Công nguyên đắn thế kỉ II, điễn ra sự biến gì ở Đông 
Nam 4? 

A. Vương quốc Chăm-pa, quốc gia Phù Nam ra đời. 

B. Hàng loạt các quốc gia cổ Đông Nam Á hình thành. 

C. Vương quốc Sri-kse-tra, vương quốc Kê-đa, Tam-bra-lin-ga, Tu-ma-sic hình thành. 

D. Vương quốc Phù Nam xuất hiện với 13 đời vua, đã chỉnh phục nhiều nước ở 

Đông Nam A. 
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Câu 39: Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII gắn với các quốc gia phong kiến Đông Nam 
Á như thế nào? 

A. Là thời kì hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

B. Là giai đoạn các nước nhỏ hình thành theo địa vực tự nhiên hợp nhất lại theo 
tộc người. 

C. Là thời kì xác lập và phát triển của quan hệ sản xuất phong kiến trong mỗi 
quốc gia Đông Nam Á. 

D. Là thời kì các nước Đông Nam Á bị phương Tây xâm lược. 

Câu 40: Hãy điền vào chỗ trắng mệnh đề sau đây: 

“Thế ki XII, .....(A)......xâm lược các nước Đông Nam Á. Bị dồn đây do cuộc 
tấn công của người Mông Cổ, một bộ phận người ...... (B)..... đã di cư ồ ạt xuống 
phía Nam; họ lập ra một quốc gia nhỏ, đến đầu thế ki XIV mới thống nhất lại, lập 

..(C)...... Sau đó, một nhóm người nói tiếng Thái khác di cư xuống vùng trung 
lưu sông ......(D)......, gọi là người Lào Lùm, lập vương quốc ....... (E)......giữa 
thế kỉ XIX. 

Câu 41: Sau khi chiến thắng quân Mông Cổ, một số quốc gia Đông Nam Á như 
thế nào? 

A. Bước vào thời kì phát triển thịnh đạt kéo dài tới đầu thế ki XVIII. 

B. Tiếp tục đối phó với các thế lực xâm lược của ng Tây. 

C. Xác lập các quốc gia đa dân tộc. 

D. Bước vào thời kì suy thoái đồ hậu quả chiến tranh để lại. 

Câu 42: Nền văn hoá của các quốc gia Đông Nam Á được hình thành gắn với: 

A. Sự hình thành những vùng kinh tế quan trọng, có khả năng cung cấp một số 
lượng lớn lươig thực, thực phẩm, các sản phẩm thủ công và những sản vật 
thiên nhiên. 

B. Quá trình xác lập các “quốc gia dân tộc”. 

C. Việc du nhập nền văn hoá của Ân Độ. 

D. Sự đóng góp vào kho tàng văn hoá loài người những giá trị tỉnh thần độc đáo. 
Câu 43: Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho các quốc gia phong kiến Đông Nam 
Á bị suy thoái? 

A. Nền kinh tế phong kiến trở nên lỗi thời, không còn tiếp tục phát triển để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. 

B. Chính quyển phong kiến chuyên chế không chăm lo đến sự phát triển kinh tế 
của đất nước, nhất là công tác thuỷ lợi, mà chỉ tiêu hao sức người, sức của 
vào các cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thỏ. 

C. Chế độ phong kiến trở nên trì trệ và dần dần suy thoái. 

D. Mâu thuẫn xã hội, chiến tranh và nội chiến giữa các quốc gia. 
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Câu 44: Nối tên các nước phương Tây với các nước Đông Nam Á bị xâm lược 
títeo yêu cầu dưới đây: 


Các nước phương Tâ Các nước Đông Nam Á bị xâm lược 
1. Bồ Đào Nha. A. Miến Điện, Xiêm. 
2. Anh. B. Phi-lip-pin, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 
3. Pháp. C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 
4. Tây Ban Nha. D. Phi-lip-pin, Ma-lac-ca. 
5. Mĩ. E. Phi-lip-pin. 
6. Hà Lan. F. In-đô-nê-xi-a. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 10 


1.A 2.C 3.D 4.B 5.A 6.C 7.D 8B 9.B 10.C 
11. A 12.C 13.A 14.B 15.B 16.C 17.A 18. B 19.C 20.C 

21. D 22.C 23. D 24. B 25, B 26. A 27. B 28. D 29. B 30. B 

31. A 32. B 33. D 34. C 35. B 36. A 37. D 38. B 39. C 

40. A. Mông Cỏ; B. Thái; C. Vương quốc Thái; D. Mê Công; E. Lan Xang 
41. A 42. B 43. B 44. 1: D,2: A, 3: E, 4: C, 5: F, 6: B, 


Bài I1 
VĂN HOÁ TRUYÈN THÓNG ĐÔNG NAM Á 


Câu I: Văn hoá của các nước Đông Nam Á chịu ảnh hướng nhiều nhất của văn 
hoá nước nào? 


A. Ấn Độ. B.TrungQuốc C.TriểuTiên  D. Nhật Bản. 
Câu 2: Các cư dân ở Đông Nam Á tiếp thu của Án Độ tôn giáo nào? 

A. Hin-đu. B. Bà-la-môn, Hin đu. 

C. Phật giáo. D. Tắt cả các tôn giáo trên. 


C¬g -gin0ugxöà bác cua Tiểu thừa được phổ biến ở các nước Đông 
Nam Ả? 

A. Thế kỉ XI. B. Thế ki XII. C.ThếkiXV.  D. Thế ki XVI. 
Câu 4: Từ khoảng thế kỉ XII-XIII, tôn giáo nào theo chân các thương nhân Ä 
Rập và Án Độ du nhập vào Đông Nam Á? 

A. Án Độ giáo. B. Thiên Chúa giáo. 

C. Bà-la-môn giáo. D. Hồi giáo. 
Câu §: Từ khi người phương Tây bắt đầu có mặt ở Đông Nam Á, đạo nào cũng 
xuất hiện và dần dần thâm nhập vào khu vực này? 

A. Hồi giáo. B. Đạo giáo. 

C. Ki-tô giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 
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Câu 6: Chữ Phạn của Ấn Độ du nhập vào Đông Nam Á khoảng thời gian nào ? 

A. Khoảng thế kỉ đầu Công nguyên. B. Khoảng thế kỉ II. 

C. Khoảng thế kỉ III. D. Khoảng thế kỉ VI. 
Câu 7: Truyện thần thoại “Đẻ đất, đẻ nước” của dân tộc nào ở Đông Nam ? 

A. Lào. B. Cam-pu-chia. C. Việt Nam. D. In-đô-nê-xi-a. 
Câu 8: Dòng văn học viết của các nước ở Đông Nam Á hình thành trêm cơ sở 
dòng văn học nào? 

A. Văn học dân gian. 

B. Văn học nước ngoài. 

C. Sự tích lịch sử. 

D. Văn học dân gian và văn học nước ngoài. 
Câu 9: Dòng văn học viết Đông Nam Á tiếp thu văn học Án Độ và Trung Hoa về 
những gì? 

A. Mẫu tự. › B. Đề tài và thể loại. 

C. Những bản văn đa dạng. D. Câu A và B đúng. 
Câu 10: Vì sao trong giai đoạn đầu văn học viết của các nước Đông Nam Á gợi 
là văn học cung đình? 

A. Dòng văn học này chỉ phục vụ cho vua. 

B. Dòng văn học này phát triển chủ yếu trong giới qúi tộc, quan lại. 

C. Dòng văn học này bảo vệ cho triều đình của vua. 

D. Tắt cả các lí do trên. 
Câu I1: Khi ý thức của các dân tộc Đông Nam Á trỗi dậy, văn học viết có .xa 
hướng tìm về đâu? 

A. Về với truyền thống đấu tranh của dân tộc. 

B. Về với văn học đân gian. 

C. Về với văn học nước ngoài. 

D. Về với làng quê yên ả. 
Câu 12: Mối quan hệ giữa văn học viết và văn học dân gian của các diân tộc 
Đông Nam Á thể hiện như thế nào? 

A. Văn học dân gian làm nền tảng cho văn học viết. 

B. Văn học viết tái tạo và thúc đẩy văn học dân gian phát triển. 

C. Câu A và B đúng. 

D. Câu A và B sai. 
Câu 13: Kiến trúc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc naÌo? 

A. Án Độ (Kiến trúc Hin-đu, Phật giáo). 

B. Hồi giáo. 

C. Trung Quốc. 

D. Án Độ (Kiến trúc Hin-đu, Phật giáo) và kiến trúc Hồi giáo. 
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Câu 14: Khu di tích MT Sơn của người Chăm hiện nay đang ở tỉnh nào của Việt Nam? 
A. Quảng Nam.  B. Quảng Trị. €. Quảng Bình. — D. Quảng Ngãi. 
Câu 15: Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIH, di tích kiến trúc và điêu khắc nỗi tiếng nhất 
ở Đông Nam A là di tích nào? 
A. Đền Ãng-co Vát, Ăng-co Thom (Cam-pu-chia). 
B. Đến Ăng-co Thom (Cam-pu-chia). 
€. Di tích Mĩ Sơn của người Chăm ( Việt Nam). 
D. Tháp Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a). 
Câu 16: Ở Đông Nam „: có hình thức tín ngưỡng nào vẫn còn được duy trì và 
phổ biến đến ngày nay? 
A. Thờ cúng tô tiên. 
B. Thờ các thân như thần Núi, thần Sông, thần Lửa, thần Đất. 
C. Tín ngưỡng phôn thực với những nghỉ thức cầu mong được mùa, cầu mong 
các gióng loài sinh sôi, nảy nở. 
D. Tất cả các hình thức tín ngưỡng trên. 
Câu 17: Tôn giáo nào được truyền bá vào Đông Nam Á ngay từ những thế kỉ 
đầu Công nguyên? 
A. Án Độ giáo và Hin-đu giáo. B. Hin-đu giáo và Phật giáo. 
C. Hồi giáo và Phật giáo. D. Ki-tô giáo và Án Độ giáo. 
Câu 18: Chữ viết của các dân tộc Đông Nam Á được sáng tạo như thế nào? 
A. Sáng tạo trên cơ sở chữ chữ Phạn của Án Độ. 
B. Sáng tạo trên cơ sở chữ tượng hình của Trung Quốc. 
C. Sáng tạo trên cơ sở chữ la tỉnh. 
D. Sáng tạo trên cơ sở chữ viết riêng của mình. 
Câu 19; Dòng văn học nào trở thành nét riêng của các dân tộc ở Đông Nam Á? 
A. Dòng văn học dân gian. 
B. Dòng văn học viết. 
C. Dòng văn học dân gian và văn học nước ngoài. 
D. Tất cả các dòng văn học trên. 
Câu 20: Cùng với quá trình hình thành quốc gia dân tộc, đòng văn học nào dần 
dẫn trở về với văn học dân gian? 
A. Dòng văn học nước ngoài. B. Dòng văn học viết. 
C. Dòng văn học dân tộc. D. Tất cả các dòng văn học trên. 
Câu 2I: Vào thế kỉ X, kiến trúc nỗi tiếng ở Đông Nam Á là 
A. Kiến trúc Hin-đu giáo và Phật giáo và kiến trúc Hồi giáo. 


B. Di tích Mĩ Sơn của người Chăm và tổng thê kiến trúc Bô-rô-bu-đua ở In-đô- 
nê-xỉ-a. 
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C. Di tích kiến trúc khu đền Ăng-co ở Cam-pu-chia, đó là Ăng-co Vát và Ăng- 
co Thom. 
D. Khu di tích kiến trúc Thạt Luỗồng ở Lào. 


Câu 22: Nghệ thuật điêu khắc ở Đông Nam Á được thể hiện chủ yếu ở hai loại 
nào là tiêu biểu nhất? 


A. Tượng tròn và phù điêu. B. Tượng Phật và tháp bút. 
C. Tạc tượng và điêu khắc. D. Tượng tròn và tượng vuông. 
Câu 23: Hãy ghi các loại hình tôn giáo được phổ biến ở Đông Nam Á theo thứ 


tự thời gian đã cho sau đây: 

[Thờigan | Các loại hình tôn giáo 
1. Thể ki đầu Công nguyên 
2. Thế ki XII, XIII ;]]jAŸ._.n Han. 


3. Thế ki XIV - XV 
4. Thế ki XIX 0= 


Câu 24: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây về vai trò của Phật giáo 
ở Đông Nam Á. 

A. Giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội và văn hoá của cư dân 
Đông Nam À. 

B. Phật giáo trở thành quốc giáo ngay từ khi các nước Đông Nam Á thành lập. 

C. Tư tưởng Phật giáo được phổ biến trong dân chúng, đặc biệt là qua hệ thống 
giáo dục. 

D. Chùa không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là một trung tâm văn hoá, là hình 
tượng về Chân - Thiện - Mĩ đối với người dân, trở thành nơi lưu giữ và phổ 
biến văn hoá, trí thức cho dân chúng. 

E. Tất cả các quan lại và quý tộc ở Đông Nam Á đều đi tu, thờ Phật. 

Câu 25: Hãy nỗi nội dung ở cột B cho phù hợp với nội dung đã cho sẵn ở cột A. 


1. Dòng văn học dân gian. | A. Xuất hiện muộn nhưng phát triển nhanh và dẳn 
2. Dòng văn học viết. dần trở thành nền văn học của toàn dân tộc. 
B. Giai đoạn đầu phát triển chủ yếu trong giới quý 
tộc, quan lại. 
C. Không chỉ có tác dụng giải trí lành mạnh, mà 


còn có ý nghĩa răn đời. : 

D. Phản ánh những tình cảm của con người với 

thiên nhiên, với cuộc sồng và cả cộng đồng. 

E. Không chỉ tiếp thu văn học Án Độ và Trung Hoa 
À * - À À và: ^ F h 

về mẫu tự, mà cả về đê tài và thê loại. 

F. Hết sức phong phú vẻ thể loại. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 11 


1.A 2.C 3.B 4D 5C 6A 7.C 8D 9.D 10.B1I1.B 

12.C 13. D 14. A 15. A 16. A 17.B 18. A 19. A 20.B 21. B 22. A 

23. A. Hin-đu giáo và Phật giáo tù Án Độ được truyền bá vào Đông Nam Á 
B. Dòng Phật giáo Tiểu thừa được phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Ả 
C. Hỏi giáo được truyền bá rộng rãi vào các nước Đông Nam Á. hàng 

loạt tiểu quốc Hồi giáo đã ra đời ở Đông Nam Á. 

D. Đạo Ki-tô xuất hiện và thâm nhập vào các nước Đông Nam Á. 

24.A,C, D: Đúng; B,E: Sai. 25. I: B,C, F;2: A,D, E. 


Bài 12 
VƯƠNG QUÓC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUÓC LÀO 


Câu 1: Vương quốc Cam-pu-chia được hình thành vào thời gian nào? 


A. Thế kỉ III. B. Thế kỉ IV. C. Thế ki V. D. Thế ki VI. 
Câu 2: Sử sách Trung Quốc gọi vương quốc của người Khơ-me là gì? 
A. Chăm-pa. B. Chân Lạp. C.Cam-pu-chia. D. Miên. 


Câu 3: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ ï đến 
thể kỉ XV, còn gọi là thời kì gì? 


A. Thời kì thịnh đạt. B. Thời kì Ăng-co. 
C. Thời kì hoàng kim. D. Thời kì Bay-on. 
Câu 4: Dưới thời Äng-co, người dân Cam-pu-chia sống chủ yếu bằng nghề gì? 
A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp. 
C. Thương nghiệp. D. Tất cả các nghề trên. 


Câu 5: Vào thời gian nào Cam-pu-chia trở thành một trong những vương quốc 
mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á? 


A. Thế kỉ XI — XII. B. Thế ki X - XI. 
C. Thế kỉ X - XII. D. Thế ki XIII. 

Câu 6: Giay-a-vac-man VII làm vua ở Cam-pu-chia được bao nhiêu năm? 
A. 20 năm. B. 18 năm. C. 9 năm. D. 7 năm. 


Câu 7: Dưới thời Giay-a-vac-man VII, quân Cam-pu-chia đã biến vương quốc 
nào thành một tỉnh của Ăng-co? 


A. Thái Lan. B. Chăm-pa. C. Chân Lạp. D. Mã Lai. 
Câu 8: Vì sao đến năm 1432, người Khơ-me phải bỏ Ảng-co về phía Nam Biển Hồ? 
A. Vì phía Nam Biển Hồ là vùng đất trù phú. 
B. Vì bị người Thái chiếm phía Tây Biển Hồ. 
C. Vì bị người Mã Lai xâm chiếm phía Tây Biển Hồ. 
D. Phía Tây-Bắc Biển Hỗ là vùng đất của Chăm-pa phải trả lại. 
s9 


Câu 9: Vào năm 1863, Cam-pu-chia bị nước nào xâm lược? 


A. Thái Lan. B. Mã Lai. C. Anh. D. Pháp. 
Câu 10: Thế kỉ XII, đạo nào có ảnh hưởng lớn ở Cam-pu-chia? 

A. Đạo phật Đại thừa. B. Đạo phật Tiểu thừa. 

€C. Đạo Hin-đu. D. Đạo Ki-tô. 


Câu II: Công trình kiến trúc quần thể Ăng-co Vát và Ăng-co Thom là biểu 
trưng của tôn giáo nào? 


A. Phật giáo. B. Nho giáo. 

C. Án Độ giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên hoà quyện lẫn nhaau, 
Câu 12: Cư dân Lào cỗ cũng nói tiếng Môn Khơ-me, gọi là gì? 

A. Lào Lùm. B. Lào Thơng. 

C. Lào Môn Khơ-me. D. Lào Xạng. 


Câu 13: Nước Lan Xang ở Lào được thành lập vào năm nào? 
A. Năm 1353. B. Năm 1363. C. Năm 1533. D. Năm 1336. 
Câu 14: Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng vào thế ki nàìo? 


A. Thế ki XIV - XV. B. Thế ki XVI - XVII. 
C. Thế ki XV - XVII. D. Thế ki XV - XVI. 
Câu 15: Dưới thời vua nào, nước Lan Xang chia thành 7 tỉnh? 
A. Pha Ngừm. B. Xu-li-nha Vông-xa. 
C. Khún Bo-lom. D. Phia Khâm Phòng. 
Câu 16: Luang-pha-băng là một tiểu quốc của Lạn Xạng. Đúng hay sai? 
A. Đúng. B. Sai. 


Câu 17: Điền vào chỗ trống câu sau đây: : 
"Sau khi Xu-li-nha Vông-xa qua đời, nước Lạn Xạng chia thành ba tiểu quốc 


đối địch nhau: Luang-pha-băng, ..............và Chăm-pa-xắc ". 
A. Xiêng Khoảng. B. Sê-nô. C. Mường Sài.  D. Viêng Chăn. 
Câu 18: Năm 1827, Châu A Nụ phất cờ khởi nghĩa chồng lại quân xâm lược sào? 
A. Quân Xiêm. B. Quân Cam-pu-chia. 
C. Quân Mã Lai. D. Quân Pháp. 
Câu 19: Thế ki XIII, tôn giáo nào được truyền bá vào nước Lào? 
A. Phật giáo Đại thừa. B. Phật giáo Tiểu thừa. 
C. Ấn Độ giáo. D. Ki-tô giáo. 
Câu 20: Công trình kiến trúc nỗi tiếng của Lào là công trình nào? 
A. Ăng-co Vát. B. Ăng-vo Thom. 
C. Thạt Luồng. l D. Bay-on. 
Câu 21: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia còn gọi là thời Rì “Äng- 
co kéo dài trong bao lâu? 
A. Thế kỉ IX đến thế ki XII. B. Thế ki IX đến thế ki XIII. 
C. Thế ki IX đến thế ki XIV. D. Thế ki IX đến thế ki XV. 
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Câu 2/: Những sự kiện nào chứng to thời kì Ảng-co đất nước Cam-pu-chia rất 
phát trên? 
A. liông nghiệp phát triển 
B. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thỏ về phía đông, sang hạ lưu sông Mê Nam và 
'ùng trung lưu Mê Công. 
C. Linh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phó với những đền tháp đỏ sộ 
à độc đáo, nỗi tiếng thế giới 
D. Cả ba câu trên đều đúng. 
Câu 2-: Chủ nhân đầu tiên sống trên đắt Lào là tộc người nào? 


A. lào Thơng. B. Lào Lùm. €. Người Thái — D. Người Khơ-me. 
Câu 24 Các bộ lạc Lào tập hợp và thông nhất thành quốc gia vào thời gian nào? 
A. Văm 1350.  B.Năm H35  C.Năm 1352. D.Năm 1353. 


Câu 2+ Hãy điền vào chỗ trắng mệnh đề sau đây: 

*Ở *am-pu-chia, tộc người đa só., chủ yếu là người....... (A)...... Địa bàn sinh 
sống cụ họ chủ yếu trên cao nguyên .....(B)....... Đến thế kỉ XVI, vương quốc của 
người (hơ-me hình thành, họ tự gọi là......... (tu mu Thời kì phát triển của 
vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thể kỉ IX đến thể kỉ XV, còn gọi là thời kì 


Câu 2c Biểu hiện nào dưới đây là sự phát triển thịnh đạt nhất của Vương quốc 
Cam-pi-chia? 
A. Người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, họ đào nhiều hồ, kênh, máng để 
tữ và điều phối nước tưới. 
B. Người dân biết làm đồ trang sức và chạm khắc trên đá, trên các bức phù điêu 
. của đền tháp. 
C. 3ây dựng được nhiều công trình lớn: Ăng-co Vát, Ăng-co Thom, khu đền 
lay-on. 
D. (ác vua Cam-pu-chia không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngoài. 
Câu 2? Hãy điền vào chỗ trắng các câu sau đây: 
A. tư dân cô của Lào nói tiếng .....„ gọi là Lào Thơng. 
B. Nãi đến thế kỉ XIII, mới có một nhóm người nói tiếng Thái di cư đến đây, 
snh sống hoà nhập với người Lào Thơng, gọi là.................... -- -- --c+<<5+ 
C. Thế kỉ XIV, họ lập nước riêng, gọi là Lan Xang. Vua sáng lập là ............ 
D. Tời thịnh vượng nhất là cuói thế ki XVII đầu thể kỉ XVIII dưới triều vua 
Câu 28 Chính sách đối ngoại tiến bộ nhất của Lào thế kỉ XVI là gì? 
A. Tao đổi, buôn bán với các nước láng giềng được mở rộng. 
B. /ây dựng Lào thành một trung tâm Phật giáo đẻ quan hệ tốt với các nước.. 
C. ây dựng quân đội tương đói mạnh để bảo vệ Tô quốc. 
D. Gữ quan hệ hoà hiếu với Cam-pu-chia và Đại Việt, chống quân xâm lược 
N-an-ma. 
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Câu 29: Nét độc đáo về chữ viết của Lào là gì? 

A. Tủ học chữ Phạn sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình. 

B. Từ chữ tượng hình sáng tạo ra chữ viết của dân tộc mình. 

C. Từ chữ la tỉnh sáng tạo ra chữ viết của dân tộc mình. 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu 30: Hãy điền nội dung vào B cho phù hợp với thời gian cho sẵn ở cột A 
dưới đây: 


3. Thế ki XV 
4. Thế ki XIX 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 12 


1.D 2.B 3.B 4.A 5.C 6.A 7.B 8.B 
9.D 10.A 11.A 12.B 13.A 14.C 15.B 16. A 
17. D 18. A 19. B 20.C 21. D 22. D 23. A 24. D 
25. A: Khơ-me, B: Cò Rạt; C: Cam-pu-chia; D: Ăng-co. 26.C 
27. A: Khơ-me. B: người Lào. C: Pha Ngừm. D: Xu-li-nha-vông-x‹a. 
28.D 29.A 
30. A. Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia. 
B. Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia, còn gọi là thời kì 
Ăng-co. 
C. Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái. 
D. Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược. 
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Chương VI 
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN 
CHÉ ĐỘ PHONG KIÉN TÂY ÂU 
Bài 13 
SỰ HÌNH THÀNH CÁC QUÓC GIA PHONG KIÊN TÂY ÂU 


Câu 1: Chế độ công xã nguyên thuỷ của người Giéc-man đang trong quá tình 
tan rã vào thời gian nào? 
A. Những năm đầu Công nguyên. B, Những năm cuối Công nguyên. 


C. Thế ki II. D. Thế kỉ II. 

Câu 2: Vì sao người Giéc-man có nhu cầu mở rộng lãnh thô? 
A. Do kinh tế phát triển. B. Do dân số tăng nhanh. 
C. Do máu hiếu chiến. D. Câu A và B đúng. 


Câu 3: Từ cuối thế kỉ II đã có một số bộ tộc người Giéc-man như người Tây Gái, 
Phơ-răng... di cư vào lãnh thô để quốc Rô-ma sinh sống và nhận làm đồng minh 
của Rô-ma. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 4: Vì sao đến giữa thế kỉ IV, các bộ lạc người Giéc-man Ô ạt xâm nhập vào 
đề quắc Rô-ma? 

A. Lực lượng đủ mạnh. 

B. Máu hiếu chiến trào dâng. 

C. Bị sự tắn công của người Hung Nô. 

D. Bị sự tắn công của người Rô-ma trước đó nên muốn trả thù lại. 
Câu 5: Đế quốc Rô-ma hùng cứ một thời đã bị bộ tộc Giéc-man xâm chiếm vào 
năm nào? 


A. Năm 476. B. Năm 477. C. Năm 746. D. Năm 774. 
Câu 6: Vương quắc được thành lập đầu tiên của bộ tộc Giéc-man là vương quốc nào? 
A. Đông Gốt. B. Tây Gốt. C. Văng-đan. D. Phơ-răng. 


Câu 7: Vương quốc Phơ-răng sau này là quốc gia của nước nào? 

A. Nước Anh. B. Nước Đức. C.Nước Pháp.  D. Nước Tây Ban Nha. 
Câu 8: Khi chiếm ruộng đất của người Rô-ma, bộ tộc Giéc-man đã chia cho ai 
cày cấy? 

A. Các gia đình có thể cày cấy. B. Các tăng lữ. 

C. Các quý tộc. D. Các binh lính tham gia chiến tranh. 
Câu 9: Trong các vương quốc “tman tộc” của người Giéc-man, vương quỗc nào 
giữ vai trò quan trọng và thể hiện rõ nét nhất quá trình phong kiến hoá? 

A. Tây Gốt. B. Đông Gốt. C. Văng-đan. D. Phơ-răng. 
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Câu 10: Người Phơ-răng vốn dĩ là một bộ tộc sống ở min nào của châu Âu? 


A. Miền Nam châu Âu. B. Miền Bắc châu Âu. 
C. Miều Tây châu Âu. D. Miền Đông châu Âu. 
Câu 11: Thủ lĩnh của vương quốc Phơ-răng là ai? 
A. Sac-lơ Mac-ten. B. Sac-lơ-ma-nhơ. 
D. Clô-vít. D. Không phải các thủ lĩnh trên. 


Câu 12: Clô-vít đã sử dụng lực lượng nào để làm chỗ dựa cho bộ máy chính 
quyển của mình? 
A. Tầng lớp quý tộc, lãnh chúa phong kiến. B. Nông nô. 


C. Nô lệ. D. Không phải các lực lượng đó. 
Câu 13: Clô-vứt đã ban cắp ruộng đất cho bộ phận nào để làm chỗ dựa về tỉnh thần? 

A. Quý tộc. B. Lãnh chúa phong kiến. 

C. Nhà thơ Ki tô. D. Nông dân. 


Câu 14: Chế độ phong kiến ở Vương quốc Phơ-răng phát triển hơn một bước 
dưới thời vua nào? 


A. Vua Clô-vít... ĩ B. Vua Sac-lơ Mac-ten. 
C. Vua Sac-lơ-ma-nhơ. D. Tắt cả các vua trên. 
Câu 15: Vương quốc Phơ-răng phát triển cực thịnh vào thời vua nào? 
A. Clô-vít. B. Sac-lơ Mac-ten. 
C. Sac-lơ-ma-nhơ. D. Không phải các vua trên. 


Câu 16: Sau khi Sac-lơ-ma-nhơ chết, Vương quốc Phơ-răng bị phân tán thành 
những quắc gia nào? 

A. Anh, Pháp, Đức. B. Anh, Pháp, I-ta-li-a. 

C. Anh, Pháp, Tây Ban Nha. D. Pháp, Đức, I-ta-li-a. 

Câu 17: Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: 

“Người Giéc-man là một trong những bộ tộc lớn thuộc chủng tộc ..... (A)... „đến 
sinh sống ở vùng biên giới phía bắc và đông-bắc của đế quốc ....... ()........ từ 
nhiều thế ki trước Công nguyên. Đến thế kỉ IV, do sự tấn công của người 
sáng àaj (C).......vào khu vực ......(D), các bộ tộc người .......(E) ồ ạt xâm nhập vào 
đề quốc Rô-ma.” 

Câu 18: Nguyên nhân nào làm cho đế quắc Ro-ma suy yếu, không đủ sức ngăn 
ngừa cuộc tắn công của người “man tộc”? 

A. Do sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị và những cuộc khởi nghĩa của nô lệ, 

lệ nông và dân nghèo. 

B. Do cuộc khởi nghĩa của nô lệ nỗ ra rộng khắp đế quốc Rô-ma. 

C. Do tầng lớp chủ nô Rô-ma ăn chơi sa đoạ không quan tâm đến vấn để quốc 

phòng 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 


Câu 19: Lương quốc “man-tộc ” được thành lập đầu tiên ở Rô-ma gọi là: 
A. Vương quốc Phơ-răng và Vương quốc của người Ăng-glô Xắc-xông. 
B. Vương quốc Tây Gốt. 
C. Vương quốc Văng-đan. 
D. Vương quốc Đồng và Tây Gốt. 
Câu 20: Sự hình thành tầng lớp quý tộc mới và lãnh chúa phong kiến ở Vương 
quốc Phơ-răng diễn ra như thế nào? 
A. Cơ-lô-vít chiếm nhiều ruộng đất của quý tộc Rô-ma tặng rộng rãi cho qúy 
tộc thị tộc Phơ-răng, thân binh và những người thân cận của mình. 
l. Những người nông dân chiếm được nhiều ruộng đất của quý tộc Rô-ma trở 
thành quý tộc mới, những lãnh chúa phong kiên. 
C. Các đại chủ phong kiến dùng vũ lực cướp ruộng đất của nông dân tự do, trở 
thành quý tộc mới và lãnh chúa phong kiên. 
D. Quý tộc và địa chủ phong kiến đã cướp được thêm nhiều ruộng đất của nông 
dân, họ trở thành quý tộc mới và lãnh chúa phong kiến. 
Câu 2l: Thời vua Sac-lơ-Mac-ten đã thi hành hình thức phong cấp ruộng đất 
như thế nào? 
A. Phong cấp ruộng đát cho những người có công với nước. 
B. Phong cấp ruộng đất cho những người nghèo khỏ. 
C. Phong cắp ruộng đất cho những người thân tín. 
D. Phong cấp ruộng đất có kèm theo những điều kiện phục vụ quân sự. 
Câu 22: Dưới thời Sac-lơ-Mac-ten xã hội đã hình thành bậc thang đăng cấp 
phong kiến, với mỗi quan hệ như thế nào? 
A. Quan hệ cha truyền con nối. 
B. Quan hệ phong quân - bồi thân bất di bất dịch. 
C. Quan hệ trung quân, ái quốc. 
D. Quan hệ theo từng đẳng cấp và chức tước. 
Câu 23: Thời vua Sac-lơ-xia-nhơ, Vương quốc Phơ-răng đã tiến hành §5 cuộc 
viễn chỉnh lớn nhỏ, chiếm toàn bộ khu vực nào? 
A. Trung Âu và Bắc I-ta-li-a. B. Nam Âu và Bắc I-ta-li-a. 
C. Đông Âu, Bắc I-ta-li-a và Tây Âu. D. Trung Âu, Bắc Âu và Nam Âu. 
Câu 24: So sánh sự hình thành các quốc gia phong kiến Tây Âu với các nước ở 
châu Á theo yêu cầu dưới đây: 
Các thời kì lịch sử Châu Á 
{, Thôi kị hình thành. | lÁ sex cnkiienoeaiee —- | P6 knnieekbrraeeedrkie 
7//TNNI,kiiphất triển | 1ŒGusssssasai/0á6xissveo - 1| o9 s0 xssuaebbkesasyst 


và Suy vong. 
4. C90 KiNNME |... 222065 ¿2s 15x82 ãng 
5, Các giải:cnp cơ bản,| Í.................sccsoess.see mẽ. 
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1.A 2.D 3.A 4.C 5A 6B 7.C 8A 
9.D 10.B 11.C 12.A 13.C 14.B 15.C 16.D 
17. A: A-ri-an, B: Rô-ma, C: Hung Nô, D: Đông và Nam Âu, E: Giéc-man 
18. A 19.B 20. A 21. D 22. B 23. A - 
24. A. Từ thế kỉ III TCN đến thế ki X. 

B. Từ thế ki V đến thế ki X. 

C. Từ thế ki XI đến thế ki XIV. 

D. Từ thế ki XI đến thế ki XIV. 

E. Từ thế ki XVI đến thế kì XIX 

F. Từ thế kỉ XIV đến thế ki XV. 

G. Nông nghiệp đóng kín cửa ở nông thôn. 

H. Nông nghiệp đóng kín cửa ở lãnh địa. 

I. Địa chủ và nông dân. 

K. Lãnh chúa và nông nô. 


Bài l4 
XÃ HỘI PHONG KIÉẾN TÂY ÂU 
Câu 1: Xã hội phong kiến ở Tây Âu được hình thành trong khoảng thời gian nào? 
A. Thế kỉ V đến thế ki X. B. Thế kỉ VI đến thế kỉ XI. 
C. Thế kỉ III TCN đến thế kỉ X. D. Thế ki VII đến thế ki X. 
Câu 2: Từ thế kỉ X đến thể kỉ XIV, xã hội phong kiến ở Tây Âu như th nào? 
A. Hình thành. B. Phát triển thịnh đạt. 
C. Suy vong. D. Chuyển sang thời kì TBCN. 


Câu 3: Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có những giai cấp cơ bản nìo'? 
A. Lãnh chúa và nông dân tự do. B. Chủ nô và nô lệ. 
C. Lãnh chúa và nông nô. D. Địa chủ và nông dân. 
Câu 4: Lãnh địa phong kiến là gì? 
A. Vùng đất rộng lớn của nông dân. 
B. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô. 
C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến và bình dân. 
D. Vùng đất rộng lớn của quý tộc, tăng lữ. 
Câu 5: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến la ai? 
A. Nông dân tự do. B. Nông nô. 
€. Nô lệ. D. Lãnh chúa phong kiến. 
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Câu ›: Ngành sản xuất nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các lãnh địa 
phon; kiến? 


A Công nghiệp. B. Thủ công nghiệp. 
C.Thương nghiệp. D. Nông nghiệp. 
Câu ? Hình thức bóc lột chủ yếu của lãnh chúa phong kiến đối với nông nô là gì? 
A.Thuế. B. Địa tô. 
C. .ao dịch. D. Tất cả các hình thức trên. 
Câu & Nông nô bị phụ thuộc vào lãnh chúa phong kiến như thế nào? 
A.”hụ thuộc về kinh tế. B. Phụ thuộc về chính trị. 
C. "hụ thuộc về thân thể. D. Phụ thuộc vào công việc làm. 


Câu 9 Dưới ách áp bức, bóc lột của lãnh chúa phong kiến, nông nô đã làm gì? 
A. 3ö trồn vào rừng. 
B. )ốt cháy kho tàng của lãnh chúa. 
C. Thường xuyên đầu tranh chống lãnh chúa bằng nhiều hình thức khác nhau. 
D. Yhẫn nhục chịu đựng. 

Cầu I': Cuộc khởi nghĩa Giắc- cơ- rỉ ở Pháp diễn ra vào năm nào? 


A. 358. B. 1538. C. 1359. D. 1385. 
Câu I: Khởi nghĩa Oát Tay-lơ nỗ ra ở nước nào vào năm 1381? 

A. 'háp. B. I-ta-li-a. C. Đức. D. Anh. 
Câu I: Thời kì khủng hoảng và suy vong của chế độ phong kiến ở châu Âu vào 
thời gan nào? 

A. 'ừ thế ki X đến thế ki XI. B. Từ thế ki XIV đến thế ki XV. 


C. từ thế ki XVI đến thế ki XVII.  D. Từ thế ki XI đến thế ki XIV. 
Câu 1: Đặc điêm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu là? 
A. lình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường chỗ cho chủ 
iehĩa tư bản. 
B. linh thành sớm, phát triển nhanh, kết thúc sớm nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản. 
C. Iình thành muộn, phát triển nhanh, kết thúc muộn. 
D. Iình thành sớm, phát triển muộn, kết thúc chậm 
Câu 14 Xã hội phong kiến châu Âu phát triển trong khoảng thời gian nào? 


A. Tr thế ki XI đến thế kỉ XIII. B. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV. 

C. Tr thế ki XI đến thế kiXV. . _D. Từ thế ki XI đến thế ki XVI. 
Câu 15 Xã hội phong kiến châu Âu suy vong trong khoảng thời gian nào? 

A. Tế kỉ XIII - XVI. B. Thế ki XIV - XVI. 

C. Tế ki XV - XVI. D. Thế ki XVI - XVII. 


Câu 16 Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến châu Âu là gì? 
A. Nhề nông trồng lúa nước . 
B. Knh tế nông nghiêp đóng kín trong các công xã nông thôn. 
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C. Kinh tế nông nghiêp đóng kín trong các lãnh địa phong kiến. 

D. Nghề nông trồng lúa và chăn nuôi gia súc. 

Câu I7: Ở châu Âu từ thế kỉ XV, khi các quốc gia phong kiến thống nhất quyền 
hành tập trung vào bộ phận nào? 

A. Tập trung vào tay quý tộc. 

B. Tập trung vào tay các lãnh chúa . 

C. Tập trung vào tay vua . 

D. Tập trung vào tay bộ máy quan lại thống trị. 

Câu 18: Hãy ghỉ đúng ( Ð) hoặc sai ( Š) vào các câu dưới đây: 

A. Ở Tây Âu, lãnh địa phong kiến bao gồm một khu đất rộng, có cả đất trồng 
trọt, đồng cỏ, rừng rú, bãi hoang. 

B. Trong lãnh địa có lâu đài của quý tộc, nhà thờ, nhà cửa của nông nô. 

C. Nông dân công xã là lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa. 

D. Mỗi lãnh địa thuộc quyền cai quản của một lãnh chúa; mỗi lãnh chúa có 10 
lãnh địa. 

E. Lãnh địa có quyền thừa kế: Sau khi lãnh chúa chết thì con trai cả có quyền 
được thừa hưởng lãnh địa và có nghĩa vụ đối với người đã phân phong lãnh 
địa đó. 

F. Kinh tế trong lãnh địa là kinh tế tự nhiên, tự cấp, tụ túc và kinh tế hàng hoá. 

G. Kĩ thuật sản xuất trong lãnh địa: đầu thời trung đại, công cụ sản xuất thô sơ, 
kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất lao động thấp. 

H. Từ khoảng thế ki IX trở đi, công cụ bắt đầu được cải tiến, do đó sản xuất 
nông nghiệp dần dần được phát triển. 

Câu 19: Do đâu mà mỗi lãnh địa phong kiến là một đơn vị chính trị độc lập, 
tương tự như một vương quốc riêng, có quân đội, luật lệ, toà án riêng, chế độ 
thuế khoá và đơn vị đo lường riêng. 

A. Do cơ sở kinh tế tự nhiên với chế độ nông nô mang tính chất địa phương biệt lập. 

B. Do mỗi lãnh địa như một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm. 

C. Do mỗi lãnh chúa trong lãnh địa có quyên cai trị riêng. 

D. Do trong lãnh địa, lãnh chúa có thể hành động theo ý mình. 

Câu 20: Biểu hiện nào dưới đây không có trong cuộc sống của lãnh chúa phong 
kiến trong các lãnh địa? 

A. Họ sống cuộc đời nhàn rỗi, xa hoa. 

B. Họ chuyên quyên, độc đoán trong quan hệ xã hội, tàn nhẫn đối với nông nô. 

C. Thời bình, họ thường tổ chức săn bắn, tiệc tùng, vũ hội. 

D. Thời chiến họ cùng với nông nô chống lại các thế lực xâm lược đẻ bảo vệ 
lãnh địa. 
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Câu 2ï: Nỗi khổ nhục nhất cáa người nông nô trong các lãnh địa của lãnh chúa 
phong kiến là 
A. Là người sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến. 
B. Nông nô bị phụ thuộc về thân thể vào lãnh chúa. 
C. Nông nô bị gắn chặt vào ruộng đất của lãnh chúa, không được tự ý bỏ đi khỏi 
lãnh địa. 
D. Lãnh chúa bóc lột nông nô bằng địa tô. 
Câu 22: Lãnh chúa giao ruộng đất cho nông nô, nhưng chia làm hai phần: một 
phân gọi là “đất phần” nghĩa là 
A. Nông nô cày cấy và hưởng lợi trên mảnh đất đó. 
B. Nông nô canh tác nhưng toàn bộ hoa lợi thuộc về lãnh chúa. 
€C. Nông nô canh tác phải nộp thuế cho lãnh chúa. 
D, Nông nô làm không công cho lãnh chúa. 
Câu 23: Nên kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc trong các lãnh địa phong kiến Tây 
Âu được biểu hiện như thế nào? 
A. Mỗi iãnh địa có một khu vực đất đai rộng lớn, trong đó có ruộng đất, ao, hỗ, 
rừng rú, sông đầm, bãi hoang....đẻ cho nông nô sản xuất. 
l. Tất cá những vật phẩm cần dùng cho đời sống của lãnh chúa và nông nô đều 
được làm ra trong lãnh địa. 
C, Nông nô bị buộc chặt và.› ruộng đất phong kiến và lãnh địa, nếu ai bỏ trốn sẽ 
bị trừng phạt hết sức đã nan. 
D. Tất các các ý trên đều đúng. 
Câu 24: Năm 1358 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở nước Pháp? 
A, Khởi nghĩa Giắc-cơ-ri. B. Khởi nghĩa Oát Tay-lơ. 
C, Cuộc bạo động ca nông nô. D. Tất cả các sự kiện trên. 
Câu 25: Nỗi nội dung ó “ùi A cho phù hợp với cột B sau đây: 


Gắn chặt với ruộng đất trong các lãnh địa phong kiến. 
Một khu đất rộng lớn, có lâu đài, dinh thự, nhà thờ... 
Có quyên cai trị lãnh địa mình như một ông vua. 
Thời bình họ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa... 
Là một đơn vị kinh tế, chính trị biệt lập. 

Là những người sản xuất chính trong xã hội. 


Câu 26: Thành thị châu Âu trung đại ra đời có tác động như thế nào đỗi với sự 
tồn vong của các lãnh địa phong kiến? 

A. Thúc đây kinh tế lãnh địa phát triển. 

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế lãnh địa. 

C. Tiềm đề đẻ làm tiêu vong các lãnh địa. 

D. Làm cho lãnh địa thêm phong phú. 


1. Lãnh địa phong kiến. 
2. Lãnh chúa phong kiến. 
3. Nông nô. 
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Câu 27: Điền vào chỗ trắng (....) những cụm từ đã cho sẵn dưới đây về kinh tế 
lãnh địa ở Tây Áu. 
lãnh địa, lương thực, thực phẩm, nông nô, tự nhiên, tự cấp, tự túc. 
Kĩ thuật sản xuất trong ...... (A)...... đã có những tiền bộ đáng kẻ: biết dùng 
phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày bừa cải tiến do hai ngựa kéo 


v.v....Mọi thứ cần dùng trong lãnh địa từ............... (BÌ.o.¿ cho đến quần 
áo, giày dép...đều do ...(C)............. sản xuất. Như thế ......(D)...... là cơ sở 
kinh tế đóng kín, mang tính chất .......... (Ì:......ee 


Câu 28: Ghi nội dung vào bảng thông kê dưới đây về các lĩnh vực thuộc lãnh địa 
phong kiến 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 14 


1.A 2.B 3.C 4.C 5.B 6.D 7.B 8.C 9.C 
10. A 11. D 12. B 13. A 14.B 15.C 16.C 17.C 
18. A, B, E, G, H: Đúng; C, D, F: Sai. 
19. A 20. D 21. A 22. A 23. B 24. A 
25. 1: B, E; 2: C, D; 3:A, F. 26.C 
27. A. lãnh địa, B. lương thực, thực phẩm 
C.nôngnô, D.lãnh địa,  E. tự nhiên, tự cấp, tự túc. 
28. A. Gồm một khu đất rộng lớn (trong đó có đắt trồng trọt, đồng cỏ, rừng 
rú, ao hỗ, bãi hoang). 
B. Kinh tế khép kín, tự cấp tự túc. 
C. Là một đơn vị chính trị biệt lập, tương tự như một quốc gia riêng, có 
quân đội, luật lệ, toà án, chế độ thuế khoá và đơn vị đo lường riêng. 
D. Nông nô là lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa. 
E. Kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu. 


Bài I5 
SỰ RA ĐỜI CỦA THÀNH THỊ 
VÀ SỰ PHÁT TRIÊN CỦA THƯƠNG MẠI TÂY ÂU 


Câu 1: Vào thế kỉ nào ở châu Âu có sự ra đời của " Bông hoa rực rỡ nhất” đó là 
thành thị? ( 
A. Thể kỉ X. B. Thế kỉ XI. C. Thế kỉ XI. D. Thế ki XIH. 


Câu 2: Thành thị trung đại châu Âu ra đời biêu hiện sự tiễn bộ trước hết trong 
lĩnh vực nào? 

A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp. 

C. Thương nghiệp. D. Tất cả các lĩnh vực trên. 
Câu 3: Công cụ sản xuất được cải tiến hơn, kĩ thuật canh tác tiến „ hơn và 
khai hoang được đây mạnh, diện tích canh tác tăng nhanh. Điều đó dẫn đến hệ 
quả gì? 

A. Xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, nảy sinh nhu cầu trao đổi, mua bán. 

B. Tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá của những người thợ thủ công. 

C. Câu A và B đúng. 

D. Câu A đúng, câu B sai. 
Câu 4: Tổ chức phường hội ở các thành thị trung đại được tầng lớp nào lập 
nên? Đề làm gì? 

A. Thương nhân. Để buôn bán. 

B. Thợ thủ công. Để sản xuất các nghẻ thủ công và chống lại sự quấy nhiễu của 

lãnh chúa phong kiến. 

C. Nông nô. Để chống lại lãnh chúa phong kiến. 

D. Tất cả các tầng lớp giai cáp trên. Đẻ cạnh tranh với lãnh địa phong kiến. 
Câu §: Giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cho thợ thủ 
công cùng ngành nghề và đầu tranh chống lại sự áp bức, sách nhiễu của lãnh 
chúa phong kiến địa phương. Đó là mục đích của: 

A. Thương hội. B. Phường hội. 

C. Các xưởng thủ công. D. Các công trường thủ công. 
Câu 6: Để bảo vệ lợi ích cho mình, các thương nhân đã thành lập tỗ chức gì 
trong thành thị thời trung đại? 

A. Thương hội. B. Phường hội. 

C. Hội bảo vệ thương nhân. D. Hội bảo vệ thợ thủ công. 
Câu 7: Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của các hội chợ ở châu Âm trung đại 
nhằm mục đích gì? 

A. Bảo vệ thương hội. 

B. Thúc đây hoạt động thương mại. 

C. Thúc đây thủ công nghiệp phát triển. 

D. Chống lại các thế lực phong kiến. 
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Câu 8: Thành thị châu Âu trung đại ra đời có tác động như thế nào đố: với sự 
tồn vong của các lãnh địa phong kiên? 3 

A. Thúc đây kinh tế lãnh địa phát triển. 

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế lãnh địa. 

C. Tiền đề đẻ làm tiêu vong các lãnh địa. 

D. Làm cho lãnh địa thêm phong phủ. 

Câu 9: Vai trò của thành #ị Tây Âu thời trung đại được hễ hiện như thế nào? 

A. Sự phát triển kinh tế hàng hoá đã phá vỡ nên kinh tế tự cấp, tự túc, thúc đây 

sản xuất, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia. 

B. Các thiết chế dân chủ trong thành thị có vai trò to lớn trong việc xác lập nhu 

cầu và khả năng thực hiện một lí tưởng xã hội mới. 

C. Tạo điều kiện cho các lãnh địa ngày càng phỏn hoa, đô hội. 

D. Không khí tự do của thành thị là môi trường thuận lợi đề phát triển văn hoá. 
Câu 10: “Thành thị là bông hoa rực rỡ nhất thời trung đại”. Đó là câu nói của ai? 

A. Lê-nin. B. Ăng-ghen. C. Không Tử. D. C.Mác. 

Câu 11: Hội chợ Săm-pa-nhơ, là một hội chợ nỗi tiếng của thế giới, hội chợ Ấy 
nằm trên lãnh thỗ của nước nào ở châu Âu thời trung đại? 

A. Anh. B. Pháp. C. Đức. D. I-ta-li-a. 

Câu 12: Thương nhân Pháp đã từng mang dạ, rượu vang dọc theo sông nào để 
bán tại hội chợ Săm-pa-nhơ? 

A. Sông Xen. B. Sông Mac-nơ. C. Sông Ranh. D. Câu A và B đúng. 
Câu I3: Hội chợ Săm-pa-nhơ của nước Phán đã từng vang bóng một thời, đến 
thế kỉ nào bị sụp đỗ? 

A. Thế ki XII. B.ThếkiXIV. C.ThếkiXV.  D.Thếki XVI. 

Câu 14: Khi hình thức hội chợ bị phá vỡ, một hình thức mới trong thương nại 
xuất hiện, đó là hình thức nào? 

A. Thương điểm. B.Thươnghiệu. C. Thương đoàn. D. Các hình thức trên. 
Câu 15: Thương đoàn xuất hiện thay thế cho hội chợ, thương đoàn là gì? 

A. Là một liên minh kinh tế của các thành thị. 

B. Là một liên minh thương mại của các thành thị. 

C. Là một liên minh văn hoá của các thành thị. 

D. Là một liên minh chính trị của các thành thị. 

Câu Ió: Từ thế kỉ XIV, ở châu Âu việc buôn bán ở miễn nào có ý nghĩa quan 
trọng nhất? 

A. Đông Âu. B. Nam Âu. C. Bắc Âu. D. Tây Âu. 

Câu 17: Sự phá sản thành thị của miền nào ở nước Đức làm cho các thương 
đoàn sụp đỗ? 

A. Bắc Đức. B. Nam Đức. C. Tây Đức. D. Đông Đức. 

Câu 18: Hãy điền vào chỗ trồng câu sau đây cho đúng: 

“Từ thế kỉ XEI, việc buôn bán của thương đoàn hầu như không có gì nữa, 
thậm chí còn bị người ............... gạt ra khỏi thị trường vùng biển Ban Tích °. 

A. Đức. B. Bì. C. Đan Mạch. D. Hà Lan. 
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Câu 19: Trong chế độ phong kiến lãnh địa, giai cấp phong kiến thông trị lấy tôn 
giáo nào làm hệ tư tưởng chính thông của mình? 

A. Đạo giáo. B. Ki-tô giáo. €. Nho giáo. D. Phật giáo. 

Câu 20: Trong chế độ phong kiến lãnh địa, môn học nào được suy tôn là “bà 
chúa của khoa lọc”? 

A. Văn học. B. Thần học. €. Sử học. D. Toán học. 

Câu 21: Vì sao văn hoá Tây .Âu trước thế kỉ X còn nghèo nàn, ít phát triển? 

A. Nền kính tế nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa. 

B. Thủ công nghiệp kém phát triển. 

C. Giai cấp quý tộc phong kiến chỉ ham chơi và luyện tập cung kiểm. 

D. Câu A và C đúng. 

Câu 22: Văn hoá Tây Âu bắt đầu khởi sắc vào thế kỉ nào? 

A. Thế ki X. B. Thế ki XI. C. Thế ki XII. D. Thế ki XIII. 
Câu 23: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đời 
của thành thị ở châu Au thời trung đại? 

A. Sản xuất nông nghiệp phát triển xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, nảy sinh nhu 

cầu trao đôi, mua bán. 

B. Việc chuyên môn hoá của những người thợ thủ công được hình thành. 

€. Một số thợ thủ công tìm cách thoát khỏi lãnh địa, tập trung ở những nơi 

thuận tiện sản xuất, mua bán. 

D. Các bén sông, nơi giao nhau của các trục đường giao thông chính được hình thành. 
Câu 24: Mục đích hoạt động của phường hội là gì? 

A. Tập hợp những người thợ thủ công, cùng làm một nghề. để sản xuất ra hàng hoá. 

B. Giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi của các thành viên. 

C. Giữ mối quan hệ giữa các loại thợ để đảm bảo quy cách, chất lượng, giá cả 

sản phẩm.. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 25: Các thương hội ra đời ở Tây Âu thời trung đại nhằm mục địch gì? 

A. Đề đảm bảo việc giao lưu buôn bán trong các phương hội. 

B. Để duy trì hoạt động thương mại trong thành thị. 

C. Để bảo vệ lợi ích cho các thương nhân về độc quyền buôn bán. 

D. Để chống lại sự quấy nhiễu của các lãnh chúa phong kiến. 

Câu 26: Thành thị ở châu Âu thời Trung đại ra đời đã phá vỡ nền kinh tế nào 
của chế độ phong kiến? 

A. Thành thị ra đời đã phá vỡ nền kình tế tự cấp, tự túc của chế độ phong kiến. 

B. Thành thị ra đời phá vỡ nền kinh tế thủ công nghiệp phong kiến. 

C. Thành thị ra đời phá vỡ nền kinh tế lãnh địa phong kiến. 

D. Thành thị ra đời phá vỡ nẻn kinh tế nông nghiệp phong kiến. 

Câu 37: Các hội chợ ở châu Âu thời trung đại ra đời và phát triển cùng với sự ra 
đời và phát triên của các linh vực nào? 

A. Cùng với sự ra đời và phát triển của các hoạt động thương mại. 

B. Cùng với sự phát triển của thành thị và kinh tế hàng hoá. 
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C. Cùng với sự ra đời và phát triển của kinh tế hàng hòá. 


D. Cùng với sự ra đời và phát triển của việc trao đôi, mua bán ! thành thị. 
Câu 28: Hội chợ ở châu Âu ra đời có tác dụng kích thích lĩnh v :‹ ¿ dc qua đó 
kích thích nền kảnh tÉ phái triển? 

A. Kích thích sản xuất nông nghiệp. B. Kích thích sản xuấtt ì®.  +n=hiệp 


C. Kích thích sản xuất công nghiệp. D. Kích thích hoạt động -' + Mi, 
Câu 29: Vì sao các thương nhân châu Âu khi tiến hành buôn li. . ppfiui lập 
ra thương đoàn? 

A. Để đảm bảo nhu câu buôn bán với các nước. 

B. Phải cạnh tranh với thương nhân các nước. 

C. Việc mua bán giữa các nước ngày cảng phát triển, đặc biệt xung ‹Juanh v 1p 

Địa Trung Hải. 

D. Phải đi buôn bán xa, thương nhân gặp nhiều khó khăn: bị cướp biển, bị . ...n ‹¡ 
Câu 30: Vì sao từ giữa thế kỉ XV trở đi, các thương đoàn hoạt động yếu (lủ::. cí, › 
đến thế kỉ XVI thì căn bản chấm dứt hoạt động? 

A. Do sự kìm hãm của nhà nước phong kiến. 

B. Do không đủ sức cạnh tranh với thương nhân các nước. 

C. Do thường xuyên bị bọn cướp biển phá hoại. 

D. Tắt cả các lí do trên. 

Câu 31: Ghi nội dưng vào cột B cho phù hợp với cột A về văn hoá Tây Âu trung (lui? 


'ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 15 


1.B 2.A 3.C 4.B 5.B 6.A 7.B 8.C 9.C 10.D 
11.B 12. D 13.B 14.C 15. D 16.C 17.B 18. D 19. B 20. B 
21. D 22. B 23. A 24. B 25. C 26. A 27. B 28. D 29. D 30. A 
31. A. - Giáo lí Ki-tô là hệ tư tưởng chính thống. 
- Thần học được coi là “bà chúa của khoa học”. 
- Ngữ pháp, tu từ học, lôgic, số học, hình học, thiên văn và âm nhạc 
phục vụ cho thần học. 
B. - Triết học kinh viện xuất hiện. 
- Văn học ky sĩ và văn học thành thị ra đời. 
- Trường học thị dân và các trường đại học hình thành. 
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Chương VII 
TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI 


Bài l6 
NHỮNG CUỘC PHÁT KIÊN LỚN VÈ ĐỊA LÍ 


Câu 1: Việc tìm kiếm con đường giao lưu buôn bán giữa châu Âu và phương 
Đông được đặt ra vô cùng bức thiết từ thời gian nào? 

A. Thế ki XIV.  B. Thế ki XV. C. Thế ki XVI.  D. Thế ki XVII. 
Câu 2: Điền vào chỗ trồng câu sau đây: “Vào thế kỉ XV, con đường buôn bán 
trực tiếp giữa châu Âu và phương Đông qua Tây Á và Địa Trung Hải 
Bị.....cc.es-.v.s chiếm độc quyên . 

A. Tây Ban Nha. B. I-ta-li-a. C. Bồ Đào Nha. D. Thổ Nhĩ Kỳ. 
Câu 3: Câu nào dưới đây không nằm trong mục đích của cuộc phái kiến địa lí 
thế kỉ XV của các quý tộc phong kiến châu Âu? 

A. Tìm nguyên liệu, vàng bạc từ các nước phương Đông. 

B. Tìm thị trường tiêu thụ hàng hoá từ phương Đông. 

C. Tìm vùng đất mới ở châu Phi và châu Âu. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 4: Cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào? 

A. Đường bộ. B. Đường biển. 

€. Đường hàng không. D. Đường sông. 
Câu 5: Lĩnh vực nào thực hiện sự tiến bộ của khoa học và kĩ thuật vào thế kỉ XV 
ở các nước châu Áu? 

A. Sự hiểu biết về địa lí, về đại dương. 

B. Sự hiểu biết về địa lí của các đại dương về sử dụng la bàn. 

C. Hiểu biết về thiên văn và lịch học. 

D. Sự hiểu biết về dự báo thời tiết. 
Câu 6: Ai là người thưa kiện cuộc hành trình từ châu Âu sang phương Đông 
trước cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV? 

A. Mac-ô-pô-lô. B. B. Đi-a-xơ. 

C. Va-xcô-đơ Ga-ma. D. Không có ai cả. 
Câu 7: Nước nào đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm bằng đường biển vào 
thế kỉ XV,XVI? ` 

A. I-ta-li-a. B. Bỏ Đào Nha. 

C. Tây Ban Nha. D. Tắt cả các nước trên. 
Câu 8: Vào năm 1415, nhiều đoàn thuyền thám hiểm người Bồ Đào Nha đi dọc 
theo bờ biên châu lục nào? 

A. Châu Á. B. Châu Âu. C. Châu Đại Dương. D. Châu Phi. 
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Câu 9: Ai là người đặt tên điểm cực Nam Châu Phi là mũi Bão tô? 


A. Hen-ri. B.B. Đi-a-xơ. 
C. Vac-xcô-đơ Ga-ma. D. Cô-lôm-bô. 
Câu 10: Ai là người đỗi tên mũi Bão tố thành mũi Hi vọng? 
A. Vua Hoanl. B. Hen-ri. C.B. Đi-a-xơ. D. Vua Hoan II. 


Câu 11: Cuộc hành trình của Va-xcô-đơ Ga-ma bắt đầu vào năm nào? Ông đã 
đến được nước nào? 

A. Năm 1492 - đến Án Độ. B. Năm 1497 - đến phương Đông. 

C. Năm 1498 - đến Trung Quốc. D. Năm 1497 - đến Ân Độ. 

Câu 12: Sau gần một năm thực hiện cuộc hành trình vòng qua châu Phi đến 
Ca-li-cút (Ấn Độ), khi trở về Li-xbon, Va-xcô-đơ Ga-ma được nhân dân phong 
chức gì? 

A. Phó vương-Án Độ. B. Phó vương Bồ Đào Nha. 

C. Phó vương Tây Ban Nha. D. Phó vương I-ta-li-a. - 
Câu 13: Tháng 5 - 1498, Va-xcô-đơ Ga-ma đến vùng đất nào trên bờ biển tập 
nam Ấn Độ? 

A. Đê-]¡. B. Bom-bay. C. Ca-li-cút. D. Can-cut-ta. 

Câu 14: C.Cô-lôm-bô thực hiện cuộc hành trình của mình vào năm nào? Đoàn 
thuỷ thủ của ông gầm bao nhiêu người? 


A. Năm 1497 - gồm 90 người. B. Năm 1492 - gồm 60 người. 
C. Năm 1487 - gồm 80 người. D. Năm 1492 - gồm 90 người. 
Câu 15: Ai là người phát hiện ra châu Mĩ mà đắn chết vẫn lầm tưởng đó là Ấn Độ? 
A. Va-xcô-đơ Ga-ma. B. A-me-ri-ca. 
C. C. Cô-lôm-bô. D. Ma-gien-lan. 


Câu 16: Ai là người lập ra bản đồ châu Mĩ sau cuộc tìm kiếm vùng đất mới thể 
ki XV? 


A.€. Cô-Lôm-bô. B. A-me-ri-ca. 

C. Va-xcô-đơ Ga-ma. D. Tất cả các nhà thám hiểm trên. 
Câu 17: Ph. Ma-gien-lan là người nước nào? 

A.Bồ Đào Nha. B. Tây Ban Nha. C. I-ta-li-a. D. Hà Lan. 


Câu 18: Đoàn thuyền của Ma-gien-lan đã vượt qua nơi nào mà sau này gọi là eo 
Ma-gien-lan? 

A. Cực Nam châu Phi. B. Cực Nam châu Mĩ. 

C. Cực Nam châu Âu. D. Ca-li-cút Án Độ. 
Câu 19: Trong cuộc hành trình của mình, Ma-gien-lan mất tại đâu? 

A. Án Độ. B. Tây Ban Nha. C. Phi-lip-pin. D. In-đô-nê-xi-a. 
Câu 20: Ai là người thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển 
vào năm 1519? 

A. C. Co-lôm-bô. ñ B. Va-xcô-đơ Ga-ma. 

C. Ph. Ma-gien-lan. D. B. Đi-a-xơ. 
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Câu 21: Phát kiến địa lí được coi như một “cuộc cách mạng thực sự” trong lĩnh 
vực nào? 
A. Địa lí. B. Khoa học hàng hải. 
C. Giao thông đường biển. D. Giao thông và tri thức. 
Câu 22: Phát kiến địa lí đem lại cho tầng lớp thương nhân châu Âu những 
nguyên liệu quý giá vô tận, những kho vàng bạc, châu báu không lồ mà chúng 
cướp được ở đâu? 
A. Án Độ. B. Châu Mi. 
C, Châu Á. D. Châu Mĩ, châu Á và châu Phi. 
Câu 23: Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu? 
A. Án Độ và các nước phương Đông. 
B. Trung Quốc và các nước phương Đông. 
€. Nhật Bản và các nước phương Đông. 
D. Án Độ và các nước phương Tây. 
Câu 24: Cuộc phát kiến địa lý đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở 
châu Au ? 
A. Tăng lữ, quý tộc. B. Công nhân, quý tộc. 
€. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc. D. Thương nhân, quý tộc. 
Câu 25: Sau cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV, người nông nô như thế nào? 
A. Được hưởng thành quả do phát kiến mang lại. 
B. Được ấm no vì của cải xã hội ngày cảng nhiều. 
€. Bị thất nghiệp và phải làm thuê cho tư sản. 
D. Bị trở thành những người nô lệ. 
Câu 26: Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào? 
A. Các thành thị trung đại. 
B. Thu vàng bạc, hương liệu từ Án Độ và phương Đông. 
C. Sự phá sản của chế độ phong kiến. 
D. Vốn và công nhân làm thuê. 
Câu 27: Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản? 
A. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn. 
B. Họ bị tư bản và phong kiến cướp ruộng đất. 
C. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp. 
D. Tất cả những lí do trên. 
Cầu 28: Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu? 
A. Địa chủ giàu có. B. Chủ xưởng, chủ đồn điền. 
€. Thương nhân giàu có. D. Câu B và C đúng. 
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Câu 29: Hãy nồi thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây: 


B 
I. Năm 1492 A. Va-xcô đơ Ga- ma chỉ huy một đoàn tàu gồm 4 chiếc với 
2. Năm 1497 160 thủy thủ đi tìm xứ sở huyền thoại ở phương Đông. 


3. Ngày 8-7-1497 | B. C.Cô-lôm-bô cùng với đoàn thủy thủ 90 người trên ba 
4. Tháng 5 - 1498 chiếc tàu biển đã từ Tây Ban Nha đi về phía tây, ra Đại Tây 
Dương mênh mông. 

C. Đoàn tàu của Ma-gien-len đi vòng quanh thế giới Bằng 
đường biển. 

D. Va-xcô đơ Ga-ma rời cảng Li-xbon, vòng quanh châu 
Phi đến Ca-li-cút trên bờ biển tây nam Ấn Độ. 

E. Khi trở về Li-xbon, nhân dân chào mừng ông như một 
người chiến thắng. Sau đó, Va-xcô đơ Ga- ma được phong 
làm Phó vương Án Độ. 


Câu 30. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây về những hệ quả của 
những cuộc phát kiến lớn địa lí. 

A. Phát kiến địa lí được coi như một “cuộc cách mạng thực sự” trong lĩnh vực 
giao thông và tri thức. 

B. Phát kiến địa lí giúp con người hình dung được hình ảnh chính xác về hành 
tỉnh, về bề rộng và hình thái Trái Đất. 

C. Phát kiến địa lí giúp con người phát hiện ra châu Đại Dương. 

D. Phát kiến địa lí giúp con người hiểu biết về con đường mới, vùng đất mới, dân 
tộc mới. 

E. Phát kiến địa lí đã mở ra KEM đường giao thông buôn bán mới, tạo ra thị 

trường mới. 
. Phát kiến địa lí đã chấm dứt thời kì cách biệt châu Á và châu Âu, mở ra giai 
đoạn phát triển thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản. 

G. Phát kiến địa lí góp phần đem lại cho các nhà tư bản và thương nhân châu 
Âu những hàng hoá, nguyên liệu vô cùng quý, giá, nhiều vàng bạc, châu báu 
thúc đẩy công thương nghiệp châu Âu phát triển. 

H. Phát kiến địa lí đã mở ra thời kì xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa ở châu Phi, 
Mĩ la tỉnh, châu Á, mở đầu cho sự ra đời của chủ nghĩa thực dân. 

Câu 31: Hoàn thành bảng thống kê dưới đây về các cuộc phát kiến lớn về địa lí 
theo yêu cầu sau: 


1497 Va-xcô-đơ Ga-ma | (B) 
(D) (C) | Đi vòng quanh thể giới. 


5. Năm 1519 


m 
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Câu 32: Nú¿ tiễn - tc ở cột B sao cho phù hợp với (iêu đề ở cột A sau đây: 


œ A — Ni B 

1. Nguyên nhân phí! | A. Mở ra con đường giao thông buôn bán mới, tạo ra thị 
kiến địa lí. trường mới. 

B. Kinh tế châu Âu phát triển. Nhu câu sản xuất, nhu 
2. Điều kiện thực hiện cầu tiêu dùng của quý tộc, phong kiến ngày càng tăng. 
phát kiến địa lí. C. Hiểu biết về địa lí, về đại lượng, về sử dụng la bàn. 

D. Con đường giao lưu qua Tây Á và Địa Trung Hải bị 
3. Hệ quả phát kiến | người Thổ Nhĩ Kỳ nắm độc quyền. 

địa lí. E. Tàu Ca-ra-ven xuất hiện. 

G. Chấm dứt thời kì cách biệt Đông - Tây. 

H. Tạo ra bước chuyển biến mới trong nhận thức xã hội. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 16 


1B 2.D 3C 4.B 5B 6A 7.B 8D 9.B 10.D 

11.D 12. A 13.C 14. D 15.C 16. B 17.A 18. B 19.C 20.C 

21. D 22. D 23. A 24. D 25. D 26. D 27. B 28. D 

29.1:B,2: A,3 D,4:E,5:C. 30. A,B, D, E, H: Đúng; C, F, G: Sai. 

31. A.C. Cô-lôm-bô. B. Đến Ca-li-cút bên bờ biển tây nam Án Độ. 
C. Ph. Ma-gien-lan.  D.15I9- 1522. 

32.I:B,D.2:C,E. 3: A,G,H. 


Bài 17 
SỰ RA BỜI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở TÂY ÂU 


Câu ï: Điều kiện cần và đủ #Ê chủ nghĩa tư bản châu Âu ra đời là gì? 
A. Vốn. 
B. Đội ngũ công nhân .àm thuê. 
C. Sự chuyển hoá từ quy tộc phong kiến sang tư bản. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 2: Số vẫn đầu tiên và nhiều nhất mà thị dân Tây Âu tích luỹ được là do đâu? 
A. Từ sự kinh doanh thủ công nghiệp. B. Từ cuộc phát kiến địa lí. 
C. Từ việc buôn bản ở th..nh thị. D. Tắt cả cùng đúng. 
Câu 3: Người nô lệ da đen bắt đầu được xuất cảng đến Bồ Đào Nha vào thời 
gian nào? 
A. 1492. B. 1497. C. 1442. D. 1519. 
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Câu 4: Phong trào “Rào đất cướp ruộng” diễn ra ở nước nào sớm nhất? 
A.ÖAnh. B. Ở Pháp. C. Ở Tây Ban Nha. D. Ở Bồ Đàa Nha. 
Câu 5: Dội ngũ công nhân làm thuê xuất thân chủ yếu từ giai cắp nào? 
A. Thợ thủ công bị tước đoạt tư liệu sản xuất. 
B. Nông dân bị tước ruộng đất. 
€. Chủ xưởng bị phá sản. 
D. Thương nhân bị sập tiệm. 
Câu 6: Ở Tây Âu, quan hệ sản xuất phong kiến bắt đầu tan rã vào thời gian nào? 
A. Từ thế kỉ XV. B. Từ thế kỉ XVI. 
C. Từ thể kỉ XVII. D. Từ thế ki XVIII. 
Câu 7: Từ đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu đã xuất hiện hình thức sản xuất gì để thay 
cho phường hội? 
A. Xưởng thủ công. B. Nông trại. 
€. Công trường thủ công. D. Thương đoàn. 
Câu 8: Qui mô sản xuất của công trường thủ công lớn hơn xưởng thủ xu của 
phường hội. Đúng hay sai? 
A. Đủng. B. Sai. 
Câu 9: Quan hệ sản xuất trong công trường thủ công là quan hệ gì? 
A. Quan hệ giữa thợ cả - thợ bạn- thợ học nghề. 
B. Quan hệ giữa chủ và thợ. 
C. Quan hệ giữa thợ cả và học nghê. 
D. Tắt cả các quan hệ trên. 
Câu 10: Quan hệ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Tây Âu đầu thếki XVI 
là quan lệ gì? 
A. Chủ trang trại và nông dân. B. Quý tộc phong kiến và nông nô 
C. Địa chủ và nông dân. D. Chủ nô và nô lệ. 
Câu 11: Tích lu? ban đầu của chủ nghĩa tư bản diễn ra bằng cách nào? 
A. Bằng sự phát triển buôn bán, tiền của tập trung trong tay một số người 
B. Qua cuộc phát kiến địa lí tìm ra những vùng đất mới đã thúc đầy quá ttrình 
xâm chiếm thuộc địa. 
€. Buôn bán ở thuộc địa, cướp bóc thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen. 
D. Bảng tắt cả việc làm trên. 
Câu 12: Phong trào “Rào đất cướp ruộng”, nhằm mục đích gì trong việc thình 
thành giai cấp gắn liền với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa? 
A. Biến ruộng đất của nông dân thành đồng cỏ chăn cừu phục vụ chơ sin xuất 
len da. 
B. Nông dân bị mắt ruộng đất, chỉ còn con đường làm thuê, bán sức lay động 
cho những ông chủ giàu có. 
C. Biến giai cấp địa chủ phong kiến thành giai cấp tư sản. 
D. Câu B và C đúng. 
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Câu 13: Từ thế kỉ XVI, những yếu tô nào tạo điều kiện trực tiếp đến sự hình 
thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu? 

A. Sự giải thể của quan hệ sản xuất phong kiến, cùng với những tiễn bộ khoa 

học - kĩ thuật. 

B. Sự ra đời của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 

C. Công trường thủ công thay thế cho xưởng thủ công phường hội. 

D. Công trường thủ công cỏ quy mô sản xuất lớn. 
Câu I4: Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào trong xã 
hội? 

A. Những nhà buôn lớn, những chủ ngân hàng. 

B. Những chủ công trường, chủ trang trại. 

€. Câu A và B đúng. 

D, Câu A và B sai. 
Câu 15: Điền vào sơ đồ dưới đây về sự xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa ở Tây 4u? 


kê sau; 


| 3. Về chính trị 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 17 


1.D ?2.B 3.C 4A 5.B 6.B 7.C 
8.A 9.B 10.A 11.D 12.B 13.A 14.C 


Lli 


15. A. Nhà buôn lớn. B. Chủ ngân hàng. 
C. Các chủ công trường. D. Trang trại. 
E. Công trường thủ công. F. Giai cấp tư sản. G. Giai cấp vô sản. 
16. A. Hình thức kinh doanh tư bản ra đời - đó là công trường thủ công. 
B. Các giai cấp mới được hình thành - giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 
C. Giai cắp tư sản mâu thuẫn với giai cấp quý tộc phong kiến, dẫn đến 
cuộc đầu tranh chống quý tộc phong kiên, tạo điều kiện cho quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển. 


Bài __ 
PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG 


Câu 1: Thế nào là văn hoá phục hưng? 
A. Khôi phục lại toàn bộ nền văn hoá cổ đại. 
B. Phục hưng tinh thần của nền văn hoá Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nên văn hoá 
mới của giai cấp tư sản. 
C. Phục hưng lại nền văn hoá phong kiến thời trung đại. 
D. Khôi phục lại những gì đã mát của văn hoá. 
Câu 2: Bằng những tác phẩm của mình, giai cấp tư sản đã nghiêm khắc lên án: 
A. Chế độ phong kiến. B. Văn hoá đồi truy. 
C. Giáo hội Ki tô. D. Vua quan thời phong kiến. 
Câu 3: Văn hoá phục hưng đã đề cao vẫn đề gì? 
A. Đề cao khoa học xã hội - nhân văn. 
B. Đề cao tôn giáo. 
C. Đề cao tự do cá nhân. 
D. Đề cao giá trị con người và khoa học tự nhiên. 
Câu 4: Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào 
Văn hoá phục hưng? 
A. Sự xuất hiện quan hệ tư bản chủ nghĩa. 
B. Sự ra đời của giai cấp tư sản. 
C. Sự lớn mạnh của thành thị. ` 
D. Nhiều phát minh khoa học — kĩ thuật. 
Câu 5: Từ thế kỉ XI - XIII, văn hoá châu Âu bị ràng buộc bởi hệ tư trởng nào? 
A. Giáo hội Thiên chúa giáo. B. Nhà thờ Ki-tô. 
€. Nho giáo. -D. Trung quân. 
Câu 6: Bước vào thời hậu kì trung đại, diễn ra cuộc chiến tranh nào làm hậu 
thuẫn cho giai cấp tư sản để chỗng lại chế độ phong kiến? 
A. Cài cách tôn giáo. 
B. Đấu tranh sôi nỗi của nông dân. 
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C. Đầu tranh của giai cấp tư sản trên lĩnh vực văn hoá. tư tưởng. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 7: Điền vào chỗ trắng câu sau đây: 


"Đến thể kị XV - XI, chủ nghĩa tư bản ra đời ở........... và tiếp đó là các nước 
Táy Au khác như Pháp, Tây Ban Nha, Nê-đéc-lan, Đức. ” 
A. Hà lan. B. I-ta-li-a. C. Anh. D. Châu Âu. 
Câu 8: Từ thế kỉ XIV - XV, Văn hoá phục hưng xuất hiện tương đi sớm ở đâu? 
A. Các :hành thị nước Anh. B. Các thành thị Hà Lan. 
C. Các thành thị Tây Âu. D. Các thành thị miền Bắc I-ta-li-a. 


Câm 9: Văn hoá phục hưng phát triển rực rỡ nhất ở các nước Tây Âu vào thời 
gian nào? 

A. Thế tỉ XV - XVI. B. Thế ki XVI. 

C. Thế ki XVII. D. Thế kỉ XVIII. 
Câu 10: Phong trào Văn hoá phục hưng đã đạt được những thành tựu rực rỡ về 
mọi mặt, đúc biệt là lĩnh vực nào? 

A. Phát minh về khoa học tự nhiên. _B. Các công trình kiến trúc. 

€. Văn học nghệ thuật. D. Triết học và lịch sử. 
Câu II: Thời đại Văn hoá phục hưng đã chững kiến sự tiến bộ vượt bậc của 
lĩnh vực nà? 


A. Văn học nghệ thuật. B. Khoa học xã hội - nhân văn. 
€, Khoa học - kĩ thuật. D. Tư tưởng văn hoá. : 
Câu 12: Chọn sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 
ŠZ TẢ “H B 


1. Ra-bơ-lc. 
2. Đê-các -ơ. 
3. Lê-ô-ra-†ơ Vanh-xi. 
4. Sếch-x a. 


a. Hoạ sĩ thiên tài, kĩ sư nỗi tiếng. 
b. Nhà soạn kịch vĩ đại. 

c. Nhà văn, nhà y học lớn. 

d. Nhà toán học, nhà triết học lớn. 


Câu 13: Văr hoá phục hưng đề cao giá trị con người. Đó là con người nào? 

A. Con người trong xã hội nói chung. B. Con người của giai cấp tư sản. 

C. Con người lao động khốn khỏ. D. Con người nô lệ và nông dân. 
Câu 14: Tác phẩm Đôn-ki-hô-tê của nhà văn nào trong thời Văn hoá phục 
hưng? 

A.Sếchapia. — B.Ra-bơ-le. C. Tô-mat-Mo-rơ. D. Xéc-van-tet. 
Câu 15: Văy hoá phục hưng là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”. Đánh giá này 
của ai? 


A. Ăng-gìen. B.C. Mác. C. Lê-nin. D. Hỗ Chí Minh. 
Câu 16: Giai cấp tư sản đang lên ở châu .Âu đã chống lại hệ tư tưởng của đạo nào? 
A. Đạo Hi. B. Đạo Ki-tô. C. Đạo Phật. D. Ấn Độ giáo. 
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Câu 17: Phong trào Văn hoá Phục hưng diễn ra trong khoảng thời gian nào? 


A. Thế kỉ XIV - XVII. B. Giữa thế ki XIV - XVII. 
C. Cuối thế kỉ XIV - XVII. D. Đầu thế ki XVII - XVII. 
Câu 18: Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là nước nào? 
A. Nước Pháp. B.NướcBi. . C.Nước Ý. D. Nước Hà Lan. 


Câu 19: Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hoá, khoa học 
thiên tài mà người ta gọi là: 

A. "Những con người vĩ đại". B. "Những con người thông minh”. 

C. "Những con người xuất chúng". D. “Những con người khổng lồ". 

Câu 20: Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng là gì? 

A. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội.  B. Đề cao khoa học tự nhiên. 

C. Đề cao giá trị con người. D. Cả ba câu trên đều đúng. 
Câu 21: “Ông đã chứng minh được trung tâm hệ thông hành tình chúng ta là 
Mặt Trời, Trái ĐẤt tự xoay xung quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt 
Trời”. Ông là ai? 

A.Cô-péc-ních. B, Ga-li-lê. C. Đê-các-tơ. D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi. 
Câu 22: “Ông cho rằng Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ mà chỉ là 
trong vô số thái dương hệ”. Ông là ai? 


A.Cô-péc-ních. B. Bru-nô. €. Đê-các-tơ. D. Ga-li-lê. 
Câu 23: Ai là người đã chứng mình được tính khoa học vững chắc của thuyết 
Nhật tâm của Cô-péc-ních? 

A. Bru-nô. B. Ga-li-lê. C. Đê-các-tơ. D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi, 


Câu 24: Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên 
điều gì? 

A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô. 

B. Đả phá trật tự xã hội phong kiến. 

C. Đề cao giá trị chân chính của con người. 

D. Cả ba câu trên đều đúng. 
Câu 25: Phong trào Văn hóa Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát 
động quân chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là: 

A. “Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”. B. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 

C. Cuộc cách mạng văn hoá. D. Cuộc cách mạng tư sản. 


bảng 26: Bước vào thời hậu kì trung đại, bộ mặt Tây Âu có nhiều thay đỗi như 

` thể nào? 

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ngay trong lòng xã hội phong kiến. 

B. Những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng 
lạc hậu, nhận thức được bản chất của thê giới. 

C. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã chiếm ưu thể trong xã hội phong kiến 
ở Tây Âu. , 

D. Câu A và B đúng. 
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Câu 27: Vào thời hậu kì trung đại, giai cấp tư sản muốn đạt được mục tiêu gì 
trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá? 

A. Muốn có một hệ tư tưởng và nên văn hoá riêng phục vụ cho đời sống tỉnh 

thân của mình. 

B. Muốn thực hiện một cuộc cải cách về văn hoá. 

C. Muốn thay đối toàn bộ hệ tư tưởng phong kiến ở châu Âu. 

D. Muốn có một nền văn hoá mang đậm bản chất của tư sản. 
Câu 28: Thời hậu kì trung đại, hệ tư tưởng nào trở nên lỗi thời, lạc hậu đang 
cản trở sự phát triên xã hội? 

A. Hệ tư tưởng quý tộc phong kiến. 

B. Hệ tư tưởng của Giáo hội và của giai cấp quý tộc phong kiến. 

C. Hệ tư tưởng của phong kiến và tăng lữ. 

D. Tắt cả các hệ tư tưởng trên. 
Câu 29: Thời hậu kì trung đại diễn ra cuộc đấu tranh sôi nỗi của nông dân 
chống các thế lực nào đã làm hậu thuẫn cho giai cấp tư sản? 

A. Chống ách áp bức bóc lột của lãnh chúa phong kiến và tăng lữ. 

B. Chống hệ tư tưởng của lãnh chúa phong kiến và tăng lữ. 

C. Chống ách áp bức bóc lột của quý tộc và địa chủ. 

D. Chống giáo hội và quý tộc phong kiến. 
Câu 30: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về nội dung và ý nghĩa của 
phong trào Văn hóc phục hưng sau đây: 


ội dung | A. Đã đánh bại hệ tư tưởng lỗi thời của phong kiến và Giáo hội 
nghĩa | Thiên chúa. 

B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội. 

C. Đề cao giá trị con người. - 

D. Đề cao những giá trị tốt đẹp cao quý của con người. 

E. Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan mới. 

F. Là bước tiến kì diệu trong lịch sử văn minh Tây Âu. 

G. Đòi tự do cá nhân. 

H. Là một “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mở đường cho sự phát 
triển cao hơn của văn hoá châu Âu và văn hoá của con người. 


N 
Ỷ 


l. 
3 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 18 


1B 2.C 3.D 4.A 5.A 6.D 7.C 8.D 9.B 10CII.C 
12. 1:C,2:D,3:A,4B  13.B 14.D 15. A 16.B 17.A 18.C 19.D 
20. D 21. A 22. B 23. B 24. D 25. A 26. D 27. A 28. B 29. A 

30. I:B, C, E, G; 2: A, D, F, H. 
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Bài 19 
CẢI CÁCH TÔN GIÁO VÀ CHIẾN TRANH NÔNG DÂN 


Câu ì: Thời trung đại, ở châu Âu tôn giáo nào chỉ phỗi toàn bộ đời sống tỉnh 
thần của xã hội? 


A. Ki-tô giáo. B. Phật giáo. 
C. Hồi giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 2: Lu-thơ là người khới xướng phong trào cải cách Tôn giáo ở nước nào? 
A. Ở Anh. B. Ở Pháp. C.ÖĐức D.ỞI-ta-li-a. 


Câu 3: Điểm chung giống nhau trong cải cách tôn giáo của Lu-thơ và Can-vanh 
là gì? 

A. Triệt để thủ tiêu Ki-tô giáo. 

B. Bãi bỏ những nghỉ lễ phiền phức. 

C. Đưa giáo lí mới, nghỉ lễ mới vào đời sống tỉnh thần xã hội. 

D. Quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ. 
Câu 4: Can-vanh là người đi đầu trong việc chống lại những giáo điều lỗi thời, 
lạc hậu của Ki-tô giáo. Đúng hay sai? 


A. Đúng. B. Sai. 
Câu 5:-Can-vankh là người nước nào? 

A. Đức. B. Pháp. C. Anh. D. I-ta-li-a 
Câu 6: Ái là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo? 

A. Lu-thơ. B. Can-vanh. C. Ga-li-lê. D. Cô-péc-nícÌ. 


Câu 7: Phong trào Cải cách tôn giáo nỗ ra đầu tiên ở nước nào? 
A.Nước Pháp.  B: Nước Đức. €. Nước Thụy Sĩ. D. Nước Anh. 
Câu 8: Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo? 
A. Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân. 
B. Giáo hội là lực lượng cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên. 
€. Giáo hội dựa vào Kinh thánh của đạo Ki-tô bóc lột. nhân dân về mặt tim thần. 
D. Cả ba câu trên đều đúng. 
Câu 9: Ông đã kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đôi bại của giáo 
hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội, đòi bãi bỏ những 
thủ tục, lễ nghỉ phiằn toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuy. Ông là ai? 
A.M.Lu-thơ. B. G.Can-vanh. 
C. U.Sếch-xpia. D. N.Cô-péc-ních. 
Câu 10: Trong giáo lí của mình, Lu-thơ chủ trương vẫn đề gì? 
A. Lên án những hành vi của Giáo hoàng. 
B. "Cứu vớt con người bằng lòng tin". 
C. Chỉ trích giáo lí giả dối của Giáo hội. 
D. Phủ nhận vai trò thống trị của Giáo hội. 
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Câu 11: Trong thời kì ơ Pa-ri, Can-vanh chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào? 
A. Ki-tô giáo. 
B. Cải cách tôn giáo của Lu-thơ. 
C. Tư tưởng phong kiến và Giáo hội nhà thờ. 
D. Không chịu ảnh hưởng tư tưởng nào cả. 
Câu 12: Thuyết định mệnh là thuyết của ai? 


A. Lu-thơ. B. Can-vanh. C.Cô-péc-ních. D. Ga-li-lê. 
Câu 13: Đến thế kỉ XVI, nước nào lạc hậu nhất châu Âu? 
A. Pháp. B. Anh. C. I-ta-li-a. D. Đức. 


Câu 14: Tư tưởng nào đã châm ngòi cho một loạt cuộc nỗi dậy của nông dân 
Đức, tạo thành một cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại? 
A. Tư tưởng cải cách của Can-vanh. B. Tư tưởng cải cách của Lu-thơ. 
C. Tư tưởng của Ga-li-lê. D. Tư tưởng của Cô-péc-ních. 
Câu 15: Ai là người tiêu biểu cho tư tưởng cải cách của quần chúng và cũng là 
lãnh tụ kiệt xuất của phong trào nông dân ở Đức? 
A. Lu-thơ. B. Can-vanh. 
€. Tô-mát-Muyn-xơ. D. To-mat-Mo-rơ 
Câu 16: Vì sao phong trào chiến tranh nông dân Đức bị thất bại? 
A. Thiếu sự lãnh đạo của một chính đảng của giai cấp nông dân. 
B. Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu sự đoàn kết giữa các vùng trong nước, 
giữa các thành phân xã hội tham gia phong trào. 
C. Bọn phong kiến ở Đức còn rất mạnh. 
D. Tắt cả các nguyên nhân trên. 
Câu 17: Chiến tranh nông dân Đức thể hiện điều gì? 
A. Lòng căm thù của quảng đại quần chúng đói với chế độ phong kiến đã lỗi thời. 
B. Lòng căm thù của giai cấp nông dân đối với chế độ phong kiếr. đã lỗi thời. 
C. Lòng căm thù của giai cấp tư sản đối với bọn phong kiến và Giáo hội Thiên 
chúa giáo. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 18: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc cải cách tôn giáo ở Tây Âu thời 
trung đại? 
A. Do Ki-tô giáo chỉ phối toàn bộ đời sống tỉnh thần xã hội. 
B. Do Giáo hội trở nên thối nát, phản động, ngăn cản hoạt động của giai cấp tư 
sản đang lên. 
C. Do nhụ cầu của giai cấp tư sản và các tầng lớn nhân dân là cần có một Giáo 
hội mới với một hệ thống giáo lí mới phù hợp với thời đại mới. 
D. Tất cả các nguyên nhân trên. 
Câu 19: Quan điểm cải cách tôn giáo của Lu-thơ là gì? 
A. Ông không muốn thủ tiêu tôn giáo mà chỉ dùng biện pháp ôn hoà, quay về 
với Giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ. 
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B. Chủ trương duy trì tín ngưỡng, tôn sùng Thượng đế, quay về với Giáo lí Ki- 

tô nguyên thuỷ. 

C. Muốn thủ tiêu vai trò của Giáo hội, bãi bỏ những thủ tục và lễ nghỉ phiền toái. 

D. Câu A và C đều đúng. 

Câu 20: Điểm nào dưới đây là quan điểm chính thống của cải cách tôn giáo của 
Can-vanh? 

A. Chủ trương cứu vớt con người bằng lòng tin. 

B. Cải cách tôn giáo mang tính nửa vời. 

C. Chủ trương duy trì tín ngưỡng, tôn sùng Thượng đề, quay về với Giáo lí Ki- 

tô nguyên thuỷ. 

D. Muốn xoá bỏ cơ sở kinh tế của Giáo hội, thủ tiêu địa vị xã hội của tăng lữ. 
Câu 21: Cuộc cải cách tôn giáo ở Tây Âu thời hậu kì trung đại có tác dụng như 
thế nào? 

A. Nó tắn công trực tiếp vào Giáo hội Thiên Chúa và vào chế độ phong kiến. 

B. Nó châm ngòi cho phong trào đầu tranh nông dân, tiêu biểu là chiến tranh 

nông dân Đức. 

C. Nó thủ tiêu toàn bộ Giáo hội Thiên chúa giáo, mở đường cho hệ tư tưởng tư 

sản phát triển. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 22: Nguyên nhân khách quan làm bùng nỗ cuộc Chiến tranh nông dân Đức là 

A. Nông dân Đức sống đau khổ dưới chế độ phong kiến và sự thối nát của Giáo 

hội Thiên chúa. 

B. Do ảnh hưởng của phong trảo Cải cách tôn giáo đến nông thôn Đức. 

C. Do lòng căm thù của nông dân Đức đối với chế độ phong kiến. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 23: Ghỉ nội dung vào cột B cho phù hợp với cột A sau đây: 


Câu 24: Hạn chế lớn nhất của cải cách tôn giáo của Lu- Thơ và Can-vanh là 
A. Không tấn công trực tiếp vào giáo hội Thiên chúa giáo. 
B. Không xoá bỏ tôn giáo mà chỉ thay đổi cho phù hợp với kích thước của nó. 
C. Không xoá bỏ những mặt còn hạn chế của tôn giáo. 
D. Không để ra lỗi thoát cho con người. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 19 


1.A 2.C 3.D 4B 5.B 6B 7.B 8D 9.A 10B II.B 
12.B 13.D 14.B 15.C 16.B 17. A 18.A 19.D 20.C 21.D 22.B 
23. A. - Chủ trương quay vẻ với giáo lí nguyên thủy. 
- Cứu vớt con người bằng lòng tin. 
- Bác bỏ những nghỉ lễ phiên phức. 
B. - Chủ trương quay về với giáo lí nguyên thuỷ. 
- Tổ chứ: ại Giáo hội và hoạt động tôn giáo phủ hợp với thời kì mới. 
- Xoá bỏ k. th tế của nhà thờ, thủ tiêu địa vị của quý tộc. 
24.B 


Bài 20 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THÉ GIỚI CÓ - TRUNG ĐẠI 


Câu 1: Đặc điểm của người tối cỗ là gì? 
A. Sống thành từng bảy. 
B. Chưa trút hét lốt vượn nhưng đã biết chế công cụ. 
C. Đã chuyển sang sống thành thị tộc, bộ lạc. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 2: Khi Người tối cỗ xuất hiện, họ đã biết làm gì? 
A. Ghè những mảnh đá và mài nhăn thành hình công cụ. 
B. Chế tạo ra cung tên đề săn bắn. 
C. Lấy mảnh đá, hòn cuội lớn đem ghè một mặt cho sắc và vừa tay âm làm 
công cụ. 
D. Biết làm nhà sàn để ở, biết giữ lửa trong tự nhiên. 
Câu 3: Biết tạo ra lửa và sử dụng lửa, đỏ là phát mình của: 
A. Người vượn cỗ. B. Người tối cổ. 
C. Người tỉnh khôn. D. Người tối cỗ và người tỉnh khôn. 
Câu 4: Khoảng 6000 năm trước đây, đã xuất hiện nông dân cày bừa trên ruộng 
ven sông nào? 


A. Sông Nin và Lưỡng Hà. B. Sông Hằng và sông Án. 
C. Sông Hoàng Hà. D. Sông Hồng. 

Câu 5: Xã hội có giai cấp đầu tiên ở đâu? 
A. Sông Nin và Lưỡng Hà. B. Sông Hằng và sông Án. 
C. Sông Hoàng Hà. D. Sông Hồng. 


Câu 6: Quốc gia cô đại xuất hiện sớm nhất ở khu vực nào trên thế giới? 
A. Phương Đông và phương Tây. B. Ở Phương Đông. 
C. Ở Khu vực Địa Trung Hải. D. Ở Phương Đông và phương Bắc. 
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Câu 7: Ngành kinh tế chủ yêu trong xã hội cô đại phương Đông là gì? 


A. Thủ công nghiệp. B. Thương nghiệp 
C. Nông nghiệp. D. Tất cả các ngành trên. 
Câu 8: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phương Đông là tằng lớp nào? 
A. Nô lệ. B. Nông nô. 
C. Nông dân tự canh. D. Nông dân công xã. 


Câu 9: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội chiếm nô ở phương Tây là tằng 
lớp nào? 


A. Thợ Thủ Công. B. Công nhân.  `C. Nô lệ. D. Nông nô. 
Câu 10: Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở phương Đông là: 

A. Chủ nô và nô lệ. B. Địa chủ và nông dân tự canh. 

C. Chủ nô và nông nô. D. Địa chủ và nông dân lĩnh canh. 


Câu 11: Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Tây là: 
A. Lãnh chúa phong kiến và nông dân. 
B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô. 
€. Địa chủ và nông dân. 
D. Chủ nô và nô lệ. 
Câu 12: Nền kinh tế chủ yếu ở khu vực Địa Trung Hải là: 
A. Nông nghiệp. 
B. Thủ công nghiệp và thương nghiệp. 
C. Công nghiệp và thương nghiệp. 
D. Thương nghiệp và nông nghiệp. 
Câu 13: Chế độ phong kiến phương Đông ra đời sớm, nhưng kết thúc muộn hơn 
các nước phương Tây. Đúng hay sai? 
A. Đúng. ỉ B. Sai. 


Câu 14: Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm 
trọng vào thời gian nào? 


A. Khoảng thế ki XV - XVIII. B. Khoảng thế kỉ XVI - XVII. 
C. Khoảng thế ki XVI - XVIII. D. Khoảng thế ki XVII - XIX. 
Câu 15: Chế độ phong kiến phương Tây suy vong vào thời gian nào? 
A. Thể kỉ XV - XVII. B. Thế ki XVI - XVII. 
C. Thế ki XVII - XVIII. D. Thế kỉ XVI - XIII. 
Câu 16: Lãnh chúa phong kiến và nông nô là hai giai cấp chính trong xã hội: 
A. Xã hội chiếm nô. B. Xã hội phong kiến ở phương Đông. 


C. Xã hội phong kiến ở phương Tây. D. Xã hội cổ đại phương Đông. 
Câu 17: Văn hoá truyền thống của Án Độ và Trung Quốc có ảnh hưởng rõ nét 
đến khu vực: 

A. Đông Nam Á. B. Châu Phi. C. Châu Á. D. Châu Mĩ La-tinh. 
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Cứu 18: Hãy nói nội dung ở cột B cho phù hợp vơi cột A sau đây: 
l§ A l B ` 


| 1. Người tỐi cô ỘA. Biết sử dụng lừa và tạo ra lửa 

¡2. Người tỉnh khôn B. Sống trong cộng đỏng thị tộc, bộ lạc. 

€. Chưa trút hét lớp vượn. 

| D. Đã biết chế tạo công cụ bằng đá. 

| E. Biết ghè đềo công cụ sắc bén hơn. 

E. Sống theo cộng đỏng, công bằng và tự nguyện. 
G,. Biết làm nhà, mặc quản áo, đeo đồ trang sức. 
H. Sống thành từng bây. gọi là bây người nguyên thuỷ. 


Câu 19: Hãy đánh dấu X vào cột dọc sau đây cho phù hợp: 


Chế độ chiếm 
nô phương Tây 
(B) 


Nội dung Các quốc gia cỗ 
đại phương Đông 
(A) 


1. Thời gian ra đời 3.500 năm TCN. 
2. Thời gian ra đời 1.000 nămTCN. 
3. Địa bàn cư trú ven biển Địa Trung HÀ, | sesekikski | xaeA626seesiA BA 
4. Công cụ sản xuất bằng đá, gỗ, tre. 
5. Địa bàn cư trú ven các dòng sông. 

6. Giai cấp thông trị là vua chuyên chế. 
7 

§ 

9 


. Giai cấp thống trị là chủ nô. 

. Lực lượng sản xuất chủ yếu là nô lệ. 

. Lực lượng sản xuất chủ yêu là nông 
dân công xã. v kut m- 
10. Ngành sản xuất chính là nông nghiệp. |..................... |..................... 
11. Ngành sản xuất chính là thủ công nghiệp. 
12. Công cụ sản xuất chủ yếu bằng sắt. 
Câu 20: Ghỉ nội dung vào bảng thống kê dưới đây về xã hội phong kiến ở 
phương Đông và phương Tây: 


Phương Đông Phương Tây : 


1. Thời gian ra đời 
2. Hai giai cấp chính 
3. Tổ chức xã hội L : 
4. Thời gian khủng | G. ........................................ H- snnrenianedeironaaaaei 
hoảng, suy vong. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 20 


I.D 2.C 3.C 4A 5.A 6.B 7.C 8D 9.C 
10. D 11.B 12.B 13.A 14. D 1S. A 16.C 17.A 
18. 1:C, D, F, H; 2: A, B, E, F, G. 
19.(A): 1,4, 5, 6, 9, 10; (B): 2,3,7, 8, I1. 12. 
20. A. Ra đời sớm, từ khoảng mắy thế kỉ cuối trước Công nguyên. 
B. Ra đời muộn hơn phương Đông, khoảng năm thẻ ki. 
C. Hai giai cấp chính: Địa chủ và nông dân lĩnh canh. 
D. Hai giai cấp chính: lãnh chúa phong kiến và nông nô. 
E. Chế độ phong kiến tập quyền. 
F. Chế độ phong kiến phân quyền. 
G. Khủng hoảng trằm trọng trong khoảng thế kỉ XVII - XIX, trước khi 
chủ nghĩa tư bản phương Tây đặt chân đến. 
H. Từ thế ki XV - XVII, chế độ phong kiến phương Tây suy vong. va cihuân 
bị cho sự thăng lợi của chủ nghĩa tư bản. 


PHÀN HAI 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ NGUÒN GÓC ĐÉN GIỮA THÉ KỈ XIX 


Chương l 
VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ 


Bài 21 
CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIÊN CỦA XÃ HỘI NGUYÊN THUỶỲ 


Câu I1: Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã có người nào 
sinh sống? 

A. Người tối cỗ. B. Người tỉnh khôn. 

€. Vượn Người. D. Câu A và B đúng. 
Câu 2: Người ta tìm thấy một số chiếc răng Người tối cô nước ta giỗng với răng 
của Người tối cỗ Bắc Kinh ở vùng nào? 

A. Núi Đọ (Thanh Hoá). B. Dâu Giây (Đồng Nai). 

C. An Lộc (Bình Phước). D. Thâm Khuyên, Thâm Hai (Lạng Sơn). 
Câu 3: Những di vật ngày nay tìm thấy được tại các di chỉ về Người tối cỗ ở 
nước ta được chế tác bằng chất gì? 


A. Đá. B.Đồngthau. — C. Thau. D. Sắt. 

Câu 4: Người tối cỗ ở Việt Nam sử dụng phương thức nào để kiếm sống? 
A. Săn bắt, hái lượm. B. Săn bắn, hái lượm. 
C. Hái lượm, săn bắn. D. Trồng trọt, chăn nuôi. 


Câu 5: Dị tích của Người hiện đại đầu tiên ở Việt Nam được tìm thấy ở đâu? 

A. Di tích Ngườm (Thái Nguyên). — B. Di tích Sơn Vi. 

C. Ở hang Hùm. D. Tất cả các địa điểm trên. 
Câu 6: Ở di tích Sơn Vì (Phú Thọ), các nhà khảo cỗ học đã tìm thây di chỉ gì của 
Người hiện đại của Việt Nam? 


A. Răng hoá thạch. B. Xương hoá thạch. 
C. Công cụ bằng đá. D. Công cụ bằng đồng thau. 
Câu 7: Văn hoá Hoà Bình xuất hiện cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm? 
A. 10.000 đến 7.000 năm. B. 12.000 đến 7.000 năm. 
C. 11.000 đến 8.000 năm. D. 7.000 đến 12.000 năm. 


Câu 8: Nối tiếp văn hoá Hoà Bình là văn hoá nào? Cách ngày nay bao nhiêu năm? 
A. Văn hoá Sơn La, cách nay khoảng 12.000 đến 7.000 năm. 
B. Văn hoá Phú Thọ, cách nay khoảng 1 1.000 đến 6.000 năm. 
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C Văn hoá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cách nay khoảng l 1.000 đến 8.000 năm. 
D. Văn hoá Bắc Sơn, cách nay khoảng 10.000 đến 7.000 năm. 


Câu 9: Hoạt động kinh tế chính của cư dân Bắc Sơn là gì? 
A, Rân hắn, hái lượm, \. Săn hát, hái lượn, 
€. Đánh cá, chăn nuôi. D. Trồng trọt, chăn nuôi. 


Câu 10: Điền vào chỗ trỗng câu sau đây: 
'Sản xuất nông nghiệp của cư dân Bắc Sơn có bước tiễn triển hơn................. & 
A. Cư dân Thanh Hoá. B. Cư dân Hoà Bình. 
C. Cư dân Sơn Vi - Phú Thọ. D. Cư dân Lai Châu. 
Câu 11: Cách ngày nay khoảng bao lâu, trên đất nước Việt Nam, con người ‹lã 
phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đá, làm gỗm. 
A. Khoảng 10.000 đến 6.000 năm.  B. Khoảng 5.000 đến 6.000 năm. 
C. Khoảng 6.000 đến 7.000 năm. D. Khoảng 4.000 đến 5.000 năm. 
Câu 12: Nhiều di tích văn hoá hậu kì đá mới được phát hiện ở nhiều nơi như 
Mai Pha,Nậm Tun, Sập Việt... Vậy, Mai Pha thuộc tỉnh nào? 
A. Lai Châu. B. Sơn La. C. Lạng Sơn. D. Thanh Hoá. 
Câu 13: Hãy điền vào chỗ trắng các câu sau đây: 
Các nhà khảo cỗ học :ìm thấy dấu tích của người tối cổ có niên đại cách đây 30 
- 40 vạn năm. Ở Thấm Khuyến, Thắm Hai thuộc........ CA} se. Ở Núi Đọ, 
Quảng Yên, Núi Nuông thuộc ....... (Re Ô suyn: (Che: thuộc Đồng Nai. 
Ở An Lộc thuộc......... CD) sua: 
Câu 14: Dựa vào các yếu tố nào mà các nhà khảo cỗ học khẳng định quá trình 
chuyển biển từ Người tối cỗ thành Người hiện đại ở Việt Nam. 
A. Dựa vào những hoá thạch răng và nhiều công cụ đá. 
B. Dựa vào kết quả nghiên cứu tài liệu thư tịch. 
C. Dựa vào các câu chuyện dân gian. 
D. Dựa vào những công cụ sản xuất và xương sọ người. 
Câu 15: Hãy ghỉ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 
A. Ở hang Hùm (Yên Bái), có những hoá thạch răng của Người hiện đại giai 
đoạn sớm. 
B. Ở di tích Ngườm (Thái Nguyên), có nhiều công cụ đá của Người hiện đại 
giai đoan sớm. 
C. Ở Thâm Khuyên, Thẩm hai (Lạng Sơn) được tìm thấy di cốt Người tối cổ. 
D. Ở di tích Sơn Vi (Phú Thọ) các nhà khảo cổ học tìm thấy nhiều công cụ đá 
của Người hiện đại giai đoạn sớm. 
Câu 1ó: Cư dân Hoà Bình sống định cư lân dài ở đâu thành các thị tộc? 
A. Ở các khu rừng núi hoang sơ. 
B. Trong các hang động, mái đá gần nguồn nước. 
C. Trong các hang động gần các vách đá. 
D. Ven sông, suối gần nguồn nước. 
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Câu 17: Cư dân Hoà Bình lấy phương thức nào làm nguôn sông chính? 
A. Lấy săn bắt và hái lượm làm nguồn sống chính. 
B. Lấy tròng các loại rau, củ, cây ăn quả làm nguồn sóng chính. 
C. Lấy săn bắn, hái lượm làm nguồn sống chính. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 18: Cư dân Bắc Sơn sống định cư ở đâu và dùng loại đá gì để chế tạo công cụ? 
A. Trong các hang động đá vôi và dùng đá cuội đề chế tạo công cụ. 
B. Trong các hang động, mái đá và dùng đá chẻ đề chế tạo công cụ. 
C. Trong các vùng rừng núi và dùng đá mới đề chế tạo công cụ. 
D. Trong các núi đá vôi và dùng đá đỏ đẻ chế tạo công cụ. 
Câu 19: Công cụ phổ biến của cư dân Bắc Sơn là 


A. Đá mài ở hai đầu. B. Đá mài nhẫn vả tra cán. 
€. Đá mài ở lưỡi. D. Rìu mài ở lưỡi 
Câu 20: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A cho sẵn sau đây: 


B 
A. Sống cách nay 12000-7000 năm. 
B. Địa bàn cư trú ở Thâm Khuyên, Thẩm Hai, Núi Đọ, 
Hòn Gòn, Dầu Giây. 
C. Địa bàn cư trú ở Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên 
Bái, Bắc Giang... 
D. Địa bàn cư trú ở Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La. Hà 
Giang... 
E. Công cụ lao động bằng đá ghè đẽo thô sơ. . 
F. Công cụ lao động bằng đá cuội, được ghè đẽo ở rìa 
tạo thành lưỡi sắc. 
G. Công cụ lao động bằng đá được ghè đẽo và với công 
cụ bằng tre, gỗ. 
H. Phương thức kiếm sống: săn bắn, hái lượm, đánh cá, 
chăn nuôi.3 
1. Phương thức kiếm sống: săn bắt, hái lượm. 
K. Phương thức kiếm sống: săn bắn, hái lượm. 
L. Sống theo gia đình mẫu hệ. 


M. Sống thành thị tộc, bộ lạc. 


Câu 21: Hãy điền các sử liệu vào cột B sao cho phù hợp với cột A đã cho sau đây: 


A 
1. Người tối cổ ở Việt 
Nam 
2. Người Sơn Vi 
3. Người Hoà Bình - 
Bắc Sơn 


1.Ở hang Hùm (Yên Bái). 
2. Ở di tích Ngườm (Thái Nguyên). 
| 3. Ở di tích Sơn Vi. 
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Câu 22: Từ 15 đến 20 vạn năm cách nay gắn liền với: 
A. Người tối cỗ ở Việt Nam. 
B. Người Sơn Vi. 
C. Người Hoà Bình - Bắc Sơn. 
D. Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, Cầu Sắt. 
Câu 23: Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, Cầu Sắt có niên đại cách nay: 
A. 30 đến 40 vạn năm. B. 15 đến 20 vạn năm. 
C. 12.000 đến 7.000 năm. D. 5.000 đến 6.000 năm. 
Câu 24: Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Phước là địa bàn cư trú của: 
A. Người tối cổ ở Việt Nam. : 
B. Người Sơn Vi. 
C. Người Hoà Bình - Bắc Sơn. 
D. Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, Cầu Sắt. 
Câu 25: Người Sơn Vì có địa bàn cư trú ở đâu? 
A. Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Phước. 
B. Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ: An, 
Quảng Trị. 
C. Hoà Bình, Thanh Hoá, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Ninh Bình, Nghệ An, 
Quảng Bình, Quảng Trị. 
D. Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh 
Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắc Lắc, Đồng Nai. 
Câu 26: Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, Cầu Sắt có địa bàm cư 
trú ở: 
A. Hoà Bình, Thanh Hoá, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Ninh Bình, Nghệ: An, 
Quảng Bình, Quảng Trị. 
B. Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Phước. 
C. Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ: An, 
Quảng Trị. 
D. Hoà Bình, Thanh Hoá, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Ninh Bình, Nghệ: An, 
Quảng Bình, Quảng Trị. 
Câu 27: Người Hoà Bình - Bắc Sơn sử dụng công cụ lao động bằng: 
A. Đá cuội được ghè đẽo ở rìa cạnh tạo thành lưỡi sắc. 
B. Đá được ghè đẽo hai mặt, xương, tre gỗ. 
€. Đá được mài, cưa, khoan lỗ. 
D. Tất cả các loại công cụ trên. 
Câu 28: Săn bắn, hái lượm, đánh cá, chăn nuôi, bắt đầu sản xuất nông ng:hiệp 
là hoạt động kinh tẾ của: 
- „A. Người tối cổ ở Việt Nam. 
B. Người Sơn Vi. 
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C. Người Hoà Bình - Bắc Sơn. 
D. Người Hạ Long, Cái Bèo. Quỳnh Văn Đa Bút, Cầu Sắt. 
Câu 29: Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, Câu Sắt có tổ chức xã 
hội như thé nào? 
A. Sống từng bây trong các hang động, mái đá. 
B. Sống trong các thị tộc. 
É, Sống theo tô chức bộ lạc, gia đình mẫu hệ. 
D. Sống thành từng bầy nguyên thuỷ. 
Câu 30: “Cách mạng đá mới” ở Việt Nam cách ngày nay bao lâu? 
A. Cách ngày nay khoảng 5.000 đến 6.000 năm. 
B. Cách ngày nay khoảng 4.000 đến 5.000 năm. 
C. Cách ngày nay khoảng 3.000 đến 4.000 năm. 
D. Cách ngày nay khoảng 2.000 đến 3.000 năm. 
Câu 31: Công cụ của “Cách mạng đá mới” ở Việt Nam đạt đến trình độ: 
A. Phát triển kĩ thuật mài đá hai đầu. 
B. Phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đỏ đá. 
C. Sử dụng công cụ bằng đá có tra cán. 
D. Sử dụng công cụ bằng đá, bằng tre, gỗ. 
Câu 32: Tổ chức xã hội trong thời “Cách mạng đá mới” ở Việt Nam là 
A. Tổ chức gia đình mẫu hệ ra đời.  B. Tổ chức gia đình phụ hệ ra đời. 
C. Tổ chức thành thị tộc. D. Tế chức thành bộ lạc. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 21 


1.A 2.D 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8D 9.A 10.BII.BI2.C 
13. A: (Lạng Sơn). B: (Thanh Hoá). C: Hàng Gòn, Dầu Giây, D: (Bình Phước). 
14. A 15. A, B: Đúng; C, D: Sai. 
16. B 17.C 18. A 19.D 
20. I:B, E, I; 2: C, F, K,M; 3: A, D, G, H, L. 
21. A. Những hoá thạch răng của Người hiện đại giai đoạn sớm. 
B. Công cụ đá của Người hiện đại giai đoạn sớm. 
C. Công cụ đá của Người hiện đại giai đoạn muộn. 
22.B 23. D 24. A 25. B 26. D 27. B 28. C 29.C 30. A 31.B 32. A 
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Bài 22 
VIỆT NAM CUÓI THỜI NGUYÊN THUỶ 


Câu I: Cách đây khoảng 4.000 năm, cư dân nước ta đã biết sử dụng nguyên liệu 
gì để chế tạo công cụ? 

A. Nguyên liệu sắt. B. Nguyên liệu đồng. 

C. Nguyên liệu tre, gỗ. D. Nguyên liệu đá. 
Câu 2: Việc sử đụng nguyên liệu đằng và thuật luyện kim để chế tạo công cựt lao 
động có tác dụng đôi với ngành sản xuất nào? 

A. Nông nghiệp trồng lúa. B. Thủ công nghiệp. 

C. Thương nghiệp. D. Tắt cả các ngành trên. 
Câu 3: Điền vào chỗ trồng câu sau đây: 

“Đâu thế kỉ II TCN, các bộ lạc sống ở .......... đã đưa kĩ thuật chế tác đá lên 
đĩnh cao, đồng thời sử dụng hợp kim đông và thuật luyện kim để chế tạo công cụ.” 

A. Phùng Nguyên. B. Đông Sơn. C. Sông Hồng. D. Sa Huỳnh. 
Câu 4: Chủ nhân của nên văn hoá nào mở đầu cho sơ kì thời đại đồng thau ở 
Việt Nam? 

A. Hoa Lộc. B. Sa Huỳnh. C. Phùng Nguyên. D. Đồng Nai. 
Câu 5: Các di tích văn hoá Phùng Nguyên được phát hiện nhiều nơi thuộc wùng 
nào ở Việt Nam? 


A. Bắc Bộ. B. Bắc Trung Bộ. C. Trung Bộ. D. Nam Trung Bộ. 
Câu 6: Công cụ lao động chủ yếu của các bộ lạc Phùng Nguyên bằng gì? 
A. Bảng đồng. B. Bằng sắt. C. Bằng đá. D. Bằng tre gỗ. 
Câu 7: Chủ nhân của nền văn hoá nào sống ở vùng châu thỗ sông Mã? 
A. Hoa Lộc. B. Sa Huỳnh. C. Phùng Nguyên. D. Đồng Nai. 
Câu 8: Văn hoá Sa Huỳnh ở vùng Nam Trung Bộ cách đây bao lâu? 
A. 4.000 - 5.000 năm. B. 2.000 - 3.000 năm. 
C. 2.500 - 3.000 năm. D. 3.000 - 4.000 năm. 
Câu 9: Các di tích văn hoá Sa Huỳnh được phát hiện ở các tỉnh nào hiện say? 
A. Quảng Ngãi, Bình Định. B. Quảng Nam, Đà Nẵng. 
C. Khánh Hoà. D. Tất cả các tỉnh trên. 
Câu 10: Văn hoá Óc Eo là văn hoá của vùng nào? 
A. Đông Nam Bộ. B. Nam Trung Bộ. 
C. Tây Nam Bộ. D. Tây Nguyên. 
Câu 11: Các di tích văn hoá Đẳng Nai thuộc vùng nào? 
A. Nam Trung Bộ. B. Nam Bộ. 
C. Đông Nam Bộ. D. Tây Nam Bộ. 


Câu 12: Cư dân văn hoá Đẳng Nai và Óc Eo làm nghề gì là chủ yếu? 
A. Nông nghiệp lúa nước. 
B. Nông nghiệp lúa nước và cây lương thực khác. 
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€. Khai thác sản vật rừng. 
D. Săn bản, hái lượm. 
Câu 13: Nhờ đâu mà nghề trồng lúa nước được tiễn hành ở nhiều thị tộc? 
A. Nhờ biết sử dụng nguyên liệu bằng đồng và thuật luyện kim đẻ chế tạo công cụ. 
B. Nhờ thuật luyện kim và sử dụng nguyên liệu bằng sắt 
C. Nhờ biết sử dụng nguyên liệu bằng đồng và mở rộng diện tích. 
D. Nhờ biết sử dụng nguyên liệu bằng sắt đẻ tiền hành khai hoang 
Câu 14: Nên văn hoá lớn của nước ta vào cuối thời nguyên thuỷ được hình 
thành trên cơ sở nào? 
A. Sử dụng nguyên liệu bằng đồng đề chế tạo công cụ làm cho năng suất lao 
động tăng lên. 
B. Thuật luyện kim và nghề trồng lủa nước đã tạo nên năng suất lao động cao. 
C. Nghẻ trồng lúa nước được tiến hành ở nhiều thị tộc. 
D. Nền văn minh nông nghiệp lúa nước. 
Câu 15: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với các nền văn hoá ở cột A sau đây: 
E1 | B Ì 
1. Văn hoá Phùng Nguyên. | A. Đầu thiên niên ki II trước Công nguyên. 
B. Cách ngày nay khoảng 3000 - 4000 năm. 
C. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình 
Dịnh, Khánh Hoà. 
D. Nông nghiệp lúa và trồng các loại cây khác. 
Công cụ phô biến bằng đá. 
E. Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc Giang, Bắc 
Ninh, Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng. 
F. Làm đồ trang sức bằng đá, đồng, thuỷ tỉnh. 
Thiêu xác chết. 
G. Nông nghiệp lúa nước, sống trong các công xã 
thị tộc mẫu hệ. Công cụ lao động chủ yếu bằng đá. 
H. Làm đồ trang sức nhiều loại. Tục chôn người 
chết nơi cư trú... 


Câu 16: Đầu thiên niên kỉ II trước Công nguyên gắn liền với nền văn hoá nào ở 
Việt Nam? 

A. Nền văn hoá Sa Huỳnh. B. Nền văn hoá Đồng Nai và Óc-Eo. 

C. Nền văn hoá Phùng Nguyên. D. Nền văn hoà Hoa Lộc. 
Câu 17: Đời sống vật chất là nông nghiệp lúa và trồng các loại cây khác, công 
cụ phổ biển bằng đá, đó là đặc trưng của nền văn hoá nào? 

A. Văn hoá Phùng Nguyên. B. Văn hoá Sa Huỳnh. 

€. Văn hoá Đông Sơn. D. Văn hoá Đồng Nai và Óc-Eo. 


2. Văn hoá Sa Huỳnh. 


Câu 18: Địa bàn cư trú của cư dân văn hoá Phùng Nguyên ở đâu? 
A. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà. 
B. An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bắc Giang, Bắc Ninh. 
C. Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng. 
D. Quảng Nam, Quảng Nhãi, Nghệ An, Hà Tĩnh. 
Câu 19: Hãy ghỉ vào chỗ trồng trong bảng kê dưới đây về Văn hoá Phùng Nguyên: 


Nội dung 
1. Thời gian Sa kệ Mu 
2. Địa bàn 
3. Đời sống vật chất 
4. Đời sống tinh thần Ề _ 
Câu 20: Biết làm đồ trang sức bằng đá, `... thuỷ tỉnh và có tục thiêu xác kèn 
đó là đời sống tỉnh thần của cư dân nên văn hoá nào trên đất nước ta? 
A. Cư dân Văn hoá Phùng Nguyên. 
B. Cư dân Văn hoá Sa Huỳnh. 
C. Cư dân Văn hoá Đồng Nai và Óc-Eo. 
D. Tất cả các cư dân nói trên. 
Câu 21: Hãy ghỉ vào chỗ trắng trong bảng kê dưới đây về Văn hoá Sa Huỳnh: 
1. Thời gian 
2. Địa bàn 
3. Đời sống vật chất Ề 
4. Đời sống tinh thần | D................ 


Câu 22: Việc sử dụng đồ sắt của các bộ lạc Phùng Nguyên, vùng châu PP sông 
Mã, vùng Nam Trung Bộ và lưu vực sông Đồng Nai chứng tỏ điều gì? 

A. Họ đã bước vào thời đá mới. 

B. Đánh dấu sự chuyên biến của xã hội nguyên thuỷ sang thời đá mới. 

C. Cuộc sống vật chất và tỉnh thần của họ được cải thiện. 

D. Đặt cơ sở hình thành các nền văn hoá lớn ở Việt Nam. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 22 


1B 2.A 3.C 4.C 5.A 6.C 7.A 8D 9.D 10.CII.C 
12.B 13.A 14. B 15. I: A, E, G, H; 2: B, C, D, F. 16. C 17. B 18.C 
19. A. Thời gian: Đầu thiên niên kỉ II trước Công nguyên. 
B. Địa bàn: Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà 
Tây, Hà Nội, Hải Phòng. 


100 


22.B 


_. Đời sống vật chất: Nông nghiệp lúa nước, sống trong các công xã thị 


tộc mẫu hệ. Công cụ lao động chủ yêu bằng đá. 
Đời sống tỉnh thần: Làm đò trang sức nhiều loại. Tục chôn người 
chết nơi cư trú... 


. Thời gian: Cách ngày nay khoảng 3000 - 4000 năm. 


Địa bàn: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Năng, Bình Định, Khánh Hoà. 


. Đời sóng vật chất: Nông nghiệp lúa và trồng các loại cây khác. Công 


cụ phỏ biến bằng đá. 


. Đời sống tỉnh thần: Làm đồ trang sức bằng đá, đồng, thuỷ tỉnh. 


Thiêu xác chết. 
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Chương II . 
CÁC QUÓC GIA CÔ ĐẠI TRÊN ĐÁT VIỆT NAM 


Bài 23 
NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC 


Câu 1: Vào thời Đông Sơn, từ nửa đầu thiên niên kỉ I TCN, công cụ lao động 
nào trở nên phô biến? 


A. Bằng sắt. B. Bằng đồng thau. 

C. Bằng tre, gỗ, xương. D. Tắt cả các loại công cụ trên. 
Câu 2: Cư dân trong thời Đông Sơn đã khai phá và biến vùng nào trở thành 
vùng đất màu mỡ để trồng lúa nước? 

A. Châu thổ sông Hồng. B. Châu thổ sông Mã, sông Cả. 

C. Châu thổ sông Mê Công. D. Câu A và B đúng. 


Câu 3: Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật tỉnh xảo của nghề đúc đẳng 
của người Việt xưa là gì? 


A. Các loại vũ khí bằng đồng. B. Công cụ sản xuất bằng đồng. 
C. Thạp đồng. D. Trống đồng. 
Câu 4: Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc hơn dưới thời văn hoá nàìo? 
A. Phùng Nguyên. B. Đông Sơn. 
Œ. Hoa Lộc. D. Sa Huỳnh. 


Câu 5: Yếu tố nào sau đây không thuộc cơ sở ra đời của nhà nước Văn Lang;? 
A. Yêu cầu chống ngoại xâm. 
B. Yêu cầu bảo vệ nền kinh tế nông nghiệp lúa nước. 
C. Phân hoá xã hội sâu sắc. 
D. Tắt cả các yếu tô trên. 
Câu 6: Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? 
A. Khoảng thế kỉ VII TCN. B. Khoảng thế ki VỊ TCN. 
C. Khoảng thế kỉ VIII TCN. D. Khoảng thế ki V TCN 
Câu 7: Lý do dẫn đến sự ra đời của Nhà nước đầu tiên ở nước fa? 
A. Do nhu cầu liên kết chống ngoại xâm. 
B. Do nhu cầu về thuỷ lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp. 
C. Do nhu cầu phân hoá xã hội sâu sắc. 
D. Do nhu cầu về thuỷ lợi, quản lí xã hội và liên kết chống ngoại xâm. 
Câu 8: Nhà nước Văn Lang dưới thời vua Hùng, đất nước ta chỉa làm bao nhiê¡u bộ? 


A. 12 bộ. B. I5 bộ. C. 16 bộ. D. 14 bộ. 
Câu 9: Nhà nước Văn Lang, chia cả nước làm I5 bộ, đứng đầu mỗi bộ là ai? 
A. Lạc hầu. B.Lạc tưởng.  C. Bồ Chính. D. Quan Lang. 
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Câu 10: Vua Hàng Vương cho đóng đô nước Văn Lang ở đâu? 
A. Luy Lâu (Thuận Thành - Hà Nội). B. Thăng Long (Hà Nội). 
C. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội). D. Bạch Hạc (Việt Trí - Vĩnh Phúc). 
Câu 11: Nước Văn Lang tân tại trong khoảng thời gian nào? 
A. Khoảng thế ki V đến thế ki III TCN. 
B. Khoảng thế kỉ V đến thế kỉ IV TCN. 
C. Khoảng thể kỉ VỊ đến thế kỉ III TCN. 
D. Khoảng thế kỉ VỊ đến thế kỉ IV TCN. 
Câu 12: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tần 
vào thế kỉ thứ III TCN? 
A. Thục Phán. B. Hùng Vương. C. Hai Bà Trưng. D. Bà Triệu. 
Câu 13: Người dựng nên nước Âu Lạc là ai? Đóng đô ở đâu? 
A. Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc. 
B. Thục Phán (An Dương Vương), đóng đô ở Cô Loa. 
€,. Lang Liêu, đóng đô ở Thăng Long. 
D. An Tiêm, đóng đô ở Cô Loa. 
Câu 14: Nguồn lương thực chính của cộng đồng cư dân Văn Lang — Âu Lạc là gì? 
^.. Rau củ và các loại sản phẩm của nghề đánh cá. 
B. Gạo nếp, gạo tẻ. 
C. Các loại củ như khoai, sắn. 
D. Tất cả các loại trên. 
Câu 15: Tín ngưỡng chủ yếu và phổ biến của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là gì? 
A. Thờ cúng tổ tiên. B. Sùng bái tự nhiên. 
C. Thờ thần Mặt Trời. D. Thờ thần Núi. 
Câu 16: Sự phân công lao động trong xã hội thời Đông Sơn diễn ra giữa: 
A. Công nghiệp và nông nghiệp. 
B. Giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. 
C. Giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. 
D. Giữa trồng trọt và chân nuôi. 
Câu 17: Hoàn thành nỗt các câu sau đây: 
A. Thời Phùng Nguyên mới bắt đầu ............................ 
B. Đến thời Đông Sơn, mức độ ..................... .-- - --- 
C. Xã hội phân hoá giàu nghèo sẽ dẫn đến sự hình thành........................ 
D. Nhờ sự phát triển trong đời sống kinh tế đã dẫn đến sự 
E. Sự phát triển trong.đời sồng kinh tế và sự chuyển biến xã hội là hai điều kiện 
cần thiết để đưa đến sự ra đời của......................-- ---- 
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Câu 18: Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây về cơ cẫu tỗ chức nhà nước 
Văn Lang - Âu Lạc 
Tổ chức nhà nước .........( A) còn rất đơn giản, sơ khai. Đứng đầu nước là vua 
Hùng, giúp vua có các . (B), Lạc tướng. Cả nước chia làm ......... (C). 
Đứng đầu mỗi bộ là .............. (D). Dưới bộ là các làng do............... (E) cai quản. 
Câu 19: Trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc, có ba tằng lớp chính đó là: 
A. Vua quan quý tộc, nô tì và dân tự do. 
B. Vua quan, quý tộc và nông dân. 
C. Vua quan, địa chủ và nông dân dân công xã. 
D. Vua quan nô tì và nông dân công xã. 
Câu 20: Cư dân Văn Lang - Âu Lạc có nễn kinh tế nông nghiệp đa dạng, họ sử 
dụng công cụ sản xuất chủ yếu bằng gì? 
A. Công cụ sản xuất chủ yếu bằng đá, tre, gỗ. 
B. Công cụ sản xuất chủ yếu bằng đồng thau và một ít đỏ sắt. ` 
C. Công cụ sản xuất chủ yếu bằng sắt. 
D. Công cụ sản xuất chủ yếu bằng đồng thau và sắt. 
Câu 21: Nguồn thức ăn chính của cư đân Văn Lang — Âu Lạc là 
A. Gạo nếp, gạo tẻ; ngoài ra còn có các loại củ khoai, sắn 
B. Các loại nông sản và thực phẩm từ săn bắn, hái lượm. 
C. Các loại rau củ, các sản phẩm của nghề đánh cá, chăn nuôi, săn bắn. 
D. Các loại rau củ, các sản phẩm từ chăn nuôi, trồng trọt. 
Câu 22: Nét đặc sắc về tín ngưỡng của cư dân Việt cỗ là gì? 
A. Tục nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình. 
B. Sùng bái tự nhiên như thờ thần Mặt Trời, thần Sông, thần Núi. 
C. Thờ cúng, sùng kính những người có công với làng nước. 
D. Cưới xin, ma chay, lễ hội khá phổ biến, nhất là hội mùa. 
Câu 23: Ghỉ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào cắc câu dưới đây chứng tỏ đời sắng vậ 
chất và tình thần của cư dân Văn Lang — Âu Lạc khá phong phú. 
A. Xã hội có ba tằng lớp: Vua quan quý tộc, dân tự do và nô tì. 
B. Ngoài nguồn lương thực chính là gạo nếp và gạo tẻ, cư dân còn trồng ngô, 
khoai, sắn, đánh cá và chăn nuôi để cải thiện đời sống. 
C. Cư dân có tập quán ở nhà sàn, nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình. 
D. Người Việt cỗ vẫn còn ở trong các hang động, mái đá, so bằng nghề săn 
bắn, hái lượm. 
E. Hàng năm họ tham gia các lễ hội với nhiều loại hình trang phục đẹp: nữ mặc 
áo váy, nam đóng khố cởi trần, đầu đội mũ lông chim... 
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Câu 24: Nỗi nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về Nhà nước Văn Lang và 
nhà nước Âu Lạc theo yêu cầu sau: 
— A [ B 4 

1. Nhà nước Văn Lang | A. Do yêu cầu chống ngoại xâm, bảo vệ kinh tế nông 
2. Nhà nước Âu Lạc nghiệp, làm thuỷ lợi. : 

B. Đứng đâu là vua, giúp vua có các Lạc hâu, Lạc tướng. 
C. Có ba tâng lớp trong xã hội: vua quan quý tộc, nô tỉ 
' và dân tự do. 

1. Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai. 

E. Tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ, lãnh thô được 
mở rộng trên cơ sở sáp nhập Văn Lang và Âu Việt. 

F. Kinh đô ở Bạch Hạc (Việt trì -Phú Thọ) 
L. G. Kinh đô ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 23 


1B 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.D 8B 
9.B  10.D 11.C 12.A 13.B 14.B 15.B 16. B 
17. A. phân hoá giàu nghèo. 
B. giàu nghèo trở nên sâu sắc hơn. 
C. giai cấp và Nhà nước. 
D. chuyền biến về xã hội. 
E. nhà nước Văn Lang. 
18. A. Văn Lang, B: Lạc hầu. C: l5 bộ. D: Lạc tướng, E: Bỏ chính 
19. A 20. B 21.C 22.C 23. B, C, E: Đúng, A, D: Sai. 
24. I: A, B,C, D, F; 2: A, B, C, E, G. 


Bài 24 
QUÓC GIA CỎ ĐẠI CHĂM- PA VÀ PHÙ NAM 


Câu 1: Quốc gia cỗ Lâm Ấp - Chăm-pa được hình thành trên địa bàn của nền 
văn hoá nào? 


A. Đồng Nai. B. Óc Eo. C. Sa Hưỳnh. D. Đông Sơn. 
Câu 2: Điền vào chỗ trắng câu sau đây: 

“Thời Bắc thuộc, vùng đất phía nam Hoành Sơn bị nhà Hán xâm chiếm và đặt 
thành quận, huyện............... là huyện xa nhái. ” 

A. Tượng Lâm.  B. Lâm Áp. C. Chăm-pa. D. Hoành Sơn. 
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Câu 3: Ai là người hô hào nhân dân Tượng Lâm nỗi dậy giành quyền tự chủ và 
đặt tên nước là Lâm Áp? 

A. Vua Hùng. B. Thục Phán. C. Khu Liên. D. Không phải các vuia trên. 
Câu 4: Nước Chăm-pa ra đời vào khoảng thời gian nào? 

A. Thế ki V. B. Thế ki VI. C. Thể kỉ VII.  D. Thế ki VII. 
Câu 5: Địa bàn của nước Chăm-pa thế kỉ VI gồm những vùng nào của Việt 
Nam ngày nay? 

A. Phía bắc đến Quảng Bình, phía nam đến Phan Rang. 

B. Phía bắc đến Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang. 

C. Phía bắc đến Quảng Bình, phía nam đến Phan Thiết. 

D. Phía bắc đến Quảng Nam, phía nam đến Đồng Nai. 
Câu 6: Kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là gì? 


A. Du mục. B. Nông nghiệp trồng lúa. 
C. Thủ công nghiệp. D. Thương nghiệp. 

Câu 7: Tháp Chăm được xây dựng nhiều nhất ở tỉnh nào hiện nay? 
A. Phan Thiết - Bình Thuận. B. An Nhơn - Bình Định. 
C. Phan Rang - Ninh Thuận. D. Trà Kiệu - Quảng Nam. 


Câu 8: Kinh đô Chăm-pa ban đầu đóng ở đâu? 
A. Ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam). 
B. Ở In-đra-pu-ra (Đồng Dương - Quảng Nam). 
C. Ở Vi-giay-a (Trà Bàn - Bình Định). 
D. Không phải các vùng trên. 
Câu 9: Chữ viết của người Chăm bắt nguồn từ chữ nào? 
A. Chữ tượng hình của Trung Quốc. B. Chữ tượng ý của Trung Quốc. 
C. Chữ quốc ngữ của Việt Nam. D. Chữ Phạn của Án Độ. 
Câu 10: Từ thế kỉ VI, người Chăm theo tôn giáo nào? 
A. Phật giáo. B. Bà la môn. C. Án Độ giáo. _D. Bà la môn và Phật giáo. 
Câu 11: Xã hội của người Chăm gồm các tầng lớp nào? 
A. Công nhân, nông dân, thợ thủ công. 
B. Quý tộc, nô lệ, dân tự do và dân lệ thuộc. 
C. Địa chủ, nông dân và nô lệ. 
D. Quý tộc, địa chủ, nông dân và nô lệ. 
Câu 12: Quắc gia cỗ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hoá nảo?? 
A. Nền văn hoá Sa Huỳnh. B. Nền văn hoá Đồng Nai. 
C. Nền văn hoá Óc-Eo. D. Nền văn hoá Đông Sơn. 
Câu 13: Hãy điền vào chỗ trắng câu sau đây: . 
“Quốc gia Phù Nam gồm nhiều tiêu quốc, bộ phận chủ yếu là chủ ở............... 
nói tiếng Nam Đảo. " 
A. Đông Nam Bộ. B. Tây Nam Bộ. 
€. Nam Trung Bộ. D. Trung Trung Bộ. 
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Câu 14: Quốc gia Phù Nam tôn tại từ thế kỉ nào đến thế kỉ nào? 


A. Từ thể ki I đến thế ki VI. B. Từ thể kỉ II đến thế ki V 

C. Từ thế kỉ I đến thế ki V. D. Từ thế kỉ II đến thế kỉ IV. 
Câu 15: Cư dân Phù Nam sùng tín ngưỡng tôn giáo nào? 

A. Phật giáo. B. Bà la môn. 

€. Thiên chúa giáo. D. Bà la môn và Phật giáo. 


Câu 1ó: Hãy ghỉ đúng ( Ð) hoặc sai ( S` vào các câu sau đây: 

A. Trên địa bàn của văn hóa Sa Hùynh, đã hình thành quốc gia cô Lâm - Ấp - 
Chăm-pa. 

B. Thời Bắc thuộc, vùng đất ở phía nam Hoành Sơn bị nhà Hán xâm chiếm và 
đặt thành quận, huyện. 

C. Tượng Lâm là huyện gần nhất ở phía nam Hoành Sơn. 

D. Vào cuối thế kỉ II, nhân lúc tình hình Trung Quốc loạn lạc, Tượng Lâm đã hô 
hào nhân dân nỗi dậy giành quyền tự chủ. 

E. Khởi nghĩa thắng lợi, Tượng Lâm tự làm vua, đặt tên nước là Lâm Áp. 

F. Sau khi nước Lâm Áp ra đời, các vua Lâm Ấp dựa vào lực lượng quân đội 
khá mạnh, tiến hành các cuộc tấn công các nước láng giêng, mở rộng lãnh 
thỏ, về phía bắc đến Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang và đổi tên nước là 
Chăm-pa (thế ki VI). 

Câu 17: Vào khoảng thế kỉ ï, quốc gia nào trên đất nước ta phát triển mạnh nhất? 

A. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc. B. Quốc gia Phù Nam. 

C. Quốc gia Chăm-pa. D. Quốc gia Lâm Ấp. 

Câu 18: Quốc gia Phù Nam bao gồm nhiều tiểu vương quốc, bộ phận chủ yễu ở 
đâu, nói tiếng gì? 

A.Ở Tây Nam Bộ, nói tiếng Nam Đảo. 

B. Ở Đông Nam Bộ, nói tiếng Đa Đảo 

C. Ở Đồng Nai, nói tiếng Nam Đảo. 

D. Ở Biên Hoà, nói tiếng Khơ-me. 

Câu 19: Quốc gia Phù Nam xây dựng thể chế chính trị như thế nào? 

A. Thẻ chế chính trị quân chủ theo kiểu Trung Quốc, do vua đứng đầu nắm mọi 
quyền hành. 

B. Thẻ chế chỉnh trị quân chủ lập hiến. 

C. Thể chế chính trị quân chủ theo kiểu Ân Độ, do vua đứng đầu nắm mọi 
quyền hành. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 20: Những nét tương đồng của các quốc gia Chăm-pa cỗ, Phù Nam cỗ và 
Văn lang - Áu lạc cô: 

A. Có một nền kinh tế, văn hoá phát triển và quan hệ với nhau. 

B. Mỗi cư dân đều có những nét riêng về văn hoá, xã hội như tôn giáo, tín ngưỡng. 

C. Mỗi cư dân có đặc điểm nghệ thuật, xây dựng, kiến trúc riêng nhưng thống nhất. 

D. Có một nền kinh tế, văn hoá đa dạng trong thống nhất. 
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Câu 21: Hãy ghỉ vào các chỗ trắng bảng thông kê dưới đây về kinh tế, văn hoá, 
xã hội của quốc gia Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X. 


Kinh tế Văn hoá Xã hội 
A. Nông nghiệp:...... C. Chữ viết: ............ F. Thiết chế nhà nước:.......... 
B. Thủ công nghiệp: | D. Tôn giáo:............ G. Tổ chức bộ máy nhà nước: 


Câu 22: Những nội dung lịch sử nào dưới đây gắn liền với quốc gia cô Chăm-pa 
và Phù Nam? Hãy đánh dẫu X vào cột dọc cho đúng. 


Nội dung Quốc gia Chăm-pa| Quốc gia Phù Nam 


1. Nhà nước theo chế độ quân chủ, 
vua là người nắm mọi quyền hành. 


2. Kinh đô ban đầu đóng ở Sin-ha- .m.. 
pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam). 

3. Xã hội phân hoá gi p 

4. Đất nước chia làm bốn. khu =E“——— 


hành chính lớn gọi là châu, dưới 
châu có huyện, làng. 


5. Sử dụng chữ Phạn làm chữ viết 
của mình. 
6. Tôn giáo là đạo Bà-lamôn và aww 


đạo Phật. 


7. Tập quán phổ biến là ở nhà sàn. 


8. Cuối thế kỉ VI, đất nước suy yếu, 
bị Chân Lạp thôn tính. 


Câu 23: Di sản văn hoá lớn nhất của văn hoá Chăm-pa được tỗ chức văm hoá 
thế giới công nhận đó là 

A. Tháp Chàm ở Phan Rang. 

B. Tháp Chăm ở Bình Định. 

C. Khu di tích thánh địa Mĩ Sơn ở Quảng Nam. 

D. Các điệu múa của người Chăm. 


Câu 24: Sắp xếp theo thứ tự thời gian các quốc gia cỗ đại trên đất mước' Việt 
Nam dưới đây, câu nào đúng? 


A. Văn Lang, Âu Lạc, Lâm Áp, Chăm-pa, Phù Nam. 
B. Văn Lang, Âu Lạc, Chăm-pa, Lâm Ấp, Phù Nam. 
C. Văn Lang, Âu Lạc, Phù Nam, Chăm-pa, Lâm Áp. 
D. Văn Lang, Âu Lạc, Lâm Ấp, Phù Nam, Chăm-pa. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẢC NGHIỆM BÀI 24 


I.C 2.A 3.C 4B 5.B 6B 7.C 8A 9.D 10.D 
11.B 12.C 13.B 14. A 15. D 16. A,B, F: Đúng; C, D, E: Sai. 
17.B 18.A 19.C 20.A 
21. A. Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa. 
B. Nghề đệt, làm đỏ gồm, đồ trang sức. chế tạo vũ khí bằng kim loại, 
đóng gạch. 
C. Chữ Phạn của Án Độ. 
D. Bà la môn và Phật giáo. 
E. Ở nhà sàn, ăn trầu cau và hoả táng người chết. 
F. Quân chủ chuyên chế. 
G. Dưới vua có Tế tướng và hai đại thần. Dưới đại thần có các thuộc quan. 
22.(A): 1,2,3.4.5.6,7;(B):1,3,6,748. 23.A 24.A 
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Chương li 
THỜI BÁC THUỘC VÀ CUỘC ĐÁU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
(Từ thế kỉ II đến thế kỉ X) 


Bài 25 
CHÍNH SÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIÊU ĐẠI PHƯƠNG BÁC 
VÀ NHỮNG CHUYÊN BIẾN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM 


Câu I: Năm 179 TCN, nước ta bị triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc xâm chiếm? 
A. Nhà Hán. B. Nhà Triệu. €. Nhà Ngô. D. Nhà Tống. 
Câu 2: Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối 
với nước ta từ năm 179 TCN đến thể kỉ X nhằm thực hiện âm mưu gì? 
A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thỏ của chúng. 
B. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng. 
C. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của chúng. 
D. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác. 
Câu 3: Nhà Triệu chia nước Âu Lạc thành hai quận và sát nhập vào quốc gia nào? 
A. Trung Quốc. B. Văn Lang. €. Nam Việt. D. An Nam. 
Câu 4: Dưới sự cai trị của chính quyên nhà Hán, chúng đã đưa các tầng lớp' nào 
vào Âu Lạc cũ, cho ở lẫn với người Việt? 
A. Quý tộc. B. Nông dân. 
C. Dân nghèo, tội nhân. D. Tất cả các tầng lớp trên. 
Câu 5: Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào 
nước ta? 
A. Phật giáo. B. Đạo giáo. C. Thiên chúa giáo.  D. Nho giáo. 
Câu 6: Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhâm' dân 
ta phải đỗi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì? 
A. Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc. 
B. Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta. 
C. Khai phá văn minh cho dân tộc ta. 
D. Tất cả cùng sai. 
Câu 7: Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích" cực 
của nên văn hoá Trung Hoa thời nào? 
A. Thời nhà Triệu. B. Thời nhà Hán. 
C. Thời nhà Hán - Đường. D. Thời nhà Tống - Đường. 
Câu 8: Quan hệ bao trùm trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc là quan hệ gì? 
A. Quan hệ giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến. 
B. Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc. 
C. Quan hệ giữa quý tộc, phong kiến Việt Nam với chính quyên đô hộ phương Bắc. 
D. Tất cả các quan hệ trên. 
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Câu 9: Ở nước ta thời Bắc thuộc, đâu là nơi xuất phát các cuộc đầu tranh chống 
lại các triều đại phương Bắc đề giành độc lập dân tộc? 

A. Thành thị. B. Rừng núi. 

€. Làng xóm ở nông thôn. D. Cả nông thôn và thành thị. 
Câu I0: Vì sao nhân dân ta không ngừng vùng lên dấu tranh chống chế độ 
phong kiến Bắc thuộc? 

A. Vì căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của kẻ thù. 

B. Vì bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến. 

C. Vì bị mất ruộng đất quá nhiều. 

D. Vì đời sống gặp nhiều khó khăn. 
Câu 11: Sắp xếp thứ tự cho đúng về các triều đại phong kiến phương Bắc đã 
từng xâm lược nước ta sau đây: 

A. Triệu, Hán, Ngõ, Tản, Tống, Tẻ, Lương, Tuỳ, Đường. 

B. Triệu, Hán, Tân, Ngô. Tống, Tẻ, Lương, Tuỳ, Đường. 

C. Tân, Triệu, Hán, Ngô, Tống, Tẻ, Lương, Tuỳ, Đường. 

D. Triệu, Ngô, Tần, Hán, Tống, Tẻ, Lương, Tuỳ, Đường. 
Câu 12: Chính quyền đô hộ phương Bắc thi hành chính sách độc quyên về: 

A. Ruộng đất. B. Sắt và muối. 

C. Lương thực, thực phẩm. D. Sắt, muối và rượu. 
Câu 13: Để thực hiện chính sách đồng hoá đối với dân tộc ta, người Hán đã làm 
gì về văn hoá, xã hội? 

A. Bắt nhân dân ta mở trường dạy chữ Hán. 

B. Bắt nhân dân ta không được dạy chữ quốc ngữ. 

C. Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục 

theo người Hán. 

D. Đưa người Hán vào nước ta để sông chung với người Âu Lạc cô. 

Câu 14: Một trong những nguyên nhân nào dưới đây khiến cho các triều đại 
phong kiến phương Bắc không thực hiện được mục đích của chúng đỗi với nước 
ta là đồng hoá dân tộc Việt Nam, sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc? 

A. Nhân dân ta luôn đầu tranh chống lại phong kiến phương Bắc. 

B. Nhân dân ta có ý thức bảo vệ, duy trì và phát triển nền văn hoá của mình. 

€. Nhân dân ta đã có ý thức bảo vệ độc lập dân tộc từ rất sớm. 

D. Nhân dân ta đã tỏ chức dạy tiếng mẹ đẻ từ lâu đời. 
Câu 15: Hãy ghỉ mục đích vào bảng kê sau đây về: tô chức bộ máy cai trị; văn 
hoá xã hội và kinh tế nước ta dưới thời Bắc thuộc? 


Nội dung 


2. Về kinh tế. 


3. Về văn hoá, xã hội. 
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1.B 2.A 3.C 4.C 5.D 6.B 7.C 
§.B 9.C 10.A I11.A 12.B 13.C 14.B 
15. A Thực hiện nhiễu chính sách cai trị nhằm sáp nhập đất nước Âu Lạc 
vào lãnh thổ của Trung Quốc. 
B. Hạn chế phát triển sản xuất, duy trì sự nghèo nàn và lạc hậu để dễ bề 
thống trị, sai khiến, hạn chế sự chống đối của nhân dân ta. 
C. Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong 
tục, tập quán theo người phương Bắc nhằm đồng hoá dân tộc tả. 


Bài 26 
CUỘC ĐÁU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 
(TỪ THÉ KỈ I ĐÉN THÉ KỈ V) 


Câu 1: Năm 111 TCN, nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của: 
A. Nhà Triệu. B. Nhà Hán. C. Nhà Lương.  D. Nhà Ngô. 


Câu 2: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh chiếm quân xâm lược Hán 
vào năm 40? 


A. Triệu Thị Trinh. B. An Dương Vương. 
C. Lý Thường Kiệt. D. Trưng Trắc - Trưng Nhị. 
Câu 3: Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh bại quân xâm lược nào? 
A. Quân nhà Hán. B. Quân nhà Tuỳ. 
C. Quân nhà Ngô. D. Quân nhà Lương. 
Câu 4: Mùa xuân năm 40, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bùng nỗ ở đâu? 
A. Mê Linh (Vĩnh Phúc). B. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). 


C. Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây). D. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). 
Câu 5: Sau khi đánh chiếm Mê Linh (Vĩnh Phúc), nghĩa quân của Hai Bà 
Trưng đánh chiếm vùng nào? 

A. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). B. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). 

C. Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây). D. Câu A và B đúng. 

Câu 6: Tên tướng nào của quân nhà Hán nếm lấy thất bại trong cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng, phải chạy trồn về nước? 

A. Tích Quang. B. Tô Định. C. Thoát Hoan.  D. Lưu Hoằng Thao. 
Câu 7: Mùa hè năm 42, tên tướng nào của nhà Hán được cử làm tổng chỉ huy 
đạo quân khoảng 2 vạn người xâm lược nuớc ta? 

A. Tô Định. B. Đoàn Chỉ. C. Mã Viện. D. Lưu Long. 
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Câu 8: Cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng 
chẳng quân xâm lược nhà Hán bị thất bại vào năm nào? 

A. Năm 42. B. Năm 43. C. Năm 44. D. Năm 4% 
Câu 9: Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu nỗ ra vào năm nào? Chỗng lại quân xâm 
lược nào của Trung Quốc? 

A. Năm 246, chống quân xâm lược nhà Ngô. 

B. Năm 247, chống quân xâm lược nhà Hán. 

C. Năm 248, chống quân xâm lược nhà Ngô. 

D: Năm 249, chống quân xâm lược nhà Lương. 
Câu 1 0: Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt đã hô hào nhân dân vùng 
nào nỗi đậy khởi nghĩa? 


A. Cửu Chân  B.NhậtNam.  C.Hợp Phó. D. Giao Chỉ. 
Câu II: Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu bàng nỗ ở Phú Điền thuộc tỉnh nào ngày nay? 
A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. Ẻ C. Quảng Bình. D. Thanh Hoá. 


Câu 12: Cuộc khởi nghĩa thất bại, không chịu khuất phục kẻ thù, Bà Triệu 
(Triệu Thị Trinh) đã anh dũng tuẫn tiết tại đâu? 
A. Sông Hát (Hát Môn, Hà Tây). —_B. Núi Đụn (Thanh Oai, Hà Tây). 
€. Núi Tùng (Hậu Lộc, Thanh Hoá). D. Núi Nưa (Hậu Lộc, Thanh Hoá). 
Câu 13: Có hơn 3000 dân nỗi dậy đối phá trị sở, nhà cửa bọn quan lại đô hộ. Đó 
là cuộc khởi nghĩa diễn ra ở đâu vào năm 100? 
A. Tượng Lâm và toàn quận Nhật Nam. 
B. Quận Nhật Nam. 
C. Nhật Nam và Cửu Chân. 
D. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phó. 
Câu 14: Năm 137 diễn ra sự kiện gì ở Tượng Lâm và toàn quận Nhật Nam? 
A. Hơn 3000 dân nỗi dậy đốt phá trị sở, nhà cửa bọn quan lại đô hộ. 
B. Hơn 1000 dân Nhật Nam nỗi dậy liên kết với nhân dân Cửu Chân đánh các huyện. 
C. Hơn 2000 dân đánh huyện lị, đốt thành. 
D. Hơn 4000 dân Cửu Chân, Nhật Nam do Chu Đạt lãnh đạo đánh giết Huyện 
lệnh, đánh quân trị Cửu Chân, giết Thái thú. 
, Câu 15: Năm 178 - 181 ở Giao Chí, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố diễn ra sự 
kiện lịch sử gì? 
A. Hàng vạn dân nỏi đậy do Lương Long cầm đầu. 
B. Hơn 3000 dân nỗi dậy đốt phá trị sở, nhà cửa bọn quan lại đô hộ. 
C. Nhân dân khởi nghĩa, Thứ sử Chu Phù không chống nỗi, bphái bỏ trốn. 
D. Hơn 2000 dân đánh huyệt lị, đốt thành. 
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Câu 16: Nỗi nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A sau đây: 


" B > 
(Nơi có khởi nghĩa) (Tóm tắt diễn biến, kết quả) 
1. Quận Nhật Nam A. Hơn 2000 dân đánh huyện lị, đốt thành. Cuộc khởi 
2. Cửu Chân và Nhật | nghĩa kéo dài hơn một năm mới thất bại. 
Nam B. Hơn 3000 dân nỏi dậy đốt phá trị sở, nhà cửa bọn 
3. Tượng Lâm và toàn | quan lại đô hộ. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. 
quận Nhật Nam C. Lý Tường Nhân giết các quan lại, thuộc hạ của Thứ 


4. Giao Chỉ, Cửu Chân, | sử Trương Mục, tự xưng Thứ sử. Không đàn áp được, 
Nhật Nam, Hợp Phố nhà Tống phải công nhận chức 7hứ sử cho Tường 
5. Giao Châu Nhân. Tiếp sau đó là Lý Thúc Hiến. năm 485, Hiến 
đầu hàng nhà Tè. 
D. Hơn 4000 dân Cửu Chân, Nhật Nam (do Chu Đạt 
lãnh đạo) đánh giết Huyện lệnh, đánh quân trị Cửu 
Chân, giết Thái thú. Ba năm sau, cuộc khởi nghĩa mới 
bị đàn áp. 
E. Hàng vạn dân nổi dậy do Lương Long cằm đầu. 
Đến năm 181, cuộc nỗi dậy mới bị tiêu diệt. 
Câu 17: Hãy điền vào chỗ trống mệnh đ sau đây: 

“Mùa xuân năm 40 (tháng 3 đương lịch), cuộc khởi nghĩa bùng nỗ ở 
....(4)..... (Phú Thọ, Hà Tây). Được đông đảo nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, 
Hai Bà chiếm được .....(B).....(Vĩnh Phúc); rôi từ .........(C)......đánh chiếm 


se. .(D) ...........(Đông Anh, Hà Nội) và .........(E)......... (Thuận Thành, Bắc 
Ninh). Thái thú .........(F)...... phải trồn chạy về nước. Cuộc khởi nghĩa kết thúc 
thắng lợi,.......... (G)......... được suy tôn làm vua, đóng đô ở Mê Linh ". 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 26 


1.A 2.D 3.A 4.C %.D 6.B 7.C 8.B 9.C 10A 

11. D 12.C 13.B 14.C 15. A 16. I:B, 3: D, 3: A, 4: E, 5: C. 

17. A.HátMôn, B.MêLinh C.MêLinh, D.Cổ Loa, 
E.Luy Lâu, F.TôĐịnh, G. Trưng Trắc 
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Bài 27 
CUỘC ĐÁU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 
(Từ thế ki VI đến thế ki X) 
Câu 1: Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí nỗ ra vào mùa xuân năm 542 chẳng lại quân 
xâm lược dưới thời nhà nào của Trung Quốc? 


A. Nhà Hán. B. Nhà Ngô. C. Nhà Lương.  D. Nhà Triệu. 
Câu 2: Lý Bí lên làm vua vào năm nào? 

A. Năm 542. B. Năm 544. C. Năm 545. D. Năm 54ó. 
Câu 3: Sau khi lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ta là gì? 

A. Đại Việt. B. Nam Việt. C. Vạn Xuân. D. Đại Cô Việt. 


Câu 4: Người kế tục Lý Nam Đề lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương 
xâm lược vào năm 545 là ai? 

A. Lý Tự Tiên. B. Lý Phật Tử. 

€. Lý Thiên Bảo. D. Triệu Quang Phục. 
Câu $: Sau khi đánh bại quân xâm lược nhà Lương (550), Triệu Quang Phục 
lên làm vua, lấy hiệu là gì? 

A. Triệu Việt Vương. B. Triệu Nam Vương. 

C. Dạ Trạch Vương. D. Nam Việt Vương. 
Câu 6: Ai là người họ hàng với Lý Nam Đề nỗi lên chống lại Triệu Việt Vương 
từ năm 555 đến năm 571? 

A. Lý Thiên Bảo. B. Lý Tự Tiên. C.Lý PhậtTử.  D. Lý Phật Mã. 
Câu 7: Năm 603, đất nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà nào ở Trung Quốc? 

A.Nhà Đường.  B. Nhà Tây Hán. C. Nhà Tống. D. Nhà Tuỳ. 
Câu 8: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nhà Đường 
vào năm 687 là ai? 

A. Phùng Hưng. B. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến. 

C. Mai Thúc Loan. D. Dương Thanh. 
Câu 9: Ai là người lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm 
lược nhà Đường vào năm 722? 

A. Mai Thúc Loan. B. Phùng Hưng 

C. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến. D. Dương Thanh. 
Câu 10: Trong số các lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà 
Đường, ai là người được nhân dân ta suy tôn danh hiệu “Bồ Cái Đại Vương”? 

A. Lý Tự Tiên. B. Đinh Kiến. €. Mai Thúc Loan.  D. Phùng Hưng. 
Câu 11: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy sụp, ai là người được nhân dân 
ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình giành quyên tự do cho đất nước ta? 

A. Khúc Hạo. B. Khúc Thừa Dụ. 

C. Định Công Trứ. D. Dương Đình Nghệ. 


II) 


Câu 12: Năm 907, Khúc Thừa Dụ qua đời, ai là người lên thay để cai quản đắt nước? 
A. Khúc Hạo. B. Khúc Thừa Mỹ. 
C. Dương Đình Nghệ. D. Định Công Trứ. 
Câu 13: Sau khi quân xâm lược nhà Đường bị thất bại, triều đại phong kiến nào 
ở Trung Quốc mang quân xâm lược nước ta? 
A. Nhà Tây Hán. B. Nhà Đông Hán. 
C. Nhà Nam Hán. D. Nhà Tống. 
Câu 14: Dương Đình Nghệ lãnh đạo nhân dân đánh bại quận xâm ko của 
Nam Hán, thay họ Ấk íc nắm giữ chính quyền tự chủ vào năm nào? 
Ạ. 930. B.931. C. 931. D. 938. 
Câu 15: Đầu năm 937 diễn ra sự biến lịch sử nào trong nội bộ nước ta? 
A. Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn phản bội giết chết. 
B. Nhà Hán đem quân xâm lược nước ta lần thứ hai. 
C. Ngô Quyền đem quân uánh Kiều Công Tiễn. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 16: Ngô Quyển, con rễ của Dương Đình Nghệ đã đem quân đánh Kiều 
Công Tiễn trả thù cho chủ tướng vào thời gian nào? 
A. Tháng 2 - 938. B. Tháng 4 - 938. 
C. Tháng 10 - 938. D. Tháng 12 - 938. 


Câu 17: Lợi dụng cơ hội nào mà quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lẦn 
thứ hai? 


A. Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyển giết chết. 
B. Nội bộ triều đình nhà Ngô bị rối loạn. 
C. Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ đẻ đoạt chức Tiết độ sứ. 
D. Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán. 
Câu 18: Chiến thắng Bạch Đằng vào năm 938, là chiến công của ai? 
A. Lý Thường Kiệt đánh bại quân nhà Tống. 
B. Lê Hoàn đánh bại 10 vạn quân Tống. 
C. Ngô Quyền phá quân Nam Hán. 
D. Câu B và C đúng. 


Câu 19: Tướng nào của Nam Hán bị Ngô Quyển bắt sống trên sông Bạch Đằnờ 
năm 938? - 


A. Thoát Hoan. -_B, Ô Mã Nhi. 
C. Hoằng Thao. D. Ngột Lương Hợp Thai. 
Câu 20: k: Šy kiện lịch cử nào ở đó kỉ X đính dẫu sợ chắm dát dời kì 46 hộ củn 
phong kiến phương Bắc, đưa nước ta bước vào thời kì mới — thời kì độc lập lâu dài? 
A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (năm 905). 
B. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938). 
C. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (năm 939). 
D. Câu A và B đúng. 
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Câu 21: Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A4 sau đây: 


= 


STTL A B 

l 542 A. Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân vùng Nam Đàn (Nghệ 

An) nỗi dậy khởi nghĩa, xây dựng căn cứ chống giặc ở Sa 
Nam (Nam Đàn). 

2 687 B. Ngô Quyền đánh bại cuộc xâm lược của Nam Hán, bảo 

Tết vệ độc lập tự chủ. 

3 722 €. Lý Bí khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa thăng lợi, thành lập 
nước Vạn Xuân. 

4 Khoảng | D. Phùng Hưng khởi nghĩa ở Đường Lâm (Ba Vì - Hà Tây), 
đánh chiếm phủ thành Tống Bình, quản lí đất nước. 

b) E. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến khởi nghĩa, vây đánh phủ thành 
Tống Bình (Hà Nội), giết chết Đô hộ phủ Lưu Diên Hựu. 
Nhà Đường cử quân sang đánh bại nghĩa quân. 

6 F. Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống 


Bình giành quyền tự chủ. Triều đình nhà Đường buộc phải 
phong Khúc Thừa Dụ làm Tiệt độ sứ An Nam. 
Câu 22: Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí đã liên kết với thành phần nào ở nước ta? 
A. Các tâng lớp nhân dân ở miền Trung nước ta. 
B. Các hào kiệt các châu thuộc miền Bắc nước ta. 
C. Các tầng lớp quý tộc ở miền Nam nước ta. 
D. Tất cả các tầng lớp trên. 
Câu 23: Hãy điền vào chỗ trắng mệnh đề dưới đây: 
“Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi vua, đặt niên hiệu là ..... (A)...... đặt quo 
hiệu là....(B)...... dựng kinh đô ở vùng cửa sông...... .... Nhà. nưới 
#ts;2(Ð)) xà độc lập tự chủ ra đời ”. 
Câu 24: Năm 545, nhà Lương cử Trần Bá Tiên đem quân sang xâm lược nưới 
ta, đầu tiên Lý Nam Đề rút quân về đâu? 


A. Hồ Điền Triệt (Vĩnh Phúc). B. Động Khuất Lão (Tam Nông, Phú Thọ). 
C. Đầm Dạ Trạch (Hưng Yên). D. Sông Tô Lịch ( Hà Nội). 
Câu 25: Thời kì Lý Phật Tử lên làm vua, lịch sử nước ta gọi là 
A. Thời Tiền Lý Nam Đề. B. Thời Hậu Lý Nam Đế. 
C. Thời Tiền Lý Phật Tử. D. Thời Hậu Lý Phật Từ. 


Câu 26: Khi Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bìn! 
giành quyền tự chủ. Triều đình nhà Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dị 
chức gì? 

A. Tiết độ sứ An Nam. B. Tổng quản An Nam. 

C. Bình Tây Đại nguyên soái An Nam. _D. Đô hộ phủ An Nam. 


7âu 27: Ghỉ nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử chiến thắng Bạch Đằng 
tăm 938 của Ngô Quyền vào bảng kê dưới đây: 


Tiêu mục Nội dung _- 
1. Nguyên nhân thắng lợi | A.... x = - 


2.Ý nghĩa lịch sử 


Zâu 28: Hãy ghỉ đúng ( Ð) hoặc sai ( $) vào các câu dưới đây nói về công lao 

rủa Ngô Quyền Ề 

A. Là người biết chớp lấy thời cơ lãnh đạo nhân dân nỗi dậy giành chính quyển, 
đã đánh chiếm thành Tống Bình (Hà Nội). 

B. Cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền thắng lợi đã đánh dấu sự thắng lợi về cơ 
bản của cuộc đấu tranh vũ trang trong hơn nghìn năm Bắc thuộc, đặt cơ sở 
cho nền độc lập lâu bền của dân tộc. 

C. Trừ khử tên phản động Kiều Công Tiễn vừa trả thù cho chủ tướng vừa thủ 
tiêu nội ứng lợi hại của Nam Hán. 

D. Thiết kế và chỉ huy trận đánh ở sông Bạch Đằng đập tan cuộc xâm lược của 
quân Nam Hán. 

E. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã kết thúc vĩnh viễn ách 
đô hộ của phong kiến Trung Quốc, mở ra một bước ngoặ!t mới, thời đại mới - 
thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 27 


1.C 2.B 3.C 4.D 5.A 6.C 7.D 8.B 9.A 10.D 
11.B 12.A 13.C 14. B 15. A 16.C 17. D 18.C 19.C 20.D 
21.1:C,2:E,3:A,4:D,5:F,6:B. 22.B 
23. A: Đại Đức, B: Vạn Xuân, C: Tô Lịch (Hà Nội). D: Vạn Xuân 
24. A 25. B 26. A 
27. A. - Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của toàn dân. 
~ Do tài mưu lược của Ngô Quyền trong việc sử dụng nghệ thuật 
thuỷ chiến. 
B. - Nêr' Tên ý chí quyết tâm bảo vệ thành quả đấu tranh của dân tộc ta. 
- X + lập vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. 
-_ ánh dấu sự trưởng thành của dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kì 
Ấâu tranh giành lại độc lập hàng chục thế ki. 
28.A sai; C, D, E: Đúng. 


Chương IV 
VIỆT NAM TỪ ĐÀU THÉ KỈ X ĐÉN THÉ KỈ XV 
Bài 28 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIẾN NHÀ NƯỚC ĐỌC LẬP THÓNG NHÁT 
(Từ thể kỉ X đến đầu thế kỉ XV) 


Câu 1: Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyển xưng vương vào 
năm nào? Đóng đô ở đâu? 

A. Năm 938. Đóng đô ở Hoa Lư. B. Năm 939. Đóng đô ở Thăng Long. 

C. Năm 939. Đóng đô ở Cô Loa. D. Năm 938. Dóng đô ở Cổ Loa. 
Câu 2: Năm 944, Ngô Quyền mắt, ai là người chiếm ngôi vua? 

A. Đinh Bộ Lĩnh. B. Dương Tam Kha. 

€. Ngô Xương Ngập. D. Ngô Xương Văn. 
Câu 3: Triều Ngô trong lịch sử nước ta được thành lập và tôn tại trong khoảng 
thời gian nào? 


A. Năm 93| - 933. B. Năm 938 - 944. 

C. Năm 939 - 965, D. Năm 939 - 968. 
Câu 4: “Loạn 12 sứ quân” diễn ra trong thời điểm lịch sử nào? 

A. Cuối thời Ngô. B. Đầu thời Ngô. 

C. Cuối thời Đinh. D. Đầu thời Đinh. 


Câu 5: Ai là người có công “%p “Loạn 12 sứ quân” thống nhất đất nước vào 
năm 967? 


A. Định Bộ Lĩnh. B. Đinh Công Trứ. 

C. Đinh Điền. D. Ngô Xương Ngập. 
Câu 6: Đình Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng để vào năm nào? Đặt tên nước là gì? 

A. Năm 967. Đặt tên nước là Đại Cổ Việt. 

B. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Việt. 

C. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Cô Việt. 

D. Năm 969. Đặt tên nước là Đại Việt. 
Câu 7: Dưới thời nhà Đỉnh, kinh đô nước ta đóng ở đâu? 

A. Đại La. B. Hoa Lư. C. Cô Loa. D. Thăng Long. 
Câu 8: Triều nhà Đinh trong lịch sử nước ta được thành lập và tỒn tại trong 
khoảng thời gian nào? 

A. Năm 939 - 944. B. Năm 968 - 979. 

C. Năm 967 - 979, D. Năm 968 - 1001. 
Câu 9: Trong lịch sử nước ta nỗi tiếp sự nghiệp của nhà Đinh là triều đại phong 
kiến nào? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. C. Nhà Tiền Lê. D. Nhà Hậu Lê. 
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Câu 10: Nhà Tiền Lê được thành lập trong bối cảnh lịch sử như thế nào? 
A. Đất nước thanh bình. 
B. Thế lực phong kiến phương Bắc ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta. 
C. Đang bị quân nhà Tống xâm lược. 
D. Nội bộ triều đình hỗn loạn. 
Câu 11: Nhà Tiền Lê được thành lập và tỒn tại trong khoảng thời gian nào? 


A. Năm 980 - 1009, B. Năm 981 - 1010. 
C. Năm 980 - 1008. D. Năm 979 - 1009. 
Câu 12: Vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê là ai? 
A. Lê Đại Hành. B. Lê Thái Tổ. 
C. Lê Thánh Tông. D. Lê Nhân Tông. 


Câu 13: Hãy điền vào chỗ trồng câu sau đây: 
“ Bấy giờ (dưới thời Tiền Lê), các nhà sư vừa có trí thức vừa quan tâm đến đất 


nước nên được triều mai ' quý trọng: Sư... ... được cử làm người thay mặt vua 
đi đón sứ thân nhà Tổng. " 

A. Ngô Chân Lưu. B. Vạn Hạnh. 

C.Đỗ Thuận. - : D. Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh. 


Cầu 14: Ni sự kiện ở cột-B cho phù hợp với cột A theo bảng thông kê sau đây: 


1. Nhà Ngô. 
2. Nhà Đinh. 
3. Nhà Tiền Lê 


A. Chia nước làm 10 đạo, giao cho các con cháu và các tướng, 
lĩnh trung thành cai quản, _ 
B. “Loạn 12 sứ quân”... 
C. Đặt tên nước là Đại Cổ Việt, đóng đê ở Hoa Lư. 
D. Bắt đầu quan hệ với Cham-pa, củng cố vùng biên cương của 
đất nước. 
E. Nhà nước quân chủ sơ khai ra đời, bao gồm ba ban: võ ban, 
văn ban và tăng ban. 
G. Kinh đô ở Cô Loa. 
Câu 15: Năm 1009, vua cuối cùng của nhà Tiền Lê là Lê Long Đĩnh qua đời, ai 
là người được suy tôn lên làm vua lập ra nhà Lý? 

A. Lý Phật Mã. B. Lý Công Uẫn. 

C. Lý Thường Kiệt. - D. Lý Nhật Tôn. 
Câu l6: Năm 1010, vua Lý Thái Tổ quyết định đời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. 
Đúng hay sai? 


A. Đúng. - B. Sai. 
Câu 17: Năm 1054, vua Lý Thánk Tông đỗi lại tên nước thành: 
A. Đại Nam. B. Đại Việt. C. Việt Nam. D. Nam Việt. 


Câu 18: Nhà Lý được thành lập và tần tại trong khoảng thời gian nào? 
A.I010-1209. B.I010-1210. C.1010-1138. D 1010 - 1225. 
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Câu 19: Vị vua cuối cùng của nhà Lý là ai? 


A. Lý Cao Tông. B. Lý Chiêu Hoàng. 
C. Lý Huệ Tông. Ð. Lý Trần Quán. 
Câu 20: Vua đầu tiên của nhà Trần là ai?- 
A. Trần Thái Tông (Trần Cảnh). B. Trần Thánh Tông (Trần Hoàng). 


C. Trần Nhân Tông (Trần Khâm).  D. Trần Anh Tông (Trần Thuyên). 

Câu 21: Đất nước được chia thành nhiều lộ, phủ huyện, châu, hương. Đó là bộ 
máy hành chính nhà nước dưới thời nào? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Tiền Lê. C. Nhà Trần. D. Nhà Đinh. 

Câu 22: Dưới thời Lý ~ Trần, quan lại chủ yêu được tuyên chọn từ: 

A. Con em nhân dân. 

B. Con em các gia đình quý tộc. 

€. Con cháu quan lại. 

D. Con em các gia đình quý tộc và con cháu quan lại... _ 
Câu 23: Các vua nhà Lý cho dựng lầu chuông hai bên thêm điện Long Trì để 
làm gì? 

A. Người dân ai có điều oan uỗng đều có thể đánh chuông mời vua ra xét. 

„-B. Triệu tập quý tộc, quan lại trong triều đình lúc cần thiết. 

C. Báo động cho triều đình khi có giặc ngoại xâm. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 24: Việc nhà Lý gả công chúa và ban hành chức tước cho các tù trưởng 
dân tộc ít người nhằm mục đích gì? ` 

A. Thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc. 

B. Lấy lòng người dân tộc thiểu số. 

€. Thực hiện chính sách đa dân tộc. 

D. Tất cả cáể mục đích trên. >>. 

Câu 25: Thời Lý ~ Trần - H, quan hệ nước ta với phương Bắc nhự thế nào? 

A. Giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ vững biên cương. 

B. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn. 

C. Giữ lệ thần phục, nộp phú công đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một 

dân tộc độc lập. 

D. Hợp tác bình đăng, hai bên cùng có lợi. 

Cân 26: Ngô Quyên lên làm vua vào năm mào? ˆ 

A. Năm 938. B. Năm 939. C. Năm 940. D. Năm 941. 
Câu 27: Triều đại nhà Ngô tồn tại trong thời gian nào? 

A. 905 - 907 B.931-938 C. 939 - 95 D. 939 - 956 
Câm 28: Ngô Quyên đã cử ai làm Thứ sử châu Hoan (Nghệ An - Hà Tĩnh )? 

A. Định Công Trứ. B. Kiều Công Hãn. 

C. Ngô Xương Ngập. D. Ngô Xương Văn. 
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Câu 29: Năm 944, diễn ra sự kiện gì đau buôn đối với nhà Ngô? 


A. Loạn 12 sứ quân. B. Ngô Xương Văn bỏ trồn. 

C. Ngô Quyền mắt. D. Tất cả các sự kiện trên. 
Câu 30: Loạn 12 sứ quân diễn ra thời điểm nào? 

A. Cuối thời nhà Ngô. B. Đầu thời nhà Đinh. 

C. Cuối thời nhà Đinh. D. Đầu thời nhà Tiền Lê. 
Câu 31: Ai là người đứng ra đẹp “Loạn 12 sứ quân”? 

A. Định Bộ Lĩnh. B. Đinh Kiến. 

C. Định Công Trứ. D. Dương Tam Kha. 


Câu 32: Đinh Bộ Lĩnh người quê ở đâu? Con của ai? 
A. Gia Viễn - Ninh Bình. Con của Đinh Tiên Hoàng. 
B. Động Hoa Lư - Gia Viễn - Ninh Bình. Con của Đinh Công Trứ. 
C. Đông Anh - Hà Nội. Cơn của Định Kiến. 
D. Hưng Nguyên — Nam Đàn — Nghệ An. Con của Đinh Điền. 
Câu 33: Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất nước ta đến năm nào được bình yên 
trở lại? 
A. Đầu năm 967. B. Đằunăm 965. C. Cuối năm 965. D. Cuối năm 967. 
Câu 34: Khi Ngô Quyền mắt, nâwường ngôi lại cho ai? 


A. Ngô Xương Ngập B. Ngô Xương Văn 

€. Ngô Xương Xí D. Định Tiên Hoàng 
Câu 35: Điền vào chỗ trắng câu sau đây : “Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh 
Bộ Lĩnh liên kết với sử quân cảa....... , chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hỗ, 
tiễn đánh các sử quân khác”. 


A. Đỗ Cảnh Thạc. B. TrằnLãm.  C.Ngô XươngXí. D. Kiều Công Hãn. 


Câu 36: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với yêu cầu ở cột A sau đây về tỗ 
chức bộ máy nhà nước và tỗ chức cai quản đất nước dưới thời Lý: 


1. Tổ chức bộ máy | A.Chia đất nước thành nhiều lộ, dưới lộ là phủ, huyện, 
nhà nước châu, hương. 

2. Tổ chức cai quản | B. Vua đứng đầu đất nước, nắm mọi quyền hành cao nhất 
đất nước vẻ chính trị, luật pháp, quân sự, nghỉ lễ, đối ngoại. 

C. Quân đội gồm có Cám binh bảo vệ nhà vua và kinh 
thành. Lộ binh ở các địa phương. Quân đội được tuyển 
chọn theo chế độ “Ngụ binh ư nông”. 

D. Luật pháp, thời Lý có bộ Hình thư. 

E. Giúp vua có Tẻ tướng (Thái uý), các đại thần, các chức 
hành khiển, các cơ quan hành chính, pháp lí như sảnh, 
viện, đài. 

F. Ban đầu tuyển chọn quan lại chủ yếu được tuyển chọn 
từ con em các gia đình quý tộc hoặc con cháu quan lại. 
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âu 37: Hãy điền sự kiện lịch sử vào niên đại đã cho sau đây: 
Niên đại 
. Năm 939. 
. Năm 944. 
Năm 968. 
Năm 1010. 
. Năm 1042. 
. Năm 1054. 


Sự kiện lịch sử 


>~ 2 b2 — 


œ ø 


tâu 38: Lập bảng thống kê về tổ chức quân đội dưới thời Lý - Trầw&heo yêu cầu 
1u đây: 


Quân đội Thành phần tuyển chọn Nhiệm vụ 
Cắm binh | A....... B.... 
Lộ binh In D¿.«. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 28 


1C 2.B 3.D 4.B 5.A 6.C 7.B 8B 9.C 10.BI11.A 
12.B 13.C 14. I:B, G; 2:C,E; 3: A,DIS. B 16. A 17.B 18. D 19.B 
20. A 21.C 22. D 23. A 24. A 25.C 26. B 27.C 28. A 29.C 30. A 
31. A 32. B 33. D 34. B 35. B 36. I: B, E; 2: A, C, D, F. 
37. A. Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa. 
B. Ngô Quyền mắt. Dương Tam Kha chiếm ngôi vương. 
C. Định Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đề, lập ra triều Đinh, đặt tên nước là 
Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. 
D. Vua Lý Thái Tổ đời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. 
E. Nhà Lý ban hành bộ Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. 
F. Vua Lý Thánh Tông đổi lại tên nước thành Đại Việt. 
38. A. Tuyển chọn những thanh niên khoẻ mạnh trong cả nước. 
B. Bảo vệ vua và kinh thành. 
C. Tuyển chọn những thanh niên trai tráng ở lăng xã đến tuổi thành đỉnh 
(18 tuổi) cho chế độ “Ngụ binh ư nông”. 
D. Canh phòng các lộ, phủ. 
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Bài 29 
MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIÊN KINH TÉẺ 
(Từ thế kị X đến thế kỉ XV) 


Câu 1: Hãy điền vào chỗ trồng câu sau đây: “Từ thời......... , nhà nước và nhân 
dân đã chăm lo khai phá đất hoang, mở rộng đất đai canh tác, phát triển nông 
nghiệp ”. : 

A. Đinh - Tiền Lê.  B. Lý. C. Trần. D. Lý - Trần. 
Câu 2: Dưới thời Lý - Trần, Nhà nước bước đầu lấy một số ruộng thưởng và cấp 
cho đối tượng nào? 

A. Thưởng cho những người có công và cắp cho hộ nông dân nghèo. 

B. Thưởng cho quý tộc và cấp cho dòng tộc. 

C. Thưởng cho những người có công và cắp cho các chùa chiền. 

D. Thưởng cho quân đội và cấp cho lãng xã. 
Câu 3: Các vua thời Lê và Lý hàng năm thường về các địa phương để làm gì? 

A. Cùng nông dân làm công tác thuỷ lợi. 

B. Làm lễ cày ruộng tịch điền. 

C. Kiểm tra lại việc ban cắp ruộng đất cho nông dân. 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu 4: Nhà Trần huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc hai bờ các con sông 
lớn vào năm nào? 

A.Năm 1225. B.Năml252. C.Năm 1247. D.Năm 1248. 
Câu 5: Dưới thời nhà Trần đã đặt thêm chức gì đễ trông coi, đốc thúc việc sửa 
và đắp đê? 

A. Đồn điền sử. B. Hà đê sứ. C. Đắp đê sứ. D. Khuyến nông sứ. 
Câu 6: Dưới thời nào đã thành lập được các xưởng thủ công gọi là cục Bách tác? 

A. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thời Lý. 

C. Thời Trần. Ẻ D. Thời Đinh — Tiền Lê, Lý — Trần. 
Câu 7: “Trong xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng hoá 
trăm thứ, bày la liệt”. Đó là đánh giá của ai? 

A. Lý Thái Tổ. B. Trần Thánh Tông. 

C. Sử giả nhà Nguyên (Trung Quốc). D. Sứ giả Án Độ. 
Câu 8: Trên vùng biên giới Việt — Trung, từ thời nào đã hình thành các điểm 
trao đỗi hàng hoá? 


A. Nhà Đinh - Tiền Lê. B. Nhà Lý. 

C. Nhà Trần. _—D.Nhà Hồ. 
Câu 9: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Thuyền buôn các nước phương Nam như................. cũng thường qua lại mua 
bán ở các cửa biên Đông - Bắc `. 

A. Án Độ, Trung Quốc. B. Gia-va, Xiêm, Mã Lai. 

C. Xiêm, Án Độ, Mã Lai. D. Án Độ, Trung Quốc, Xiêm. 
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Câu 10: Năm 1149, nhà Lý lập trang Vân Đần (Quảng Ninh) để làm gì? 

A. Làm vùng hải cảng trao đổi hàng hoá với nước ngoài. 

B. Làm căn cứ quân sự chống ngoại xâm. 

C. Làm cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công. 

D. Làm vùng hải cảng để trao đổi hàng hoá với Án Độ. 

Câu 11: Tình hình chính trị và kinh tế của nước Đại Việt dưới thời Lý — Trần 
như thế nào? 

A. Chính trị ôn định, kinh tế chậm phát triển. 

B. Chính trị chưa ôn định, kinh tế còn khó khăn. 

C. Chính trị ôn định, kinh tế phát triển. 

D. Chính trị chưa ôn định nhưng kinh tế đã phát triển thịnh đạt. 

Câu 12: Sự bùng nỗ các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa sau thế kỉ XIV chứng tỏ 
điều gì? 

A. Nhà nước đã suy yếu, không đảm nhận vai trò ổn định và phát triển đất nước. 

B. Nông dân đã giác ngộ và có ý thức dân tộc. 

C. Sự sụp đồ của nhà Trần là không thẻ tránh khỏi. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 13: Dưới thời nào nhà nước không ngừng khuyến khích khai hoang, đẩy 
mạnh sản xuất? 

A. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thời Lý - Trần. 

C. Thời hậu Lê. D. Thời nhà Hồ. 

Câu 14: Thành tựu chung của nông nghiệp dưới thời Đình - Tiền Lê, Lý - Trần là 

A. Năng suất lao động tăng lên đáng kẻ. 

B. Đắp được hệ thống đê điều. 

C. Trồng được nhiều loại cây lương thực. 

D. Bên cạnh việc trồng lúa, khoai, sắn, nhân dân ta còn trồng đâu nuôi tằm, 

trồng bông, trồng cây ăn quả, rau đậu. 
Câu 15: Hãy điền vào chỗ trắng mệnh đề sau đây: 

“Trên vùng biên giới ....... (A)....., từ thời........ (B)..... đã hình thành các địa 
điểm trao đổi hàng hoá. Lái buôn hai nước đem đủ thứ lụa là, vải vóc, ngà voi, 
giấy, ngọc, vàng... đến trao đổi. Thuyền buôn các nước phương Nam như 
zxx3À4Ä (C)...., Xiêm, Án Độ cũng thường qua lại mua bán ở các cửa biển 
Niotvll (D)......... Năm 1149, nhà Lý cho lập trang .....(E).....(Quảng Ninh) làm vùng 
hải cảng trao đôi hàng hoá với nước ngoài. ....... (F)....(Thanh Hóa) cũng là một 
vùng hải cảng buôn bán”. 

Câu I6: Vào thế kỉ nào tình trạng phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng cao? 

A. Từ thế ki X đến thế ki XI. B. Từ thế ki XI đến thế kỉ XII. 

-C. Từ thế ki XII đến thế ki XI. D. Từ thế ki XIII đến thế kỉ XIV. 
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Câu 17: Vào nửa sau thế kỉ XIV, một số vua Trần và quan chức cao cấp của nhà 
nước cai quản đất nước như thế nào? 


A. Ra sức xây dựng đất nước ngày cảng phôn thịnh. 

B. Chỉ lo ăn chơi xa xi, không quan tâm đến cuộc sống nhân dân. 

C. Ra sức xây dựng kinh tế, quốc phòng đẻ củng có đất nước và chống ngoại xâm. 

D. Ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng đất nước. 
Câu 18: Nguyên nhân cơ bản làm bùng nỗ các cuộc đấu tranh của nông dân 
đầu thế kỉ XII, đặc biệt là thế kỉ XIII - XIV là 

A. Nông dân bị sưu cao thuế nặng. 

B. Nông dân bị bóc lột tàn tệ, đói kém liên tục diễn ra. 

C. Nông dân bị mắt nhiều ruộng đắt. 

D. Nông dân đã có ý thức chống áp bức, bóc lột. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 29 


1.A 2.C 3.B 4.D 5.B 6.D7.C 
8§.B 9.B 10.A 11.C 12.A 13.B 14.D 


15. A:Việt- Trung  B: Lý, C: Gia-va, 
D: Đông - Bắc, E: Vân Đồn,  F: Lạch Trường. 
16. D 17. B 18. B 
Bài 30 


KHÁNG CHIẾN CHÓNG NGOẠI XÂM 


Câu 1: Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào? 
A. Năm 938. B. Năm 981. C. Năm 980. D. Năm 918. 
Câu 2: Thời Tiền Lê, nước ta đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lượt của 
quân nào ở Trung Quốc? 
A.NhàTống. B.NhàMinh C.Nhà Nguyên. D. Nhà Hán. 
Câu 3: Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chẳng quân xâm lược nhà TỐng 
giành được thắng lợi ở đâu? 
A. Sông Như Nguyệt. B. Sông Bặch Đằng. 
C. Ở Rạch Gầm - Xoài Mút. D. Ở Chi Lăng - Xương Giang. 
Câu 4: Giữa thể kỉ XI, tình hình nhà Tống như thế nào? 
A. Đang ở thời kì thịnh đạt. 
B. Bị các nước xâm lược. 
C. Suy yếu và gặp nhiều khó khăn ở trong nước cũng như ở vùng biên giới phít Bắc 
D. Đang mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược các nước. 
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Câu 5: Nhà Tổng đã giải quyết những khó khăn giữa thế kỉ XI như thế nào? 
A. Đánh hai nước Liêu, Hạ. 
B. Đánh Cham-pa đề mở rộng lãnh thổ. 
C. Đánh Đại Việt làm cho Liêu, Hạ kiêng nễ. 
D. Giải hoà với Đại Việt để đánh Liêu, Hạ. 
Câu 6: Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống 
vào những năm 1075 — I077? 
A. Lê Hoàn. B. Lý Thường Kiệt. 
C. Trần Hưng Đạo. D. Lý Công Uẫn. 
Câu 7: Trong lịch sử chồng ngoại xâm của dân tộc ta, ai là người thực hiện 
chiến lược “Tiên phát chế nhân ”? 
A. Lê Hoàn. B. Trần Hưng Đạo. 
C. Lý Công Uân. D. Lý Thường Kiệt. 
Câu 8: Nối niên đại ở cột 4 cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây: 
Niên đại Sự kiện 
A. Ba mươi vạn quân Tống tràn vào xâm lược nước ta. 


1. 1075. | B. Quân ta đánh sang châu Khâm, châu Liêm, rồi tập trung bao 
vây thành Ung Châu. 
2. 1077. | C. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, đánh tan quân xâm 


lược Tống. 
D. Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt ngân vang. 
E. Quân ta đánh tan hoàn toàn lực lượng chuẩn bị xâm lược của 
nhà Tống. 
Câu 9: Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiến 
chống quân xâm lược Mông - Nguyên? 

A. Thời Đinh - Tiên Lê. B. Thời nhà Lý. 

C. Thời nhà Trần. D. Thời nhà Hồ. 
Câu 10: Nước Đại Việt phải đương đầu với một số cuộc thử lửa chống quân 
Mông - Nguyên diễn ra bao nhiêu năm? 

A. 15 năm. B. 20 năm. C. 25 năm. D. 30 năm. 
Câu 11: Ai là nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loạt tướng 
lĩnh tài năng chiến đấu chống quân xâm lược Mông — Nguyên giành thắng lợi 
vẻ vang cho Tổ quốc? 

A. Trần Thủ Độ. B. Trần Khánh Dư. 

C. Trần Hưng Đạo. D. Trần Quang Khải. 
Câu 12: Hội nghị Bình Than diễn ra trong cuộc kháng chiến lần thứ máy chống 
Mông — Nguyên? 

A. Lần thứ nhất. B. Lần thứ hai. 

C. Lần thứ ba. D. Lần thứ nhất và lần thứ hai. 
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Câu 13: Hội nghị Diên Hồng do triều Trần tỗ chức đã triệu tập những thành 
phân nào để bàn kế hoạch đánh giặc? 

A. Các vương hầu, quý tộc. . B. Đại biểu lo mọi tầng lớp nhân dân. 

C. Các bậc phụ lão có uy tín. _ D. Tắt cả các thành phân trên. 
Câu 14: Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm - Mông — Nguyên, chiến 
thắng nào vang dội, mãi mãi đi vào lịch sử như một biểu tượng của truyền thông 
yêu nước, bắt khuất, quật cường của dân tộc (a? 

A. Chiến thắng Vân Đồn. .  B. Chiến thắng Vạn Kiếp. 

C. Chiến thắng Bạch Đằng. ___ D. Cả ba chiến thắng trên. = 
Câu 15: Đến thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bạo của 
quân xâm lược nào? 

A. Quân xâm lược nhà Thanh. B. Quân xâm lược nhà Minh. 

C. Quân xâm lược nhà Xiêm. D. Quân xâm lược nhà Tống. 
Câu I6: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ năm 1407 
mau chóng bị thất bại. Nguyên nhân nào chủ yếu? 

A. Thế giặc quá mạnh. 

B. Nhà Hỗ không có tướng tài. 

C. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân. 

D. Nhà Hỗ có nội phản trong triều. 


Câu 17: Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo 
chính thức nỗ ra vào năm nào? Ở đâu? 


A. Năm 1417, Ở núi Lam Sơn - Thanh Hoá. 
B. Năm 1418, Ở núi Chí Linh - Nghệ An. 
C. Năm 1418, Ở núi Lam Sơn - Thanh Hoá. 
D. Năm 1418, Ở núi Lam Sơn — Hà Tĩnh. 
Câu 18: Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài từ năm nào đến năm nào? 
A.14I8-]428. B.14l17-1427. C.14I8-1427. D.I417-1428. 


Câu 19: Chiến thắng có ý nghĩa quyế: định thắng lợi của cuộc chiắn tranh giải 
phóng dân tộc đưới ngọn cử khởi nghĩa Lam Sơn là trận nào? 
Á. Tốt Động - Chúc Động (1426).  B. Chi Lăng - Xương Giang (1427). 
C. Chí Linh (1424). D. Diễn Châu (1425). 
Câu 20: Năm 981, lợi đụng tình hình nào nhà Tổng sai quân xâm lược nước ta? 
A. Vua Đinh Tiên Hoàng bị ốm nặng, triều đình Đại Việt suy yếu. 
B. Vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, triều đình Đại Việt gặp nhiều khó khăn. 
C. Nước Đại Việt đang đứng trước những khó khăn vô cùng to lớn. 
D. Nội bộ triều đình Đại Việt mâu thuẫn. 
Câu 21: Thập đạo tướng ` ch Lê Hoàn được ai tôn lên làm vua để chỉ đạo cuộc 
kháng chiến chống 
A. Được bà Thái hận sẽ các tướng lĩnh tôn lên làm vua, chỉ đạo cuộc kháng chiến. 
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B. Được nhân dân tôn lên làm vua, chỉ đạo cuộc kháng, chiến. 
C. Được các quan lại trong triều đình tôn lên là vua, chỉ đạo cuộc kháng chiến. 
D. Tất cả đều sai. 

Câu 22: Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau đây: 


A B 
| 1. Năm 1075 A. 30 vạn quân Tống tràn sang nước ta. Bằng trận quyết 
2. Năm 1077 chiến trên bờ Bắc sông Như Nguyệt (sông Câu - Bắc 
3. Năm 1288 Ninh), quân ta, do Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy, đã 
4. Năm 1407 đánh Nụ quân sản lược. : - +) : 
5. Năm 1418 Xảng Đo Hết ky >4 2D nang châu Liêm (Quảng 
6. Cuỗi năm 1427 


C. Chiến thắng. Bạch Đăng vang dội mãi mãi đi vào lịch 
sử như một biểu tượng của truyền thống yêu nước, bất 
khuất, quật cường của dân tộc. 

D. Cuộc khởi nghĩa lớn đã dây lên ở đất Lam Sơn 
(Thanh Hoá), do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo. 

E. Đại Việt lại rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bạo. 
hàng loạt cuộc khởi nghĩa đã bùng lên ở miễn xuôi cũng 
như miền ngược, nhưng đều bị đàn áp. 

F. Nghĩa quân Lam Sơn chiến đấu chủ động, sáng tạo đã 
làm nên chiến thăng lẫy lừng Chỉ Lăng - Xương Giang, 


đánh tan 10 vạn viện binh của giặc. Quân xâm lược Minh 
đầu hàng phải rút về nước. 
Câu 23: Ghỉ sự kiện vào thời gian ở bảng thống kê về các cuộc kháng chiến và 
khởi nghĩ lớn chống ngoại xâm từ năm 981 đến 1247 của dân tộc ta dưới đây: 


Niên đại 
| 


- Năm 981. 


t 


.‹ Năm 1075 - 1077. 


.. 


. Năm 1258. 


+~ 


- Năm 1285, 


š. Năm 1288. 


Sa 


- Năm 1418 - 1427. 
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Câu 24: Điền vào chỗ trồng trong bảng sau đây cho đúng về cuộc kháng chiẾn 
chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất và lần thứ hai: 


Cuộc kháng chiến Cuộc kháng chiến 
lần thứ nhất lần thứ hai 


Người lãnh đạo 


Câu 25: Hãy hoàn thành các câu dưới đây cho đúng: 
A. Tháng 1 - 1288,................ chia làm ba đạo quân tiền vào Thăng Long. 
B. Nhân cơ hội này, vua Trần và ... mở cuộc phản công và tiến hành bố 
trí quân mai phục ở sông Bạch Đăng. 
C. Tháng 4 - 1288, toán quân ............. rút theo đường thuỷ trên sông Bạch Đảng. 
D. Khi quân................ tiến đến bãi cọc, quân Trần khiêu khích rồi bo chạy, 
chờ nước triều xuống, tổ chức phản công. 
E. Cánh quân của .............. từ Vạn Kiếp đến Lạng Sơn rút qua Quảng Tây (Trung 
Quốc) cũng bị truy kích và tiêu diệt. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. 
Câu 26: Ghỉ nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn vào bảng kê sau: 


2. Ý nghĩa lịch sử 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 30 


1.B 2.A 3.B 4.C 5.C 6.B 7.D 8.1:B,E;2:A,C,D. 
9.C  10.D 1I.C 12.B 13.C 14.C 15.B 16.C 17.C 18.C 
19. B 20. B 21. A 22. I: B, 2: A, 3: C, 4: E, 5: D, 6: F 
23. A. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê. 

B. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. 


130 


C. Cuộc kháng chiến chóng quân Mông - Nguyên lần thứ nhất. 

D. Cuộc kháng chiến chóng quân Mông - Nguyên lần thứ hai. 

E. Cuộc kháng chiến chóng quản Mông - Nguyên lần thứ ba. 

F. Khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi, Nguyễn Trãi chống quân xâm lược 

nhà Minh. 

24. A. 981, B.1075- 1077, C.Lê Hoàn, D. Lý Thường Kiệt, 

E. Vua Đỉnh Tiên Hoàng bị ám hại, nước Đại Việt gặp nhiều khó khăn. 
„ Nước Đại Việt thời Lý đang vươn lên trong xây dựng kinh tế và ồn 

định chính trị. 

G. Cuộc kháng chiến toàn thắng. Quan hệ Việt - Tống trở lại Ôn. 

H. Đánh tan quân xâm lược nhà Tống, đất nước thái bình. 
25. A. Thoát Hoan.  B. Trần QuốcTuấn.  C.Ô MãNHhi. 
D 
^ 


” 


. Ô Mã Nhi. E. Thoát Hoan. 
.~ Nhân dân ta có lòng yêu nước nòng nàn, ý chí bất khuất quyết tâm 
giành lại độc lập tự do cho đất nước, toàn đân đoàn kết chiến đầu. 
- Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn của bộ tham mưu, 
đứng đầu là các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 
- Những người lãnh đạo biết dựa vào dân. 
B. - Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh. 
- Mỡ ra một thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt 
Nam- thời Lê sơ. 


26. 


Bài 3I 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN VĂN HOÁ DÂN TỘC 


Câu ì: Thời Bắc thuộc, hệ tư tưởng phong kiến nào được truyền bá vào nước ta? 
/⁄A.Nho giáo. B. Phật giáo. €. Đạo giáo. D. Án Độ giáo. 
Câu 2 Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất ở nước ta vào thời kì nào? 
AA. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thời Lý - Trần. 
Œ. Thời nhà Hồ. D. Tất cả các thời kì trên. 
Câu: 3' Từ thời Bắc thuộc hai tôn giáo lớn đã được truyền bá vào nước fa, từng 
bướcc loà nhập vào cuộc sống của nhân dân, đó là tôn giáo nào? 
ÁN. Nho giáo và Phật giáo. B. Phật giáo và Đạo giáo. 
C. Phật giáo và Thiên chúa giáo. D. Phật giáo và Án Độ giáo. 
Câu 4: Vị vua nào dưới thời Trần khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia 
đầu ,Piật và lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Đại Việt. 
Ai. Trần Thái Tông. B. Trần Thánh Tông. 
C:. Trần Nhân Tông. D. Trần Anh Tông. 
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Câu 5: Vị vua nào cho “lập văn miếu” ở kinh đô Thăng Long, “đắp tượng 
Không Tử, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng thái tử 
đến học” vào năm 1070? 

A. Lý Thái Tổ. B. Lý Thái Tông. 

C. Lý Nhân Tông. D. Lý Thánh Tông. 
Câu 6: Nhà Lý tỗổ chức “thi Minh kinh bác học và thơ Nho học tam my vào 
năm nào? 

A. Năm 1070. B. Năm 1072. C. Năm 1074. D. Năm 1075. 
Câu 7: Nhà Trần đặt lệ lấy “Tam khôi” (ba người đỗ đầu), qui định rõ nội dung 
học tập, mở rộng Quốc tử giám cho con em quý tộc và quan chức đến học vào 
năm nào? 

A. Năm 1258. B. Năm 1285. C. Năm 1247. D. Năm 1274. 
Câu 8: Dưới thời Trần, ai là thây giáo, nhà nho được triều đình trọng dụng nhất? 


A. Trương Hán Siêu. B. Chu Văn An. 

C. Nguyễn Trãi. D. Phạm Sư Mạnh. 
Câu 9: Ai là tác giả của tác phẩm “Bạch Đằng giang phú”? 
A. Trần Quốc Tuần. B. Nguyễn Trãi. 

C. Trương Hán Siêu. D. Lý Thường Kiệt. 


Câu 10: Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là “Lưỡng quốc Trạng nguyên” 
(trạng nguyên hai nước). Đó là ai? 

A. Lê Quý Đôn. B. Chu Văn An. 

C. Phạm Sư Mạnh. D. Mạc Đĩnh Chi. 
Câu I1: Ai là tác giả của hai câu thơ dưới đây: 

"Tướng sĩ, quân hẳu đều biết chữ 
Chăn voi, thư lại cũng hay thơ ” 

A. Trần Nguyên Đán. B. Trần Nhân Tông. 

C. Trần Quang Khải. D. Phạm Sư Mạnh. 
Câu 12: Trần Thái Tông viết hai câu thơ: 

"Người linh già đầu bạc 
Kế mãi chuyện Nguyên Phong ” 

để nói về chiến công oanh liệt chồng quân xâm lược nào? 

A. Quân nhà Tống (1075 - 1077). B. Quân nhà Nguyên (1288). 

C. Quân Mông Cổ (1258). D. Quân nhà Minh (1427). 
Câu 13: Ở thế kỉ XI - XII, chữ Nôm ra đời trên cơ sở học tập chữ Hán. Đúng 
hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 
Câu 14: Chùa Một Cột ở Hà Nội — một di tích văn hoá - lịch sử của dân tộc ta 
được xây dựng dưới thời nào? 

A. Tiền Lê. B. Lý. C. Trần. D. Hồ. 
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Câu 15: Vào cuối thê kì XI, một khu thành lớn được xây dựng ở đâu? 


A. Ở Lam Sơn (Thanh | loá) B. Ö Chỉ Linh (Thanh Hoá). 
C.Ở Thăng Long. DO Vĩnh Lộc (Thanh Hoá). 
Câu 16: Bộ “Đại Việt sư kí" là tác phẩm của ai? 
A. Lê Văn Hưu. B. Lê Hữu Trác. 
C. Trần Quang Khải. D. Trương Hán Siêu. 
Câu 17: Nền văn hoá Đại Việt thời Lý - Trần, Hà thường được gọi là văn hoá gì? 
A. Văn hoá sông Hồng. B. Văn hoá Đại Việt. 
C. Văn hoá Thăng Long. D. Văn hoá Việt Nam. 
Câu 18: “Nước Đại Việt ta thực sự là một nước văn hiến ”. Câu nói đó của ai? 
A. Nguyễn Trãi. 3. Trân Nguyên Đán. 
C. Trần Quốc Tuần. D. Trân Nhân Tông. 


Câu I9: Trên con đường phong kiến hoá, giai cấp thông trị đã tiếp nhận Nho 
giáo như thế nào? 
A. Như một hệ tư tưởng chính của mình. 
B. Như một công cụ thống trị của mình. 
C. Như một quốc giáo của đất nước. 
D. Như một tôn giáo không thẻ thiêu của mình. 
Câu 20: Trong các tôn giáo ở Việt Nam cuối thế kỉ XIV, tôn giáo nào được giai 
cẤp thông trị tôn sùng? 
A. Nho giáo. B. Phật giáo. 
C. Thiên chúa giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 
Câu 21: Ghỉ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 
A. Nhiều nhà sư như Ngô Chân Lưu, Đỗ Thuận, Vạn Hạnh đã tham gia tích cực 
vào sự nghiệp giữ nước và dựng nước. 
B. Một số nhà vua thời Đinh, Tiền Lê, Lý - Trần đã tìm đến Phật giáo. 
C. Vua Trần Nhân Tông khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia đầu Phật và 
lập ra dòng Thiên Trúc Lâm Đại Việt. 
D. Đạo giáo được truyền bá trong nhân dân hoà nhập với một số tín ngưỡng 
trong dân gian. 
E. Các tín ngưỡng thờ tô tiên, thờ những người có công với nước, với dân, thờ 
núi, sông... cũng ngày càng được phô biền. 
F. Năm 1075 vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu ở kinh đô Thăng Long. 
Câu 22: Hãy nỗi nội dung ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau đây: 


1. Năm 1070 | A. Nhà Lý tổ chức "thi Minh kinh bác học và thi Nho học tam tường”. 
2. Năm 1075 | B. Vua Lý Thánh Tông cho “lập Văn Miếu” ở kinh đô Thăng 
3. Năm 1247 | Long, “đắp tượng Không Từ, Chu công, vẽ 72 vị hiển tài, bốn 
mùa cúng tế và cho Hoàng thái từ đến học”. 
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4. Năm 1396 | C. Các kì thi được hoàn chỉnh. Sự phát triển của giáo dục đã tạo 
nên nhiều trí thức tài giỏi cho đất nước như Nguyễn Hiền, Mạc 
Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Trãi 
v... Vị trí của Nho giáo, do đó, cũng được nâng dân lên theo 
thế độc tôn. 
D. nhà Trần đặt lệ lấy “Tam khôi” (ba người đỗ đầu), quy định 
rõ nội dung học tập, mở rộng Quốc tử giám cho con em quý tộc 
và quan chức đến học. 


Câu 23: Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: 


“Từ thời ..... ()... ..(B).......đã trở thành một đô thị với nhiều Cung điện, 
đền đài. Công cuộc Mậy ng đất ,_ thời ...... (C).......và sự phát triên của 
(DJ... đã đây nhanh sự phát triển của nghệ thuật... /2 trở thành 


trung tâm của một nên văn hoá mới. Ngoài các cung điện, tháp ng - đền đài, 
nổi lên hàng loại công trình kiến trúc độc đáo như chùa ...... (F).......(còn gọi là 
chùa Một Cột), tháp .......(G) ........ chùa Chân Giáo, đền Đông Cổ". 

Câu 24: Hãy điền tên của các tác giả ứng với những tác phẩm văn học sau đây: 


1. Nam quốc sơn hà. 
2. Hịch tướng sĩ. 
3. Đoạt sáo Chương Dương. 


4. Hoành sáo giang sơn. 

5. Bạch Đằng giang phú. 
6. Việt điện u linh. 

7. Lĩnh Nam chích quái. 


Câu 25: Nỗi nội dung ở cột B cho phù hợp với các công trình kiến trúc ở cột A 
dưới đây: 


2. Chùa Một Cột ở Hà - Nam - Ninh. 3 
3. Tháp Báo Thiên B. Được xây dựng từ thời Lý, có qui mô lớn, giữa hai 


4. Tượng Phật Di lặc vùng dài khoảng 25km. l 
C. Là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc. Toàn bộ được 
xây trên _ cột đá lớn dựng giữa hồ, tựa như toà sen.2 


Câu 26: Nghệ thuật độc đáo thời Lý - Trần, trên bước đường trưởng thành đã 
tiếp thu một số ảnh hưởng của nghệ thuật nào? 

A. Cham-pa và Trung Quốc. B. Án Độ và Trung Quốc. 

C. Ân Độ và Chăm-pa. D. Trung Quốc, Ân Độ, Chăm-pa. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỘI TRÁC NGHIỆM BÀI 31 


I.A 2.B 3.B 4.C 5.D 6) 7.C 8B 9.C 10D 
11.A 12.C 13.A 14.B 15.D I6.A 17.C 18.A 19.A 20.B 
21.A,C, D, E: Đúng; B, F: Sai.22. I- A, 2: A.3: D,4:C. 
23. A. Đinh - Tiền Lê, B.Hoalư.  C.lỷ- Trần, D. Phật giáo, 
` E.ThăngLong,  F.Diên Hựu, G. Báo Thiên. 

24. A. Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt. 

B. Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuần. 

C. Đoạt sáo Chương Dương Trân Quang Khải. 

D. Hoành sáo giang sơn của Phạm Ngũ Lão. 

E. Bạch Đằng giang phú Trương Hán Siêu. 

F. Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên. 

G. Lĩnh Nam chích quái của Trân Thé Pháp. 
25.1:B,2:C, 3: A,4: D. 26. A 


Bài 32 
VIỆT NAM THÉ KỈ XV - THỜI LÊ SƠ 


Câu ¡: Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt tên nước là gì? 
A. Năm 1427. Đặt tên nước là Đại Cô Việt. 
B. Năm 1428. Đặt tên nước là Đại Ngu. 
C. Năm 1427. Đặt tên nước là Đại Việt. 
D. Năm 1428. Đặt tên nước là Đại Việt. 


Câu 2: Nhà nước dưới thời Lê sơ được xây dựng theo mô hình của nhà nước 
nào trước đó? 


A. Nhà nước thời Trần, Hồ. B. Nhà nước thời Lý. 

C. Nhà nước thời Lý - Trân. D. Nhà nước thời Đinh - Tiền Lê. 
Câu 3: Nước Đại Việt dưới thời Lê sơ được chia làm máy đạo? 

A. Mười đạo. B. Sáu đạo. C. Năm đạo. D. Bốn đạo. 
Câu 4: Dưới đạo là các tỗ chức nào để cai quản đất nước? 

A. Lộ - phủ - huyện - châu - xã. B. Phủ - huyện - lộ - châu - xã. 

€. Lộ - huyện - phủ - châu - xã. D. Huyện - lộ - châu - xã - phủ. 


Câu 5: Vua Lê Thánh Tông cai quản đất nước trong thời gian nào? 
A.1428-1497. B.1427-1407. C.1l460- 1497. D. 1460 - 1479. 


Câu 6: Trong cải cách hành chính của mình, vua Lê Thánh Tông bãi bỏ các 
chức vị nào? 


A. Tế tướng. B. Đại hành khiển. 
C. Tế tướng, Đại hành khiên. D. Ngự sử đài. 
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Câu 7: Thời Lê Thánh Tông cơ quan nào được thành lập, trực tiếp cai quản mọi 
việc và chịu trách nhiệm trước vua? 


A. Đại hành khiển. B. Sáu bộ. 
C. Ngự sử. D. 12 đạo thừa tuyên. 
Câu 8: Thời Lê Thánh Tông ở địa phương cả nước chỉa thành: 
A. 12 đạo. B. 12 lộ. C. 12 phủ. D. 12 đạo thừa tuyên. 


Câu 9: Cách tuyển chọn quan lại dưới thời Lê Thánh Tông diễn ra dưới hình 
thức nào là chủ yếu? 


A. Qua giáo dục, khoa cử. B. Qua dòng họ. 
C. Chọn những người có công. D. Tất cả các hình thức trên. 
Câu 10: Bộ luật mới được ban hành dưới thời nhà Lê có tên gọi là gì? 
A. “Luật hình sự”. B. “Quốc triều hình luật”. 
C. “Hình luật quốc gia”. D. “Luật Hồng Bàng”. 
Câu 11: Quân đội dưới thời nhà Lê được tổ chức chặt chẽ và theo chế độ: 
A. “Ngụ nông ư binh”. B. “Ngụ binh ư nông”. 
C. “Quân đội nhà nước”. ° D. “Ư binh hiến nông”. 


Câu 12: Thời nhà Lê, nhà nước ban hành chính sách gì để khuyến khích phát 
triển ,nông nghiệp? 

A. Lộc điền. B. Quân điền.  C.Điềntrang D. Thái ấp. 
Câu 13: Dưới thời nhà Lê, ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhát? 

A. Vân Đồn. B. Vạn Kiếp. C. Thăng Long. D. Vạn Ninh. 
Câu 14: Thời nhà Lê, hệ tư tưởng nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội? 

A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Thiên chúa giáo. D. Đạo giáo. 
Câu 15: Dưới thời Lê sơ, cứ bao nhiêu năm tỗ chức một kì thi Hội ở kinh đô đễ 
chọn nhân tài? 

A. 2 năm. B. 5 năm. C. 4 năm. D. 3 năm. 
Câu 16: Dưới thời nhà Lê, các bìa đá dựng ở Văn Miễu để làm gì? 

A. Khắc tên những người đỗ Tiến sĩ. 

B. Khắc tên những anh hùng có công với nước. 

C. Khắc tên những vị vua thời Lê sơ. 

D. Khắc tên những người có học hàm. 
Câu 17: Dưới thời nhà Lê, tôn giáo nào được xem là tôn giáo của nhân dân? 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. 

C. Phật giáo, Đạo giáo. D. Tắt cả các tôn giáo trên. 
Câu 18: Hãy nối sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 
TS { ¬.x.h=.sắ.ex 
I.Lê Thánh Tông. | A. Hồng Đức quốc âm thi tập. 
2. Nguyễn Trãi. B. Ức Trai thi tập. 
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3. Lương Thể Vinh | C. Quỳnh uyễn cứu ca 
D. Bình Ngô đại cao 
E. Thiên Nam dư Ìịa 
}Ó. Đại hành toán pháp 


Câu19: Dưới thời nhà Lê, vị vua nào đã tiền hành cai cách hành chính toàn điện? 

A. Thời vua Lê Thánh Tông. B. Thời vua Lẻ Thái Tông 

€. Thời vua Lê Nhân Tông. D. Thời vua Lẻ Thái Tô. 

Cáua 20: Thời Lê Thán + Tông, ở Trung trơng, cơ quan nào mới được thành lập 
trực tiếp cai quản mọi việ. và chịu trách: nhiệm trước vua. 

A. Ngự sử đài. B.C:c bộ. C. Đại hành khiển. _ D. Ngự sử đài. 
Câu 'I: Thời Lê Thánh Tông, ở địa phương, nhà nước bỏ các đạo, lộ cũ, chỉa 
lại ca nước thành 12 đạo thừa tuyên. Ở mỗi đạo thừa tuyên đều có 3 tỉ phụ trách 
các lĩnh vực nào? 


A. Văn hoá, giáo dục, quân sự. B. Kinh tế, văn hoá, giáo dục. 

€. Quân sự, dân sự và thanh tra. D. Kinh tế, quân sự, đân sự, hành chính. 
Câu 22: Dưới thời nhà Lê, “Quốc triều hình luật" còn được gọi là 

A. Luật dân sự. B. Luật hinh sự. 

C. Luật Hồng Bàng. D. Luật Hỏng Đức. 


Câu 23: Hãy điền vào các ô trắng ở sơ đà tô chức bộ máy chính quyển thời Lê 
Thánh Tông dưới đây cho đúng. 


Câu 24: Hãy hoàn thành nốt các câu đưới đây về thành tựu văn hoá dưới thời Lê. 


C. Văn thơ thời Lê sơ có nội dung...........................-.------ << << se: 
D. Sử học gồm có..................... 
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1.D 2.A 3.C 4.A 5.C 6C 7.B 8.D 9.A 10.B 1I1,B 
12. B 13.C 14.B 15. D 16. A 17.C 18. I: A,C,E; 2B,D;3:G 
19. A 20, B 21.C 22.D 
23. A. Bộ Binh, B. Bộ Lại, C. Bộ Hộ, D. Bộ Lễ, E. Bộ Công, 
F. Bộ Hình. G. Hàn lâm viện, H. Quốc sử viện, I. Ngự sử đài. 
24. A. Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quỳnh uyễn cửu ca. 
B. Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc 
ngữ văn. 
C. Yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc. 
D. Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục, Việt giám 
thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế ... 
E. Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí, An Nam bình thăng đồ. 


' Chương V 
VIỆT NAM TỪ ĐÀU THÉ KỈ XVI ĐÉN CUÓI THÉ KỈ XVIII 


Bài 33 
CHIẾN TRANH PHONG KIẾN VÀ SỰ CHIA CÁT ĐÁT NƯỚC 


Câu 1: Triều đình nhà Lê ngày càng oộc lộ những hạn chế, mâu thuẫn và mắt 
hết vai trò tích cực vào thời gian nào? 

A.Thếki XV.  B.ThếkiXVI. C.Théki XVI. -D.Thếki XVIH. 

Câu 2: Mạc Đăng Dung bắt ép Cung hoàng đề nhường ngôi, lập ra nhà Mạc vào 
thời gian nào? 

A.Năm 1524. B. Năm 1525. €. Năm 1526 D. Năm 1527. 

Câu 3: Giữa lúc nhà Mạc đang phải đối phó với các cuộc nỗi đậy ở trong nước, 
di là người đã bí mật xây dựng lực lượng và tôn Lê Duy Ninh lên làm vua, lập 
lại triều Lê? 

A. Nguyễn Kim. B. Nguyễn Hoàng. 

C. Trịnh Kiểm. D. Nguyễn Phúc Ảnh. 

Câu 4: Ai là người đã qwy tụ được đông đảo các lực lượng cựu thần nhà Lê 
chống lại nhà Mạc? 

A. Nguyễn Hoàng. B. Nguyễn Kim. 

€. Lê Duy Ninh. D. Trịnh Kiểm 
Câu 5: Hãy điền vào chỗ trắng câu sau đây: 

“Từ năm 1539 đến năm 1543, Nguyên Kim đánh chiếm............... và xây dựng 
khu vực này thành vùng kiểm soát của chính quyên nhà Lê dưới danh nghĩa triều 
Lê Trung hưng ". 

A. Quảng Bình, Quảng Trị. B. Thuận Hoá. 

C. Thanh Hoá, Nghệ An. D. Quảng Nam. 

Câu 6: Năm 1545, Nguyễn Kim chết, ai là người thay thể vị trí của ông, tiếp tục 
cuộc chiến tranh với nhà Mạc? 

A. Nguyễn Hoàng. - B. Nguyễn Phúc Ánh. 

C. Trịnh Kiểm. D. Lê Duy Ninh. 

Câu 7: Từ năm 1527 đến năm 1592, đất nước ta diễn ra cục diện: Nam - Bắc 
triều. Đó là cuộc tranh giành quyền lực giữa tập đoàn phong kiến nào? 

A. Lê (Nam triều) - Trịnh (Bắc triều). 

B. Trịnh (Nam triều) - Mạc (Bắc triều). 

C. Mạc (Nam triều) - Nguyễn (Bắc triều). 

D. Lề, Trịnh (Nam triều) - Mạc (Bắc triều). 
Câu 8:.Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều kéo dài trong khoảng thời gian nào đã 
gây nhiều tỗn thương cho dân tộc? 
__A, Từ năm 1527 đến năm 1592. B. Từ năm 1545 đến năm 1592. 

C. Từ năm 1545 đến năm 1555. D. Từ năm 1559 đến năm 1677. 
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Câu 9: Nên độc lập của dân tộc và toàn vẹn lãnh thô bị xâm phạm trong suốt 
gân 50 năm (từ 1545 đến 1592), do đâu? 

A. Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều. 

B. Cuộc chiến tranh xâm lược của quân Xiêm. 

C. Cuộc chiến tranh xâm lược của quân Mãn Thanh. 

D. Tất cả các lí do trên. 
Câu 10: Năm 1592, quân Nam triều tắn công vào đâu giành thắng lợi quyết định 
làm cho cục diện chiến tranh INam - Bắc triêu về cơ bản chấm dứt? 

A. Vào Cao Bằng. B. Vào Lạng Sơn. 

C. Vào Thăng Long. D. Vào Thanh Hoá. 
Câu II: Triều Mạc kết thúc vai trò cai trị đất nước ta vào thời gian nào? 

A. Năm 1592. B. Năm 1545. C. Năm 1667. D. Năm 1677. 
Câu 12: Khi cuộc chiến Nam - Bắc triều đang tiếp diễn thì nội bộ Nam triều 
như thể nào? 

A. Đoàn kết để chống Bắc triều. 

B. Đã nảy sinh mằm mống của sự chia rẽ. 

C. Đã diễn ra mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ Nam triều. 

D. Đã nảy sinh mầm móng của sự chia rẽ nhưng không ảnh hưởng đến nội bộ 

Nam triều. 

Câu 13: Ở Nam triều, ai là người thâu tóm mọi quyền hành trong tay mình và 
loại dần ảnh hưởng của họ Nguyễn? 

A. Trịnh Kiểm.  B. Trịnh Tùng. C. Trịnh Tráng. D. Trịnh Doanh. 
Câu 14: Để tránh âm mưu bị ám hại của họ Trịnh, Nguyễn Hoàng đã tìm cách 
vào trần thủ ở đâu? 

A. Thanh Hoá. B. Quảng Nam. C. Thuận Hoá. D. Thuận —- Quảng. 
Câu 15: Vì sao Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở Thuận Hoá? 

A. Tránh sự xung đột Nam - Bắc triều. 

B. Tập hợp nhân dân khai hoang. 

C. Tránh âm mưu bị ám hại của họ Trịnh. 

D. Tất cả các lí do trên. 
Câu 16: Họ Nguyễn vừa lo phát triển kinh tế, vừa lo củng cỗ chính quyền thống 
trị ở Thuận Hoá nhằm mục đích gì? 

A. Sẵn sàng chống lại thế lực của họ Trịnh. 

B. Thoát li dần sự lệ thuộc của họ Trịnh. : 

C. Thoát li dần sự lệ thuộc và trở thành một lực lượng đối địch với họ Trịnh. 

D. Củng cố thế lực của họ Nguyễn ở Nam triều. 
Câu 17: Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn, cuộc chiến tương tàn trong lịch sử 
nước ta kéo dài gần nửa thế kỉ. Đó là khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1545 đến năm 1592. B. Từ năm 1627 đến năm 1672. 

C. Từ năm 1672 đến năm 1692. D. Từ năm 1592 đến năm 1672. 
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Câu 18: Từ đầu thế kỉ XVH, sông Gianh, luỹÿ Thầy (Quảng Bình) là giới tuyến 
chia đất nước ta thành Đàng Trong và Đàng Ngoài. Cát cứ hai miền thuộc hai 
đoàn phong kiến nào? 

A. Trinh (Đảng Ngoài) - Lê (Đàng Trong). 

B. Trịnh (Đảng Trong) - Lê (Đàng Ngoài). 

C. Lê (Đàng Trong) - Nguyễn (Đàng Ngoài). 

D. Lê - Trịnh (Đảng Ngoài) - Nguyễn (Đàng Trong). 
Câu 19: Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột vỀ cuộc nội chiến Nam 
- Bắc triều và nội chiến Trịnh - Nguyễn dưới đây: 

A B 

1. Nội chiến Nam - Bắc triều. | A. Nguyễn Hoàng vào trần giữ ở Thuận Hoá. 

2. Nội chiến Trịnh - Nguyễn. | B. Năm 1570, Nguyễn Hoàng được giao kiêm , 
lãnh làm Trần thủ cả xứ Quảng Nam (từ đèo Hải 
Ạ Vân đên đèo Cù Mông). 

C. Từ năm 1539 đến năm 1543, Nguyễn Kim 

đánh Thanh Hoá. 

D. Năm 1545, Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm thay 

thể vị trí của ông, tiếp tục chiến tranh với nhà Mạc. | 

E. Dần dần, khu vực Thuận - Quảng trở thành 

vùng đất của tập đoàn phong! kiến Nguyễn. 

F. Cuộc nội chiến kéo dài gần $0 năm (từ 1545 

đến 1592), tàn phá đất nước nặng nẻ. 

G. Nội chiến kéo dài 45 năm (từ 1627 đến 1672), 
đánh nhau bảy lần, làm cho đất nước tương tàn. 


Câu 20: Điền các sự kiện lịch sử vào các mốc thời gian đã cho sau đây: 
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I.B 2.D 3.A 4.B 5.C 6C 7D 8.B 9.A 10C II.D 
12.B 13. A 14.C 15.C 16.C 17.B 18. D 19. I:C, D, F; 2: A, B, E, G. 
20. A. Mạc Đăng Dung bắt ép Cung hoàng đề nhường ngôi, lập ra nhà Mạc. 
B. Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá, lập ra nhà Lê. 
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C. Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiếm thay thể vị trí của ông, tiếp tục cuộc 
chiến tranh với nhà Mạc. 

D. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều kéo dài gần 50 năm. 

E. Quân Nam triều tấn công vào Thăng Long, giành thắng lợi quyết định. 

F. Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn bảy lần với những trận đánh ác liệt 
làm cho đất nước tương tàn. 


Bài 34 
TÌNH HÌNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 


Câu 1: Đến thế kỉ nào chính sách ruộng đắt công làng xã của thời Lê sơ về cơ 
bản đã bị phá sản? 

A. Thế ki XVI.  B.Thếki XVII. C.Thếki XVII. D. Thế ki XV. 
Câu 2: Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho chính sách ruộng đất công làng xã 
thời Lê sơ bị phá sản? 

A. Do đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

B. Do sự khai hoang diễn ra nhanh chóng. 

€. Do sự phát triển nhanh chóng của ruộng đất tư hữu. 

D. Do nhà nước khuyến khích biến ruộng đất công thành ruộng đất tư. 


Câu 3: Đắn đầu thế kỉ XVIII, tình hình sản xuất nông nghiệp ở Đàng Ngoài 
như thế nào? 


A. Đang trên đà phát triển mạnh mẽ. 

B. Vẫn có những dấu hiệu tương đối ồn định và phát triển. 

C. Đã bị khủng hoảng và bế tắc. 

D. Đang có những bước tiến vượt bậc so với các thời kì trước, nhờ có những cải 

cách tiền bộ. 

Câu 4: Chính sách ruộng đất của họ Trịnh ở Đàng Ngoài nhằm phục vụ cho các 
giai cắp và tẰng lớp nào trong xã hội? 

A. Nông dân, binh sĩ, địa chủ phong kiến. 

B. Nhà nước phong kiến, địa chủ, tầng lớp quan liêu, binh sĩ. 

C. Nhà nước phong kiến, địa chủ, nông dân. 

D. Địa chủ, nông dân, binh sĩ. 
Câu 5: Nguyên nhân sâu xa làm cho người nông dân Đàng Ngoài phải rời bỏ 
ruộng đất, xóm làng đi lang thang kiếm sống ngày càng đông đảo? 

A. Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến Đàng Ngoài. 

B. Bị mất ruộng đắt tư, lại hết hi vọng vào ruộng đất công làng xã. 

C. Bị bóc lột bằng tô thuế, lao dịch, binh dịch. 

D. Câu B và C đúng. 
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Câu 6: Từ những năm 30 cua thẻ kì XI, tình hình vã hội ở Đàng Ngoài nhự 
thế nào? 

A. Ôn định vả phát triên. B. Tương đổi ôn định và phát triển. 

C. Có dấu hiệu suy thoái. Ð. Suy yêu và khủng hoảng. 
Câu 7: Vào thời gian nào 'Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mông chiếm 
thêm đất của Cham-pa, lập ra phu Phú Vên? 


A. Năm Iói Ì. B.Năm I6S3 €C. Năm 16213. D. Năm 1693. 
Câu 8: Đến năm 1653, ai là người mở rộng cương giới đến sông Phan Rang? 

A. Nguyễn Hoảng. B. Nguyễn Phúc Tần. 

C. Nguyễn Phúc Chu. D. Nguyễn Hữu Cảnh. 
Câu 9: Điền vào chỗ trắng câu sau đây cho đúng: 

"Đắn năm 1693, toàn bộ phán đất còn lại của............. đã được sát nhập vào 
lãnh thô Đàng Trong `. 

A. Nam Bộ. B. Nam Trung Bộ. 

€. Chăm-pa. D. Đồng Nam Bộ. 


Câu 10: Đầu thế ki XVI, bắt đầu có những cư dân Việt vượt biển vào đâu để khai 
khẩn đất hoang, lập ra những làng Việt đầu tiên trên đất Mô Xoài (Bà Rịa)? 

A. Đồng Nài. B. Nam Bộ. C. Bến Tre. D. Vũng Tàu. 
Câu 11: Năm 1623, chúa Nguyễn đã thoả thuận với chính quyền nào để lập một 
trạm thu thuế ở Sài Gòn? 

A. Chăm-pa. B. Đồng Nai. C. Chân Lạp. D. Trung Quốc. 
Câu 12: Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất Đồng 
Nai vào năm nào? 

A. 1693. B. 1698. €. 1690. D. 1689. 
Câu 13: Đến năm nào họ Mạc ở Hà Tiên đã quyết định đưa vùng đất do mình 
cai quản về với chúa Nguyễn? 

A. 1693. B. 1698. €. 1705. D. 1708. 
Câu 14: Ở Đàng Trong, vùng đất nào cơ cấu tổ chức làng xóm có nhiều nét 
giống với Đàng Ngoài? 

A. Đồng Nai. B. Hà Tiên. C. Thuận Quảng. D. Cà Mau. 
Câu 15: Ở Đàng Trong, vùng đất nào được chúa Nguyễn cho phép biến thành 
ruộng đất tư nhân? 

A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng Nam - Trung - Bộ. 

C. Đồng Nai. D. Thuận Quảng. 
Câu 16: Chúa Nguyễn đã khuyến khích những địa chủ giàu có ở đâu chiêu mộ 
những người dân nghèo vào khai hoang ở Đồng Nai, Gia Định? 

A. Ở Đàng Ngoài. B. Ở Quảng Nam. 

C. Ở Thuận Quảng. D. Ở Phú Yên. 
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Câu 17: Từ thế kỉ XỊ VHI, vùng đất nào ở Đàng Trong trở thành khu vực sản xuất 
nông nghiệp phát triên? 
A. Đồng Nai. B. Gia Định. 
C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Câu A và B đúng. 
Câu 18: Hãy ghỉ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 
A. Sang đến thế kỉ XVII, đất Thuận Quảng được mở rộng thêm về phía Nam. 
B. Năm I6I I, Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mông chiếm thêm đất của 
Chăm-pa, lập ra phủ Phú Yên. 
C. Năm 1635, Nguyễn Hoàng mở rộng cương giới đến sông Phan Rang. 
D. Năm 1693, toàn bộ phần đất còn lại của Phan Rang đã được sát nhập vào 
lãnh thô Đàng Trong. h 
E. Năm 1698, Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất 
Đồng Nai. 
Câu 19: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về kinh tế ở Đàng Ngoài và 
Đàng Trong thế kỉ XVII - XVIII. 


1. Tình hình kinh tế | A. Chính quyền tổ chức di dân, khai hoang, cấp công cụ, 
ở Đàng Ngoài thế ki | lương thực, lập thành làng ấp. 

XVII - XVII B. Nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng, nông dân phải 
2. Tình hình kinh tế | rời bỏ ruộng đồng, xóm làng đi lang thang kiếm sống. 

ở Đàng Trong thế kỉ | C. Ruộng đắt bỏ hoang, mắt mùa đói kém diễn ra dồn dập. 


XVII - XVII D. Nhà nước cho phép biến vùng đất khai hoang thành 

ruộng đất tư nhân. 
E. Ngành chăn nuôi gia cầm, gia súc, nuôi trồng thu sản 
phát triển mạnh và giữ vị trí quan trọng. 
F. Nảy sinh hiện tượng tích tụ ruộng đất với qui mô lớn. 
G. Chính sách ruộng đất thời Lê sơ về cơ bản bị phá sản 
do sự phát triển nhanh chóng của ruộng đất tư hữu. 

Câu 20: Hãy điền sự kiện lịch sử vào niên đại đã cho sau đây: 


Niên đại Sự kiện lịch sử 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 34 


1.A 2.C 3.B 4.B 5.D 6) 7.A 8B 9.C 10A 11.C 

12. 13.D 14.C 15. A 16.C 17.C 18.A,B,E-: Đúng; C. D: Sai. 

19.1:B.C,E,G; 2: A,D,F. 

20. A. Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Củ Mông chiếm thêm đất Chăm- 
pa lập ra phủ Phú Yên. 

B. Chúa Nguyễn thoả thuận được với chính quyên Chân Lạp đề lập một 
trạm thu thuê ở Sài Gòn. 

C. Nguyễn Phúc Tân mở rộng cương giới đến sông Phan Rang. 

D. Toàn bộ phần đất còn lại của Chăm-pa đã được sát nhập vào lãnh thô 
Đàng Trong. 

E. Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất 
Đông Nai, thiết lập xã. thỏn. phường. áp, khai khẩn đất hoang, lập 
thêm dinh Trân Biên và Phiên Trần, đặt ra phủ Gia Định đê quản lí. 

F. Họ Mạc ở Hà Tiên đã quyết định đưa vùng đất do mình cai quản về 
với chủa Nguyên. 


Bài 35 
SỰ PHÁT TRIẾN CỦA KINH TẾ HÀNG HOÁ 


Câu 1: Chính quyên Lê - Trịnh và chính quyên chúa Nguyễn đều chú trọng đến 
các quan xưởng để làm gì? 

A. Phục vụ cho nhu cầu của nhân dân. 

B. Phục vụ cho nhu cầu của thợ thủ công. 

C. Phục vụ cho nhu cầu của quan lại. 

D. Phục vụ cho nhu cầu của nhà nước 
Câu 2: Ở Đàng Ngoài, khu vực nào chúa Trịnh lập nhiều xưởng lớn chuyên việc 
đúc súng, sản xuất vũ khí, đúc tiền, đóng thuy Ên...? 


A. Kinh thành Thăng Long. B. Vạn Kiếp. 
C. Vân Đồn. D. Ngoại thành Thăng Long. 


Câu 3: Từ năm 1760 trở đi, ở Đàng Ngoài, chúa Trịnh cho phép các trấn cũng 
được mở xưởng đề làm gì? 

A. Đúc đồng. B. Đúc tiền. . C. Đúc súng. D. Làm đỏ trang sức. 
Câu 4: Ở Đàng Trong, bên cạnh những quan xưởng gần giống như Đàng 
Ngoài, chúa Nguyễn đặc biệt quan tâm đến các xưởng nào? 

A. Đúc tiền. B. Đúc súng. 

€. Đóng thuyên. D. Đúc súng và đóng thuyền. 
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Câu $: Lực lượng lao động trong các xưởng thủ công nghiệp nhà nước là tằng 
lớp nào? 

A. Thợ thủ công bị phá sản. 

B. Nông dân bị mắt ruộng đắt. 

C. Thợ thủ công giỏi, được trưng tập từ các địa phương theo ché độ công tượng. 

D. Tất cả các lực lượng trên. 
Câu 6: Làng nghề Vạn Phúc, La Khê (Hà Tây), Bưởi, Trích Sài (Hà Nội), Sơn 
Điền, Dương Xuân, Vạn Xuân (Thừa Thiên Hui,... chuyên sản xuất những mặt 
hàng thủ công nào? 


A. Dệt vải, lụa. B. Làm đề gồm. 
C. Làm nghề rèn. D. Làm nghề mộc. 
Câu 7: Nghề trằng lúa, làm đường phát triển mạnh ở vùng nào của Đàng Trong? 
A.Quảng Nam. B. Quảng Ngãi. C. Bình Định. D. Câu A và B đúng. 
Câu 8: Từ thế kỉ XVII - XVIII, người ta thường buôn bán ở đâu? 
A.Ởcửahàng B.Ởcửahiệu  C.Ở chợ. D. Ở ngã ba đường. 
Câu 9: Những mặt hàng nào là chủ yếu được mua bán ở chợ làng? 
A. Sản phẩm nông nghiệp. 
B. Sản phẩm thủ công nghiệp. 
C. Sản phẩm lấy từ Trung Quốc. 
D. Hàng nông phẩm và hàng thủ công do người sản xuất trực tiếp bán và mua là 
chủ yếu. 
Câu 10: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: 
_ Mac ý kuảu lắc puylh dhây số số: nic hưng Động sEb Kết vải 
.., không những vẫn được duy trì mà còn có xu hướng phái triền hơn trước. " 
®: "ng Quốc và Án Độ. B. Nhật Bản và Án Độ. 
C. Trung Quốc và Nhật Bản. D. Các nước Đông Nam Á. 
Câu 11: Thế kỉ XVII - XVIII, trên đất nước ta xuất hiện một lực lượng khá 
đông các kiều dân nào định cư lâu dài và hoạt động buôn bán là chủ yếu? 
A. Trung Quốc, Nhật Bản. B. Trung Quốc, Án Độ. 
C. Nhật Bản, Án Độ. D. Trung Quốc, Nhật Bản, Án Độ. 
Câu 12: Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A sau đây: 


1. Thế ki XVI A. Kiều dân Trung Quốc, Nhật Bản định cư lâu dài và 
hoạt động buôn bán ở nước ta. 
B. Hà Lan nhanh chóng giành ưu thể trong việc buôn 


2. Thế kỉ XVII. hắn với Phương Đông, 
C.Thuyền buôn Bồ Đào Nha thường xuất phát từ Áo 
Môn (Ma Cao, Trung Quốc) đến buôn bán ở Hội = 
(Quảng Nam). 
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3. Thế ki XVII - XVIII [ Ð. Thuyền buôn cua các công ty Đông Án của Anh, 
Pháp cũng lần lượt đến buôn bán và lập thương điểm ở 
Đảng Trong và Đàng Ngoài 


Câu 13: Thương nhân phương Tây thường mua các thứ hàng hoá nào của Nhật 
Bản sang nước ta bán để kiếm lãi? 

A. Bạc, vũ khí. B. Tơ lụa, thuốc bắc. 

C. Đồ sứ, vải. D. Tắt cả các mặt hàng trên. 
Câu 14: Thế kỉ XVI - XVIHI, ở Đàng Ngoài có hai đô thị tiêu biểu nhất, đó là 
đô thị nào? 

A. Kinh Kì, Phố Hiến. B. Thăng Long, Phố Hiến. 

C. Thanh Hà, Phó Hiến. D. Thăng Long, Hội An. 
Câu 15: Đâu là nơi chính quyền Lê - Trịnh đặt dinh Hiến tỉ trấn Sơn Nam, nơi 
bốc dỡ và trung chuyển hàng hoá từ các tàu thuyền buôn ngoại quốc? 


A. Thăng Long. B. Hội An. €. Kinh Kì. D. Phố Hiến. 
Câu 16: Đô thị tiêu biểu nhất ở Đàng Trong là đô thị nào? 
A. Thanh Hà (Huế). B. Hội An (Quảng Nam). 


C. Gia Định (Thành phó Hồ Chí Minh).  D. Nước Mặn (Bình Định). 
Câu 17: Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với ngành thủ công nghiệp nhà 
nước và thủ công nghiệp nhân dân ở cột A4 dưới đây: 


I. Thủ công nghiệp 
nhà nước 


A. Bộ phận thủ công chuyên nghiệp ở thành thị và nông 
thôn ngày càng phát triển và có xu hướng trở thành bộ 
ph sản xuất chính. 

B. Chuyên đúc súng, sản xuất vũ khí cho quân đội, đúc 
tiền, đóng thuyền, làm các đỏ trang sức, may trang phục 
cho vua chúa, quan lại. 

C. Lực lượng lao động trong các xưởng thủ công nghiệp 
đều là những thợ thủ công giỏi, được trưng tập từ các địa 
phương theo chế độ công tượng. 

D. Những làng thủ công chuyên nghiệp ở nông thôn và 
phường thủ công chuyên nghiệp ở thành thị xuất hiện 
ngày càng nhiễu. 

E. Nghề khai, mỏ chủ yếu ở Đàng Ngoài, không chỉ phát 
triển nhanh về số lượng các mỏ được khai thác mà đã xuất 
hiện hiện tượng thuê mướn nhân công trong sản xuất. 


2. Thủ công nghiệp 
nhân dân 


Câu 18: Việc buôn bán có tính chất truyền thống của nhân dân ta chủ yếu với 
các nước nào? 


A. Các nước phương Tây. 
B_Các nước phương Đông, đặc biệt với Trung Quốc và Nhật Bản. 
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C. Các nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 
D. Các nước Ân Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha. 
Câu 19: Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề đưới đây: 


"Từ giữa thế kỉ XEI, thuyền buôn .......(A).....thường xuất phát từ 
«eee(B).......... (Ma Cao, Trung Quốc) đến buôn bán tại ........(C).......... (Quang 
Nam) Sang thê kỉ XƯII sau khi công tỉ ......... (}...;:... ra đời, người 


sen (E).........đã nhanh chóng giành được ưu thế trong việc buôn bán với các 
nước phương Đông ". 

Câu 20: Hãy ghi các địa danh gắn với các sản phẩm nỗi tiếng của thủ công 
nghiệp nhân dân theo yêu cầu sau đây: 


Sản p hẳm 
À 
E - 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 35 


1.D 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.D 8.C 9.D 10.CII.A 
12. I:C; 2:B;3:A,D13. A 14. B 15. D 16. B 17. I: B,C; 2: A, D, E. 18. B 
19. A: Bồ Đào Nha, B: Áo Môn, C: Hội An, D: Đông Án Hà Lan, E: Hà Lan 
20. A. Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà (Bắc Giang), Phù Lãng (Bắc Ninh), Hương 
Canh (Vĩnh Phúc), Là Chum (Thanh Hoáà Thanh Hà (Quảng Nam)... 
B. Vạn Phúc, La Khê (Hà Tây), Bưởi, Trích Sài (Hà Nội), Sơn Điền, 
Dương Xuân, Vạn Xuân (Thừa Thiên Huế)... 
C. Vân Chàng (Nam Định), Nho Lâm (Nghệ An), Trung Lương. 
D. Quảng Nam, Quảng Ngãi. 


Bài36 ` 
TÌNH HÌNH VĂN HOÁ, TƯ TƯỞNG THÉ KỈ XVI - ĐẦU THÉ KỈ XVIII 


Câu 1: Ở các thế kỉ XVI - XVIII, hệ tư tưởng nào vẫn giữ vị trí thống trị trong 
xã hội nhưng không còn vai trò độc tôn? 

A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáo. 
Câu 2: Vì sao ở các thế kỉ XVI - XVIII, Nho giáo không còn giữ vị trí độc tôn 
trong xã hội? 

A. Nhà nước trung ương tập quyền Lê sơ bị sụp đô. 

B. Sự phát triển của kinh tế hàng hoá. 
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€. Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 3: Tôn giáo nào trước đây bị nhà nước Lê sơ hạn chế, thậm chí cắm đoán, 
đến thế kỉ XVI - XVIII có điều kiện phục hồi và phát triễn? 

A. Phật giáo, Đạo giáo. B. Thiên Chúa giáo. 

C. Ấn Độ giáo, Hồi giáo. D. Phật giáo, Thiên Chúa giáo. 
Câu 4: Đến thế kỉ nào, Thiên Chúa giáo truyền bá mạnh mẽ vào nước ta? 

A. Thể ki XV. B. Thế ki — C. Thế ki XVII.  D. Thế kỉ XVII. 


Câu Š: Đắn giữa thế kỉ XVII, cuỗn sách nào viết bằng tiếng Việt, có thể coi là 
chữ Quốc ngữ đã ra đời? 


A. Giáo lí Thiên Chúa giáo. B. Giáo lí Cương mục. 

C. Thông giám cương yếu. D. Giáo lí cương yếu. 
Câu 6: Vào thời gian nào chữ Quốc ngữ chính thức trở thành chữ viết của dân 
tộc Việt Nam? 

A. Thế ki XVII. B.ThếkiXVIII. C.ThếkiXIX. D.Thếki XX. 
Câu 7: Năm 1529, Mạc Đăng Dung đã mở khoa thi Hội lẫy đỗ bao nhiêu tiến sĩ? 


A. 30 tiến sĩ. B. 28 tiến sĩ. C. 27 tiến sĩ. D. 25 tiến sĩ. 
Câu 8: Trạng nguyên Nguyễn Binh Khiêm đỗ tiến sĩ trong thời kì nào? 
A. Nhà Lê sơ. B. Nhà Lý. C. Nhà Mạc. D. Nhà Hồ. 


Câu 9: Ai là người nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử khoa cử Nho học 
Việt Nam? 

A. Nguyễn Thị Duệ. B. Đoàn Thị Điểm. 

€. Lý Chiêu Hoàng. D. Bùi Thị Xuân. 
Câu 10: Ở Đàng Trong, họ Nguyễn tuyển dụng quan lại chủ yếu thông qua hình 
thức nào? 

A. Thi cử. B. Tiến cử. 

C. Dòng tộc. D. Người có công với chúa Nguyễn. 
Câu 11: Nét nỗi bật của văn học giai đoạn từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XVIII là 
sự nở rộ của các tác phẩm văn thơ viết bằng chữ nào? 

A. Chữ Nôm. B. Chữ Hán. C. Chữ Quốc ngữ. _D. Các chữ trên. 
Câu 12: Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay ở chùa Bút Tháp 
(Thuận Thành, Bắc Ninh) được tạc vào năm nào? 


A. 1665. B. 1655. C. I656. D. 1657. 
“âu 13: Cuốn sử học “Lê triều công nghiệp thực lục” do ai viết? 

A. Hồ Sĩ Dương. B. Dương Văn An. 

€. Ngô Sĩ Liên. D. Lý Thánh Tông. 


Câu 14: Tác phẩm sử học nỗi tiếng được INgô Sĩ Liên khởi thảo vào thể kỉ XV và 
được in vào thế kỉ XVIH có tên gọi là gì? 

A. Đại Việt sử kí. B. Thông giám Cương mục. 

€. Việt điện u binh. D. Đại Việt sử kí toàn thư. 
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Câu 15: Sách “Hỗ trướng khu cơ” và công trình luỹ Thấy gắn liền với tên tuổi 
của ai? 
A. Nguyễn Binh Khiêm. B. Đào Duy Từ. 
C. Ngô Thế Lân. D. Mạc Thiên Tứ. 
Câu 16: Hãy ghỉ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 
A. Nho giáo đến thế ki XVI vẫn còn giữ được địa vị thống trị trong xã hội. 
B. Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian, vốn bị nhà nước Lê sơ hạn chế, 
thậm chí cảm đoán, thì bây giờ lại chiếm địa vị độc tôn trong xã hội. 
C. Từ năm 1533, một giáo sĩ đạo Thiên Chúa (đạo Ki-tô) vào truyền đạo ở khu 
vực duyên hải tỉnh Nam Định. 
D. Ngay từ đầu cả chúa Nguyễn và chúa Trịnh đều tỏ thái độ căm phân đổi với 
đạo Thiên chúa và thực hiện ngay chính sách cắm đạo. 
E. Trong quá trình phát triển của dân tộc, tiếng Việt ngày càng phong phú và 
trong sáng. “ 
F. Các giáo sĩ phương Tây vào nước ta truyền đạo đã học tiếng Việt để giàng 
đạo và dùng chữ cái La-tinh ghỉ âm tiếng Việt. 
G. Đầu thế ki XVI, chữ Quốc ngữ chính thức trở thành chữ viết của dân tộc 
Việt Nam. 
Câu 17: Vào nửa đầu thế kỉ XVI, ở Đàng Ngoài giáo dục và khoa cử theo hệ 
thống nào vẫn được duy trì tương đối liên tục? 
A. Theo hệ thống Nho giáo. B. Theo hệ thống Phật giáo. 
C. Theo hệ thống Đạo giáo. D. Tất cả cùng đúng. 
Câu 18: Ở Đàng Trong, họ Nguyễn tổ chức tuyển chọn quan lại theo hình thức nào? 
A. Theo hình thức khoa cử. 
B. Theo hình thức tiến cử. 
C. Chọn những người thân trong dòng họ. 
D. Chọn những người có công với chúa Nguyễn. 
Câu 19: Vài thời gian nào văn học chữ Hán ở nước ta vẫn chiễm tru thế? 
A. Thế kỉ XVI - XVII và đầu thế kỉ XVIII. 
B. Thế kỉ XVIII đầu thế ki XIX. 
C. Thế ki XV đầu thế ki XVI. 
D. Cuối thế ki XIX đầu thế ki XX. 
Câu 20: Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với tên tác giả ở cột A dưới đây: 


1. Nguyễn Binh Khiêm | A. Quê ở Vĩnh Bảo ( Hải Phòng). 
B. Đỗ Trạng nguyên, làm quan triều Mạc, rồi từ quan 
về dạy học, người đương thời quen gọi là Trạng Trình. 


C. Ông sinh tại làng Hoa Trai (Tĩnh Gia - Thanh Hoá), 
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| 2. Đảo Duy Từ D. Ông là người có tái nhườac không được chúa Trịnh 
cho đi thì 

E. Ông có tâm long các thượng, muốn “/o (ước 
những việc la của thiên la 


E. Ông vào Dang Trong. được chúa Nguyễn phong 


tước hâu và trọng dune tronp việc xây dựng hệ thống 
luy Thây 
G. Ông là người có công phát triển nghề hát bội ở 


Đảng Trong và là người khơi thảo tuông Sơn Hậu. 
H. Ong thường được mệnh danh là "nhà thơ đạo lí", 
| là tác giả tiẻu biêu nhất của nên văn học chữ Nôm ở 


thế kì XVI. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 36 


1.B 2.D 3.A 4C 5.D 6D 7C 8C 9A 10BI11.A 
12.C 13. A 14.D 1§.B 16. A,C, L.L: Đùng: B, D, G: Sai. 
17. A 18. B 19.A 20.1: A,B.E.H:2:C,D, F,G, 


Bài 37 
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG TRONG 
VÀ PHONG TRÀO TÂY SƠN 


Câu I: Đầu thế kỉ XVIHI, xã hội phong kiến Đàng Ngoài và Đàng Trong như thế nào? 
A. Bước vào giai đoạn suy yếu và khủng hoảng. 
B. Đàng Ngoài khủng hoảng, Đàng Trong vẫn còn ôn định và phát triển. 
C. Đàng Trong khủng hoảng, Đàng Ngoài vẫn còn ôn định và phát triển. 
D. Vẫn còn ôn định và phát triển. 
Câu 2: Nguyên nhân cơ bản nhất làm bùng nỗ phong trào khởi nghĩa nông dân 
Đàng Ngoài đầu thập niên 40 của thé kí XVIII? 
A. Nông dân bị chấp chiếm, cướp đoạt hết ruộng đất. 
B. Nông dân bị chế độ tô thué, lao dịch, binh dịch nặng nẻ. 
C. Nông dân bị nạn hạn hán, lụt lội, vỡ đê và mắt mùa xảy ra liên tiếp. 
D. Tất cả các nguyên nhân trên. 
Câu 3: Ở Đàng Ngoài, cuộc khởi nghĩa của ai nỗ ra vào năm 1741 và chấm dứt 
vào năm 1751? 
A. Nguyễn Danh Phương. B. Nguyễn Hữu Cầu. 
C. Hoàng Công Chất. D. Lê Duy Mật. 
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Câu 4: Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật (1738 - 1770) nỗ ra ở vùng nào? 


A. Ở Hải Phòng. B. Ở Vĩnh Phúc. 

C. Ở Thái Bình, Hưng Yên. D. Ở thượng du Thanh Hoá. 
Câu 5: Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? 

A. Tây Sơn hạ đạo. B. Tây Sơn trung đạo. 

C. Tây Sơn thượng đạo. D. Phủ Quy Nhơn. 
Câu 6: Nghĩa quân Tây Sơn vượt đèo An Khê tiến xuống giải phóng Tây Sơn hạ 
đạo vào năm nào? 

A. 171. B. 1773. C. 1774. D. 1775. 


Câu 7: Từ năm 1776 đến năm 1783, quân Tây Sơn liên tục mở các cuộc đắn 
công vào vùng đất nào? 

A. Quy Nhơn. B. Phú Yên. C. Gia Định. D. Đồng Nai. 

Câu 8: Khi quân Tây Sơn giải phóng hẳầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lực 
lượng cát cứ của chúa Nguyễn, ai là người còn sống sót đã chạy sang cẦu cứu 
quân Xiêm? 

A. Nguyễn Kim. B. Nguyễn Hoàng. 

C. Lê Chiêu Thống. D. Nguyễn Ánh. 

Câu 9: Vua Xiêm tổ chức các đạo quân thuỷ - bộ bao gồm 5 vạn quân đánh 
chiếm vùng nào của nước ta? 

A. Gia Định. B. Quy Nhơn. C. Đồng Nai.  D. Rạch Gầm - Xoài Mút. 
Câu 10: Đầu tháng 1 năm 1785, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn vượt biển vào Gia 
Định và đóng đại bản doanh tại đâu? 

A. Tiền Giang.  B. Mĩ Tho. C. Kiên Giang.  D. Vĩnh Long. 

Câu 11: Trận đánh ở Rạch Gẳầm - Xoài Mút diễn ra và kết thúc nhanh gọn, liàm 
thất bại quân xâm lược Xiêm vao thời gian nào? 

A.20-01 - 1785. B.2I -01 - 1785. C.22-01 - 1785. D. 19-01 - 1785. 
Câu 12: Sự kiện nào được coi là mốc lịch sử đánh dấu sự nghiệp thống nhất đất 
nước của quân Tây Sơn? 

A. Chiến thằng Rạch Gầm - Xoài Mút. 

B. Quân Tây Sơn tiến ra Đàng Ngoài phá bỏ ranh giới sông Gianh, luỹ Thầy. 

C. Quân Tây Sơn đánh bại vua Lê - chúa Trịnh. 

D. Câu B và C đúng. 

Câu 13: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân thẳng ra Đàng Ngoài, ông đã 
nêu khẩu hiệu gì? 

A. “Thần tốc, táo bạo, bát ngờ, chắc thắng”. 

B. “Quyết tâm tiêu diệt vua Lê, chúa Trịnh”. 

C. "Phù Lê diệt Trịnh”. 

D. "Phù Trịnh điệt Lê”. 

Câu 14: Ai là người cầu cứu nhà Thanh đưa 29 vạn quân vào nước ta? 
A. Nguyễn Ánh. B. Trịnh Kiểm. —C. Lê Chiêu Thống. D. Lê Long Đĩnh. 
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Câu I5: Eai mươi chín vạn quân Thanh do tên tướng nào chỉ huy, theo bốn 
đường tiến đánh nước ta? 


A. Tön Šï Nghị. B. Hứa Tế Hanh. 
C. Sâm Nghi Đống. D. Liễu Thăng. 

Câu: l6: Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào? 
A. 178( B. 1787. C. 1788. D. 1789. 


Câu: 17: Mờ sáng ngày 5 Tết Ki Dậu, quân Tây Sơn đồng loạt mở cuộc tỗng công 
kích: vào đu? 

AI. Ngọc Hồi. B. Hà Hồi. 

C. Đống Đa. D. Ngọc Hỏi và Đống Đa. 
Câu 18: Criến thắng nào đã ghỉ dấu Ấn sâu sắc nhất về sự đánh bại quân Mãn 
Thaunlt xân lược? 

AI. Hà Lồi. B. Ngọc Hồi. 

C. Ngọc Hỏi. Đống Đa. D. Tắt cả các chiến thắng trên. 
Câu 19: Phong trào Tây Sơn đã lật đỗ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, 
Trịmh, Lê vì đập tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh thông nhất đất nước, bảo 
vệ nên độc ập dân tộc. Phong trào Tây Sơn diễn ra qua bao nhiêu năm? 

A. IŠ năm. B. I7 năm. €. 19 năm. D. 21 năm. 
Câu 20: Nii sự kiện cho phù hợp với địa danh diễn ra các cuộc khởi nghĩa ở 
Đàngg Ngod cuối thập niên 40 thê kỉ XVIII dưới đây: 


Địa danh 
A. Ở thượng du Thanh Hoá. 

B. Lúc đầu ở Thái Bình, Hưng Yên, 
sau chuyên lên Lai Châu, Sơn La, 
Hoà Bình. 

C. Ở Vĩnh Phúc. 

D. Ở vùng Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Hải Dương. _ 

Câu .21: Hà điền vào chỗ trắng mệnh đề sau đây cho đúng. 

"Đâu thíng I - 1785, Nguyễn Huệ từ.......... (A)...... vượt biển vào .......(B)........ 
và đứng đụ. bản doanh tại ........ L0 NNG Nguyễn Huệ đã chủ trương nhữ địch ra 
khỏi ‹căn cú tô chức lực lượng mai phục ở khúc sông Tiên, đoạn từ ........ (Đ::..¿ 
để tiêu diệt tuân .Xiêm `. 

Câu .22: Giỉ đúng ( Ð) hoặc sai ( S) vào các câu dưới đây: 

A.. Từ sai chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đã làm 

chủ được toàn bộ đất Đàng Trong. 

B.. Sau lhí danh bại quân Xiêm, Nguyễn Huệ. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ tự 

nhận :¿ mình sứ mẻnh thiêng liêng dẫn đầu đoàn quân Tây Sơn tiền ra Đàng 
Ngoà phả bọ ranh giới sông CGianh, luỳ Thầy, lật đồ chế độ chúa Trịnh, vua 
Lê, lậ lại nên thông nhất đất nước. 


1. Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu. 
2. Khởi ngĩĩa của Nguyễn Danh Phương: 
3. Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất. 

4. Khởi nghĩa của Lê Duy Mật. 
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C. Lê Chiêu Thống đã trực tiếp sang Trung Quốc để cầu cứu nhà Mãn Thanh 
đánh lại quân Tây Sơn. 

D. Vua Thanh là Càn Long huy động 29 vạn quân, giao cho Tôn Sĩ Nghị chỉ 
huy, theo 4 đường tiến đánh nước ta. 

E. Sau khi đánh bại quân Thanh xâm lược, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đề, lấy 
niên hiệu là Quang Trung. 

F. Đúng vào đêm 30 Tết, từ Tam Điệp, Biện Sơn, năm mũi tiến công của quân Tây 
Sơn đồng loạt mở cuộc tổng công kích vào các đồn Ngọc Hỏi, và Đống Đa. 

Câu 23: Điền sự kiện vào cột B cho phù hợp với niên đại cho sẵn ở cột A sau đây: 


| Niênđạ —| 


ĐÁP ÁN “ÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 37 


1A 2.A 3.B 4.D 5.C 6.B 7.C 8.D 9.A 10.BI1I1.D 
12. D 13.C 14.C 15. A 16.C 17.D 18.C 19. B 20. I: D, 2: C, 3: B, 4: A. 
21. A: Quy Nhơn, B: Gia Định, C: Mĩ Tho, D: Rạch Gầm đến Xoài Mút 
22. A, D, F: Đúng; B, C, E: Sai. 
23. A. 1771: Anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn thượng đạo 
(thuộc huyện An Khê, tỉnh Gia Lai). 
B. 1773: Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phủ Quy Nhơn. 
C. 1776 - 1783: Quân Tây Sơn liên tục mở các cuộc tấn công vào Gia 
Định, giải phóng hầu hết đất Đàng Trong. 
D. 1777: Quân Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh 
chạy thoát. Chính quyển của hợ Nguyễn ở Đàng Trong bị sụp đỏ. 
E. 1785: Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, đánh bại quân xâm lược Xiêm. 
. 786: Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long. Chúa Trịnh bị dân bắt nộp 
cho quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh bị sụp đỏ. 
G. 1788: Nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đưa 29 vạn quân xâm lược nước ta. 
H. 1789: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, đánh bại quân xâm lược 
Mãn Thanh. Đất nước hoàn toàn sạch bóng quân thù. 


¬" 
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Chương VI 
VIỆT NAM Ở ĐÀU THÉ KỈ XIX 
Bài 38 
SỰ THÀNH LẬP VÀ TÔ CHỨC VƯƠNG TRIÊU NGUYÊN 


Câu 1: Nguyễn Ảnh đem quân trở về đánh chiếm Gia Định trong hoàn cảnh lịch 
sử như thế nào? 

A. Quân Tây Sơn đang suy yếu. 

B. Quân Tây Sơn đang dồn'sức giải quyết các công việc ở Bắc Hà. 

C. Quân Tây Sơn đang đánh chiếm Phủ Xuân. 

D. Tất cả đều đúng. 
Câu 2: Tháng 6 — 1801, Nguyễn Ảnh tắn công vào đâu, Quang Toản chống cự 
không nồi phải bỏ chạy ra Thăng Long? 


A. Phú Xuân (Huế). B. Gia Định. 
€. Tam Điệp (Ninh Bình). D. Quảng Nam. 
Câu 3: Nguyễn Ánh đánh chiếm Thăng Long vào thời gian nào? 
A. 20 - 07- 1802. B.21 - 06 - 1801. 
C. 21 - 06 - 1802. D. I2 - 06 - 1802. 


Câu 4: Khi Nguyễn Ánh đánh chiếm Thăng Long, Quang Toản chạy đến đâu thì 
bị bắt? 

A. Xương Giang (Bắc Giang). B. Tam Điệp (Ninh Bình). 

€. Sông Gianh (Quảng Bình). D. Biện Sơn (Thanh Hoá). 

Câu 5: Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng để vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì? 

A. Năm 1801 - Niên hiệu là Gia Long. 

B. Năm 1802 - Niên hiệu là Gia Long. 

C. Năm 1804 - Niên hiệu là Càn Long. 

D. Năm 1806 — Niên hiệu là Minh Mạng. 

Câu 6: Vương triều Nguyễn tôn tại trong khoảng thời gian nào? Có bao nhiêu 
đời vua? 

A. Từ 1801 đến 1945. Có 13 đời vua. B. Từ 1802 đến 1858. Có 12 đời vua. 

C. Từ 1802 đến 1885. Có 13 đời vua. D. Từ 1802 đến 1945. Có 13 đời vua. 
Câu 7: Khi lên ngôi Hoàng đế, công việc đầu tiên mà Nguyễn Ánh tập trung giải 
quyết là gì? 

A. Trả thù phong trào Tây Sơn. 

B. Xây dựng cung đình nguy nga, tráng lệ. 

C. Thiết lập một hệ thống cai trị từ trung ương tới các địa phương. 

D. Xây dựng quân đội hùng mạnh. 
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Câu 8: Sau vua Gia Long, đời vua nào nối tiếp của triều Nguyễn? 


A. Tự Đức. B.Minh Mạng.  C. Thiệu Trị. D. Dục Đức. 
Câu 9: Minh Mạng lập ra Cơ mật viện vào năm nào? 
A. 1823. B. 1824. C. 1834. D. 1844. 


Câu 10: Dưới triều Nguyễn, địa danh nào được chọn làm kinh đô là trung tâm 
đầu não của cả nước? 


A. Thăng Long (Hà Nội). B. Phủ Quy Nhơn. 

C. Phú Xuân (Huế). D. Gia Định (Sài Gòn). 
Câu 11: Trong hai năm 1831 — 1832, vua Minh Mạng lần lượt bãi bỏ Bắc thàmh 
và Gia Định thành, chia cả nước thành bao nhiêu tỉnh? 


A. 30 tỉnh. B. 45 tỉnh. C. 56 tỉnh. D. 28 tỉnh. 
Câu 12: Tổ chức bộ máy cai trị ở địa phương dưới thời Minh Mạng như thế nào? 
A. Tỉnh, phủ, huyện và xã. B. Tỉnh, phủ, huyện, châu, tổng và xã. 


C. Tỉnh, huyện, phủ, tổng và xã. D. Tinh, phủ, huyện, châu và xã. 
Câu 13: Dưới thời nhà Nguyễn, bộ Hoàng Việt luật lệ được ban hành vào năm nào? 
A. Năm 1814. B. Năm I815. C. Năm 186. D. Năm 1817. 
Câu 14: Nhà Nguyễn chủ trương thần phục triều đại nào ở Trung Quốc? 
A. Nhà Minh. B. Nhà Tống. C. Nhà Nguyên. D. Nhà Thanh. 
Câu 15: Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc để làm gì? 
A. Xin quốc hiệu và cầu an. B. Xin quốc hội và cầu phong. 
C. Xin cống nạp và cầu phong. D. Xin giảng hoà. 
Câu 16: Các vua nhà Nguyễn sử dụng lực lượng quân sự bắt các nước nào pihải 
thần phục? 
A. Cao Miên và Lào. B. Cao Miên, Lào, Thái Lan. 
C. Mã Lai, In-đô-nê-xi-a. D. Các nước Đông Nam Á. 
Câu 17: Trong chính sách đối ngoại của mình, trong giai đoạn đầu, Gia Long; tỏ 
thái độ như thế nào đối với các nước phương Tây? 
A. Ngăn cản ảnh hưởng của người phương Tây trên đất nước Việt Nam. 
B. Thi hành chính sách tương đối cởi mở với Pháp và đạo Thiên Chúa. 
C. Thi hành chính sách “đóng cửa” và đàn áp Công giáo. 
D. Khước từ quan hệ đối với các nước phương Tây. 
Câu 18: Đến thời Minh Mạng, triều Nguyễn quan hệ với các nước phương Tây 
như thế nào? 
A. Khước từ dần quan hệ đối với các nước phương Tây. 
B. Dặt quan hệ thân thiện với các nước phương Tây. 
C. Thực hiện chính sách “mở cửa " để quan hệ với phương Tây. 
D. Thi hành chính sách tương đối cởi mở đối với các nước phương Tây. 
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Câu 19: Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A dưới đây: 
A | B 

1. Tháng 6-1801 A. Nguyễn Ảnh đánh chiếm Thăng Long. Quang Toản và 
2. Ngày 21-6-I802 triều đình Tây Sơn chạy đên Xương Giang (Bắc Giang) thì 
3. Năm 1815 bị Đất. 
4. Năm 1820. B. Nguyễn Ánh tấn công Phú Xuân (Huế), Nguyễn Toản 
chồng cự không nổi phải bỏ chạy ra Thăng Long. 
C. Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi hoàng đề lấy niên hiệu là 
Minh Mạng. 
D. Bộ Hoàng Việt luật lệ (hay còn gọi là luật Gia Long) gồm 
b= 398 điêu, chia thành 7 chương, được chính thức ban hành. | 
Câu 20: Đến thời Minh Mạng, tô chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện chặt 
chẽ hơn, ngoài 6 bộ còn có các viện và các cơ quan chuyên trách như 

A. Đô sát viện, Nội các, Cơ mật viện. 

B. Đô đốc viện, Nội các, Cơ mật viện. 

C. Cơ mật viện, Thượng nghị viện, Hạ nghị viện. 

D. Tuân phủ, Thượng thư, Nội các. 
Câu 21: Nội dung nào dưới đây gắn với hệ thống chính quyền dưới thời Gia 
Long và Minh Mạng, hãy nỗi cho đúng. 

Triều đại Nội dung 

1. Thời Gia Long A. Tổ chức bộ máy nhà nước hoàn thiện chặt chẽ hơn. 
B. Thiết lập một hệ thống cai trị từ trung ương tới các địa 
phương. 
C. Xây dựng một thể chế quân . chủ quan liêu chuyên chế, 
trong đó vua là người đứng đầu triều đình và nắm toàn 
quyên quyết định mọi công việc hệ trọng của đất nước. 
D. Ngoài sáu bộ còn có,các viện và các cơ quan chuyên 
trách như Đô sát viện, Nội các, Cơ mật viện... 
E. Chia cả nước thành 30 tỉnh và ! phủ (Thừa Thiên). 
F. Dưới vua có sáu bộ, đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư. 
Dưới bộ có các tỉ chuyên trách. 
G. Các tỉnh đều do Tổng đốc hay Tuần phủ đứng đầu. 
Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, tổng và xã. 
Câu 22: Hãy ghi niên hiệu các đời vua của triều Nguyễn vào bảng thông kê dưới đây: 


TT Tên vua Năm lên vua 
Ì Nguyễn Phúc Ánh 1802 - 1820 
2 Nguyễn Phúc Đảm 1820 - 1840 
3 Nguyễn Phúc Tuyền 1840 - 1847 


2. Thời Minh Mạng 
| 


4 Nguyễn Phúc Thì 1847 - 1883 

5 Ưng Châu 1883 (2 ngày) 

6 Hồng Dật 6 - 1883 - II - 1883 
1 Ưng Đăng | _ 1883- 1884 

8 1884 - I885 

9 1885 - 1888 


1889 - 1907 


1907 - 1916 Ni gan ssb 
I916-195 | ML......... | 
1926 - 1945 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 38 


1.B 2.A 3.C 4A 5.B 6D 7.C 8.B 9.C 10.C 1I.A 
12. B 13. B 14. D 15. B 16. A 17.B 18. A 19. I:B, 2: A, 3: D, 4: C. 
20. A 21. I: B, C, F; 2: A, D, E, G. 
22. A. Gia Long, B. Minh Mạng, C. Thiệu Trị, D. Tự Đức, E. Dục Đức, 
F. Hiệp Hoà, G. Kiến Phúc, H. Hàm Nghi, I. Đồng Khánh, 
K. Thành Thái, L. Duy Tân, M. Khải Định,: N. Bảo Đại. 


Bài 39 
TÌNH HÌNH KINH TÉ - XÃ HỘI NỬA ĐÀU THÉ KỈ XIX 


Câu I: Vào nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn ra sức phục hồi nền kinh đế trên 
nguyên tắc nào? 

A. Coi trọng việc phát triển công nghiệp. 

B. Coi trọng việc phát triển thủ công và thương nghiệp. 

C. Coi trọng quan hệ buôn bán với nước ngoài. 

D. Coi trọng ruộng đất và sản xuất nông nghiệp. 
Câu 2: Khi mới lên ngôi, ai là người đã ra lệnh đo đạc lại toàn bộ ruộng đắt lập 
địa bạ cho từng làng ở Bắc Hà? 

A. Gia Long. B.Minh Mạng. C. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 
Câu 3: Đời vua nào của triều Nguyễn, việc lập địa bạ các làng xã trên phợn vi 
toàn quốc đã được hoàn thành? 


A. Gia Long. B.Minh Mạng.  C. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 
Câu 4: Vào năm nào Gia Long ban hành chính sách quân điền? 
A. 1802. B. 1803. C. 1804. D. 1805. 
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Câu 5: Về thực chất, chính sách quân điền của nhà Nguyễn nhằm cấp ruộng đất 
cho các giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội? 

A., Nông dân và nô tì. B. Quan lại và bình lính. 

€, Địa chủ và nông dân. D. Quan lại và nhà chùa. 

Câu 6: Trong các biện pháp trọng nông, chính sách nào có hiệu quả hơn cả? 

A. Chính sách quân điền. 

B. Chính sách đo đạc lại ruộng đất. 

€. Chinh sách lộc điền. 

D. Chinh sách khai hoang dưới hình thức doanh điền. 

Câu 7: Điền vào chỗ trồng câu sau đây: 

"Chỉ riêng vùng hạ licu sông Hồng, Doanh điền sứ........... đã tô chức khai khẩn, 
lập ra hai huyện mới là Tiên Hai (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình) `. 

A. Nguyễn Công Trứ. B. Nguyễn Công Hoan. 

C. Nguyễn Công Minh. D. Nguyễn Công Hoàng. 

Câu 8: Chính sách doanh điền, khai hoang của nhà Nguyễn đã giải quyết được 
những mâu thuâẫn đang đặt ra cho nông nghiệp Việt Nam. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 9: Đối với sản xuất thủ công nghiệp, nhà Nguyễn có khuynh hướng tăng 
cường xây dựng các quan xưởng, chủ yêu tập trang ở đâu? 

A. Thăng Long (Hà Nội). B. Huế. 

€. Quảng Nam. D. Quy Nhơn. 

Câu 10: Dưới thời nhà Nguyễn, việc quản lí chung các ngành, nghề thủ công 
của nhà nước là cơ quan nào? 

A. Tỉ Ngân khó chế tạo. B. T¡ Ngũ khô chế tạo. 

C. T¡ Bão khó chế tạo. D. Tỉ Vũ khó chế tạo. 

Câu 11: Một trong những hoạt động kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong thời kì 
nhà Nguyễn là gì? 

A. Khai hoang. B. Khai khoáng. 

C. Phát triển nghè thủ công. D. Lập doanh điền. 

Câu 12: Đến thế kỉ nào thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn có chiều hướng 
suy thoái? 

A. Thế ki XVIII. B.ThếkiXIX. C.ThếkiXX.  D.Thếki XVII- XVII. 
Câu }3: Thương nhân ngoại quốc đến buôn bán ở nước ta giai đoạn này chủ 
yếu là những ai? 

A. Người Hoa, Xiêm, Cao Miên. B. Người Hoa, Xiêm, Lào. 

C. Người Hoa, Xiêm, Mã Lai. D. Người Hoa, Mã Lai. 

Câu 14: Sự sa sút của kinh tế thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn đã dẫn đắn 
hậu quã gì? 

A. Nông nghiệp suy yếu. B. Thủ công nghiệp kém phát triển. 

€. Các đô thị ngày càng suy thoái. D. Thương nhân bị thất nghiệp. 
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Câu 15: Dưới thời nhà Nguyễn, trong nửa đầu thế kỉ XIX đã có bao nhiêu cuộc 
khởi nghĩa chống lại triều đình? 


A. 250 cuộc khởi nghĩa. B. 400 cuộc khởi nghĩa. 

C. 500 cuộc khởi nghĩa. D. 300 cuộc khởi nghĩa. 
Câu 16: Từ năm 1821 đến năm 1827, nỗ ra cuộc khởi nghĩa nào ở hạ lưu châu 
thỗ sông Hồng? 


A. Phan Bá Vành. B. Lê Duy Lương. 
C. Lê Văn Khôi. D. Cao Bá Quát. 
Câu 17: Khởi nghĩa của Nông Văn Vân nỗ ra ở đâu? 
_A. Tuyên Quang, Hà Giang. B. Tuyên Quang, Cao Bằng. 
C. Cao Bằng, Lạng Sơn. D. Thái Nguyên, Tuyên Quang. 


Câu 18: Trong các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu, cuộc khởi nghĩa nào kéo dài lâu nhất? 
A. Khởi nghĩa của Phan Bá Vành.  B. Khởi nghĩa của Lê Văn Khôi. 
€. Khởi nghĩa của Lê Duy Lương.  D. Khởi nghĩa của Cao Bá Quát. 
Câu 19: Ghỉ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 
A. Nhà Nguyễn hết sức coi trọng vấn để ruộng đất và sản xuất nông nghiệp. 
B. Năm 1803, ngay khi mới lên ngôi, Gia Long đã ra lệnh đo đạc lại toàn bộ 
ruộng đất, lập địa bạ cho từng làng ở Bắc Hà. 
C. Đến năm 1842, dưới thời Minh Mạng, việc lập địa bạ các làng xã trên phạm 
vi toàn quốc đã được hoàn thành. 
D. Năm 1804, Gia Long ban hành chính sách quân điền và lộc điền. 
E. Dưới thời nhà Nguyễn, trong các biện pháp trọng nông, chính sách khai 
hoang dưới hình thức doanh điền là có hiệu quả hơn cả. 
F. Chính sách doanh điền, khai hoang của nhà Nguyễn đã giải quyết được 
những mâu thuẫn đang đặt ra cho nông nghiệp Việt Nam. 
Câu 20: Điển vào chỗ trắng ở bảng thống kê dưới đây về các cuộc khởi nghĩa 
lớn của nông dân ở nửa đầu thể kỉ XIX. 


Thời gian Tên cuộc khởi nghĩa Địa điểm khởi nghĩa 
Lưu vực châu thổ sông Sồng, thuộc 
các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng 
Ninh và Hải Phòng. 


Phú Thọ, Tuyên Quang. 


Hoà Bình, Thanh Hoá. 
Gia Định. 


160 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 39 
1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.D 7.A 8.B 9.B 10.DII.B 
12.B 13.C 14.C 15.B 16. A 17.B 18.C 19. A,B, E: Đúng; C, D, F: Sai. 
20. A. Phan Bá Vành, B. Ba Nhàn, Tiền Bột, C. Lê Duy Lương, 
D. Lê Văn Khôi. E. Nông Văn Vân, F. Cao Bá Quát. 


Bài 40 
ĐỜI SÓNG VĂN HOÁ - TƯ TƯỞNG NỬA ĐÀU THÉ KỈ XIX 


Câu 1: Nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn đối với tôn giáo nào? 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. 

C. Thiên Chúa giáo. D. Tắt cả các tôn giáo trên. 
Câu 2: Nhà Nguyễn đã đối xử với Phật giáo và tín ngưỡng dân gian như thế nào? 

A. Cẩm đoán. 

B. Tạo điều kiện đẻ phát triển. 

C. Tìm mọi cách hạn chế. 

D. Thực hiện chính sách độc tôn đối với Phật giáo, coi trọng các tín ngưỡng dân gian. 
Câu 3: Từ thời vua nào, nhà Nguyễn thi hành những biện pháp cắm đoán gắt 
gao đối với Thiên Chúa giáo? 


A. Gia Long. B.Minh Mạng. C. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 
Câu 4: Gia Long ban hành quy chế thi Hương và thi Hội vào năm nào? 
A. 1804. B. 1805. C. 1806. D. 1807. 


Câu 5: Tháng 10 — 1807, triều Nguyễn bắt đầu mở khoa thi Hương từ tỉnh nào 
trở ra Bắc? 


A. Thanh Hoá. B. Nghệ An. €. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình. 
Câu 6: Đầu năm 1822, Minh Mạng cho khôi phục các kì thi nào? 

A. Thi Hương, thi Hội. B. Thi Hương, thi Đình. 

C. Thi Hội, thi Đình. D. Thi Hương, thi Hội, thi Đình. 
Câu 7: Trường Quốc học (sau đỗi thành Quốc tử giám) ở kinh đô Phú Xuân 
được xây dựng vào năm nào? 

A. 1803. B. 1804. C. 1805. D. 1806. 


Câu 8: Tính đến năm 1851, nhà Nguyễn đã tô chức được bao nhiêu khoa thỉ 
Hội, lắp được bao nhiêu tiến sĩ và phó bảng? 

A. 16 khoa thi Hội, lấy được 136 tiến sĩ và 87 phó bảng. 

B. 14 khoa thi Hội, lấy được 138 tiến sĩ và 78 phó bảng. 

C. 15 khoa thi Hội, lấy được 163 tiến sĩ và 87 phó bảng. 

D. 14 khoa thi Hội, lầy được 136 tiến sĩ và 87 phó bảng. 


l6] 


Câu 9: Hai tác giả đại biểu kiệt xuất nhất của dòng văn học chữ Nôm nói riêng 
và văn học Việt Nam nói chung ở thế kỉ XIX là những ai? 

A. Đoàn Thị Điểm và Hồ Xuân Hương. 

B. Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. 

C. Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. 

D. Nguyễn Du và Đoàn Thị Điểm. 
Câu 10: Dưới triều Nguyễn, Phan Huy Chú đã viết tác phẩm lịch sử nổi tiếng, 
đó là tác phẩm nào? 

A. Khâm đại Việt sử thông giám cương mục. 

B. Đại Nam thực lục. 

C. Lịch triều hiến chương loại chí. 


D. Sử học bị khảo. 

Câu 11: Tác phẩm Gia định thành thông chí của ai? 
A. Trịnh Hoài Đức. B. Đặng Xuân Bảng. 
C. Nguyễn Văn Siêu. D. Phan Huy Chú. 


Câu 12: “Đại Nam thống nhất toàn đồ” được vẽ vào thời nào đã thể hiện tương 
đấi chính xác hình ảnh nước Đại Nam thống nhất? 


A. Thời Gia Long. B. Cuối thời Minh Mạng. 
C. Cuối thời Thiệu Trị. D. Thời Tự Đức. 
Câu 13: Nữ thi sĩ được mệnh danh “Bà chúa thơ Nôm” là ai? 
A. Ngọc Hân Công chúa. B. Đoàn Thị Điểm. 
C. Bà huyện Thanh Quan. D. Hỗ Xuân Hương. 
Câu 14: Bước sang thế kỉ XIX, dòng văn học nào phát triển đạt đến đĩnl cao? 
A. Văn học chữ Nôm. B. Văn học chữ Hán. 
C. Văn học dân gian. D. Tắt cả các dòng văn học trên. 


Câu 15: Nối tên các tác giả với những tác phẩm mà họ sáng tác dưới đây: 


Các tác phẩm Các tác giả 


1. Lịch triều hiến chương loại chí. | A. Nguyễn Du. 


2. Đại Việt thông sử. B. Đoàn Thị Điểm. 
3. Truyện Kiều. C. Lê Quý Đôn. 
4. Chinh phụ ngâm. D. Phan Huy Chú. 
Câu 16: Lăng tẫm các vua Nguyễn được xây dựng ở đâu? 
A. Hà Nội, B. Huế. C. Hà Tây. D. Bắc Ninh. 


Câu 17: Nỗi tên các nhà văn, nhà thơ với thời gian sáng tác của họ cho phù hợp 


Tên nhà văn, nhà thơ 
1. Thế ki XVIII A. Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu. 
2. Thế kỉ XIX B. Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Ngô Thời Nhậm. 
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C. Bùi Huy Bích. Nuuyễn Thiệp, Nguyễn Cư Trinh. 
D. Lý Văn Phức, Minh Mạng. Tự Đức. 
E. Tùng Thiện Vương. Tuy Lý Vương. 

| F. Nguyễn Du và Hỏ Xuân Hương. 


Câu 18: Trong các tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào thuộc Quốc sử quán triều 
Nguyễn? 

A. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam thực lục. 

B. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ 

C. Lịch triều hiến chương loại chí 

D. Sử học bị khảo Phương Đình dư địa chí, Gia Định thành thông chí. 
Câu 19: Hã» điền chính sách của nhà Nguyên đối với Nho giáo, Phật giáo và 
Thiên Chúa giáo theo biêu bảng sau: 


Các tôn giáo Chính sách của nhà Nguyễn 


2. Phật giáo. 

3. Thiên Chúa giáo. : 
Câu 20: Trong các nhóm kiến thức dưới đây, hãy chọn 3 kiến thức của mỗi 
Xung có liên quan với nhau và giải thích ngắn gọn mỗi quan hệ đó. 


. A. Lê Quý Đôn. B. Bùi Huy Bích. 
C. Ngô Thời Sĩ. D. Nguyễn Văn Siêu. 
2. A. Cao Bá Quát. B. Ngô Thời Nhậm. 
C. Nguyễn Văn Siêu. D. Lý Văn Phúc. 
3. A. Truyện Kiểu. B. Cung oán ngâm khúc. 
€. Chinh phụ ngâm. D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. 


4. A. Đại Nam thống nhất toàn đỏ. B. Sử học bị khảo. 
C. Lịch triều hiến chương loại chí.  D. Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 40 


1.A 2.C 3.B 4.D 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C 10.C 11.A 12.B 
13. D 14. A 15. I: D;,2:C; 3:A;4:B 16. B 17. I: B,C; 2: A, D, E, F.18. A 
19. A. Nho giáo: Nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn Nho giáo, phục 
hồi Nho giáo đã bị suy đồi trong thế kỉ trước. 
B. Phật giáo: Nhà Nguyễn tìm mọi cách hạn chế Phật giáo, nhưng Phật 
giáo vẫn tiếp tục phát triển ở nông thôn. 
C. Thiên Chúa giáo: Nhà Nguyễn thi hành những biện pháp cắm đoán 
gắt gao, thậm chí còn thẳng tay đàn áp. 
209.1:A,B,C; 2: A,C, D; 3: A, B,C; 4: B, C, D. 
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SƠ KÉT LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ NGUÒN GÓC ĐÉN GIỮA THÉ KỈ XIX 


Bài 41 
NHỮNG THÀNH TỰU CHÍNH CỦA DÂN TỘC 
TRONG SỰ NGHIỆP DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC 


Câu 1: Những người nguyên thuỷ ở Việt Nam đã quần tụ nhau lại lập ra quốc 
gia đầu tiên, sớm nhất, đó là quốc gia nào? 


A. Lâm Âp — Chăm-pa. B. Văn Lang - Âu Lạc. 
C. Phù Nam. D. Đại Việt. 

Câu 2: Dân !ộc Việt Nam bước vào thời đại phong kiến độc lập từ thế kỉ nào? 
A. Thế kỉ V. B. Thế ki IX. C. Thế ki X. D. Thế kỉ XV. 


Câu 3: Từ thế kỉ X đến thế ki XIX, nước Việt Nam được xây dựng theo chế độ nào? 
A. Dân chủ phong kiến. 
B. Quân chủ chuyên ché, trung ương tập quyền. 
C. Phong kiến phân quyền. 
D. Tất cả đều sai. 
Câu 4: Bộ Quốc triều hình luật được viết dưới thời nào? 
A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. C. Nhà Lê. D. Nhà Nguyễn. 
Câu 5: Chính sách đối ngoại của nước ta được bắt đầu từ thời nào? 
A. Thời Đinh.  B. Thời Lý. C. Thời Trần  D. Thời tiền L⁄. 
Câu 6: Đắn thời kì nào, nhà nước phong kiến đã hoàn thành việc đo đạc ruộng 
đất trên toàn quốc, lập địa bạ các làng xã, phân rõ ruộng đất công và tư? 


A. Thời nhà Lý. B. Thời nhà Trần. 
C. Thời nhà Hồ. D. Thời nhà Nguyễn. 
Câu 7: Ngoại thương của nước ta phát triển mạnh vào thời gian nào? 
A. Thế ki XV. B. Thế ki XV - XVI. 
C. Thế kỉ XVII - XVII. D. Thế ki XVIII - XIX. 
Câu 8: Hãy điền vào chỗ Miu câu sau đây cho đúng: 
“Tiếp nhận Nho giáo,.. . từ nước ngoài, người Việt Nam đã hoà lân nó 


với những tư tưởng, tình c cảm, tin ngưỡng truyển thông của mình để tạo nên lôi 
sống và cách ứng xử riêng. ” 

A. Thiên Chúa giáo. B. Phật giáo. 

C. Đạo giáo. D. Ân Độ giáo. 
Câu 9: Dựa trên cơ sở chữ nào, người Việt Nam đã sáng tạo ra chữ viễ để ghỉ 
chép, sáng tác thơ văn? 

A. Chữ Hán, chữ Phạn. B. Chữ Hán, chữ Nôm. 

C. Chữ Chăm, chữ Nôm. D. Tất cả các chữ trên. 
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Câu 10: Dòng văn học dân gian của nước ta gầm các thể loại nào tiêu biểu nhất? 

A. Ca dac, tục ngữ. B. Ca dao, tục ngữ, truyện kí. 

C. Ca dao, dân ca. D. Tục ngữ, ca dao, hò, vè. 
Câu II: Xấp theo thứ tự thời gian tên anh lùng dân tộc đã lãnh đạo quân ta làm 
nên chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng từ thê kỉ X đến thế kỉ XVI? 

A. Lê Hoàn - Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo. 

B.Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo - Lê Hoàn. 

C. Ngô Quyên - Lê Hoàn - Trần Hưng Đạo. 

D. Trần Hưng Đạo - Ngô Quyên - Lê Hoàn. 
Câu 12: Sắp xắp các chiến thắng oanh liệt của quân dân ta trong sự nghiệp đấu 
tranh chỗng ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII theo thứ tự thời gian? 

A. Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chỉ Lăng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa. 

B. Như Nguyệt, Bạch Đằng, Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hỏi - Đống Đa. 

C. Chi Lăng - Xương Giang, Bạch Đằng, Ngọc Hồi - Đống Đa, Như Nguyệt. 

D. Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hỏi - Đồng Đa, Như Nguyệt, Bạch Đằng. 
Câu 13: Điền vào chỗ trống dưới đây về tên nước, kinh đô, niên đại của các triều 
đại Việt Nam: 


Kinh đô 


Câu 14: Nỗi nội dung ở cột B cho phù hợp với các triều đại ở cột A về lĩnh vực 
pháp luật ở bảng dưới đây: 


A B 
1. Triều nhà Ngô| A. Dùng hình phạt khắc nghiệt ném vào vạc dâu sôi. 

2. Triều Đinh - | B. Ban hành bộ Hình thư. (bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta). 
Tiền Lê C. Qui định lễ nghỉ trong triều,màu sắc trang phục của các 
3. Triều Lý quan lại các cấp. 

4. Triều Trần | D. Hoàng triều luật lệ ra đời. 

5. Triều nhà Hồ | E. Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức. : 
6. Triều Lêsơ | F. Bộ luật Quốc triều hình luật. Đặt cơ qua Thẩm hình viện 
7. Triều Nguyễn | để xét xử. 

G. Đổi tên một số đơn vị hành chính. Đặt lệ cử các quan trong 
triều thăm hỏi nhân dân. 


Câu 15: Nêu tên các vị anh hùng dân tộc có công trong sự nghiệp đấu tranh 
chỗng ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. 


Tên các vị anh hùng Chiến công 
đại _\ R 


Câu 


16: Hãy ghỉ các cuộc kháng chiến chồng ngoại âm của dân tộc ta từ thế kỉ 
X đến thế kỉ XVIHI, theo mẫu sau: 
Thời gian — Các cuộc kháng chiến 
Năm 938 VN 


T 
[mm km mm 


Năm 1075-1077 [B................ Ấại VN Ähusac210<GNdBEMSES010 02/0/38. 
Năm 1258-1288 | C................ XSkz4 0 Gi34525 0x46 15/2XÿEXK háo 


Năm 1406 Đau 5y g9 5£ Luánteict V 0A 24a 0pRdss cau sau 
Năm 1418-1427 ?020027031s3E2180ig8ccdvtevoetGasofozAWirsvstes i4 inevsrek 
Năm 1785 Etuuitot6y6) 07601 g6sacacivnnastengs 3n 0002005. 52xgsicibiÄtÿ 
Năm] 789 
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I.B 2.C 3.B 4.C 5.A 6.D 7.C 8B 9.A 10.B 11.C 12A 
13. A. Âu Lạc, B. Cổ Loa, C. 939 
D. Đại Cỏ Việt, E. Hoa Lư, F.968 
G. Đại Việt, H. Đại La, Thăng Long, I. !010 
K. Đại Việt, L.Thăng Long, M.1226 
N. Đại Ngu, O. An Tôn (Tây Đô -Thanh Hóa), P. 1440. 
Q. Đại Việt, R. Thăng Long, S.1428. 
T. Đại Việt, U. Phú Xuân, V. 1802. 
14. 1:C, 2: A,3:B, 4: F, 5: G, 6: E, 7: D. 
“15. 1. A. Ngô Quyên. 

B. Lãnh đạo nhân dân trừng trị tên phản bội Kiều Công Tiễển, đập tan 
âm mưu xâm lược vào ki nguyên mới: độc lập, tự chủ gắn liền 
với chế độ phong kiến. Ngô Quyền được mệnh danh là “Ông tổ 
phục hưng”. 

2. A. Định Bộ Lĩnh. 

B. Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Đinh Bộ Lĩnh được tôn 
là Vạn Thắng Vương, sau đó lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là 
Đại Cổ Việt. 

3. A. Lê Hoàn (Lê Đại Hành) 

B. Sau khi lên ngôi đã lãnh đạo nhân dân đập tan âm mưu xâm lược 

lần thứ nhất của nhà Tống. Bảo vẻ nền độc lập của dân tộc. 
4. A. Lý Thường Kiệt. 

B. Lãnh đạo nhân dân Đại Việt tiến hành cuộc tập kích sang đất 
Tống (1075 —1076), và đánh bại 30 vạn quân xâm lược Tống khi 
chúng sang xâm lược nước ta lần thứ hai trên phòng tuyến Như 
Nguyệt. Độc lập dân tộc được giữ vững. 
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16. 


5. A. Trần Thái Tông. 

B. Lãnh đạo nhân dân đánh bại 3 vạn quân xâm lược Mông Cổ do 

Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy. 

- Hưng Đạo Vương (Trần Quốc Tuấn) 

- 1285 và 1288 

- Tổng chỉ huy quân đội, viết sách “Binh thủ yếu lược”, “Hịch 
tướng sĩ”. Lãnh đạo nhân dân đánh bại lần xâm lược thứ hai 
(1288) và lần xâm lược thứ ba của quân Nguyên-Mông. Độc lập 
dân tộc được bảo vệ toàn vẹn. 

6. A. Hồ Quý Ly. 

B. Ban hành những cải cách về nhiều lĩnh vực: kinh tế tài chính, 
chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự, đưa đất nước thoát 
khỏi tình trạng khủng hoảng chứng tỏ ông là một nhà cải cách có 
tài và là người yêu nước thiết tha. 

7. A. Lê Lợi và Nguyễn Trãi ( Khởi nghĩa Lam Sơn) 
B. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đập tan ách thống trị nhà Minh, 
giành lại độc lập cho dân tộc. 
1. Ngô Quyền chống quân Nam Hán. 
2. Nhà Lý chống xâm lược Tống. 
3. Nhà Trần 2 lần kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên. 
4. Nhà Hồ chống quân xâm lược Minh. 
5. Lê Lợi chống quân xâm lược Minh. 
6. Nguyễn Huệ chống quân xâm lược Xiêm. 
7. Nguyễn Huệ chống quân xâm lược Xiêm. 


Bài 42 
ĐÓNG GÓP CỦA DÂN TỘC THIẾU SÓ 
VÀO SỰ NGHIỆP CHUNG CỦA ĐÁT NƯỚC 


Câu 1: Ngoài dân tộc Kinh, nước ta có bao nhiêu dân tộc thiểu số? 


A. 54 tộc người thiểu số. B. 53 tộc người thiểu số. ` 

C. 52 tộc người thiểu số. D. 51 tộc người thiêu số. 
Câu 2: Người Thái, Tày, Nùng sống chủ yếu ở đâu? 

A. Ở tây Bắc Bộ. B. Ở Bắc Trung Bộ. 

C. Ở phía Bắc và tây Bắc. D. Ở tắt cả các vùng trên. 
Câu 3: Ở tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thường có các tộc người nào? 

A. Thái, Tày, Nùng. B. Thái, Mường. 

C. Ba-na, Ê-đê. D. Hmông, Dao. 
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Câu 4: Người Ba-na, Ê-đê, Xơ-đăng, Gia-rai, Chăm sống chủ yếu ở vùng nào 
của đất nước ta? 

A. Nam Bộ. B. Tây Nam Bộ. C Đông Nam Bộ. D. Tây Nguyên. 
Câu 5: Nhiều công trình kiến trúc của tộc người nào hiện còn lưu lại trên đất 
nước ta? 

A. Người Chăm. B. Người Khơ-me. C. Người Thái. D. Người Tày. 
Câu 6: Trường ca “Đẻ đất đẻ nước” của dân tộc nào? 


A. Thái. B. Mường. C. Gia-rai. D. Ê-đê. 
Câu 7: Múa sạp, một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc nào? 
A. Thái. B. Tày. €. Nùng. D. Mường. 


Câu 8: Người Chăm, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của quốc gia Cham-pa đã 
để lại nhiều bia kí khắc chữ Phạn hay chữ Chăm, ghỉ những việc làm của ai? 

A. Của vua quan. B. Của dân chúng. 

€, Của thợ thủ công. D. Của nông dân. 
Câu 9: Từ thời nào, các tộc người mạn Bắc đã “chung lưng đấu cột” trong 
kháng chiến chống xâm lược nhà Tần, bảo vệ quê lương? 

A. Đại Việt. B. Văn Lang - Âu Lạc. 

€. Phù Nam. D. Cham-pa. 
Câu 10: Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào, nhân dân các dân 
tộc thiểu số đã cùng cả nước đánh giặc? 

A. Kháng chiến chống quân Tống. 

B. Kháng chiến chống quân Minh. 

C. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. 

D. Kháng chiến chống quân Mãn Thanh. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 42 


1.B 2.C 3.B 4.D 5.A 6.B 7.D 8.A 9.B 10.C 
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PHÀN BA 
CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 
(PHÀN LỊCH SỬ THÉ GIỚI CẬN ĐẠI) 


CHƯƠNG I 
CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN 
(TỪ GIỮA THÉ KỈ XVI ĐÉN CUÓI THÉ KỈ XVIII) 


Bài I 
CÁCH MẠNG TƯ SẢN HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH 


Câu 1. Nền kinh tế nào dưới đây được đánh giá là đặc điểm nỗi bật nhất cửa /Nê. 
đéc-lan trước khi bùng nỗ cách mạng tư sản? 
A. Nền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt độngtrong 
xã hội. 
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh không bị chế độ phong kiến 
kìm hãm. 
C. Nền kinh tế tư bản clú nghĩa phát triển mạnh nhất châu Âu với nhiều hành 
phố và hải cảng lớn. 
D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông 
nghiệp và thủ công nghiệp. 
Câu 2. Nguồn gắc xuẤt thân chủ yếu của giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đé‹-lan? 
A. Giai cấp tư sản bị phá sản. 
B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đắt. 
C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp. 
D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản. 
Câu 3. Trong các thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc-lan bị lệ thuộc vào vrơng 
quắc nào? 
A. Vương quốc Tây Ban Nha. B. Vương quốc Bồ Đào Nha. 
C. Vương quốc Bi. D. Vương quốc Anh. 


Câu 4. Tại sao các tằng lớp nhân dân Nê-đéc-lan dùng thơ ca để chế giễ:, đu. 
kích nhà thờ Thiên Chúa giáo? 


A. Thiên Chúa giáo đang kìm hãm sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

B. Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc của chính quyển Tây Ban Nha. 

C. Thiên Chúa giáo ra sức đàn áp, bóc lột nhân dân Nê-đéc-lan. 

D. Thiên Chúa giáo đã trở nên lỗi thời, lạc hậu trong đời sống tỉnh thần của thiân 
dân Nê-đéc-lan. : 
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Câu 5. Cuộc đấu tranh của nhân dân (\ê-dóc-lan chống Tây Ban Nha bùng nỗ 
vào thời gian nào? 

A. Tháng 6 năm 566. C. Tháng 8 năm 1566. 

B. Tháng 7 năm 1566. D. Tháng 10 năm 1566. 
Câu 6. Vì sao cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan được gọi là "phong trào 
phá tượng Thánh "? 

A. Vì họ phá toàn bộ các tượng thánh dựng lên ở Né-đéc-lan. 

B. Vì họ phá tất cả các nhà thờ Thiên Chúa giáo 

C. Vi họ phá nhà thờ Thiên Chúa giáo, lùng bắt các giám mục 

D. Tất cả cùng đúng. 
Câu 7. Trước sự xâm lược tàn bạo của quân đội Tây Ban Nha vào tháng 6-1567, 
quý tộc và tư sản lớp trên của Nêô-đéc-lan tỏ thái độ như thế nào? 

A. Sẵn sàng thỏa hiệp với Tây Ban Nha đàn áp cách mạng. 

B. Hợp tác với quân khởi nghĩa chống lại Tây Ban Nha. 

C. Cầu cứu Anh, Pháp, lập quân đội đẻ vừa chóng Tây Ban Nha, vừa đàn áp 

quân khởi nghĩa. 

D. Đơn phương lập quân đội chóng lại quân Tây Ban Nha. 
Câu 8. Tháng 4 năm 1572 đã diễn ra sự kiện lịch sử tiêu biểu nào ở Nê-đéc-lan? 

A. Quân khởi nghĩa giải pháp nhiều vùng rộng lớn ở miền Bắc Nê-đéc-lan. 

B. Phong trào đầu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan lan rộng ra !2 tỉnh. 

C. Quân Tây Ban Nha được phái sang chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Nê-đéc-lan. 

D. Tây Ban Nha chính thức công nhận nên độc lập của nhân dân Nê-đéc-lan. 
Câu 9. Nhân dân Nê-đéc-lan thành lập Ủy ban quản lí xã hội gồm đa số đạ: biểu 
của giai cấp và tằng lớp nào? 

A. Tư sản và bình dân. B. Tư sản và quý tộc. 

€. Tư sản, quý tộc và bình dân. D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công. 
Câu 10. Tên nước Hà Lan chính thức ra đời vào thời gian nào? 

A. Năm 1522. B. Năm 1597. €. Năm 1648. D. Năm 1649. 
Câu 11. Hãy nối thời gian cho phù hợp với các sự kiện sau đây: 


1- Tháng 8 - 1866 
2- Tháng 8 - 1567 
3- Tháng 4 - 1572 
4- Tháng l - 1579 
5- Tháng 7 - 1581 
6- Năm 1609 

7- Năm 1648 


A. Tây Ban Nha đưa quân đàn áp dã man những người khởi 
nghĩa. 

B. Nhân dân miền Bắc Nê-đéc-lan nỗi dậy khởi nghĩa. 

C. Đại biểu các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan họp hội nghị ở U-réch. 
D. Quân khởi nghĩa đã làm chủ các tỉnh phía bắc. 

E. knu định đình chiến giữa Tây Ban Nha và Hà Lan được 
kí kết. 

F. Vua Tây Ban Nha Phi-líp II bị phế truất. - 

G. Nền độc lập Hà Lan được chính thức công nhận. 
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Câu 12. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trỗng trong các câu sau đây: 
A.L] Từ thế ki XI đến thế ki XIV Nê-đéc-lan bị lệ thuộc vào Vương quốc Tây 
Ban Nha. 
B. L] Giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng Hà Lan là giai cấp tư sản và quý tộc tư 
sản hóa. 
C. L] Tây Ban Nha chính thức thừa nhận nền độc lập của Hà Lan vào năm 1648. 
D. [L] Cách mạng tư sản Hà Lan thắng lợi, chế độ tư bản chủ nghĩa của Tây Ban 
Nha bị lật đỗ ở Hà Lan. 
E. [L] Hạn chế lớn nhất của Cách mạng Hà Lan là thay thế sự thống trị của Tây 
Ban Nha bằng sự áp biến, bóc lột của tư sản, quý tộc trong nước. 
F. [] Động lực chủ yếu của cách mạng tư sản Hà Lan là giai cấp tư sản, quý 
tộc mới và đông đảo nông dân. 
Câu 13. Trước khi cách mạng bùng nỗ, quan hệ sản xuất nào đã thâm nhập vào 
nông thôn Anh, làm thay đỗi cơ cầu kinh tế và phương thức kinh doanh? 
A. Quan hệ kinh tế nông nghiệp. B. Quan hệ kinh tế công nghiệp. 
C. Quan hệ kinh tế tiền tệ. D. Tất cả các quan hệ kinh tế trên. 
Câu 14 Từ thế ki XVI, ngành sản xuất nào dưới đây được đánh giá là ngành sản 
xuất nỗi tiếng nhất ở Anh? 
A. Sản xuất thủ công nghiệp. B. Sản xuất nông nghiệp. 
C. Sản xuất len dạ. D. Sản xuất và chế biến thủy tỉnh. 
Câu 15. Vì sao trước cách mạng, người nông dân ở Anh phải ra thành thị bán 
sức lao động cho tư bản hay di cư sang Tây bán cầu? 
A. Họ bị mắt ruộng đất. B. Họ bị bọn địa chủ bóc lột tàn nhẫn. 
C. Họ muốn tìm cuộc sống no đủ hơn. D. Tắt cả các lý do trên. 
Câu 16. Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lắi tự 
bản chủ nghĩa, trở thành tầng lớp nào? 
A. Tư sản công nghiệp. B. Tư sản nông nghiệp. 
C. Địa chủ mới. D. Quý tộc mới. 
Câu I7. Mâu thuẫn nào mới nảy sinh ở Anh trước khi cách mạng bùng nỗ? 
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc địa chủ. 
B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ. 
C. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới. 
D. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản. 
Câu 18. Thời gian nào dưới đây biểu hiện cho cuộc nội chiến ở Anh bắt đầu 
bùng nỗ? : 
A. Tháng 01-1642. B. Ngày 14-6-1645. 
C. Ngày 22-8-1642. D. Ngày 14-6-1642. 
Câu 19. Sự chỗng đối giữa các thế lực nào làm bùng nỗ cuộc nội chiến ở Anh 
thế kỉ XVII? 
A. Vua Sac-lơ Ï với quý tộc mới. B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội. 
C. Quý tộc mới với nông dân. D. Tư sản với địa chủ phong kiến. 
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Câu 20. Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào? Tương ứng 
với sự kiện gì? 

A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Sác-lơ l bị xử tử. 

B. Năm 1648, tương ứng với sự kiện quản đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại. 

C. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại 

chê độ quân chủ. 
D. Năm I689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin-hem Ô-ran- 
giơ lên ngôi vua. 

Câu 21. Khi nước Anh trở thành nước cộng hòa, mọi quyên hành nắm trong tay 
giải cấp nào? 

A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến. 

B. Tư sản và nông dân. 

C. Quý tộc mới và tư sản. 

D. Quý tộc mới, tư sản và nông dân. 
Câu 22. Lực lượng chủ yếu tham gia trong cách mạng tư sản chống lại chế độ 
phong kiến ở Anh thế kỉ XVII là 

A. Công nhân và nông dân. B. Nông dân và binh lính. 

C. Quý tộc mới và tư sản. D. Nông dân và quý tộc mới. 
Câu 23. Chế độ độc tài quân sự ở Anh được thiết lập vào thời gian nào? Do ai 
đứng đầu? 

A. Năm 1649. Do Sác-lơ ï đứng đầu. 

B. Năm 1660. Do Sác-lơ III đứng đầu. 

C. Năm 1689. Do Vin-hem Ô-ran-giơ đứng đầu. 

D. Năm 1653. Do Ô-li-vơ Crôm-oen đứng đầu. 
Câu 24. Giai cấp, tầng lớp nắm lấp ngọn cờ lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản 
Anh thế kỉ XVII là 

A. Quý tộc mới và nông dân. B. Tư sản và thợ thủ công. 

C. Quý tộc mới và tư sản. D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp trên. 
Câu 25. Vì sao cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 

A. Không đáp ứng được nguyện vọng của quân chúng nhân dân. 

B. Kết thúc bằng sự nhượng bộ của quý tộc mới và tư sản cầm quyền. 

C. Lập ra chế độ quân chủ lập kiến. 

D. Tất cả các lí do trên. 
Câu 26. Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Nội chiến. 

B. Chiến tranh giải phóng dân tộc. 

C. Nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc. 

D. Bạo động của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 


I.C 2.D 3.A 4.B 5.C 6.C 7B 8A 9.A 10.B 
I1.1:B.2:A.3:D.4:C. 5: F.6:E. 7: G. 

12. A, C, E: Đúng. B, D, F: Sai. 13. C 14.C 15. A 16. D 17.B 
18. C 19. B 20. A 21.C 22. B 23. D 24.C 25. D 26. A 


Bài 2 
CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BÁC MĨ 


Câu 1. Vì sao Bắc Mĩ trở thành nơi cạnh tranh đối với nước Anh? 
A. Do sự phát triển kinh tế của các thuộc địa. 
B. Do sự xâm nhập chủ nghĩa tư bản Anh vào Bắc Mi. 
C. Do sự cản trở của Bắc Mĩ đối với hàng hoá Anh. 
D. Tất cả các lí do trên. 
Câu 2. Năm 1773 diễn ra sự kiện lịch sử nào tiêu biểu nhất ở Bắc Mĩ? 
A. Nhân dân thuộc địa họp đại hội ở Phi-la-đen Phi-a. 
B. Nhân dân Bô-xtơn tân công tàu chở chè Anh. 
C. Chiến tranh bùng nỗ giữa thực dân Anh và thuộc địa. 
D. Tất cả các sự kiện trên. 
Câu 3. Tại Đại hội lục địa lần thứ nhất vào tháng 9-1774, các đại biểu yêu cẦu 
vua Ánh vấn đÈ gì? 
A. Rút quân đội khỏi Bắc Mĩ. 
B. Bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ. 
C. Bỏ chính sách thuế khoá ở Bắc Mĩ. 
D. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ. 
Câu 4. Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nỗ vào thời gian nảo?? 
A. Tháng 4 năm 1775. B. Tháng 5 năm 1775. 
C. Tháng 7 năm 1776. D. Tháng 7 năm 1767. 
Câu 5. Nỗi nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A dưới đây cho đúng với cuộc 
chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở BắcML 


A. Thị trường dân tộc được hình thành. 
B. Tuyên ngôn độc lập. 

C. Đại hội lục địa lần thứ nhất. 

D. Đại hội lục địa lần thứ hai. 

E. Hoà ước Véc-xai 1783. 


1- Nguyên nhân 


2- Diễn biến 


3- Kết quả, ý 
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F. Sự phát triên kinh tế của thuộc địa làm cho Bắc Mĩ trờ 
thành nơi cạnh tranh đôi với Anh 

G. Hiến pháp thông qua 

H. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 
I. Thắng lợi tại Xa-ra-tô-ga 
K. Duy trì chế độ nô lệ. _ 


Câu 6. Ngày 4-7-1776 ghỉ vào lịch sử nước Mĩ như thế nào? 

A. Ngày quốc khánh nước Mĩ. 

B. Các thuộc địa lần lượt tuyên bó tách khỏi nước Anh. 

C. Đại hội lục địa lần hai thành công 

D. Tất cả các sự kiện trên. 
Câu 7. Chiến thắng nào đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến tranh giành độc 
lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 


A. Chiến thắng Bô-xtơn. B. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga. 
C. Chiến thắng I-oóc-tao. D. Tất cả các chiến thắng trên. 
Câu 8. Với trận đánh quyết định nào làm cho toàn bộ quân Anh phải đầu hàng? 
A. Trận đánh ở Bô-xtơn. B. Trận đánh ở Xa-ra-tô-ga. 
C. Trận đánh ở I-oóc-tao. D. Trận đánh ở Oa-sinh-tơn. 


Câu 9. Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Anh chính thức công nhận nên độc lập của 
13 thuộc địa ở Bắc Mĩ? 

A. Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9-1 783. 

B. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787. 

€. Thông qua bản tuyên ngôn Độc lập ngày 4-7-l 776. 

D. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17-10-1777. 
Câu 10. Tại Hội nghị lục địa lần thứ hai đã tuyên bỗ vẫn đề gì? 

A. Cắt đứt quan hệ với Anh, củng có lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy của 

Oa-sinh-tơn. 

B. Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ. 

C. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

D. Xóa bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi của thực dân Anh ở Bắc Mĩ. 
Câu 11. Hãy nối thời gian với các đạo luật của Anh ở Bắc Mĩ theo yêu cầu dưới 
đây: 
_— Thâm | Cwfht 
A. Luật tem 
B. Luật chè 
C. Luật hàng hải 
D. Luật đường 
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Câu 12. Điền các sự kiện vào thời gian cho sẵn sau đây: 


1. Tháng 9 - 774 
2. Tháng 4 - 1775 


3. Tháng 5 - 1775 

4. Ngày 4 - 7 - 1776 
5. Ngày 17 - I0 - 1777 
6. Năm 1787 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 


1A 2.B 3.B 4.A S5.I:F. 2:B,C,D,I3: A,E,G, H,K. 
6.A 7.B 8.C 9.A 10.A 1I.1:C,2:D,3: A,4:B. 
12. A. Đại hội lục địa lần thứ nhất của nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 
khai mạc tại Phi-la-đen-phi-a. 

B. Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ. 

C. Hội nghị lục địa lần thứ hai. 

D. Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập. 

E. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga. 

F. Quân thuộc địa giành thắng lợi trận quyết định I-oóc-tao. 


Bài 3 
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUÓI THÉ KỈ XVIII 


Câu 1. Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển? 
A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ. 
B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp. 
C. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa. 
D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ. 
Câu 2. Nét nỗi bật trong lĩnh vực công nghiệp ở Pháp vào cuối thể kỉ XVIII là: 
A. Sản xuất được nhiều mặt hàng mĩ phẩm. 
B. Công trường thủ công khá lớn, thu bút được đông đảo công nhân làm thuê. 
C. Công nghiệp nặng phát triển mạnh mẽ. 
D. Công nghiệp chế biến trở thành ngành kinh tế then chốt. 
Câu 3. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào? 
A. Quân chủ lập hiến. 
B. Cộng hòa tư sản. 


176 


C. Quân chủ chuyên chế. 

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quản chủ chuyên chế 
Câu 4. Trước cách mạng, ở Pháp đăng cấp nào được hưởng đặc quyền, không 
phải đóng thuế? 


A. Đăng cấp tăng lữ. lB. Đăng cáp quý tộc. 
C. Đăng cấp thứ ba. D. Đăng cấp tăng lữ và quý tộc. 
Câu 5. Trong đăng cấp thứ ba gồm có các giai cấp và tằng lớp nào của xã hội Pháp? 
A. Tư sản, nông dân. B. Tư sản, nông dân, công nhân. 
C. Tư sản, quý tộc phong kiến. D. Công nhân, nông đân và thợ thủ công. 
Câu 6. Trước cách mạng, lực lượng nào chiếm số lượng đông đảo nhất ở nước Pháp? 
A. Công nhân. B. Tư sản. €, Nông dân. D. Thợ thủ công. 


Câu 7. Vào thế kỉ XVIHI, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất? 
A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong đẳng 
cấp thứ ba. 
B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến. 
C. Mẫu thuẫn giữa đăng cấp thứ ba với đăng cấp tăng lữ. 
D. Mẫu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến 
Câu 8. Ở nước Pháp, trước cách mạng, đẳng cấp nào cung cứp cho nhà vua 
kinh cầu nguyện? 
A. Đăng cấp thứ ba. B. Đăng cấp quý tộc. 
C. Đẳng cấp tăng lữ. D. Tất cả các đăng cấp trên. 
Câu 9. Ở Pháp, vào thế kỉ XVIII nôi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai? 
A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê. B. Phu-ri-ẻ, Ô-oen, Vôn-te, 
€. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.  D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. 
Câu 10. Ai là người lãnh đạo nhóm Bách khoa toàn thư ở Pháp? 
A.Mông-te-xki-ơ.  B. Mê-li-ê. €. Vôn-te. D. Đi-nơ-rô. 
Câu I1. Cách mạng 1789 thắng lợi, ở Pháp phải lập hiến lên nắm quyền. Phái 
lập hiến thuộc tằng lớp nào? 
A. Tư sản công thương. B. Đại tư sản. 
C. Quý tộc mới. D. Đại địa chủ. 
Câu 12. Ngày 28-8-1789 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Pháp? 
A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti. 
B. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ra đời. 
C. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới. 
D. Quốc hội lập hiển tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dâ:: 
Câu 13. Chính sách tiến bộ nhất của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản 
Pháp là gì? 
A. Tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân. 
B. Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. 
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€. Thông qua Hiến pháp mới. xác định chế độ quản chủ lập hiển cho nước Pháp. 
D. Ban hành chế độ phỏ thông đầu phiẻu 
Câu 14. Sau ngày 10-8-1792 đến trước ngày (02-6-1793, phái nào lên nắm quyền 
lãnh đạo cách mạng Pháp? 


A. Phái lập hiến. B. Phái Quận chủ lập hiến. 
C. Phái Gia-cô-banh. D. Phải Gi-rông-đanh. 
Câu 15. Phái Gia-cô-banh nắm quyên lãnh đạo cách mạng Pháp kể từ: 
A. Từ ngày 02-6-1793. B. Sau ngày 10-8-1792. 
€. Sau ngày 21-01-1793. D. Sau ngày 31-5-1793 


Câu l6. Hãy nối thời gian ở cột 4 cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây về 
tiễn trình cách mạng Pháp. 


1.5-5 - 1789 _ | A. Tuyên ngôn nhân quyên và dân quyên ra đời. 
2.14-7-1789 | B. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ một số nghĩa vụ của 
3.4-8- 1789 nông dân. 

4.28-8- 1789 | C. Hội nghị ba đẳng cấp được triệu tập. 


5.20-4-1792 | D. Công nhân và thợ thủ công hạ ngục Ba-xti. 
6.21-1- 1793 | E. Cách mạng bước vào thời kì thoải trào. 
1.2-6- 1793 | F. Phái Gia-cô-banh lên nằm quyên lãnh đạo. 
8.27-7-1794 | G. Vua Lu-i XVI bị xử tử. 
H. Pháp tuyên chiến với Áo. 
Câu 17. Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công, thương nghiệp 
như thế nào? : 

A. Đánh thuế nặng. 

B. Không có đơn vị tiền tệ và đo lường thông nhất. 

C. Sức mua của dân rất hạn chẻ. 

D. Câu A và B đúng. . 

Câu 18. Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đăng cấp nào? 

A. Tăng lữ, quý tộc, nông dân. B. Tăng lữ, quý tộc, đăng cấp thứ ba. 

C. Tăng lữ, quý tộc, tư sản. D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác. 
Câu 19. Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp biểu hiện ở những 
điêm nào? 

A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước vay của tư sản không 

trả được. 

B. Công, thương nghiệp đình đồn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu. 

C. Đời sống nhân dân cực khỏ, nhân dân đâu tranh mạnh mẽ. 

D. Cả 3 ý trên. 

Câu 20. Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của 
Cách mạng Pháp? 
A. Pháo đài Ba-xti tượng trưng cho uy quyền nhà vua. 
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B. Pháo đài được xây dựng đê bảo vẻ thành Pa-ri. 

€. Pháo đài là nơi giam cảm những người chống chế độ phong kiến. 

D. Chế độ quân chủ chuyên chế bị giảng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng 

bước đầu thắng lợi, tiếp tục phát triên. 

Câu 21. Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyên đã làm được những 
Zøì? 

A. Phế truất vua Lu-i XVI. 

B. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. 

C. Hạn chế quyền vua. 

D. Xoa dịu sự căm phân của nhân dân. 


Câu 22. Tuyên ngôn Nhân quyên và Dân quyển của nước Pháp đã thể hiện mặt 
tiến bộ ở điểm nào? 


A. Đề cao vấn đề quyên tự do, bình đẳng của con người. 

B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. 

C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. 

D. Câu A và B đúng. 
Câu 23. Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyên và Dân quyển là gì? 

A. Chỉ phục vụ cho quyên lực giai cấp tư sản. 

B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân. 

C. Phục vụ cho quyền lợi của tằng lớp địa chủ phong kiến. 

D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh. 
Câu 24. Thái độ của phái Gi-rông-đanh trước sự tấn công của quân Anh và 
phong kiến chầu Âu như thế nào? 

A. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm. 

B. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm và nội phản. 

C. Ôn định đời sống cho nhân dân, củng có Nhà nước. 

D. Không lo tổ chức chống ngoại xâm và nội phản và ổn định đời sống nhân 

dân, chỉ lo củng có quyền lực. 

Câu 25. Điều nào chứng tỏ Cách mạng Pháp phát triển đi lên trong giai đoạn 
phái Gi-rông-đanh cằm 'quyền? 

A. Nam giới từ 21 tuổi được đi bầu cử. 

B. Thành lập nền cộng hoà, xử tử vua Lu-i VXI. 

C. Chiến thắng quân Áo - Phổ ở Van-mi, đuổi chúng ra khỏi đất TC S 

D. Cả 3 ý trên. 
Câu 26. Trong các biện pháp sau của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại 
quyền lợi thí, Thực nhất cho nông dân? 

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

B. Quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu. 

C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì. 

D. Quy định mức lương tối đa cho công nhân. 
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Câu 27. Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh? 

A. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng. 

B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyên, nhân dân xa rời Chính phủ. 

C. Chỉ lo củng cố quyền lực. 

D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính. 
Câu 28. Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính lật đỗ phái 
Gia-cô-banh? 

A. Để tranh giành quyền lực. 

B. Để bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản. 

C. Do mâu thuẫn sâu sắc giữa phái Gia-cô-banh và tư sản phản cách mạng. 

D. Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì động chạm nhiều đến quyền lợi ca giai 

từ sản. 


Câu 29. Vấu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc 
cách mạng tư sản triệt để nhất? 
A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phảr cách 
mạng. : 
B. Cách mạng lật đồ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất chc nihân 
dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. 
C. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản. 
D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.. 
Câu 30. Tính chất của cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì? 
A. Cách mạng giải phóng dân tộc.  B. Cách mạng tư sản. 
C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng dân chủ nhân dân. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 


1.D 2.B 3.C 4.D 5.B 6.C 7.A 8§.C 9.D 10.DII.B 
12.B 13.B 14. D 15. A 16. I:C, 2: D, 3: B, 4: A, 5: H, 6: G, 7: F, 8: E 
17. D 18. B 19. D 20. D 21. B 22. A 23. A 24. D 25. D 26. A 27. B 
28. D 29. B 30.B 


Bài 4 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU 


Câu I. Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên 
thể giới? 

A. Nước Anh nỗ ra cuộc cách mạng tư sản sớm. 

B. Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đây mạnh sản xuất. 

C. Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong cuộc phát kiến địa lí. 

D. Tắt cả các lí do trên. 
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Câu 2. Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì? 
A. Tư bản, nhân công. 
B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê. 
C. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật. 
D. Tư bản và các thiết bị máy móc. 
Câu 3. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu vào thời gian nào? 
A. Từ cuối những năm 50 của thế ki XVIII. 
B. Từ đâu những năm 60 của thế kỉ XVIII. 
C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVII. 
D. Từ cuối những năm 60 của thế kỉ XVIII. 
Câu 4. Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi và lẫy tên con gái mình đặt cho máy? 
A. Giêm Oát. B. Giêm Ha-gri-vơ. 
C. Ét-mơn Cát-ri. D. Xli-phen-xơn. 
Câu 5. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh đuợc mệnh danh là gì? 
A. *Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới”. 
B. “Nước công nghiệp hiện đại”. 
C: "Nước đi tiên phong trong công nghiệp”. 
D. "Công xưởng của thế giới”. 
Câu 6. Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A4 về cách mạng công 
nghiệp ở Anh sau đây: 


À B 
1. Giêm Ha-gri-vơ | A. Phát minh ra máy hơi nước. 
2. Ét-mơn Cát-ri B. Chế tạo ra máy kéo sơi chạy bằng hơi nước. 
3. Giêm Oát C. Sáng chế ra máy kéo sợi. 
4. XIi-phen-xơn D. Chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước. 
Š. Ác-crai-tơ E. Chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 


Câu 7. Cách mạng công nghiệp ở Pháp bắt đầu phát triển từ thời gian nào? 
A. Những năm 20 của thế ki XIX. B. Những năm 30 của thế ki XIX. 
C. Những năm 50 của thế kỉ XIX. D. Những năm 30 của thế kỉ XVIII. 
Câu 8. Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đầu từ ngành công nghiệp nào? 
A. Công nghiệp luyện kim. B. Công nghiệp cơ khí. 
C. Công nghiệp hoá chất. D. Công nghiệp nhẹ. 
Câu 9. Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nào? 
A. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX. 
B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII. 
C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII. 
D. Từ cuối những năm 30 của thế kỉ XIX. 
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Câu 10. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu .Âu từ cuối 
thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì? 
A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu. 
B. Thúc đây những chuyên biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao tông. 
C. Góp phần giải phong nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phó. 
D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 
Câu I1. Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về cách mạng công 
nghiệp ở châu Âu sau đây: 
| A | B 
I. Cánh mạng công | A. Cách mạng công nghiệp bắt đâu từ các ngành công nghiệp 
nghiệp Anh nhẹ. 
2. Cách mạng công | B. Chế tạo ra máy kéo sơi chạy bằng hơi nước đầu tiên. 
nghiệp Pháp C. Từ năm 1850 đến năm 1860, sản lượng than, sắt, thép 
3: Cách mạng công | và độ dài đường sắt tăng hơn gấp đôi. 
nghiệp Đức D. Được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”. 
E. Một hệ thống đại lộ, nhà ga, của hàng...được xây dựng 
thay thế các phô xá cũ chất hẹp. 
F. Hình thành hai giai cấp cơ bản: tư sản công nghiệp và 
vô sản công nghiệp. 
Câu 12. Vì sao cách mạng công nghiệp làm cho giai cấp vô sản ngày càng đông đáo? 
A. Giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề nên họ tập trung ngày ngày đông. 
B. Quá trình cơ giới hoá trong nông nghiệp làm cho nông dân trở thành giai cấp 
vô sản. 
C. Quá trình phát triển công nghiệp cần phải có nhiều người lao động. 
D. Tắt cả các lí do trên. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 


1A 2.C 3.B 4.B 5.D 6.1:C.2:D.3:A. 4:E.5:B. 
7.B 8.D 9.A 10.DII.1:A,B,D,F.2: A, E, F. 3:C,F 


. 12.B 


Bài § 
HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN 
Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THÉ KỈ XIX 


` Câu 1. Vào giữa thế kỉ XIX, yêu cầu nào trở nên cắp bách nhất để thống nhất 
nước Đức? 
A. Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
B. Sự chia cắt lãnh thỏ thành 38 lãnh địa. 
C. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế nông nghiệp. 
D. Tất cả các yêu cầu trên. 
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Câu 2. Lực lượng nào đứng ra lãnh đạo Là trình thông nhất nước Đức? 
A Giai cập tư sản. . Tư sản và ;uý tộc phong kiến. 
B Giai cấp vô sản. E: Quý tộc quân phiệt. 
Câu 3. Quá trình thống nhất nước Đức diễn ra bằng con đường nào? 
A Quản chúng dùng vũ lực đầu tranh đề thống nhất đất nước "từ đưới lên". 
B Giai bầp địa chủ quân phiệt Phỏ, dùng vũ lực đề thống nhất đất nước "từ trên 
xuống”. 
€ Giai cấp tư sản dùng vũ lực đề thống nhất đất nước "từ đưới lên". 
D Giai cấp tư sản cùng với quân Phiệt dùng vũ lực để thống nhất đất nưỡc "từ 
trên xuống” và "từ dưới lên”, 
Câuu 4. Năm 1862, diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào ở Phố? 
A Phỏ gây chiến tranh với Đan Mạch. 
B Bi-xmác lên làm thủ tướng Phổ, đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo công cuộc 
thông nhất đất nước. 
C Phổ gây chiến tranh với Áo. 
D Liên bang Bắc Đức được thành lập do Phỏ đứng đầu. 
Câu š. Liên bang Bắc Đức ra đời gồm có bao nhiêu quốc gia? 
A_10 Quốc gia ở Bắc Đức và ba thành phó tự do. 
B.16 Quốc gia ở Bắc Đức và hai thành phố tự do. 
C. 18 Quốc gia ở Bắc Đức và ba thành phó tự do. 
D 18 Quốc gia ở Bắc Đức và bón thành phó tự do. 
Câu 6. Vì sao khi tiến hành sáp nhập các quốc gia miền Nam - Phể bị Pháp 
ngĩần cản? 
A. Các quốc gia miền Nam vốn là lãnh thổ của Pháp. 
B.Pháp không muốn có một quốc gia thống nhất hùng mạnh bên cạnh mình, 
(C. Pháp muốn dùng các quốc gia miền Nam làm bàn đạp xâm lược Phổ. 
ID. Tất oä các lý đo trên đều đúng. 
. Câuu 7. Sự kiện nào chửng tỏ Bi-xmác đã hoàn thành công cuộc thông nhất đắt 
nưưƒc° 
.A. Liên bang Bắc Đức được thành lập. 
IB. Phổ sáp nhập các quốc gia miền Nam vào-lãnh thổ của mình. 
(C. Phổ lôi kéo các nước Nam Đức chống lại Pháp. 
ID. Thắng lợi của Phổ trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870 - 1871). 
Câm & Cuộc cách mạng tư sản nỗ ra trên bán đảo Ï-ta-li-a năm 1848 do giai cáp 
nào: lành đạo? 
/A. Giai cấp công nhân. ,  C, Phái tư sản cách mạng. 
:_B.Giai cấp nông dân. `_D. Tư sản và quý tộc: 
Câu 9%. Vì sao đến khoảng năm 1849 vấn đề thông nhất I-ta-li-a được đặt ra? 
/A. Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ. 
I3. Đất nước bị chia cắt thành bảy nước. 
(Œ. Phần lớn đất nước bị phụ thuộc đề quốc Áo. 
ID. Tất cả các lý do trên. 


Câu 10. Bá tước Ca-vua, Thủ tướng của Vương quốc Pi-ê-môn-tê, từ khi lên 
cẩm quyên đã đề ra chủ trương: 
A. Lập ra Nhà nước quân chủ lập hiến. \ 
B. Thống nhất I-ta-li-a "từ trên xuống". 
C. Thống nhất I-ta-li-a "từ dưới lên". 
D. Mở mang kinh tế và xây dựng quân đội. 
Câu 11. Từ tháng 4 - 1859, Ca-vua dựa vào thế lực nào để gọt ảnh hưởng của nước 
Áo, giành lại chủ quyền thông nhất một số vùng miền Bắc và miền Trung I-tai~a? 
A. Dựa vào quý tộc trong nước. 
B. Dựa vào giai cấp tư sản trong nước. 
C. Dựa vào thế lực nước ngoài đó là Pháp. 
D. Dựa vào thế lực nước ngoài đó là Anh. 
Câu 12. Năm 1848, Ga-ri-ban-đi thành lập "Đội quân áo đö” để đấu tranh 
chống thể lực nào? 
A. Phong kiến cát cử ở I-ta-li-a. 
B. Chế độ thống trị của Áo và phong kiến. 
C. Chế độ thống trị của Áo và tư sản. 
D. Chế độ quân chủ chuyên chế của Vương quốc Pi-ê-môn-tê. 
Câu 13. I-ta-li-a đã hoàn thành đất nước được thông nhất vào thời gian nào?' 
A. Năm 1866. B. Năm 1868. C. Năm 1870. D. Năm 1871. 
Câu 14. Sau khi đất nước I-ta-li-a được thống nhất, chính quyền nắm trong tay: 
A. Giai cấp tự sản. C. Giai cắp công nhân và nông dân. 
B. Tâng lớp tiểu tư sản. D. Tư sản và quý tộc tư sản lớn. 
Câu 15. Vì sạo sau cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc 
Mĩ, nhiệm vụ của cách mạng tư sản chưa hoàn thành? 
A. Chính quyên vẫn còn rơi vào tay phong kiến. 
B. Vấn đề ruộng đất chưa được giải quyết theo nguyện vọng của nhân dân. 
C. Chế độ nô lệ vẫn được duy trì ở miền Nam. 
D. Câu B và C đúng. 
Câu 16. Đến giữa thế ki XIX, ở miền Bắc nước Mĩ có hai giai cấp chính, đã lià: 
A. Chủ nô và nô lệ. B. Địa chủ phong kiến và nông dân. 
C. Tư sản và công nhân. D. Tư sản và nô lệ da đen. 
Câu 17. Vì sao sự duy trì chế độ nô lệ đồn điền ở miền Nam đã cản trở sự phát 
triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở MT? 
A. Các nhà tư bản chủ nghĩa ở miễn Bắc cần thị trường và sức lao động. 
B. Nó ngăn sản sự thống nhất ở Mĩ. 
€. Nó tạo điều kiện cho chế độ phong kiến phục hồi ở Mĩ. 
D. Nó ngăn cản sự giao lưu giữa miễn Bắc và miền Nam. 
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Câu 18. Cuộc nội chiến ở Mĩ diễn ra giữa các thể lực nào? 
A. Giai cấp tư sản tiền bộ ở miền Nam chống lại ché độ nô lệ ở miễn Bắc. 
B. Giai cấp tư sản tiến bộ ở miền Bắc chống lại ché độ nô lệ ở miền Nam. 
C. Giai cấp phong kiến ở miền Nam chóng lại chế độ nô lệ ở miền Bắc. 
D. Giai cấp tư sản và quý tộc tiến hộ ở miễn Bắc chống lại chế độ phong kiến ở 
miền Nam. 
Câu 19. Ngày 12-4-1861, giới chủ nô gây ra cuộc nội chiến nhằm mục đích gì? 
A. Chồng lại tông thống Lin-côn người của Đảng Cộng hòa. 
B. Thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa ở miền Bắc. 
C. Duy trì chế độ nô lệ đang có nguy cơ bị sụp đô. 
D. Tăng cường thế lực của chẻ độ nô lệ đang phát triển ở miền Nam. 
Câu 20. Cuộc nội chiến ở Mĩ kéo dài trong khoảng thời gian: 
A. Từ tháng 4-1861 đến tháng 9- | 864. 
B. Từ tháng 6-1861 đến tháng 6- 865. 
C. Từ tháng 5-1861 đến tháng 4-I 865. 
D. Từ tháng 4-1861 đến tháng 4- 865. 
Câu 2l. Vì sao nói: cuộc nội chiến ở Mĩ có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư 
sản thứ hai sau chiến tranh giành độc lập? 
A. Giải phóng | hoàn toàn nô lệ da đen, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 


B. Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở miễn Nam, mở đường cho chủ nghĩa tư 
bản phát triển. 


C. Xóa bỏ chế độ nô lệ đồn điền ở miền Nam, tạo điều kiện cho sự phát triển 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
D. Tất cả các lý do trên. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 


1A 2.D 3.B 4.B 5.C 6.B 7.D 8.C 9.A 10DII.C 
12.B 13.C 14. D 15. D I6.C 17.A 18.B 19.C 20. D 21.C 


Bài 6 
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYÉN SANG GIAI ĐOẠN ĐÉ QUỐC CHỦ NGHĨA 


Câu 1. Vào thời gian nào chủ nghĩa tư bản "tự do” chuyển sang chủ nghĩa tư 
bản độc quyên? 

A. Khoảng 50 năm cuối thể kỉ XIX.  B. Khoảng 40 năm cuối thể kỉ XIX. 

€. Khoảng 30 năm cuỗi thế ki XIX.  D. Khoảng 20 tãm cuối thế kỉ XIX. 


Câu 2. Những tiến bộ về khoa học ~ kĩ thuật trong nền kinh tế của thế giới tư 
bản chủ nghĩa những năm c nỗi thế kỉ XIX chủả yếu là: 


A. Phát minh và sử dụng động cơ đốt trong và động cơ điện. 
B. Phát minh và sử dụng nhiệt lượng. 
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C. Phát minh ra sử dụng máy hơi nước. 
D. Phát minh và sử dụng động cơ học. 
Câu 3. Phát hiện về phóng xạ của Hăng-ri Béc-cơ-ren (Pháp) thuộc lĩnh vực nào? 


A. Lĩnh vực toán học. B. Lĩnh vực vật lí. 
C. Lĩnh vực hoá học. D. Lĩnh vực sinh học. 

Câu 4. Ai là người đã đặt nền tảng cho việc tìm kiếm nguôn năng lượng hạt niiân? 
A. Ma-ri Quy-ri. B. Hăng-ri Béc-cơ-ren. 
C. Rơn-ghen. D. Rơ-dơ-pho. 

Câu 5. Học thuyết Đác-uyn (Anh) đề cập đến vấn đề gì? 
A. Hoạt động của các tế bào. B. Hoạt động của hệ thân kinh cao cắp. 
C. Biến dị và da truyền. D. Sự tiến hoá và di truyền. 


Câu 6. Tháng 12-1903 đã diễn ra sự kiện tiêu biểu gì? 
A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến, với việc sử dụng lò Bét-xme và lò Mác+inih. 
B. Dâu hỏa được khai thác đề thắp sáng. 
C. Anh em người Mĩ đã chế tạo máy bay đầu tiên. 
D. Ô tô được đưa vào sử dụng nhờ phát minh về động cơ đốt trong. 
Câu 7. Năm 1879, ai là người thí nghiệm thành công việc thắp sáng, để cho 
bóng đèn điện ra đời? 


A.R.Đi-ê-den. B.Ê-đi-xơn. C. Nô-%en. D. Tôm-xơn. 
Câu 8. Phát minh nỗi tiếng của Nô-ben năm 1867 là gì? 

A. Bóng đèn điện. B. Động cơ đốt trong. 

C. Thông tin vô tuyến điện. D. Thuốc nỗ. 


Câu 9. Năm 1903 được đánh dấu bằng sự kiện lịch sử gì trong lĩnh vực giao thôing? 
A. Xuất hiện ô tô đầu tiên trên thế giới. 
B. Xuất hiện tầà thủy đầu tiên trên thế giới. 
C. Xuất hiện máy bay đầu tiên trên thế giới 
D. Xuất hiện tàu hỏa đầu tiên trên thế giới. 


Câu 10. Sự xuất hiện các tỗ chức độc quyền cacten, xanh đi ca và tơrơ ở niuững 
nước nào? 


A. Cacten, xanhđica ở Đức vả Pháp, tơrớt ở Mĩ. 

B. Tơrớt ở Pháp, caten ở Mĩ, xanhđica ở Đức. 

C. Cacten, anhđica ở Mĩ và Đức, tơrớt ở Pháp. 

D. Cacten ở Mĩ, xanhđica và tơ rớt ở Đức và Pháp. 


Câu 11. Các điều kiện nào đã dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo giữa các nướƒc tư 
bản với nhau ở cuối thế kỉ XIX? 


A. Tài nguyên và nhân công. 

B. Trình độ sản xuất và tập trung tư bản. 
C. Trình độ tổ chức và quản lý sản xuắt. 
D. Nguyên liệu và kĩ thuật sản xuất. 
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Câu 12. Vào cuối thế kỉ XEX diễn ra quy luật gì trong nên kinh tẾ các nước tư 
bả#t chủ nghĩa? 
A. Quy luật cung - cầu. B. Quy luật giá trị. 
€. Quy luật phát triển không đều. D. Quy luật cạnh tranh. 
Câu L3. Sự tập trung sản xuất và tập trung tư bản làm tăng vai trò của ngành 
nào trong các nước tứ bản chủ nghĩa. 
A. Ngành công nghiệp nặng. B. Ngành ngân hang. 
€. Ngành thương nghiệp. D. Ngành tại chính. 
Câu 14. Sự dụng hợp giữa tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp đã tạo ra 
tầng lớp tư bản nào? 
A. Tư bản thương nghiệp. B Từ bản công nghiệp. 
€. Tư bản ngân hàng. D. Tư bản tài chính. 
Câu 15. Trong quá trình kinh doanh của mình, các tằng lớp tư bản tài chính đã 
làm gì? 
A. Xuất khẩu hàng hóa. 
B. Xuất khẩu hàng hóa và xuất khẩu tài chính. 
C. Xuất khâu hàng hóa và xuất khâu tư bản. 
D. Xuất khâu tài chính và xuất khâu ngân hàng 
Câu 16. Vì sao các nước đề quốc tăng cường xâm chiếm và tranh chấp thuộc địa? 
A. Các thuộc địa có vai trò quan trọng là nơi đầu tư và tiêu thụ hàng hoá của 
chính quốc. 
B. Nơi cung cấp nguyên liệu và nguồn nhân công rẻ mạt, cung cấp binh lính 
trong các cuộc chiến tranh. 
€. Thuộc địa có vị trí địa lí thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán. 
D. Câu A và B đúng. 
Câu 17. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự hình thành các công tỉ độc quyên 
là gì? 
A. Do tiến bộ của khoa học - kĩ thuật sản Xuất công nghiệp các nước Âu - Mĩ 
tăng nhanh dẫn đến tích tụ tư bản. 
B. Các ngành kinh tế chuyển từ tự do cạnh tranh sang tổ chức độc quyền dưới 
nhiều hình thức: các ten, xanhđica, tòrơt. 
C. Do sử dụng năng lượng mới trong sản xuất công nghiệp. 
D. Tắt cả các nguyên nhân trên. 
Câu 18. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc đấu tranh đề phân chia thuộc địa? 
A. Do mâu thuẫn giữa các nước đề quốc với ‹các nước thuộc địa. 
B. Do mâu thuẫn giữa các nước đề quốc tronyg việc tranh chấp thuộc địa. 
C. Do mâu thuẫn giữa các nước tư bản trong việc xuất khâu hàng hoá đến các 
nước thuộc địa. 
D. Tất cả các nguyên nhân trên. 
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Câu 19. Vì sao các nước để quốc tăng cường xâm lược các nước thuộc địa? 
A. Các nước thuộc địa có thị trường tiêu thụ mở rộng. 
B. Các nước thuộc địa có thị trường tiêu thụ mở rộng, nhiều nguồn nguyên liệu 
và nhân công rẻ mạt. 
C. Các nước thuộc địa còn lạc hậu nên dễ khai thác tài nguyên thiên nhiên. 
D. Tất cả các lí do trên. 


Câu 20. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đễ quốc chủ nghĩa vào thời 
gian nào? 


A. Cuối thể kì XIX đầu thế ki XX.  B. Cuối thế ki XVIII đầu thế ki XIX. 
C. Giữa thế kỉ XIX. D. Giữa thế kỉ XX. 
Câu 21. Biễu hiện cơ bản nhất về sự xuất hiện chủ nghĩa đề quốc là gì? 
A. Sự xuất hiện các tầng lớp tư bản tài chính. 
B. Sự ra đời của các tổ chức độc quyền. 
C. Chiến tranh để quốc nhằm phân chia thuộc địa. 
D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt. 


r 22. Sự ra đời của các tỗ chức độc quyền đã đánh đấu bước chuyển biến như 
thể nào? 


A. Từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền. 
B. Từ chủ nghĩa tư bản nguyên thuỷ sang chủ nghĩa tư bản hiện đại 
C. Từ chủ nghĩa tư bản sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
D. Từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 
Câu 23. Đặc điểm của chủ nghĩa đề quốc Mĩ là gì? 
A. Là sự hình thành các tờ rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính giàu sụ. 
B. Là đế quốc thực dân với hệ thông thuộc địa rộng lớn và đông dân. 
C. Là đề quốc cho vay nặng lãi. 
D. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ. 
Câu 24. Trong giai đoạn đề quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ 
bản nhất làm bùng nỗ các phong trào giải phóng dân tộc? 
A. Mâu thuẫn giữa đề quốc với đề quốc. 
B. Mâu thuẫn giữa đế quốc với nhân dân thuộc địa. 
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với công nhân và nhân dân lao động. 
D. Tất cả các mâu thuẫn trên. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 
I.C 2.A 3.B 4.A 5.D 6.C 7.B 8.D 9.C 10.A 1I.D12.C 


13.B 14. D 15.C 16. D 17. A 18. B 19. B 20. A 21.B 22.C 23. A 24.B 
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Bài 7 
CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA 


Câu 1. Vào những thập niên mới của thế kỉ XIX, nước Anh mắt dần địa vị độc 
quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua? 

A. Nước Pháp, MI. €. Nước Mĩ, Nga. 

B. Nước Mi, Đức. D. Nước Mĩ, Pháp, Đức. 
Câu 2. Những thập niên cuỗi của thế kỉ XIX, giai cấp tư sản Anh chú trọng 
nhiều nhất đến vần đề gì trong quá trình kinh doanh? 

A. Cải tiến kĩ thuật sản xuất để nâng cao năng suất lao động. 

B. Đổi mới và phát triển công nghiệp. 

C. Xuất khâu tư bản sang các nước thuộc địa. 

D. Tiếp nhận những thành tựu khoa học - kĩ thuật để thay đổi cơ cấu sản xuất. 
Câu 3. Tuy mắt địa vị độc quyền công nghiệp, Anh vẫn đứng đầu thế giới về: 

A. Tài chính và xuất khâu tư bản. 

B. Tài chính và xuất khâu tư bản, thương mại, hải quan và thuộc địa. 

C. Xuất khẩu tư bản và thuộc địa. 

D. Xuất khâu tư bản, thương mại và thuộc địa. 
Câu 4. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào? 

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ. _ B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất. 

C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ. D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu. 
Câu S5. Việc xuất khẩu tư bản của Anh chủ yếu và đầu tiên đến khu vực nào? 

A. Các nước ở châu Phi và Mĩ la-tinh. B. Các nước ở Đông Nan Á. 

C. Trung Quốc và các nước châu Á. _ D. Hoa Kì và các nước Mĩ la-tinh. 
Câu 6. Cuối thể kỉ XIX, hai đảng thay nhau lên cầm quyền ở Anh, đó là: 

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.  B. Đảng Tự do và Công đảng. 

C. Đảng Tự do và Đảng Bào thủ. D. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. 
Câu 7. Chủ nghĩa đề quốc Anh được mệnh danh là: 

A. Chủ nghĩa đề quốc thực dân. 

B. Chủ nghĩa đề quốc cho vay lãi. 

C. Chủ nghĩa để quốc quân phiệt và hiếu chiến. 

D. Chủ nghĩa đề quốc bành trưởng. 
Câu 8. Từ sau năm 1871, công nghiệp của Pháp đứng sau các nước nào? 

A. Mĩ, Đức, Anh. C. Đức, Nga, Mĩ. 

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc. D. Nga, Pháp, Hà Lan. 
Câu 9. Vào cuỗi thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, một số ngành công nghiệp ở Pháp 
mới ra đời đạt được nhiều thành tựu, đó là: 

A. Khai thác mỏ, luyện kim. B. Điện khí, hóa chất, chế tạo ô tô, điện ảnh. 

C. Luyện kim, hóa chất, đóng tàu. _D. Khai thác mỏ, hóa chất, đóng tàu. 
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Câu 10. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nông dân Pháp bị phụ thuộc vào tầng 
lớp nào? 

A. Các nhà buôn nông sản và bọn chủ nợ. 

B. Quý tộc mới và giai cấp tư sản. 

C. Địa chủ phong kiến. 

D. Các thương nhân châu Âu và quý tộc trong nước. 
Câu 11. Đặc điểm của tỗ chức độc quyên ở Pháp là gì? 

A. Tập trung tài chính đạt mức cao. _B. Tập trung ngân hàng đạt mức cao.. 

C. Xuất khẩu tư bản tài chính. D. Tập trung tư sản vào sản xuất công kể, 
Câu 12. Chủ nghĩa đề quốc Pháp được mệnh danh là: 

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

B. Chủ nghĩa đề quốc ngân hàng. 

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi. 

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến. 
Câu 13. Sau khi Đề chế thứ hai sụp đỗ, nền cộng hòa thứ mấy ở Pháp được thiết lập? 

A. Cộng hòa thứ nhất. B. Cộng hòa thứ hai. 

C. Cộng hòa thứ ba. D. Cộng hòa thứ tư. 
Câu 14. Từ năm 1870 đến năm 1893, Pháp tăng cường xâm lược các nước ở 
khu vực nào? 

A. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ la- tỉnh.  B. Châu Âu, châu Phi. 

C. Châu Á, châu Mĩ la-tinh. D. Châu Á, châu Phi. 
Câu 15. Sau Hiệp ước Véc-xai (1871), Đức có thêm điều kiện thuận lợi nào từ 
bên ngoài để xây dựng và mở rộng kinh doanh? 

A. Được các nước Anh, Pháp, Mĩ cho vay vốn. 

B. Chiếm được 5 tỉ Phơ-răng và hai vùng An-dát, Lo-ren của Pháp. 

C. Có thêm vùng nguyên liệu ở miền Tây Nam. 

D. Được Anh, Pháp nhượng bộ một số thuộc địa. 
Câu 16. Đến cuỗi thế kỉ XIX, công nghiệp Đức đứng thứ mấy ở châu Âu, sau 
nước nào? 


A. Đứng thứ hai, sau Mi. B. Đứng thứ nhất, không sau nước nào cả. 
C. Đứng thứ ba, sau Mĩ, Anh. D. Đứng thứ tư, sau Mĩ, Anh, Pháp. 
Câu 17. Đắn năm 1913, sản lượng gang thép của Đức gấp đôi nước nào? 
A. Gấp đôi nước Anh. C. Gấp đối nước Mĩ. 
B. Gấp đôi nước Pháp. D. Gấp đôi nước Tây Ban Nha. 


Câu 18. Sự hình thành các công tỉ độc quyền của Đức dựa trên cơ Sở: 
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng. 
B. Tập trung tư bản và tài chính. 
C. Xuất khẩu tư bản. 
D. Tập trung sản xuất và tư sản. 
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Cáu I9. Các công tỉ độc quyền của Đức xuất hiện dưới hình thức phổ biến nào? 
A. Cacten và tơrớt. €. Cácten và Xanhđica. 
B. Tơrớt và Xanhđica. D. Tất cả các hình thức trên. 
Câu 20. Tầng lớp nào nắm lấy quyền thông trị ở Đức trong những năm cuối thể 
kỉ XIX? 
A. Quý tộc địa chủ vả tư sản độc quyền. 
B. Bọn quân phiệt hiểu chiến. 
€. Tư sản công nghiệp và tư bản tài chính. 
D. Tư sản độc quyền và tư sản công nghiệp. 
Câu 21. Sau sự kiện nào chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển vượt bậc? 
A. Lin-côn lên làm Tổng thông năm 1860. 
B. Kết thúc cuộc nội chiến 1861-1865. 
C. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918. 
D. Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha năm 1898. 
Câu 22. Ngoài việc giải phóng người nô lệ tạo nên người lao động phong phú, 
Mĩ có thêm nguôn lao động từ đâu? 
A. Tốc độ gia tăng dân số rất nhanh. 
B. Nô lệ bắt từ châu Phi. 
C. Nông dân bị tước ruộng đất. 
D. Nguồn người nhập cư từ châu Á và châu Âu. 
Câu 23. Trong khoảng thời gian nào, kinkt tế Mĩ từ hàng thứ tư nhảy lên đứng 
đầu thể giới? 


A. Từ năm 1865 đến năm 1890. B. Từ năm 1865 đến năm 1892. 

C. Từ năm 1865 đến năm 1894. D. Từ năm 1860 đến năm 1870. 
Câu 24. Hình thức độc quyền cao và phổ biến ở Mĩ là gì? 

A. Cacten. B. Xanhđica. C. Rốc-phe-lơ D. Tơrớt 


Câu 25. Hai Đảng thay nhau lên nắm chính quyển ở Mi, đó là: 
A. Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo chủ. B. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. 
C. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ. D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa. 
Câu 26. Năm 1898, diễn ra sự kiện gì ở Mĩ trong việc xâm chiếm thị trường thế giới? 
A. Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha đẻ cướp Phi-lip-pin và Cuba. 
B. Mĩ gây chiến với BŠ Đào Nha và mở rộng chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 
C. Mĩ dùng đô la để can thiệp vào các nước Mĩ la-tinh. 
D. Mĩ đánh chiếm các nước ở Đông Nam Á. 
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Bài 8 
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 


Câu 1. Giai cấp tư sản ra đời từ những thành phần nào trong xã hội? 

A. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền. 

B. Chủ công xưởng, chủ đồn điền, công nhân giàu có. 

C. Chủ công xưởng, nhà máy, chủ đồn điền, quý tộc mới. 

D. Tất cả các thành phần trên. 

Câu 2. Hàng ngũ những người vô sản chủ yếu bắt nguồn từ đâu? 

A. Nông dân bị phá sản, mắt đất. 

B. Thợ thủ công bị thất nghiệp, phá sản. 

€. Nông dân và thợ thủ công bị phá sản. 

D. Nô lệ bị bắt ở các nước trong chiến tranh. 

Câu 3. Giai cấp vô sản là giai cấp: 

A. Chỉ có rất ít tư liệu sản xuất. 

B. Hoàn toàn không có tư liệu sản xuất. 

C. Không có tài sản, chỉ có sức lao động. 

D. Chỉ có một ít tư liệu sản xuất và hoàn toàn không có tài sản. 

Câu 4. Giai cấp vô sản công nghiệp thế giới ra đời sớm nhất ở nước nào? 

A.Nước Pháp.  B. Nước MI. €. Nước Đức. D. Nước Anh. 

Câu 5. Phong trào đầu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Bỏ trồn tập thể đề khỏi bị hành hạ. 'B, Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai kí. 

C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng. D. Đập phá máy móc, đánh chủ xưởng. 
Câu 6. Phong trào đấu tranh tự phát của công nhân Anh diễn ra vào khoảng 
thời gian nào? 

A. Khoảng cuối thế ki XIX đầu thế ki XX. 

B. Khoảng những năm 20-30 của thế ki XIX. 

C. Khoảng cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. 

D. Khoảng những năm 1836 — 1848. 

Câu 7. Trong những năm 20 - 30 của thế kỉ XIX, công nhân Anh đấu tranh đòi 
quyên lợi gì? 

A. Đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

B. Đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương. 

C. Đòi quyền tuyển cử. 

D. Đòi quốc hội Anh thông qua đạo luật cải cách tuyển cử. 

Câu 8. "Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu!", đó là khẩu hiệu đầu 
tranh của công nhân nước nào? 

A. Nước Anh. B.Nước Pháp.  C. Nước Đức. D. Nước MI. 
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Câu 9. Cuộc khởi nghĩa của công nhân thợ dệt ở Li-ông (Pháp) diễn ra vào năm nào? 

A. Năm 1832. B. Năm 1834. €. Năm 1843. D. Năm 1835. 

Câu 10. Năm 1831, công nhân dệt thành phố Li-ông (Pháp) đấu tranh đòi quyền 
tợi gì? 

A. Thiết lập nền cộng hòa. B. Nghỉ ngày chủ nhật có lương. 

C. Được tự do bầu cử. D. Tăng lương, giảm giờ làm. 

Câu 11. Ở Đức, đê được làm việc trong các nhà máy công nhân phải đóng thuế 
đặc biệt cho bọn nào? 

A. Giai cấp tư sản. B. Tầng lớp quý tộc mới. 

€. Bọn chủ nhà máy. D. Bọn địa chủ. 

Câu 12. Trong các cuộc đầu tranh dưới đây của công nhân, cuộc đấu tranh nào 
tôn tại lâu nhất? 

A. Khởi nghĩa Li-ông ở Pháp. 

B. Phong trào Hiến chương ở Anh. 

€. Khởi nghĩa Sơ-lê-din ở Đức. 

D. Khởi nghĩa Li-ông (Pháp) và phong trào Hiển chương (Anh). 

Câu 13. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất làm cho các 
cuộc đẫu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức bị thất bại? 

A. Lực lượng công nhân còn rất Ít. 

B. Giai cấp tư sản còn đang rất mạnh. 

C. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng. 

D. Chưa có sự liên minh với giai cấp nông dân. 

Câu 14. Ba nhà tư tưởng tiễn bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là: 

A. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Crôm-oen. 

B. Phu-ri-ê; Mông-te-xki-ơ và Ô-oen. 

C. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ru-xô. 

D. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen. 

Câu 15. Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? 

A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân. 

B. Chưa đề ra được phương pháp đầu tranh cho giai cấp công nhân. 

C. Chưa thầy được bản chất của giai cấp tư sản. 

D. Chưa vạch ra con đường đúng để thủ tiêu việc bóc lột, xây dựng xã hội mới. 
Câu l6. Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ XIX đã làm tiền đề cho chủ nghĩa xã hội 
khoa học ra đời? 

A. Sự phát triển của phong trảo công nhân. 

B. Sự ra đời và hoạt động của chủ nghĩa xã hội không tưởng. 

C. Sự thành lập Quốc tế thứ nhất. 

D. Sự xuất hiện của Mác và Ẳng-nghen. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 
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Bài 9 
MÁC VÀ ĂNG-GHEN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 


Câu 1. Năm 23 tuỗi, Mác đỗ tiến sĩ với luận án xuất sắc về đề tài gì? 


A. Triết học Mác-Lê nin. B. Triết học Ánh sáng. 
C. Triết học cổ đại La mã. D. Triết học cổ đại Hi Lạp. 
Câu 2. Năm 1843, Mác rời nước Đức đi đắn nước nào đầu tiên? 
A.Nước Anh. B.NướcPháp  C.Nước Bi. D. Nước Hà Lan. 


Câu 3. Trong tác phẩm nào của mình, Ăng-ghen miêu tả cụ thể, sinh động sự 
bóc lột tàn bạo của giai cấp tư sản đối với công nhân? 

A. Biên niên Pháp - Đức. B. Triết học cỗ điển Đức. 

C. Triết học cổ đại Hi Lạp. D. Tình cảnh của giai cấp công nhân ở Anh. 
Câu 4. Cuộc gặp gỡ đã mở đầu tình bạn cảm động của Mác và Ãng-ghen vào 
thời gian nào? Ở đâu? 

A. Vào năm 1844 . Tại Luân Đôn (Anh). B. Vào năm 1844. Tại Pa-ri (Pháp). 

C. Vào năm 1845. Tại Pa-ri (Pháp) — D. Vào năm 1843. Tại Brúc-xen (Bi). 
Câu 5. Tổ chức " Đồng minh những người chính nghĩa” được thành lập ở đâu? 
Vào thời gian nào? 

A. Thành lập ở Pa-ri (Pháp) . Vào năm 1836. 

B. Thành lập ở Luân Đôn (Anh). Vào năm 1847. 

C. Thành lập ở Pa-ri (Pháp). Vào năm 1847. 

D. Thành lập ở Brúc-xen (Bi).Vào năm 1836. 

Câu 6. Tổ chức " Đẳng mình những người chính nghĩa" đỗi tên thành "Đồng 
mình những người cộng sản vào thời gian nào? 

A. Tháng 4 - 1847. B. Tháng 5 - 1847. 

C. Tháng 6 - 1847. D. Tháng 7-1847. 

Câu 7. " Đồng iuinh những người cộng sản" ra đời nhằm mục đích: 

A. "Đoàn kết giai cấp vô sản tất cả các nước". 

B. " Đoàn kết giai cấp vô sản và những người cộng sản các nước". 

C. "Đoàn kết giai cấp vô sản và nhân dân các nước thuộc địa". 

D. "Đoàn kết những người cộng sản tất cả các nước". 
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Câu 8. Cuối tháng I1 đầu tháng 12 năm 1847 diễn ra sự kiện lịch sử gì trong 
Đông mình những người cộng sản? 
A. Đại hội lần thứ nhất của Đồng minh những người cộng sản. 
B. Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sản. 
C. Đại hội lần thứ ba của Đồng minh những người cộng sản. 
D. Đại hội lần thứ tư của Đồng minh những người cộng sản. 
Câ ám 9. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản xác định vai trò của giai cấp vô sản như" 
thế nào? 
A. Cùng với nông dân lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản. 
B. Lãnh đạo cuộc đầu tranh, nhằm lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản và xây 
đựng chuyên chính vô sản. 
C. Lãnh đạo cuộc đầu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột. 
D. Lãnh đạo cuộc đầu tranh giải phóng dân tộc. 
Câu 10. Chương ï trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản nói về vẫn đề gì? 
A. Vô sản và cộng sản. 
B. Quan hệ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập. 
€. Tư sản và vô sản. 
D, Sách báo xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
Câm I1. Cơ sở hình thành tình bạn vĩ đại và cảm động của Các Mác và Ăng- 
gen là gì? 
A. Cùng quê ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất. 
B. Đều có học thức uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động. 
C. Cùng chung chí hướng là giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức 
bóc lột. 
D. Tất cả các cơ sở trên. 
Câu 12. Vào thời gian nào Các Mác xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp - Đức”? 
A. Năm 1843. B. Năm 1834. C. Năm 1844. D. Năm 1845. 
Câu 13. Các Mác đánh giá vai trò và sứ mệnh của giai cấp vô sản tươi thế nào? 
A. Là giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất. 
B. Là giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản. 
C. Là giai cấp có vai trò và sứ mệnh giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. 
D. Là giai cấp có tỉnh thân cách mạng triệt đẻ nhất. 
Câu 14. Tác phẩm Tình cảnh giai cấp công nhân Anh được Ăng-ghen viết vào 
năm nào? 
A. Năm 1843. B. Năm I842.  C. Năm 1840.  D. Năm 1844. 
Câu 15. Tháng 2 - 1848 một tác phẩm nỗi tiễng của Các Mác, Äng-ghen ra đời, 
đỏ là tác phẩm nào? Í 
A. Đồng minh những người vô sản. B. Đồng minh những người cộng sản. 
€. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. D. Tuyên ngôn những người chính nghĩa. 
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Câu 16. Ý nào dưới đây không nằm trong nộii dung của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản? 
A. Chủ nghĩa tư bản ra đời là một bước :iên, song nó chứa đựng nhiều mâu 
thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư bản và vô sản tất yếu nỗ ra. 
B. Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách 
mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình. 
C. Trình bày một cách hệ thống những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa cộng 
sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi 
của chủ nghĩa cộng sản. 
D. Từ đây phong trào công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường. 
Câu 17. Hãy nỗi sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau đây: 


D. Mác và Ăng-ghen công bỏ T¡ 


F. Mác và Ăng-phen gặp nhau ở Pa-ri. 
Câu 18. Sứ mệnh của giai cấp vô sản được Mác và Ăng-ghen xác định như thế nào? 
A. Lãnh đạo của đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột của giai cấp tư 
sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa. 
B. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập nền chuyên chính vô sản. 
C. Sử dụng bạo lực để lật đỗ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc. 
D. Tất cả đều đúng. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 


1D 2.B 3.D 4.B 5.A 6.C 7.A 8.B 9.B 10.CII.D 
12.A 13.C 14. B 15.C 16, D 17. I: B.2: A. 3: E. 4: C. 5: F. 6: D. 18. A 


Bài 10 
QUÓC TẺ THỨ NHÁT VÀ CÔNG XÃ PA-RI 


Câu 1. Vào năm nào chủ nghĩa tư sản đã được xác lập trên phạm vi thế giới? 
A. Đầu năm 1848. B. Cuối năm 1848. 
C. Đầu năm 1849. D. Cuối năm 1849. 
Câu 2. Vì sao các cuộc đẫu tranh của công nhân và nhân dân lao động ở các 
nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1848 - 1849 cuỗi cùng bị thất bại? 
A. Thiếu sự liên minh giai cấp. B. Thiếu đoàn kết, chưa có đảng lãnh đạo. 
C. Chưa có tổ chức thống nhất. D. Thiểu đoàn kết, chưa có tô chức thống nhất. 
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Câu 3. Quốc tế thứ nhất ban đầu có tên là gì? 
A. Hội liên hiệp giai cấp công nhân quốc tế. 
B. Hội liên hiệp lao động quốc tế. 
€. Hội liên hiệp công nhân lao động. 
D. Hội liên hiệp những người cộng sản quốc tế. 
Câu 4. Linh hồn của Quốc tế thứ nhất là ai? 
A. Ăng-ghen. B. Lê-nin. C. Các Mác. D. Xta-lin. 


Câu 5. Trong quá trình tồn tại và hoạt động, Quốc tế thứ nhất chuẩn bị thành 
lập các chính đảng công nhân độc lập ở đâu? 


A. Châu Âu và châu Á. B. Châu Á và châu Mĩ la-tinh. 
C. Châu Âu và Bắc Mĩ. D. Châu Âu và châu Phi. 

Câu 6. Quốc tế thứ nhất chính thức tuyên bỗ giải tán vào thời gian nào? 
A. Ngày I7- 5-1876. B. Ngày I8-6-I876. 
€. Ngày 25-7-I 876. D. Ngày 15-7-I876. 

Câu 7. Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ nỗ ra vào thời gian nào? 
A. Ngày 2-9-|870. B. Ngày 18-7-I870. 
€. Ngày 19-7-1870. D. Ngày 7-9-I 870. 


Câu 8. Đề chuẩn bị lực lượng chỗng quân Phổ xâm lược, quần chúng nhân dân 
Pa-ri đòi thành lập các đơn vị. 


A. Cộng hòa. B. Quốc dân quân. 
C. Quân đội nhân dân. D. Vệ quốc quân. 
Câu 9. Khi quân Phỗ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai cấp tư sản Pháp 
thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì? 
A. "Chinh phủ Lập quốc”. B. “Chính phủ Vệ quốc”. 
C. * Chính phủ Cứu quốc”. D. “Chính phủ yêu nước”. 
Câu 10. Khi quân đội Đức tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri, chính phủ 
lâm thời tư sản ra lệnh cho nhân dân làm gì? 
A. Kiên quyết đứng lên chống Đức đến cùng. 
B. Giải tán lực lượng vũ trang. 
C. Hãy cứu nguy cho Tổ quốc. 
D. Chấm dứt phòng thủ đất nước. 
Câu 11. Vì sao cuộc cách mạng ngày 18-3-1871 được gọi là cuộc cách mạng vô sản? 
A. Vì cuộc cách mạng này lật đỗ chính quyền của giai cấp tư sản. 
B. Vì cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lãnh đạo. 
C. Vì cuộc cách mạng này đánh đuôi được quân Phỏ và thiết lập nên chuyên 
chính vô sản. 
D. Vì cuộc cách mạng này thành lập bộ máy nhà nước của giai cắp vô sản. 
Cáu 12. Sau khí bị thất bại, tàn quân của Chính phủ tư sản rút chạy về đâu? 
A. Mông-mác. B. Véc-xai. . Pa-ri. D. Xơ-đăng. 
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Câu 13. Ngày 26-3-1871, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp? 
A. Quân khởi nghĩa đánh chiếm các trụ sở của Chính phủ lâm thời. 
B. Lá cờ cách mạng phát phới tung bay trên nóc nhà thị chính. 
C. Tổ chức bầu cử Hội đồng công xã. 
D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc đân đồng bào. 
Câu 14. Hội đồng Công xã Pa-ri tập trung các quyền lực nào? 


A. Quyền hành pháp. C. Quyền hành pháp và quyền lập pháp. 

B. Quyền lập pháp. D. Quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. 
Câu 15. Đến ngày 1-5-1871 Hội đồng Công xã thành lập thêm ủy ban nào? 

A. Ủy ban quân sự. C. Ủy ban Đối ngoại. 

B. Ủy ban An ninh. D. Ủy ban Cứu quốc. 


Câu 16. “Tuần lễ đẫm máu” ở nước Pháp diễn ra trong khoảng thời gian nào? 
A. Từ 12 - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871. B. Từ 2l - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871. 
C. Từ 20 - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871. D. Từ 19 - 5 - 1981 đến 27 - 5 - 1871. 
Câu 17. Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho Công xã Pa - ri bị thất bại? 
A. Giai cấp cô sản Pháp còn yếu. 
B. Họ chưa có chính đảng lãnh đạo. 
€. Chưa có nước liên minh công nông. 
D. Các thể lực phản động cấu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng. 
Câu 18. Bài học lớn nhất được rút ra từ Công xã Pa-ri là gì? 
A. Phải có sự lãnh đạo của đảng vô sản. 
B. Phải thực hiện liên minh công nông. 
C. Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nhà nước mới. 
D. Tất cả các bài học trên. 
Câu 19. Trong các sắc lệnh sau đây của Công xã, sắc lệnh nào thể hiện tính ưu 
việt của Công xã? 
A. Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước. 
B. Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trồn. 
C. Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cắm cúp phạt, đám 
đập công nhân. 
D. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí. 
Câu 29. Điền vào chỗ trỗng những từ thích hợp trong đoạn trích dưới đây: 
“Ngày 26 — 3 — 1871, .....(A)........ tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên 
tắc ......(B)............ 86 đại biểu đã .......... (Cai hầu hết là ............. (D)............ 
đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri”. 
Câu 21. Vì sao nói Công xã Pa- ri là một Nhà nước kiểu mới? 
A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phô thông đầu phiếu. 
B. Công xã đã ban bố và thì hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân. 
C. Công xã giải phóng quân đội và bộ r::áy cảnh sát của chế độ cũ. 
D. Công xã vừa ban bô pháp lệnh, vừa thi hành pháp lệnh. 
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Câu 22. Vì sao giai cấp tư sản điên 'cuÔng chống tại C‹ ng xã? 
A. Công xã xoá hết mọi đặc quyền của giai cấp tư s¿i. 
B. Công xã tách nhà thờ ra khỏi Nhà nước. 
€. Công xã thực sự là Nhà nước do dân và vì dân, đối lập Nhà nước tư bản. 
D. Công xã ban bó các sắc lệnh phục vụ quyền tự do của nhân dân 
Câu 23. Công xã Pa-ri tôn tại trong bao nhiêu ngày? 


A. 70 ngày. B. 71 ngày. C. 72 ngày D. 73 ngày. 
Câu 24. Ni niên đại ở cột 4 cho phù hợp với sự kiện ở cột B: 
CộtA —J Cột B : : 
1.2-9-] Á. Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đô Na-pô-lê-ông, lập chế 
¡, 2-0-1870 Sv Si R 
_ | độ cộng hòa. : 
2. 4-9-1870 Ni B. Na-pô-lê-ông III và 10 vạn quân Pháp bị băt tại Xơ-đăng. 
|3. 18-3-1871 | €. Nhân dân Pa-ri bâu Hội đông Công xã. 
4. 26-3-1871 D. Quân Véc-xai bắt đâu tân công Pa-ri. 
| 5. Đầu tháng 4-1871 j E. Chỉ-e đánh úp đổi Mông-mác. 
|6. 20-5-1871 E. Cuộc chiến đấu ở nghĩa địa Cha-la-se-dơ. _ 
7. 27-5-187I G. Quân Véc-xai tông tấn công Pa-ri. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 


1.A 2.D 3.B 4C 5C 6.D 7.C 8B 9.C 10D 
11.A 12.B 13.C 14.C 15. D 16. B 17.B 18.A 19.D 
20. A. nhân dân Pa-ri. B. phổ thông đầu phiếu. 
€. trúng cử D. công nhân và trí thức 
21.B 22.C 23.C 24. I:B, 2:A, 3:E, 4:C, 5:D, 6:G.7: F. 


Bài I1 
QUÓC TÉ THỨ HAI 


Câu I. Từ thập niên 20 của thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phái triển mạnh mẽ ở đâu? 
A. Tây Âu và châu Á. B. Châu Âu và Bắc Mĩ. 
C. Tất cả các nước châu Âu. D. Châu Âu và châu Mĩ. 
Câu 2. Năm 1886, công nhân Pháp đứng lên đấu tranh đòi quyên lợi gì? 
A. Đồi tăng lương, giảm giờ làm.  B. Đòi ngày làm việc tám giờ. 
C. Đòi các quyền tự do dân chủ. D. Đòi tăng lương và quyển dân chu. 
Câu 3. Từ thập niên 20 của thế kỉ XIX, phong trào công nhân nước nào diễn ra 
sôi nỗi, mạnh mẽ và quyết liệt nhất là: 
A. Phong trào công nhân ở Pháp. B. Phong trào công nhân ở Anh. 
C. Phong trào công nhân ở Đức. D. Phong trào công nhân ở Mi. 


Câu 4. Ngày 1-5-1886 ở Mĩ diễn ra sự kiện gì gắn với phong trào đẫu tranh của 
công nhân? 


A. Cuộc tổng bãi công của công nhân ở Si-ca-gô 
B. Cuộc bãi công của công nhân New-yook. 
C. Cuộc tổng bãi công của công nhân Oa-sinh-tơn. 
D. Cuộc tổng bãi công của công nhân ở Ca-li-phôt-ni-a. 
Câu 5. Hạn chế lớn nhất của phong trào công nhân thể giới của thế kỉ XLX là gì? 
A. Chưa liên minh chặt chẽ với nông dân. 
B. Chưa có sự thống nhất trong lãnh đạo và thiểu sự phối hợp đầu tranh. 
C. Chưa tiếp thu được chủ nghĩa Mác. 
D. Chưa xây dựng được một lực lượng hùng mạnh để đấu tranh. 
Câu 6. Quốc tế thứ hai được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? 
A. Ngày 17 - 4 - 1889. Ở Pa-ri (Pháp). 
B. Ngày 14 - 7 - 1889. Ở Luân Đôn (Anh). 
C. Ngày 14 - 7 - 1889. Ở Pa-ri (Pháp). 
D. Ngày I7 - 4 - 1889. Ở Béc-lin (Đức). 
Câu 7. Một trong những yêu cầu nào dưới đây đã dẫn đến thành lập Quốc tế thứ hai? 
A. Phong trào công nhân chưa phát triển mạnh. 
B. Các đảng công nhân được thành lập và sự cần thiết phải thống nhất. 
C. Chủ nghĩa tư bản đã thành lập tổ chức Quốc tế của nó để chống lại phong 
trào công nhân. 
D. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã được truyền bá sâu rộng vào trong phong trào 
công nhân. 
Câu 8. Câu nào dưới đây không phải là điều kiện và yêu cầu thành lập Quốc tá 
thứ hai? 
A. Phong trào công nhân chưa phát triển mạnh mẽ ở các nước tư bản chủ nghĩa. 
B. Các đảng công nhân được thành lập và sự cần thiết phải thống nhất. 
C. Phải đoàn kết các lực lượng công nhân đẻ đầu tranh thắng lợi. 
D. Câu B và C đúng. 
Câu 9. Quốc tế thứ hai quyết định lấy ngày 1-5 làm ngày Quốc tế lao động 
nhằm: 
A. Để cho công nhân được làm việc, nghỉ ngơi cho đúng Luật lao động quốc tế. 
B. Để cho công nhân được làm việc tám giờ. 
C. Để cho công nhân được hưởng mọi quyền lợi. 
D. Để đoàn kết và biểu dương lực lượng giai cấp vô sản thế giới. 
Câu 10. Từ năm 1889 đến năm 1896, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động gắn 
với tên tuỗi của ai? 
A. Các Mác. B. Ăng-ghen. C. Lê-nin D. Xta-lin. 
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Câu II. Trong những năm đầu thê kỉ XX, trong Quốc tế thứ hai diễn ra hai 
khuynit hướng nào? 
A. Khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa. 
B. Khuynh hướng tư sản và vô sản. 
C. Khuynh hướng duy trì Quốc té thứ hai và xóa bỏ Quốc tế thứ hai. 
D. Khuynh hướng đấu tranh giai cấp và phi giai cấp. 
Câu 12. “Quốc tế thứ hai đã chết vì bị chủ nghĩa cơ hội đánh bại”. Câu nói đó 
của di. 
A. Các Mác. B. Ăng-ghen. C. Lê-nin. D. Hỗ Chí Minh. 
Câu 13. Điền từ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các sự kiện sau đây: 
A. Ở Anh, 1899, cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác ở Luân đôn đã buộc 
chủ phải tăng lương. 
B. Ở Pháp, 1893, công nhân thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội. 
C. Ở Mĩ, I-5-1886, hơn 350.000 công nhân biểu tình đòi ngày làm 8 giờ và từ 
đó, ngày 1-5 hàng năm trở thành ngày Quốc tế lao động. 
D. Từ năm 1889, ngày 1-5 trở thành ngày Quốc tế lao động. 
Câu 14. Kết quả lớn nhất của phong trào công nhân cuối thể kỉ XIX đạt được là gì? 
A. Chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng trong phong trào công nhân các nước. 
B. Chủ phải tăng lương, giảm giờ làm cho công nhân. 
C. Các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân mỗi nước ra đời. 
D. Lẫy ngày I-5 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động. 
Câu 15. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai (1889) đã thông qua nhiều nghị 
quyết, theo em nghị quyết nào là quan trọng nhất với tình hình lúc đó? 
A. Phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước. 
B. Đấu tranh giành chính quyền. 
C. Đầu tranh đòi ngày làm 8 giờ. 
D. Lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai 
cấp vô sản thế giới. 
Câu 16. Nguyên nhân cơ bản đã đưa đến sự tan rã của Quốc tế thứ hai? 
A. Sau khi Ăng-ghen mắt, bọn cơ hội chiếm ưu thế trong Quốc tế hai. 
B. Các đảng trong Quốc tế hai đều ủng hộ chính phủ tư sản (trừ Nga). 
C. A và B đúng. 
D. A và B sai. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 


1.B 2.D 3.D 4.A 5S.B 6.C 7.B 8.A 9.D 10.B 
11.A 12.C 13.A,B, D: Đúng, C: Sai. 14.C 15.C 16. A 
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Bài 12 
LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐÀU THÉ KỈ XX 


Câu 1. Nước Nga bắt đầu chuyển sang giai đoạn để quốc chủ nghĩa vàe thời 
gian nào? 


A. Cuối thế ki XIX. C. Sau cuộc cải cách nông nô 186l. 
B. Đầu thế kỉ XX. D. Chối thế ki XX. 


Câu 2. Tình hình kinh tế nước Nga sau cuộc cải cách nông nô 1861 như thể 
nào? 


A. Kinh tế phong kiến phát triển mạnh mẽ hơn so với kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ. 
C. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, thường bị cản trở bởi chế độ chuy¿n chế 
Nga hoàng và tàn dư của chế độ nông nô. 
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa chuyền sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 
Câu 3. Mùa thu năm 1895, Lê-nin thống nhất những nhóm macxít Pê-tic-bua 
thành một tổ chức chính trị duy nhất, lẫy tên là gì? : 
A. Liên hiệp đấu tranh giải phóng các dân tộc Nga. 
B. Liên hiệp đầu tranh giải phóng giai cấp công nhân. 
C. Liên hiệp cách mạng \'ga. 
D. Liên hiệp giải phóng công nhân. 
Câu 4. Lê-nin bị bắt và bị ¿ ày đi Xi-bia trong khoảng thời gian nào? 


A. 1895 - 905. C. 1890 - 1900. 
B. 1895 - 1904. D. 1895 - 1900. 

Câu 5. Năm 1900, Lê-nin cùng các đẳng chí của mình xuất bản tờ báo lấy tìn là: 
A. Tia sáng. B. Tia lửa. C. Ánh sáng. D. Phá xiềng xth.. 


Câu 6. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga được thành lập vào thời giat mào? 
Ở đâu? 


A. Năm 1903 ở Luân Đôn (Anh). 

B. Năm 1905 ở Pa-ri (Pháp). 

C. Năm 1900 ở Mat-xcơ-va (Nga). 

D. Năm 1903 ở Pê-tec-bua (Nga). 
Câu 7. Tính tiên phong của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga được trễ hiện 
như thế nào? 

A. Lãnh đạo nhân dân kiên quyết chống chế độ Nga hoàng. 

B. Lãnh đạo nhân dân kiên quyết chồng chế độ tư bản, phong kiến. 

C. Lãnh đạo nhân dân kiên quyết chống chế độ tư bản, phong kiến. 

D. Lãnh đạo công nhân chống chế độ tư bản và Nga hoàng. 
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Câu 8. “Ngày chủ nhật đầm máu” trong cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga lá 
ngày nào? 

/A. Ngày I- 9 - 1905. B. Ngày 9 - ] - 1905. 

CC Ngày l - 5 - 1905, D. Ngày 5 - l - 1907, 
Câu 9. Tháng 6 - 1905 diễn ra sự kiện lịch sử gì trong cuộc cách mạng 1905 - 
1907 ở Nga? 

A. 40 vạn công nhân ở Pê-téc-bua biểu tỉnh. 

B. Binh lính và nông dân Nga nổi dậy chống Nga hoảng. 

C. Cuộc tổng bãi công của công nhân ở Mat-xcơ-va. 

D. Thủy thủy trên chiến hạm Pô-tem-kim khởi nghĩa. 
Câu 10. Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga lên đến đỉnh cao vào thời gian nào? 


A. Tháng 5 - 1905. B. Tháng 6 - 1905. 
€. Tháng 10 - 1905. D. Tháng 12 - 1905. 
Câu I1. Cách mạng 1905-1907 ở Nga là cuộc cách mạng: 
A.. Dân chủ tư sản. B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 
C, Cách mạng vô sản. D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Câu 12. Cách mạng 1905-1907 ở Nga có tác động mạnh mẽ nhất đối với phong 
trào giải phóng dân tộc ở khu vực nào? 

A.. Các nước phương Tây. B. Các nước ở khu vực Mĩ La-tinh. 

C. Các nước phương Đông. D. Các nước ở khu vực châu Phi. 
Câu 13. Trong các nội dung mà Cương lĩnh của Đảng Công ¡thân xã hội dân 
chủ /Nga nêu ra, nội dung nào mang lại quyền lợi cho người nông dân? 

A.. Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

B.. Đánh đồ chính quyền tư sản, thành lập chuyên chính vô sản. 

C.. Thi hành những cài cách dân chủ. 

D.. Giải quyết vẫn đề ruộng đất cho nông dân. 
Câu 14. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng trong những năm 
1905~.1907 ở Nga là gì? 

A. Nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trằm trọng. 

B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng. 

C. Tiền lương công nhân giảm sút, điều kiện sống tôi tệ. 

D. Hậu quả của cuộc chiến tranh Nga-Nhật. 
Câu 1:5. Lực lượng nào tham gia trong phong trào cách mạng 1905 -1907 ở Nga? 

A. Công nhân, nông dân. 

B. Công nhân, nông dân, binh lính. 

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. 

D. Công nhân, nông dân, tư sản. 
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Câu 1ó. Sự kiện nào sau đây được xem là đỉnh cao của cuộc Cách mạng )905- 
1907ở Nga? § 
A. Cuộc đấu tranh *Ngày chủ nhật đẫm máu” (9-I-1905) của 14 vạn công nhân 
Pê-téc-bua. 
B. Cuộc nôi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong kiến (5-1905) của nông dât. 
C. Cuộc khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin (6-1905). 
D. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va (12-905). 
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